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----------------------------------------------------------
Phần 1: MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết lập quy hoạch xây dựng vùng

Quảng Nam là tỉnh nằm có vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giáp thành phố Đà Nẵng và Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố và 16 huyện, 213 xã, 13 thị trấn và 18 phường. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.043.836,96 ha, dân số 1.450.100 người, mật độ dân số 139 người/km2. Địa hình đa dạng, thấp dần từ Tây sang Đông, chia làm 3 vùng rõ rệt: vùng núi - trung du, vùng đồng bằng và ven biển. 
Với nhiều tiềm năng phát triển trong tất cả các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp và công nghiệp... song Quảng Nam vẫn là vùng chậm phát triển về nhiều mặt kinh tế, xã hội, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, … nên rất cần tập trung phát triển, trong đó, quy hoạch xây dựng vùng Tỉnh rất cần thiết phải thực hiện nhằm:

* Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách có liên quan đến quy hoạch vùng:

- Nghị Quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX ngày 29/9/2010 đã xác định mục tiêu trong thời gian đến đưa Quảng Nam phát triển đạt mức khá ở khu vực miền Trung, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, tập trung phát triển chủ yếu các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh. 
- Công văn số 2454/BXD-KTQH ngày 02/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc rà soát điều chỉnh quy hoạch vùng, trong đó quy định:

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, trong đó nội dung quy hoạch xây dựng vùng tỉnh phải dự báo hệ thống đô thị, bao gồm cả đô thị mới, điểm dân cư nông thôn; các khu công nghiệp tập trung, khu dân cư phục vụ các khu công nghiệp, khu đô thị mới, khu du lịch, khu chức năng đặc thù; hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong vùng tỉnh; tính toán khả năng lấp đầy khu đô thị, khu công nghiệp theo từng giai đoạn phù hợp  với tình hình phát triển kinh tế của địa phương.

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị cùng với quy hoạch điểm dân cư nông thôn, đảm bảo phát triển bền vững, hài hoà giữa đô thị và nông thôn.

+ Theo dõi thường xuyên tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, giao Sở Xây dựng là đầu mối có báo cáo định kỳ 6 tháng gửi Bộ Xây dựng về kết quả triển khai công tác trên.

* Khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế để phát triển KTXH  tỉnh Quảng Nam trong phát triển liên vùng 

Nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Quảng Nam có hệ thống mạng lưới giao thông huyết mạnh gồm đầu đủ các loại hình: đường bộ, đướng sắt, đường không và đường biển. Quảng Nam là cửa ngõ phía kết nối Đà Nẵng với Vùng kinh tế Tây Nguyên, thông thương quốc tế với Lào, Cam-pu-chia, Đông Bắc Thái Lan thông qua các cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam).
Với 2 Di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận với những giá trị văn hóa tiêu biểu của nhân loại cùng với rất nhiều “tài nguyên nhân văn” với những lễ hội truyền thống đặc sắc mang đậm bản sắc địa phương, nhiều di tích văn hóa, lịch sử cách mạng được xếp hạng quốc gia, nhiều danh lam, thắng cảnh,… có tiềm năng to lớn, đa dạng để phát triển du lịch. 

Trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam có những bước chuyển biến đáng kể, hạ tầng kinh tế được đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện so với trước. Trong những năm sắp đến, với các dự án, các chương trình đầu tư vào khu vực này kết hợp với nền tảng là các động lực hiện có, Quảng Nam đang có các cơ hội phát triển mới, là điều kiện để Quảng Nam thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững trong 5 năm đến và hướng đến mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. 

* Khắc phục những tồn tại yếu kém hiện nay trong quản lý và phát triển đô thị và nông thôn:
Để đáp ứng nhu cầu quản lý phát triển, nhiều quy hoạch ngành đã được lập như: Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2015; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2020; Quy hoạch phát triển ngành bưu chính, viễn thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch sử dụng đất;  trong lĩnh vực Công nghiệp, ngoài Quy hoạch mạng lưới khu công nghiệp theo quy hoạch của Chính phủ, Tỉnh đã xây dựng Quy hoạch mạng lưới cụm Công nghiệp,... Việc triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án đầu tư xét dưới góc độ chung của toàn tỉnh còn nhiều bất cập như:

- Nhiều dự án đầu tư chủ yếu căn cứ theo quy hoạch phát triển ngành, một số mặt chưa phù hợp với quy hoạch ngành khác có liên quan (du lịch và công nghiệp, khai thác khoáng sản và đô thị…). 

- Chưa có sự gắn kết, thống nhất với các mục tiêu phát triển chung của vùng; tính thống nhất và cơ chế phối hợp giữa các loại quy hoạch ngành còn hạn chế.

- Liên kết hỗ trợ và thúc đẩy phát triển giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch,… với khu vực nông thôn, miền núi chưa hình thành rõ nét.
Chính vì thế, việc lập Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam là rất cần thiết và phải được xem xét một cách đúng mức và toàn diện trong tổng thể Chiến lược phát triển KTXH của tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

1.2. Các căn cứ lập quy hoạch

1.2.1.  Các cơ sở pháp lý

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng về quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng;

+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

+ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ xây dựng về việc quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với đồ án quy họach xây dựng;

+ Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/07/2005 của Bộ xây dựng v/v ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội dải ven biển Miền Trung Việt Nam đến năm 2020;

+ Quyết định 864/QĐ-TTg  ngày 09/07/2008 về việc phê duyệt Quy hoạch vùng biên giới Việt - Lào đến năm 2020; 

+ Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015;

+ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

+ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

+ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX.

+ Quyết định số 389/QĐ-UBND  ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam;

+ Quyết định số 4033/QĐ-UBND  ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Tây tỉnh Quảng Nam;

+ Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. 

1.2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ

+ Niên giám thống kê năm 2012 do Cục thống kê Quảng Nam ban hành.

+ Quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015.

+ Dự thảo Chiến lược phát triển (PDS) tỉnh Quảng Nam.

+ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025.

+ Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015.

+ Đề án quy hoạch mạng lưới các đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.
+ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.
+ Quy hoạch xây dựng Vùng Đông tỉnh Quảng Nam.
+ Quy hoạch xây dựng Vùng Tây tỉnh Quảng Nam.

+ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam trên cơ sở các văn bản pháp lý: Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 25/6/2007 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của HĐND tỉnh về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến 2015 và định hướng đến 2020; Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 về phê duyệt chiến lược lồng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam;
+ Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020 (ban hành theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam);

+ Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục - thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025 (ban hành theo Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam);

+ Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

+ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2015.  

+ Quy hoạch phát triển ngành bưu chính, viễn thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

+ Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

+ Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Nam.

+ Quy hoạch cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
+ Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/50.000 tỉnh Quảng Nam

+ Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam.

+ Các đồ án quy hoạch, dự án liên quan.

1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ đồ án

1.3.1. Mục tiêu

Cụ thể hoá các Chiến lược phát triển, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam trong khu vực lập Quy hoạch xây dựng, làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn. Cụ thể là:
- Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm: không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; không gian cảnh quan. 
- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng và kết nối hạ tầng của Quảng Nam với hệ thống hạ tầng trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng không gian lãnh thổ, các nguồn lực, động lực phát triển.

- Tạo cơ sở để các ngành, các cấp chính quyền trong việc định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, lập các chương trình đầu tư phát triển KTXH.

- Tạo cơ sở để quản lý, kiểm soát phát triển không gian đô thị, các khu dân cư nông thôn, các khu công nghiệp, khu du lịch và hệ thống các công trình chuyên ngành.

1.3.2. Nhiệm vụ

* Xác lập các nhận thức tổng quan về điều kiện tự nhiên-xã hội, thực trạng, các nguồn lực, động lực phát triển và các tiềm năng, lợi thế, hạn chế trong phát triển Vùng;

* Xác định tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển Vùng với tư cách một thực thể thống nhất và có hệ thống để tránh sự phát triển rời rạc, thiếu tính liên kết làm phân tán nguồn lực phát triển, làm giảm chất lượng và hiệu quả phát triển. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường liên kết, nhất thể hóa để tối ưu hóa tiến trình phát triển, đặc biệt trong mối liên hệ phát triển với các vùng lân cận.
* Tổ chức, định hướng hệ thống đô thị, điểm dân cư nông thôn, các khu chức năng trong vùng, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực lập quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH, đồng thời phù hợp quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch KTXH của tỉnh Quảng Nam đã được phê duyệt, tạo động lực phát triển KTXH trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và với tầm nhìn dài hạn;

* Tổ chức, sắp xếp không gian, xác lập cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu đô thị trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế, xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong giai đoạn mới, nhằm mục đích nâng cao điều kiện sống và phát triển của dân cư, liên kết các đô thị hiện hữu, đồng thời phát triển các khu vực có tiềm năng tạo động lực phát triển toàn vùng;

* Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, bảo tồn di tích văn hoá-lịch sử, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá địa phương;

* Xác lập được cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong đô thị, điểm dân cư nông thôn.

Phần 2: TỔNG QUAN THỰC TRẠNG VÀ NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN VÙNG

2.1. Phạm vi lập quy hoạch
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	Vị trí và giới hạn vùng quy hoạch


2.1.1.  Ranh giới: 

Toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Quảng Nam, với diện tích tự nhiên 10.438,36 km2, như sau:

- Đông giáp : Biển Đông.

- Tây giáp : Nước CHDCND Lào và tỉnh Kon Tum.

- Nam giáp : Tỉnh Quảng Ngãi.

- Bắc giáp: Tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng. 
2.1.2. Thời hạn: 
Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2020, dài hạn đến năm 2030.

2.2. Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên

2.2.1. Khí hậu, thủy văn

2.2.1.1. Khí hậu

Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa khu vực Nam Trung bộ, nóng ẩm, mưa nhiều và mưa theo mùa, chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh. 
Nhiệt độ trung bình năm 25,3oC, không có sự cách biệt lớn giữa các tháng trong năm.
Lượng mưa trung bình năm khoảng 2.800 - 3.000 mm/năm, phân bố không đều theo thời gian và không gian, mưa ở miền núi nhiều hơn đồng bằng, có sự chuyển dịch mưa lớn sang cuối mùa Thu, đầu mùa Đông, tập trung vào các tháng 9 - 12, chiếm 80% lượng mưa cả năm. Lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 11 trung bình 550 - 1.000 mm/tháng, thấp nhất vào các tháng 1 – 4, trung bình từ 20 - 40 mm/tháng. Lượng mưa tăng dần từ Đông sang Tây, lớn nhất là ở huyện Nam Trà My, đây là tâm mưa lớn nhất tỉnh Quảng Nam, đạt 3.600 - 4.000 mm/năm. Trên sườn Đông dãy Trường Sơn gồm các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, lượng mưa trung bình năm đạt giá trị lớn từ 3.200 - 3.600 mm/năm. Phần lớn diện tích các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Tiên Phước và Bắc Trà My có lượng mưa trung bình từ 2.800 - 3.200 mm/năm.

Lượng mưa phân bố các tháng trong năm của một số nơi

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Cả năm

	Trạm Tam Kỳ
	337
	20
	09
	333
	73
	69
	30
	39
	1564
	396
	268
	308
	3.446

	Trạm Trà My
	420
	27
	33
	167
	465
	94
	305
	265
	1495
	411
	730
	250
	4.662
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Bản đồ đẳng trị mưa năm tỉnh Quảng Nam

Gió thịnh hành theo hai hướng: gió mùa Đông Bắc và Đông Nam. Tháng 6, 7 có gió Tây Nam khô nóng.

 Bão thường xuất hiện vào các tháng 9-12, tốc độ gió có khi trên 30m/s. Mùa mưa trùng với mùa bão, nên các cơn bão đổ vào đây thường gây ra lở đất, lũ quét ở các huyện trung du miền núi và gây ngập lũ ở các vùng ven sông.

Độ ẩm không khí trung bình hàng năm là 82- 85%.

Lượng bốc hơi trung bình năm là 800-1000 mm.

Nhìn chung khí hậu Quảng Nam mang đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có nền nhiệt cao, số giờ nắng bình quân trong năm gần 2000 giờ, tổng tích ôn lớn (90000C) nên thuận lợi cho sự sinh trưởng phát triển của cây trồng, con vật nuôi. Tuy nhiên, chế độ mưa tập trung theo mùa, lượng mưa lớn với địa hình dốc gây ra hiện tượng xói mòn, rửa trôi và thường xảy ra lũ lụt.  

2.2.1.2. Thủy văn

a. Sông ngòi

Hệ thống sông ngòi nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam có tổng chiều dài trên 900 km, bao gồm các hệ thống sông chính là Thu Bồn, Vu Gia và Tam Kỳ: 

- Sông Thu Bồn là con sông lớn của Tỉnh, tổng chiều dài 198 km, có diện tích lưu vực 10.350 km2, lưu lượng bình quân 232 m3/s, lưu lượng đỉnh lũ 5.430 m3/s. 

- Sông Vu Gia dài 52 km, có diện tích lưu vực khoảng 5.500 km2, lưu lượng bình quân 400m3/s, lưu lượng bình quân 400 m3/s, lưu lượng đỉnh lũ đến 7.000 m3/s. 
- Sông Tam Kỳ bắt nguồn từ các dãy núi phía Tây, chảy theo hướng Đông, tổng chiều dài 70 km, có diện tích lưu vực 1.040 km2, lưu lượng bình quân 207 m3/s, lưu lượng đỉnh lũ của dòng chính là 4.000 - 5.000 m3/s.

Ngoài ra còn có các sông nhỏ hơn như Trường Giang, Vĩnh Điện, Quảng Huế, Bà Rén, An Tân, Ly Ly.... và hệ thống khe suối phân bố ở khu vực miền núi. 

b. Các đặc trưng thủy văn dòng chảy

Quảng Nam có mùa lũ hàng năm từ tháng 10 - 12 nhưng mùa lũ ở đây cũng không ổn định, nhiều năm lũ xảy ra từ tháng 9 và cũng nhiều năm sang tháng 1 của năm sau vẫn có lũ, điều này chứng tỏ lũ lụt ở Quảng Nam có sự biến động khá mạnh mẽ. Với những trận lũ xuất hiện vào tháng 9 đến nửa đầu tháng 10 hàng năm (chiếm khoảng 25 - 32% những con lũ lớn đã được thống kê), thường có biên độ không lớn và là lũ một đỉnh. Do trong thời gian này chỉ xuất hiện một hình thái thời tiết như bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây nên những trận mưa có cường độ không lớn lắm, diện mưa cũng chưa đủ rộng, thời gian mưa không dài, trong khi đó mặt đất lại mới trải qua thời kỳ khô hạn, khả năng thấm trữ nước trong đất lớn, lượng nước trong các sông suối còn thấp. Cũng tương tự như vậy đối với những trận lũ xuất hiện vào tháng 12 và nửa đầu tháng 1. Tuy nhiên, nguyên nhân gây lũ ở đây chủ yếu là những trận mưa không lớn nhưng xuất hiện trong khi lượng trữ nước trong sông cũng như độ ẩm trong đất đã bão hòa.

Đặc trưng dòng chảy mùa lũ trên sông tỉnh Quảng Nam

	Đặc trưng
	Thạnh Mỹ Cái (1.850 km2)
	Nông Sơn 

(3.155 km2)

	Mùa
	Các đặc trưng thể hiện
	
	

	Mùa lũ
	Q (m3/s)
	300
	734

	
	M (l/s/km2)
	162
	233

	
	TGXH
	10 - 12
	10 - 12

	
	% so với năm
	62,6
	68,2

	Tháng lớn nhât
	Q (m3/s)
	385
	978

	
	M (l/s/km2)
	208
	310

	
	TGXH
	11
	11

	
	% so với năm
	26,7
	30,3


Ngoài lũ chính vụ, do tác động của gió mùa Đông Nam nên trên các sông suối ở địa bàn tỉnh Quảng Nam thường xuất hiện lũ tiểu mãn vào tháng 5 hoặc tháng 6, có năm vào tháng 7. Lũ tiểu mãn thường không lớn lắm, nguyên nhân gây lũ là những trận mưa rào với cường độ lớn, thời gian lũ ngắn, thường là lũ đơn một đỉnh.

Các đặc trưng lũ tiểu mãn trên lưu vực sông Thu Bồn
	Trạm
	Lũ tiểu mãn

	
	Q (m3/s)
	Cv

	Thạnh Mỹ
	815
	0,87

	Nông Sơn
	1.242
	0,72


Nhìn chung, lũ lụt vùng nghiên cứu diễn biến khá phức tạp, do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động không khí lạnh thường gây mưa lớn trên diện rộng thêm vào đó với địa hình dốc nên khả năng tập trung nước nhanh, sông suối lại ngắn nên lũ vùng này rất ác liệt, lũ lên nhanh, xuống nhanh, cường suất lũ lớn. Lũ các sông Quảng Nam đầy đủ các dạng lũ đơn, lũ kép 2 đến 3 đỉnh đặc biệt một số trận lũ có 4 đến 5 đỉnh (lũ tháng 11/1999 có tới 5 đỉnh trong đó có 4 đỉnh trên báo động cấp III)
Diện tích ngập theo các năm lũ lớn

	
	
	Hmax tại Câu Lâu
	

	TT
	Năm
	Giá trị Hmax (cm)
	Tần suất (%)
	Diện tích ngập lụt (km2)

	1
	1996
	444
	15
	450,1

	2
	1998
	509
	5
	653,65

	3
	1999
	523
	2.5
	708,15

	4
	2004
	459
	10
	641,5

	5
	2007
	539
	1
	734,6

	6
	2009
	529
	2
	504,0


 Nguyên nhân ngập lụt ở đồng bằng sông Vu Gia - Thu Bồn chủ yếu do lũ thượng nguồn đổ về và lan truyền qua rất nhiều phân lưu chảy ngang, dọc. Từ báo động III trở lên, diện ngập không mở rộng thêm nhiều, chủ yếu là tăng độ sâu ngập lụt. Huyện Điện Bàn, tả ngạn sông Thu Bồn, huyện Hòa Vang, hạ lưu sông Vu Gia, phía Nam Đà Nẵng, ngập sâu trung bình trên ruộng là 1,4m, lớn nhất là 3,2m. Huyện Duy Xuyên, hữu ngạn sông Thu Bồn, nằm giữa sông Thu Bồn và sông Bà Rén, ngập sâu trung bình trên ruộng là 1,3m, lớn nhất 3,0m. Huyện Đại Lộc trên sông Vu Gia, ngập sâu trung bình trên ruộng là 1,1m, lớn nhất là 2,8m. Thị xã Hội An, ngập sâu trung bình 0,8m, lớn nhất là 2,5m. Huyện Quế Sơn, hữu ngạn sông Bà Rén, ngập trung bình trên ruộng là 0,5m, lớn nhất là 1,5m. Huyện Thăng Bình, ven phân lưu Trường Giang đổ ra cửa Tam Kỳ, ngập trung bình trên ruộng là 0,4m, lớn nhất là 1,2m. Nhà cửa, trường học, trạm xá phần lớn xây trên nền cao nên chỉ ngập khoảng 30 - 130cm. Thời gian ngập ở các vùng dân cư thường từ 6h - 48h, ở đồng ruộng có thể kéo dài 2 - 3 ngày, còn ở vùng ven biển 0,5 - 1 ngày.
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Bản đồ ngập lụt tỉnh Quảng Nam (ứng với lũ 1% tháng 11/2007)
2.2.2. Đặc điểm địa hình


 Địa hình Quảng Nam đa dạng, dựa vào đặc điểm địa hình, địa thế có thể phân ra 3 vùng địa hình chính:

- Địa hình vùng núi: Tập trung ở các huyện miền núi phía tây của Tỉnh: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức. Địa hình phức tạp, mức độ chia cắt mạnh, có hình dạng lượn sóng. Độ cao trung bình từ 700 - 800 m, độ dốc lớn 25o - 30o, có nơi trên 45o, hướng thấp dần từ Tây sang Đông. 

- Địa hình vùng gò đồi trung du: Vùng chuyển tiếp giữa vùng núi phía Tây và vùng đồng bằng, độ cao trung bình từ 100 - 200 m, độ dốc trung bình 15o - 20o. Địa hình đặc trưng là dạng bát úp và lượn sóng, mức độ chia cắt trung bình. Ở vùng trung du thấp hơn có độ cao trung bình 100 m, dạng địa hình đồi bát úp xen kẽ các dải đồng bằng, thuộc phía Tây của các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn... 

- Địa hình vùng đồng bằng: thuộc khu vực ven sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ. Địa hình tương đối bằng phẳng, một số nơi xen lẫn các gò đồi thấp. Thổ nhưỡng chủ yếu ở đây là đất phù sa được bồi hàng năm. 

Nhìn chung, địa hình Quảng Nam khá phức tạp, đồi núi chiếm trên 3/4 diện tích, phần lớn có mức độ chia cắt mạnh, độ dốc lớn, rất khó khăn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng đất đai và bảo vệ môi trường, thường xảy ra thiên tai như lũ quét, sạt lở,...Tuy nhiên, với đặc điểm địa hình đa dạng, tiềm năng đất đai phong phú, Vùng Tây có điều kiện phát triển sản xuất với mô hình nông lâm kết hợp, đa dạng hóa cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh, trồng nguyên liệu. Ngoài ra, vùng núi phía Tây còn có tiềm năng rất lớn về thủy lợi, thủy điện. 
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	Bản đồ địa hình tỉnh Quảng Nam


2.2.3. Đặc điểm địa chất công trình, địa chất thủy văn
2.2.3.1. Địa chất công trình

Địa tầng Quảng Nam thuộc hệ trầm tích đệ tứ có nguồn gốc phù sa sông biển, bên trên thường gồm các lớp : Neogen, Pleistoxen, và Holoxen.

+ Neogen:

- Hệ tầng Khâm Đức: (NP kđ) phân bổ từ Phước Sơn qua Tiên Phước đến Phú Ninh, gồm các phiến muscovit, phiến biotit, phiến amphibol, phiến thạch anh - plagioclas - biotit, gneis biotit, phiến 2 mica - graphit, gneis biotit - granat.   

- Hệ tầng A Vương: ((2-O1 av) phân bố thành những dải chạy dọc theo phương á vỹ tuyến từ Tây Giang đến Đông Giang, gồm các phiến sericit - thach anh, phiến sét đen, cuội kết, cát kết quarzit, silic, đá hoa dạng khối, đá hoa dạng sọc dải, phiến sericit – cacbonat xen lớp mỏng cát kết quarzit.

- Hệ tầng Tân Lâm (D1-2 tl) phân bố ở Bha Lêê và  A Tép huyện Tây Giang gồm cát kết ít khoáng, cát kết quarzit, cát bột kết, phiến sét, thấu kính cuội sạn kết và cuội kết.

- Hệ tầng Sông Bung (T1 sb) lộ ra ở khu vực ngã ba sông Bung và sông A Vương, trên địa bàn huyện Tây Giang, phía Tây huyện Nông Sơn và dọc biên giới Việt – Lào thuộc huyện Nam Giang. Gồm cát kết, cát kết tuf, ryolit porphyr, cát kết xen bột kết, bột kết chứa vôi xen các lớp ryolit.

- Hệ tầng Nông Sơn (T3n-r ns) phân bố ở các huyện Nông Sơn và Nam Giang. Gồm cuội kết xen cát kết, phiến sét và các lớp than.

- Hệ tầng Đại Nga: (N2 –Q1 đn) phân bố ở Phước Năng huyện Phước Sơn, gồm bazan olivin, ít đá vụn núi lửa.

- Hệ tầng Ái Nghĩa: (N an) lộ ra ở hạ lưu sông Thu Bồn, gồm cuội kết, sạn kết, cát kết màu xám vàng xen kẹp bột kết.

+ Pleistoxen:

QIII2: mlQIII2tb - Hệ tầng Thăng Bình. Trầm tích biển, vũng vịnh: sét, bột sét, cát lẫn sạn màu xám trắng, xám đen.

QII-III1: aQII-III1sv - hệ tầng Sông Vàng. Trầm tích sông: cuội, sỏi, cát, bột màu vàng nâu.

 + Holoxen:

Q: Trầm tích hỗn hợp không phân chia: sét, bột, cát, cuội, dăm, tảng.

Qlv3:

- mQlv3 - Trầm tích biển: cát thạch anh màu xám vàng lẫn ít bột, cuội.

- aQlv3 - Trầm tích sông: cát lẫn cuội, sỏi, ít bột, sét.

Qlv2-3:

- mQlv2-3- Trầm tích biển gió: cát thạch anh lẫn inmenit, zircon màu xám vàng.

- ambQlv2-3- Trầm tích sông - biển - đầm lầy: cát bột, bột sét màu  xám đen giàu vất chất than.

- amQlv2-3np- Hệ tầng Nam Phước. Trầm tích sông - biểm: sét, sét bột, cát bột màu xám vàng, xám đen.

- aQlv2-3- Trầm tích sông: cuội sỏi, cát bột, bột sét màu xám vàng.

Qlv2:

- mbQlv2 Trầm tích biển - đầm lầy: cát bột, bột sét, sét, than bùn.

- mlQlv2 kl Hệ tầng Kỳ Lam. Trầm tích biển - vũng vịnh: sét, bột sét màu xám đen, xám vàng.

Qlv1-2: Trầm tích sông: cuội, sỏi, chuyển lên trên là cát bột, bột sét màu xám vàng.

2.2.3.2. Đặc điểm địa chất thủy văn

Địa chất thủy văn Quảng Nam được đánh giá chủ yếu nguồn nước ngầm, tồn tại dưới 2 dạng là nước lỗ hổng và nước khe nứt kể cả khe nứt cac-tơ:
a. Tầng chứa nước lỗ hổng

Bao gồm các tầng giàu nước (gồm có tầng chứa nước Holocen (Q4) và tầng chứa nước Pleistocen (Q1-m)), tầng chứa nước trung bình (N) và tầng nghèo nước (Q không phân chia)

b. Nước khe nứt, khe nứt cac-tơ

Bao gồm các tầng giàu nước (C-P), tầng chứa nước trung bình (BN2) và tầng nghèo nước.
2.3. Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội

2.3.1. Đánh giá hiện trạng kinh tế

2.3.1.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế  tỉnh Quảng Nam và Vùng Tây

Trong những năm qua, nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến bất lợi, kinh tế trong nước suy giảm, lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp, đầu tư giảm sút, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh,... liên tiếp xảy ra. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam, sự hỗ trợ của Trung ương, đặc biệt, với sự nỗ lực to lớn của nhân dân, của các doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình KTXH ổn định và liên tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Nhờ đó, nền kinh tế giữ được mức tăng trưởng khá và đạt được nhiều mục tiêu quan trọng. Cụ thể như sau:

a.1. Tăng trưởng kinh tế 

Giai đoạn 2007-2011,  kinh tế tỉnh Quảng Nam tăng trưởng ở mức độ khá, quy mô tổng sản phẩm (GDP) liên tục tăng qua các năm, năm 2011 đạt 10.208 tỷ đồng (theo giá cố định), tăng gấp 1,6 lần so với năm 2007 (6.448 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 12,17% cao hơn so với cả nước (khoảng 6,5%).  Năm 2008, tốc độ tăng trưởng tương đối cao (gần 13%), đến năm 2009 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu nên tốc độ tăng trưởng có giảm xuống so với các năm trước (đạt 11,05%), các năm 2010, 2011 tốc độ tăng trưởng tăng lên trở lại.

Tổng sản phẩm tỉnh Quảng Nam  giai đoạn 2007-2011

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	I
	GDP Quảng Nam 

(giá so sánh)
	Tỷ đồng
	6.448
	7.267
	8.070
	9.074
	10.208

	1
	Nông - Lâm -Thủy sản
	"
	1.594
	1.609
	1.617
	1.645
	1.678

	2
	Công nghiệp - Xây dựng
	"
	2.441
	2.864
	3.334
	3.901
	4.580

	3
	Dịch vụ
	"
	2.413
	2.794
	3.119
	3.528
	3.950

	II
	B/q GDP/người/năm

(giá thực tế)
	Tr. đồng
	8,93
	12,58
	14,64
	17,65
	22,34








            Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam 
	[image: image5.emf]0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011

10%

10%

11%

11%

12%

12%

13%

13%

GDP QUẢNG NAM 

Tốc độ tăng GDP/người 

Tốc độ tăng trưởng  


[image: image6.emf]0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011

10%

10%

11%

11%

12%

12%

13%

13%

GDP QUẢNG NAM 

Tốc độ tăng GDP/người 

Tốc độ tăng trưởng  


	[image: image7.emf]0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011

GDP 

Nông - Lâm -Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng

 Dịch vụ


[image: image8.emf]0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2007 2008 2009 2010 2011

GDP 

Nông - Lâm -Thủy sản

Công nghiệp - Xây dựng

 Dịch vụ



	Biểu đồ GDP, tốc độ tăng trưởng và tốc độ tăng GDP/người
	Biểu đồ GDP (theo giá cố định) giai đoạn 2007-2011


+ Ngành Nông lâm thủy sản có tốc độ tăng chậm (1,29%), những năm đầu giai đoạn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh nên tốc độ giảm mạnh (dưới 1%) đến các năm 2010, 2011 tốc độ tăng trưởng có tăng trở lại nhưng không cao.

+ Ngành Công nghiệp - Xây dựng có tốc độ tăng cao và tương đối ổn đinh trong toàn giai đoạn, bình quân hàng năm tăng 17,04%. 

+ Ngành Dịch vụ có tốc độ tăng bình quân khá cao (13,11%), nhưng tốc độ tăng trưởng lại giảm dần qua các năm (năm 2008 đạt 15,79% đến năm 2011 giảm còn 11,96%).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam  giai đoạn 2007-2011

	STT
	Chỉ tiêu
	2008
	2009
	2010
	2011
	Tăng bq

	
	Tốc độ tăng GDP
	12,70%
	11,05%
	12,44%
	12,50%
	12,17%

	1
	Nông - Lâm -Thủy sản
	0,94%
	0,50%
	1,73%
	2,01%
	1,29%

	2
	Công nghiệp - Xây dựng
	17,33%
	16,41%
	17,01%
	17,41%
	17,04%

	3
	 Dịch vụ
	15,79%
	11,63%
	13,11%
	11,96%
	13,11%


GDP bình quân đầu người hàng năm tăng khá nhanh từ 8,93 triệu đồng (năm 2007) lên 22,34 triệu đồng (năm 2011). Tốc độ tăng bình quân hàng năm là 24,35%. Tuy nhiên, mức thu nhập này vẫn còn thấp so với cả nước (khoảng 27 triệu đồng vào năm 2011).

a.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thời gian qua, cùng với quá trình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp (tăng từ 73,9% năm 2007 lên 79,33% vào năm 2011) và giảm dần tỷ trọng khu vực kinh tế nông nghiệp (từ 26,10% năm 2007 giảm còn 20,67% vào năm 2011). Cụ thể như sau:

- Ngành nông lâm thủy sản giảm từ 26,10% năm 2007 xuống còn 20,67% vào năm 2011.

- Ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 37,90% năm 2007 lên 40,50% vào năm 2011.

- Ngành dịch vụ tăng từ 36,00% năm 2007 lên 38,83% vào năm 2011.

                 Cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007-2011                     ĐVT: %

	STT
	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	I
	Cơ cấu kinh tế (giá thực tế)
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Nông - Lâm -Thủy sản
	26,10
	24,93
	23,00
	21,00
	20,67

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	37,90
	38,67
	38,60
	39,50
	40,50

	 
	 Dịch vụ
	36,00
	36,40
	38,40
	39,50
	38,83

	II
	Cơ cấu kinh tế (giá so sánh)
	100
	100
	100
	100
	100

	 
	Nông - Lâm -Thủy sản
	24,72
	22,14
	20,04
	18,13
	16,44

	 
	Công nghiệp - Xây dựng
	37,86
	39,41
	41,31
	42,99
	44,87

	 
	 Dịch vụ
	37,42
	38,45
	38,65
	38,88
	38,70


                                 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam
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	Biểu đồ cơ cấu kinh tế Quảng Nam  

(theo giá thực tế)
	Biểu đồ cơ cấu vốn đầu tư 

vào các ngành kinh tế giai đoạn 2007-2011


a.3. Vốn đầu tư, thu chi ngân sách, kim ngạch xuất khẩu

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2007-2011 là 46.930 tỷ đồng, bình quân hàng năm đạt 9.386 tỷ đồng, tốc độ tăng hàng năm cao khoảng 19,45%. Đến năm 2011, tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 12.795 tỷ, trong đó đầu tư vào ngành Nông lâm thủy sản là 377 tỷ chiếm 2,9%, ngành Công nghiệp - Xây dựng khoảng 6.340 tỷ chiếm 49,6%, ngành Dịch vụ khoảng 6.078 tỷ chiếm 47,5%.

Nguồn thu phát sinh kinh tế trên địa bàn còn thấp, bổ sung từ ngân sách Trung ương còn khá lớn. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2007 - 2011 là 44.213 tỷ đồng (trong đó: thu phát sinh kinh tế trên địa bàn là 17.826 tỷ đồng, trợ cấp từ Trung ương là 16.368 tỷ đồng, thu khác là 10.019 tỷ đồng), bình quân hàng năm đạt 8.842 tỷ đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm khá cao khoảng 30,21%. 

Chi ngân sách chủ yếu cho đầu tư phát triển KTXH và chi tiêu hằng năm của Tỉnh. Tổng chi ngân sách giai đoạn 2007-2011 khoảng 38.597 tỷ đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 9.566 tỷ đồng, bình quân hàng năm khoảng 1.913 tỷ.

+ Chi thường xuyên: 16.125 tỷ đồng, bình quân hàng năm khoảng 3.225 tỷ.

+ Chi khác: 12.906 tỷ đồng, bình quân hàng năm khoảng 2.581 tỷ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2007 - 2011 là 1.242.870.000 USD, năm 2011 đạt 335.895.000 USD gấp 1,9 lần năm 2007, bình quân hàng năm đạt 248.574.000 USD, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 17,52%. Giá trị xuất khẩu của tỉnh trong các năm qua còn thấp. Một số nhóm hàng xuất khẩu có giá trị lớn là giày da, sản phẩm may mặc, hải sản sản đông lạnh, đồ gỗ,…đây là những mặt hàng có giá trị gia tăng thấp vì là sản xuất gia công, phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, đòi hỏi hạ tầng kỹ thuật khá lớn.
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Biểu đồ cân đối thu - chi giai đoạn 2007-2011


Vốn đầu tư, thu chi ngân sách, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007-2011




                                                                           (ĐVT: tỷ đồng)
	STT
	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Tăng bq

	1
	Tổng vốn đầu tư
	6.285
	7.132
	9.240
	11.478
	12.795
	19,45%

	2
	Kim ngạch xuất khẩu (nghìn USD)
	176.123
	238.684
	235.561
	256.607
	335.895
	17,52%

	3
	Thu ngân sách 
	4.906
	6.133
	7.936
	11.135
	14.103
	30,21%

	4
	Chi ngân sách 
	4.460
	5.596
	7.199
	9.148
	12.195
	28,59%


a.4. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI)

Đến 2011 tỉnh Quảng Nam có 81 dự án được cấp phép với tổng số vốn đăng ký là 5.126,595 triệu USD, được phân bổ như sau: 






Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 1989 đến 2011






   ĐVT: triệu USD

	TT
	Chỉ tiêu
	Số DA
	Vốn đăng ký
	Vốn thực hiện
	Tỷ lệ thực hiện

	
	
	
	Số vốn
	Tỷ lệ
	Số vốn
	Tỷ lệ
	

	1
	Nông lâm thủy sản
	2
	42,120
	0,82%
	3,334
	0,74%
	7,92%

	2
	Công nghiệp 
	48
	543,661
	10,60%
	261,775
	57,73%
	48,15%

	3
	Dịch vụ
	31
	4.540,814
	88,57%
	188,345
	41,54%
	4,15%

	
	Tổng cộng
	81
	5.126,595
	100,00%
	453,454
	100,00%
	8,85%
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Biểu đồ vốn đầu tư FDI phân theo ngành kinh tế từ 1989 đến 2011

+ Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) hầu hết tập trung cho công nghiệp và dịch vụ mà chủ yếu là trong công nghiệp khai thác, chế biến và khách sạn, nhà hàng. Trong lĩnh vực nông lâm thủy sản có rất ít dự án và số lượng vốn cũng rất nhỏ. Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn này còn sử dụng khá nhiều tài nguyên và chưa có nhiều tác động tích cực đến đời sống đại bộ phận dân cư địa phương.  

+ Số lượng dự án và tổng vốn đăng ký đạt khá cao. Tuy nhiên, các dự án  chậm triển khai thực hiện và đi vào hoạt động, tỷ lệ vốn thực hiện so với vốn đăng ký đạt thấp (8,85%). Do vậy, việc đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn vẫn còn hạn chế, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

a.5. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

 Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh ở Việt Nam gọi tắt là PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh và thành phố trong việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp dân doanh. Chỉ số này tập trung đánh giá về chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền cấp tỉnh. 

 Bảng xếp hạng hệ số PCI của tỉnh Quảng Nam

	Năm
	Chi phí gia nhập 
thị trường
	Tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất
	Tính minh bạch 
và tiếp cận thông tin
	Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước
	Chi phí 
không chính thức
	Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh
	Dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp
	Ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước
	Đào tạo lao động
	Thiết chế pháp lý
	Chỉ số PCI
	Đánh giá

	2007
	8.76
	5.90
	6.63
	6.26
	6.13
	6.89
	6.67
	6.73
	5.02
	5.08
	62.92
	 

	Hạng
	11
	46
	12
	27
	47
	8
	11
	32
	33
	17
	13
	Tốt

	2008
	8.99
	6.41
	6.75
	5.51
	7.05
	7.14
	 
	8.09
	4.85
	5.45
	59.97
	 

	Hạng
	7
	43
	18
	27
	12
	7
	
	8
	22
	15
	14
	Khá

	2009
	8.96
	6.34
	5.64
	6.85
	6.88
	5.57
	4.59
	 
	4.64
	6.78
	61.08
	 

	Hạng
	13
	36
	46
	22
	17
	26
	40
	
	37
	3
	25
	Tốt

	2010
	7.19
	5.38
	6.35
	6.50
	6.31
	5.17
	5.45
	 
	4.87
	6.16
	59.34
	 

	Hạng
	18
	47
	10
	27
	29
	35
	39
	
	53
	7
	26
	Khá

	2011
	9.13
	6.81
	6.64
	7,06
	6.87
	5.76
	3.66
	 
	4.59
	6.01
	63.4
	 

	Hạng
	8
	26
	4
	22
	30
	18
	30
	
	43
	27
	11
	Tốt








(Nguồn: http://www.pcivietnam.org) 

Kết quả xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Nam so với các tỉnh thành trên cả nước được xếp vào nhóm năng lực cạnh tranh khá trở lên. Thứ hạng từ 2007 đến 2011 lần lượt là: 13-14-25-26-11. Năng lực cạnh tranh có chiều hướng giảm vào các năm 2009, 2010 nhưng đến năm 2011 được xếp thứ hạng 11 và được đánh giá ở mức tốt, chứng tỏ Quảng Nam đang có chiều hướng đi lên với các tỉnh lân cận (năm 2011, Đà Nẵng: 5, Quảng Ngãi: 18).

Các doanh nghiệp được đánh giá là có lợi thế cạnh tranh tương đối tốt so với các tỉnh ở các điểm: chi phí gia nhập thị trường, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh và thiết chế pháp lý. Nhưng bị đánh giá thấp ở khả năng tiếp cận đất đai, tính ổn định trong sử dụng đất và chi phí không chính thức. Các chỉ tiêu còn lại đều ở mức trung bình. Các chỉ số nêu trên đã phản ánh được nhiều góc độ của nền kinh tế Quảng Nam. Dưới góc độ nhìn nhận của các nhà đầu tư thì môi trường kinh doanh Quảng Nam hấp dẫn ở mức khá trở lên. Đây là những cái nhìn khách quan phản ánh mặt mạnh và mặt yếu trong điều hành kinh tế tỉnh để từ đó có hướng cải thiện môi trường kinh doanh.

a.6. So sánh với các địa phương lân cận 
Bảng các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011 của các tỉnh
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi

	Diện tích
	km2
	1.285,43
	10.438,37
	5.152,95

	Dân số
	Người
	951.684
	1.435.000
	1.221.640

	GDP (theo giá thực tế )
	Tỷ đồng
	39.022
	32.054
	36.579

	     + Nông lâm thủy sản 
	Tỷ đồng
	1.226
	6.625
	6.876

	     + Công nghiệp - Xây dựng 
	Tỷ đồng
	16.881
	12.983
	21.600

	     + Thương mại - Dịch vụ 
	Tỷ đồng
	20.914
	12.446
	8.103

	GDP/người (theo giá thực tế)
	Tr đồng
	41
	22,34
	29,94

	GDP (theo giá so sánh )
	Tỷ đồng
	13.115
	10.208
	9.309

	     + Nông lâm thủy sản 
	Tỷ đồng
	282
	1.678
	1.754

	     + Công nghiệp - Xây dựng 
	Tỷ đồng
	5.618
	4.580
	4.905

	     + Thương mại - Dịch vụ 
	Tỷ đồng
	7.214
	3.950
	2.649

	Tốc độ tăng trưởng kinh tế 
	%
	10,89
	12,05
	6,3

	Thu ngân sách
	Tỷ đồng
	16.581
	14.103
	16.486

	Kim ngạch xuất khẩu
	Tr USD
	771
	335,895
	252.361


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011 của các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi 

Quảng Nam là tỉnh có quy mô đất đai, dân số và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn các địa phương lân cận. Tuy nhiên, do xuất phát điểm của nền kinh tế khá thấp nên các chỉ tiêu chủ yếu còn chưa cao so với các địa phương lân cận, nhất là trên các chỉ tiêu quan trọng sau:

+ GDP bình quân đầu người bằng 75% so với  Quãng Ngãi, chỉ xấp xỉ 55% so với Đà Nẵng.

+ Thu ngân sách chỉ bằng khoảng 85% của Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

+ Kim ngạch xuất khẩu cao hơn Quãng Ngãi 1,3 lần nhưng thấp hơn một nửa so với Đà Nẵng.
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Biểu đồ GDP (giá thực tế) năm 2011 của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

a. Công nghiệp 

Diện tích 1.195 ha, gồm đất các khu, cụm công nghiệp, trên địa bàn tỉnh.

	Địa phương
	Số CCN
	Diện tích QH
	Diện tích thực hiện

	Tổng diện tích
	
	6.820
	1.195

	A/ Khu công nghiệp:  
	
	
	

	1/ Các khu công nghiệp
	
	4.516
	758

	1. Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc
	
	390
	390

	2. Các Khu CN trong Khu kinh tế mở Chu Lai
	
	3.555
	320

	Khu CN Tam Thăng 
	
	300
	0

	Khu CN Bắc Chu Lai 
	
	630
	120

	Khu CN Tam Anh
	
	1.915
	

	Khu CN Tam Hiệp
	
	710
	200

	3. Khu CN Thuận Yên 
	
	230
	22

	4. Khu CN Đông Quế Sơn
	
	211
	26

	5. Khu CN Phú Xuân (GĐ1)
	
	107
	

	B. Các cụm CN của địa phương:
	
	2.303
	

	1. Thành phố Tam Kỳ
	4
	135,35
	

	2. Thành phố Hội An
	3
	87,79
	17,33

	3. Huyện Duy Xuyên
	7
	158,08
	2,44

	4. Huyện Điện Bàn
	21
	446,16
	52,67

	5. Huyện Đại Lộc
	23
	656,00
	170,08

	6. Huyện Núi Thành
	3
	92,80
	54,50

	7. Huyện Phú Ninh
	4
	112,98
	12,95

	8. Huyện Quế Sơn
	4
	134,00
	22,53

	9. Huyện Thăng Bình
	10
	257,00
	84,41

	10. Huyện Hiệp Đức
	7
	39,30
	5,00

	11. Huyện Tiên Phước
	6
	79,70
	7,30

	12. Huyện Phước Sơn
	4
	28,50
	

	13. Huyện Nam Giang
	3
	10,00
	

	14. Huyện Đông Giang
	1
	5,00
	

	15. Huyện Tây giang
	3
	14,75
	

	16. Huyện Bắc Trà My
	3
	26,00
	

	17. Huyện Nam Trà My
	1
	5,00
	

	18. Huyện Nông Sơn
	1
	15,00
	7,62


Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5/8 khu công nghiệp đã và đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng; đã phê duyệt quy hoạch chi tiết và triển khai xây dựng được 36/108 cụm công nghiệp.
Khu Công nghiệp Bắc Chu Lai: Đến nay đã thực hiện hết giai đoạn I (120 ha) và đang triển khai giai đoạn II (200 ha).

Khu Công nghiệp Tam Hiệp: Đã thực hiện xong giai đoạn I (200,51 ha) và hiện đang tiếp tục thực hiện giai đoạn II (439,49 ha).
Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc: cơ bản hoàn thành các hạng mục theo quy hoạch, quy mô toàn khu là 390 ha.

Khu công nghiệp Thuận Yên: Hiện nay đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng giai đoạn I (62 ha) và chuẩn bị xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn II (65 ha).

Khu công nghiệp Đông Quế Sơn: Tổng diện tích quy hoạch 232,56 ha, hiện nay đã hoàn thiện các trục giao thông chính và đường giao thông nội bộ khu công nghiệp.
Về hiện trạng sử dụng đất các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh:
- Huyện Duy Xuyên: Toàn huyện có 07 cụm công nghiệp được điều chỉnh quy hoạch với tổng diện tích 158,08 ha. Đến nay đã quy hoạch chi tiết và đưa vào khác thác 2,44 ha, đã có 4 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất. Tuy nhiên hạ tầng kỹ thuật của cụm này còn yếu kém, chưa được đầu tư đồng bộ;
Có 02 cụm đang trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, đã chuẩn bị các thủ tục cho 02 doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất: cụm công nghiệp Lang Châu Nam (17,00 ha, xã Duy Phước) và cụm công nghiệp Cồn Đu (6 ha, xã Duy Châu).

· Huyện Đại Lộc: Toàn huyện có 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 656,00 ha. Đến nay đã tiến hành quy hoạch chi tiết 12 cụm, thực hiện 170,08 ha.

· Huyện Điện Bàn: Có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích 519,60 ha, đến nay chỉ có 5 cụm công nghiệp đi vào sản xuất (Trà Kiểm, Tứ Câu, Trảng Nhật I, II và Thương Tín).
· TP Hội An: Có 03 cụm công nghiệp: Thanh Hà (69,19 ha), Cẩm Hà (34,82 ha) và Tân An (6,6 ha). Riêng cụm Tân An đã đưa vào sử dụng 100% diện tích.

· Tam Kỳ: Đã có 04 cụm công nghiệp quy hoạch chi tiết: Cụm công nghiệp Trường Xuân (20 ha), Trường Xuân II (33 ha), Trường Xuân-Thuận Yên (48,90 ha), cụm công nghiệp An Sơn (33,45 ha), trong đó cụm Trường Xuân đã khai thác 100% diện tích.

· Huyện Phú Ninh: Có 04 cụm công nghiệp với diện tích 112,98 ha (Tam Đàn 15,20 ha, Chợ Lò Tam Thái 36,13 ha, Quán Rường Tam An 24,20 ha và Phú Mỹ Tam Phước 37,45 ha). Đến nay cụm công nghiệp Tam Đàn và Chợ Lò Tam Thái đã đi vào sản xuất với 7 nhà doanh nghiệp đang đầu tư.

· Huyện Núi Thành: Có 03 cụm công nghiệp với diện tích 92,80 ha (cụm công nghiệp Khối 7 thị trấn Núi Thành 15,48 ha, cụm Nam Chu Lai 57,32 ha, cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây 20 ha.

· Huyện Thăng Bình: Có 10 cụm công nghiệp, trong đó mới có 03 cụm đã quy hoạch chi tiết và bước đầu đi vào hoạt động: Hà Lam - Chợ Được, Kế Xuyên - Quán Gò và Nam Hà Lam. Hiện đang lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Bình Hòa 50 ha, cụm công nghiệp Kế Xuyên - Quán Gò giai đoạn II.
· Huyện Quế Sơn: Có 04 cụm công nghiệp với diện tích 134 ha, đến nay đã quy hoạch chi tiết và đi vào sản xuất là cụm Đông Phú 1 và cụm Quế Cường.
· Huyện Nông Sơn: Có 01 cụm công nghiệp Nông Sơn với diện tích 15,00. Hiện nay đã thực hiện được 7,62 ha.

· Huyện Tiên Phước: Có 06 cụm công nghiệp với diện tích 79,70 ha. Đến nay đã triển khai quy hoạch chi tiết cho cụm công nghiệp Bình Yên ở Tiên Kỳ và cụm công nghiệp số 1 ở Tiên Cảnh.
· Huyện Phước Sơn: Có 04 cụm công nghiệp với diện tích 28,50 ha.Đến nay các cụm này chưa thực hiện.
· Huyện Tây Giang: Có 03 cụm công nghiệp với quy mô 14,75 ha. Đến nay các cụm này chưa thực hiện.

· Huyện Đông Giang: Có 01 cụm công nghiệp Jơ Ngây (5ha), hiện nay chưa quy hoạch chi tiết.

· Huyện Nam Giang: Có 03 cụm công nghiệp Chaval (10 ha), Tahbing (7 ha) và Cà Dy (3 ha), hiện nay chưa lập quy hoạch chi tiết.

· Huyện Nam Trà My: Có 01 cụm công nghiệp Tắc Pỏk (5 ha) hiện chưa lập quy hoạch chi tiết.

· Huyện Bắc Trà My: Có 03 cụm công nghiệp với tổng diện tích 26 ha. Hiện tại đã có các doanh nghiệp tư nhân tham gia hoạt động nghề chế biến lâm sản, cơ sở sản xuất chế biến.

· Huyện Hiệp Đức: Có 07 cụm công nghiệp với tổng diện tích 39,30 ha, bao gồm các cụm Tân An, Quế Thọ, An Tráng, Sông Trà, Gò Hoang, Quế Thọ 2 và Bà Huỳnh. Đến nay chỉ mới hoàn thành san lấp mặt bằng cụm Tân An 5 ha.

· Nhìn chung việc quy hoạch sử dụng đất cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng, ngành của Chính phủ, phù hợp định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh. Tuy nhiên tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư còn chậm.
Đánh giá: 

Các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh phân bố không đồng đều, quy mô nhỏ, tính kết nối, hỗ trợ tạo động lực phát triển giữa các khu vực chưa có. 

Việc bố trí các cơ sở công nghiệp chủ yếu tại các khu vực có nguồn lao động, nguyên liệu, hệ thống giao thông thuận lợi, không theo quy hoạch. Một số cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng nhưng không thu hút được các nhà đầu tư.

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp chưa được kiểm soát chặt chẽ. Một số cơ sở đã và đang có tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

2.3.2. Hiện trạng Dân số - Xã hội:

2.3.2.1. Dân số - Lao động

a) Dân số

Dân số trung bình năm 2012 là 1.451.100 người. Mật độ dân số là 139 người/km2, trong đó, mật dân cư tập trung cao tại 2 đô thị lớn của tỉnh là Hội An (1.491 người/km2) và Tam Kỳ (1.192 người/km2), dân cư phân bố với mật độ rất thấp (13 - 20 người/km2) tại các địa phương như  Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn,....

Dân số đô thị là 276.800 người (mật độ bình quân 644 người/km2), dân số nông thôn là  1.174,3 ngàn người (mật độ bình quân 120 người/km2). Trong 5 năm, tỷ trọng dân số đô thị tăng 1,3%, từ 17,7% năm 2007 lên 19% năm 2012. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2012 là 10,34‰, giảm 1,26‰ so với năm 2007. Tỷ suất sinh thô trong dân số đạt 17,11‰.
	TT
	Chỉ tiêu
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Dân số trung bình
	1.413.924
	1.418.706
	1.423.047
	1.427.119
	1.435.000
	1.451.100

	2
	Nữ
	726.662
	728.170
	729.735
	730.184
	734.720
	740.700

	3
	Dân số thành thị
	251.412
	257.944
	263.953
	270.028
	273.072
	276.600

	4
	Dân số nông thôn
	1.162.512
	1.160.762
	1.159.094
	1.155.367
	1.161.928
	1.173.400

	5
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	11,60‰
	10,86‰
	10,82‰
	9,05‰
	10,57‰
	10,34‰

	6
	Lao động đang làm việc
	766.361
	773.234
	803.104
	818.952
	830.700
	843.700






Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Nam.

b) Lao động 

Năm 2012, toàn tỉnh có 866.900 lao động trong độ tuổi (lao động thành thị chiếm 18,5%, lao động nông thôn 81,5%). Số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 843.700 người (chiếm 58% dân số), trong đó lao động làm việc tại khu vực thành thị chiếm 55,5%, tại khu vực nông thôn 58,8%.

Lao động khu vực ngoài Nhà nước chiếm 88,4%, khu vực Nhà nước chiếm 9%, khu vực đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 2,6%. 

Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị trong năm 2012 là 4,29%, tại khu vực nông thôn là 2,62%
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	Dân số và mật độ dân số tỉnh Quảng Nam

	


* Đánh giá:

Với cơ cấu dân số vàng
, lực lượng lao động dồi dào, Quảng Nam có lợi thế to lớn về nguồn nhân lực để tăng trưởng kinh tế, nói riêng và phát triển KTXH, nói chung. Tuy nhiên, phần lớn người trong độ tuổi lao động, kể cả lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo hoặc trình độ tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ. 

2.3.2.2. Giáo dục - Đào tạo

Mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, sắp xếp hợp lý theo hướng đa dạng hóa và xã hội hóa giáo dục, phù hợp với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. Điều này làm tăng cường đáng kể sự tiếp cận giáo dục, tăng số lượng học sinh tiếp cận trường học ở tất cả các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. 

Theo thống kê năm học 2011 - 2012:

Toàn Tỉnh có 452 đơn vị trường học, trong đó: mầm non - mẫu giáo 229 trường (1.911 lớp),  tiểu học 272 trường (4.694 lớp), THCS: 193 trường (2.654 lớp); THPT: 50 trường (1.471 lớp. Tổng số học sinh ở các cấp học là 321.138 học sinh, trong đó: mầm non - mẫu giáo: 52.235 h/s (16,3%), tiểu học: 111.331 h/s (34,6%),THCS: 91.269 h/s (28,4%), THPT: 66.303 h/s (20,6%). 

Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở các cấp học là: mầm non-mẫu giáo 87,6%, tiểu học 94,1%, THCS 96,3% và THPT 97,7%. 

Số lượng giáo viên giảng dạy tại các cấp học là: 18.655 GV, trong đó: mầm non - mẫu giáo: 2.987 GV (16%), tiểu học: 6.858 GV (36,7%), THCS: 5.892 GV (31,6%), THPT: 2.918 GV (15,6%).  

2.3.2.3. Y tế

Năm 2012, toàn tỉnh có 43 bệnh viện (bao gồm bệnh viên đa khoa và bệnh viện chuyên ngành) với tổng quy mô giường bệnh là 3.525 giường (25 giường/vạn dân); 10 phòng khám đa khoa khu vực tại các huyện. Bên cạnh đó, y tế khu vực ngoài nhà nước cũng phát triển với mạng lưới bệnh viện tư được đầu tư xây dựng có chất lượng tại các khu vực Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn.100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế với tổng quy mô 1.220 giường. 

Đội ngũ cán bộ y tế hiện có 4.202 người, trong đó có 809 bác sĩ, bình quân ~6 bác sĩ/vạn dân, 1.230 y sỹ, 1.484 y tá, 680 nữ hộ sinh.

Theo đánh giá của UN-HABITAT, sự chia cắt về địa lý, thiên tai và các lý do về kinh tế làm cho việc tiếp cận các dịch vụ xã hội bị hạn chế, đặc biệt là giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế. Ngoài ra, sự phối hợp và hợp tác giữa các huyện trong vấn đề cung cấp dịch vụ xã hội cũng là một hạn chế đối với sự tiếp cận của người dân, đặc biệt là người dân miền núi và dân tộc thiểu số.
2.3.2.4. Giảm nghèo 

Tổng số hộ nghèo toàn tỉnh năm 2012 (theo chuẩn nghèo GĐ 2011-2015) là 69.344 hộ, tỷ lệ 17,93%.

Giai đoạn 2006-2010, theo chuẩn nghèo cũ 2005-2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, tuy không đều qua từng năm nhưng vẫn đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong 5 năm đã giảm được 14,44%, bình quân giảm 3,61%/năm, trong đó khu vực thành thị giảm 7,31%, bình quân giảm 1,83%/năm; khu vực nông thôn giảm 19,05%, bình quân giảm 4,76%/năm, riêng khu vực nông thôn miền núi giảm 19,39%, bình quân giảm 4,85%/năm. 
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	Bản đồ chia theo tỷ lệ hộ nghèo (2010)
	Bản đồ chia theo mật độ hộ nghèo (2010)


2.4. Tình hình phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn

2.4.1. Tình hình phát triển đô thị

2.4.1.1. Hiện trạng các đô thị trong vùng

Tổng dân số toàn tỉnh năm 2012 là 1.451.100 người. Trong đó, dân cư đô thị là 276.800 người, tỷ lệ dân số đô thị đạt 19,08% . Trong những năm qua, các đô thị đã có sự phát triển khá mạnh mẽ để đảm nhận vai trò là trung tâm phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, đào tạo và đảm bảo an ninh, quốc phòng trong khu vực.

Các đô thị phát triển chủ yếu theo dạng ”tuyến - điểm” tập trung tại các trục giao thông chính như Quốc lộ 1A, 14B, 14E, 14D, đường Nam Quảng Nam, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường tỉnh. Tốc độ đô thị hóa trên vùng núi - trung du thấp hơn khá nhiều so với Vùng đồng bằng và ven biển
Toàn tỉnh có 15 đô thị và 3 khu trung tâm huyện chưa được công nhận thị trấn là Trung Phước (Nông Sơn), Tắc Pỏ (Nam Trà My) và Tơ Viêng (Tây Giang). Có một đô thị chuyên ngành là Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

Hiện trạng phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Quảng Nam

	1
	Tổng số 
	Đô thị
	15

	a
	Đô thị loại 3
	
	2

	b
	Đô thị loại 5
	
	13

	2
	Dân số
	Người
	1.451.100

	3
	Dân số đô thị
	   Người
	   276.800

	4
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	   19,08

	5
	Đất  đô thị (ha)
	Km2
	    433,64


Hiện trạng hệ thống đô thị tỉnh Quảng Nam 

	TT
	Tên đô thị
	Loại

 đô thị
	Tính chất
	Diện 

tích
(ha)
	Quy mô dân số
(người)
	Mật độ DS
(ng/km2)

	A
	VÙNG TÂY
	
	
	33.274
	62.523
	188

	1
	Ái Nghĩa 

(Đại Lộc)
	5
	Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Đại Lộc, có vai trò quan trọng trong phát triển KTXH các huyện miền núi vùng Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam. 
	1.245,9
	16.492
	1.970

	2
	Đông Phú

(Quế Sơn)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	1.272
	8.095
	637

	3
	Khâm Đức

(Phước Sơn)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	3.005
	6.262
	208

	4
	Tân An 

(Hiệp Đức)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	522
	3.165
	606

	5
	Thạnh Mỹ 

(Nam Giang)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	20.987
	6.964
	33

	6
	Trà My 

(Bắc Trà My)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	2.045
	6.596
	323

	7
	Tiên Kỳ 

(Tiên Phước)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	828
	6.997
	845

	8
	Phú Thịnh

(Phú Ninh)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	648
	3.804
	587

	9
	P'Rao 

(Đông Giang)
	5
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	3.131
	4.148
	132

	B
	CÁC TRUNG TÂM HUYỆN LỴ CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ

	10
	Tắc Pỏ 

(Nam Trà My)
	
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	
	
	

	11
	Tơ Viêng 

(Tây Giang)
	
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	
	
	

	12
	Trung Phước

(Nông Sơn)
	
	Trung tâm tổng hợp cấp huyện, là hạt nhân thúc đẩy phát triển KTXH.
	
	
	

	C
	VÙNG ĐÔNG
	
	9.611
	207.505
	2.159

	1
	Tam Kỳ
	3
	 - Là trung tâm vùng phía Nam của VKTTĐ Miền Trung, Định hướng phát triển đô thị loại 2. Có vai trò là trung tâm TM-DV- DL- GD ĐT của cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.
	4.117
	81.823
	1.988

	2
	Hội An
	3
	- Là đô thị: "Văn hoá - du lịch - sinh thái" có di sản văn hóa thế giới.

- Là trung tâm du lịch dịch vụ thương mại của tỉnh Quảng Nam và khu vực trọng điểm miền Trung.
	2.212
	69.759
	3.154

	3
	Núi Thành
	5
	 - Trung tâm chính trị, hành chính và văn hoá của huyện Núi Thành, đồng thời là khu đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính của Khu KTM Chu Lai
	457
	10.116
	2.214

	4
	Hà Lam
	5
	 - Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KTXH của huyện Thăng Bình.
	1.171
	15.907
	1.359

	5
	Nam Phước
	5
	- Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KTXH của huyện Duy Xuyên.
	1.450
	21.859
	1.508

	6
	Vĩnh Điện
	5
	- Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KTXH của huyện Điện Bàn.
	205
	8.041
	3.922


2.4.1.2. Hình thái phát triển đô thị

a) Hình thái phân bố hệ thống đô thị:
Do bám theo đặc điểm địa hình, đặc biệt là theo hệ thống giao thông liên tỉnh, liên huyện nên hình thái phân bố chung của hệ thống đô thị Quảng Nam là dạng chuỗi đô thị:

Do bám theo đặc điểm địa hình, đặc biệt là theo thệ thống giao thông liên tỉnh, liên huyện nên hình thái phân bố chung của hệ thống là dạng chuỗi đô thị:

- Chuỗi đô thị theo trục Quốc lộ 1A:  Các đô thị Vĩnh Điện, Nam Phước, Hà Lam, Tam Kỳ và Núi Thành;

- Chuỗi đô thị theo tuyến ven biển: Gồm đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai - Núi Thành;

- Chuỗi đô thị theo trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B: Các đô thị Khâm Đức, cụm Thạnh Mỹ - Bến Giằng, P’Rao và đô thị Ái Nghĩa;

- Chuỗi đô thị theo tuyến Nam Quảng Nam là các đô thị Tắc Pỏ, Trà My, Tiên Kỳ, Phú Thịnh và Tam Kỳ; 

- Chuỗi đô thị theo tuyến Đông Trường Sơn là các đô thị Thạnh Mỹ, Trung Phước, Tân An, Trà My và Tơ Viêng.

b) Hình thái đô thị:

* Vùng đồng bằng – ven biển

- Vùng Tam Kỳ - Núi Thành

Thành phố Tam Kỳ-Khu kinh tế Mở Chu Lai-huyện Núi Thành là khu vực Đông-Nam tỉnh Quảng Nam: Đô thị Tam Kỳ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, cùng với Khu kinh tế Mở Chu Lai là động lực thu hút và thúc đẩy phát triển kinh tế cho cả khu vực. 

- Vùng Hội An và dải ven biển Điện Bàn

Đây là một cực phát triển quan trọng nhất ở phía Bắc tỉnh, là khu vực giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, hiện trạng bao gồm các khu vực:

Khu vực 1: Khu vực thị trấn Vĩnh Điện và các Cụm phức hợp (công nghiệp-dịch vụ) nằm ở phía Tây huyện Điện Bàn: Là khu vực kinh tế đa ngành và các vùng chuyên canh lương thực (lúa) và thực phẩm sạch.

Khu vực 2: Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc, bao gồm Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc.

Khu vực 3: Khu du lịch-dịch vụ ven biển Điện Bàn-Hội An: Đã hình thành một số các dự án du lịch cao cấp và các loại hình dịch vụ.

Khu vực 4: Thành phố Hội An với Khu phố cổ và quần đảo Cù Lao Chàm: là trung tâm đô thị du lịch sinh thái và dịch vụ đa ngành.


- Vùng hành lang quốc lộ 1A

Bao gồm các thị trấn Nam Phước, thị trấn Hà Lam và một số điểm thị tứ manh nha đô thị: Bà Rén, Hương An, Quán Gò, Kế Xuyên, Tam Đàn... Mật độ dân số trung bình từ 1.500 – 2.000 người/km2 mức độ tập trung dân cư vào đô thị không cao, các đô thị đóng vai trò hỗ trợ cho sự phát triển dân cư nông thôn, nông - ngư nghiệp.  

* Đô thị vùng đồng bằng - trung du (bao gồm Ái Nghĩa, Đông Phú, Phú Thịnh): Hình thái phát triển đô thị chủ yếu dựa trên các trục không gian chính lấy khu vực trung tâm hành chính, các trục giao thông chính có tính kết nối vùng làm hạt nhân để phát triển đô thị.

* Đô thị vùng miền núi (bao gồm P’Rao, Thạnh Mỹ, Khâm Đức, Tân An, Trà My và Tiên Kỳ): Do địa hình phức tạp, quỹ đất phát triển đô thị hạn chế nên hình thái phát triển đô thị chủ yếu dựa vào các tuyến giao thông chính như đường Hồ Chí Minh, ĐT 611, A Zích-Lăng. 
2.4.2. Tình hình phát triển dân cư nông thôn

2.4.2.1.  Thực trạng phân bố dân cư nông thôn:
- Dân số nông thôn:  1.174,3 ngàn người, chiếm hơn 80,92 % tổng dân số toàn tỉnh. 

- Các khu dân cư nông thôn đuợc phân bố trên địa bàn của 213 xã xã trong tổng số 16 huyện. Hệ thống dân cư nông thôn theo mô hình kinh tế nông nghiệp phân thành các dạng chủ yếu sau:

a. Vùng đồng bằng – ven biển
Địa hình chia cắt, dưới dạng đồng bằng đan xen đồi gò thấp, khu vực hẹp, phân bố dọc theo hai bên bờ sông, độ cao từ 2 - 3m đến 10 - 15m. Đất có độ phì khá, năng suất cây trồng cao, hệ thống thuỷ lợi phát triển. Ngoài tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, còn có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển đặc biệt là nuôi trồng thuỷ hải sản nước ngọt và nước lợ. Đây là vùng kinh tế quan trọng, vùng sản xuất nông nghiệp chính của tỉnh.

Đặc điểm chung của vùng này là mật độ dân cư cao, sống bằng nhiều ngành nghề (sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, TTCN, buôn bán vv…đặc biệt là các khu vực ngoại vi thành phố Hội An, Tam Kỳ). Một số khu vực dân cư ở tập trung mật độ cao, tạo thành các điểm dân cư theo mô hình ở đô thị khá rõ nét như: Tam Đàn (huyện Phú Ninh), Kế Xuyên, Quán Gò (huyện Thăng Bình), Hương An, Bà Rén (huyện Quế Sơn), Điện Phương, Điện Minh (huyện Điện Bàn)...

Khó khăn của vùng này là ruộng đất ít, mật độ dân cư cao, diện tích lúa vụ mùa thường bấp bênh do ngập lụt. Một số vùng ngập úng vào mùa mưa và hạn hán vào mùa khô. Diện tích vùng cát ven biển trống còn nhiều, cơ cấu cây trồng chuyển đổi chậm, còn nặng về độc canh cây lúa, chưa hình thành những vùng chuyên canh lớn, đất vườn chủ yếu là vườn tạp nên giá trị kinh tế thấp. 

Nhìn chung các điểm dân cư nông thôn phát triển tương đối đồng đều, đã có các dự án đầu tư hạ tầng nông thôn được triển khai như cấp nước sạch, cấp điện. Một số khu vực đang nghiên cứu lập quy hoạch các thị tứ - trung tâm cụm xã.

b. Vùng đồng bằng, trung du:
Bao gồm phần diện tích nằm phía Tây tuyến đường cao tốc thuộc địa bàn các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh và Núi Thành, có diện tích khoảng 1.580km2 (17% toàn vùng), dân số 370.000 người (56% toàn vùng).
Địa hình tương đối bằng phẳng. Đất đai, nguồn nước và khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước và hoa màu. Ngoài ra, khu vực này còn có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản.

Do địa hình khu vực tương đối thuận lợi nên dân cư tập trung với mức độ khá cao, sinh sống bằng nhiều ngành nghề (sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, TTCN, buôn bán,...). Một số khu vực dọc theo các tuyến Quốc lộ, dân cư ở tập trung mật độ cao, tạo thành các điểm dân cư theo mô hình ở đô thị khá rõ nét như: Đại Hiệp, Hà Nha (Đại Lộc), Kiểm Lâm (Duy Xuyên), Chợ Đàng (Quế Sơn),...

Đối với khu vực phía Tây các huyện này, dân cư sinh sống tập trung theo dạng ”điểm - tuyến”, chủ yếu sinh sống bằng nghề lâm nghiệp (trồng rừng, cây nguyên liệu ...).
Nhìn chung, các điểm dân cư nông thôn ở khu vực này tuy phát triển khá mạnh nhưng vẫn còn manh mún, tự phát, không có kiến trúc đặc thù của địa phương, thời gian gần đây mới được chú trọng đầu tư quy hoạch xây dựng một cách bài bản. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn hạn chế, chưa phát huy được khả năng liên kết phát triển với các đô thị lân cận để tạo động lực phát triển mạnh mẽ KTXH của địa phương.

c. Vùng núi:
Bao gồm các 9 huyện:  Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức , Bắc Trà My, Nam Trà My và Tiên Phước. Đây là Vùng có diện tích chiếm hơn 83% tổng diện tích và 44% dân số toàn Vùng Tây Quảng Nam với 7.760 km2 và 290.000 người. Địa hình dốc, phức tạp. Khu vực này phát triển chủ yếu cây lâm nghiệp.

Dân cư nông thôn chủ yếu sinh sống tập trung theo dạng ”tuyến” tại các khu vực dọc theo tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và các trục đường dân sinh. Đa số người dân sống bằng nghề nông lâm nghiệp, trong các năm gần đây đã chú trọng trồng rừng, cây nguyên liệu, cao su,... để phát triển kinh tế bền vững hơn. Một số khu dân cư được bố trí tập trung thành dạng ”điểm” như các khu tái định cư thủy điện Sông Tranh, A Vương, Đắc Mi,...

Nhìn chung, các điểm dân cư ở khu vực này có mật độ dân cư thấp, phân bố không đồng đều, nhiều điểm dân cư phát triển tự phát, việc di dân tự do theo tập quán của người đồng bào vẫn còn diễn ra. Hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

2.4.2.2. Một số vấn đề về quy hoạch xây dựng nông thôn

- Hình thái  phân bố dân cư trong khu vực nông thôn còn khá manh mún, khó khăn cho phát triển sản xuất nông lâm ngiệp theo kiểu cơ giới hoá và đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn. 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn, các làng nghề phát triển yếu, còn thiếu khả năng cạnh tranh, còn nhiều hạn chế về điều kiện hạ tầng và dễ gây tác động tiêu cực đối với môi trường. Nhiều vùng dân cư bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, gây nhiều khó khăn đến cuộc sống và sản xuất của người dân. Vì thế, quá trình phát triển điểm dân cư trên địa bàn Vùng tỉnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sự phát triển bền vững.
- Khu vực nông thôn chưa hình thành bản sắc phù hợp với đặc thù vùng, miền, bản sắc văn hóa, truyền thống, dân tộc. Quy hoạch xây dựng nông thôn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập do có sự chồng chéo trong nội dung, phương pháp thực hiện giữa các quy hoạch có liên quan trên địa bàn nông thôn: như giữa quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, quy hoạch đô thị,... 

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý quy hoạch tại các địa phương còn nhiều hạn chế cả về số lượng lẫn chất lượng so với yêu cầu quy hoạch phát triển nông thôn mới. Kinh phí đầu tư cho công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng nông thôn còn chưa đáp ứng nhu cầu.   

2.5. Hiện trạng đất đai

Tổng diện tích khu vực quy hoạch là 1.043.837 ha. Trong đó: Đất nông nghiệp chiếm khoảng 76,58%; Đất phi nông nghiệp chiếm 8,58%; Đất đô thị chiếm 4.11% ; Đất khu bảo tồn thiên nhiên chiếm 10,02% ; Đất khu du lịch chiếm 0,81 % và Đất chưa sử dụng chiếm 14,85%.

Thống kê hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Nam

	Stt
	Loại đất
	Diện tích
	Tỷ lệ

	 
	Tổng diện tích tự nhiên
	1.043.837
	

	1
	Đất nông nghiệp
	799.322
	76,58%

	 
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	56.409
	

	1.1.1
	Đất lúa nước
	49.285
	

	1.1.1.1
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	41.160
	

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	25.494
	

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	309.080
	

	1.4
	Đất rừng đặc dụng
	129.627
	

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	243.549
	

	1.6
	Đất làm muối
	8
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	3.533
	

	 
	Đất nuôi trồng thuỷ sản tập trung
	3.373
	

	1.8
	Đất nông nghiệp còn lại
	31.622
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	89.535
	8,58%

	 
	Trong đó:
	
	

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	384
	

	2.2
	Đất quốc phòng
	4.604
	

	2.3
	Đất an ninh
	2.278
	

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	1.195
	

	2.4.1
	Tr đó: Khu công nghiệp
	758
	

	2.4.2
	Cụm công nghiệp
	437
	

	2.5
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	1.558
	

	2.6
	Đất di tích danh thắng
	179
	

	2.7
	Đất để xử lý, chôn lấp chất thải
	74
	

	2.8
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	298
	

	2.9
	Đất nghĩa trang nghĩa địa
	5.559
	

	2.10
	Đất phát triển hạ tầng
	21.862
	

	2,11
	Đất ở tại đô thị
	2.425
	

	2.12
	Đất phi nông nghiệp còn lại
	49.119
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	154.980
	14,85%

	4
	Đất đô thị
	42.886
	4,11%

	5
	Đất khu bảo tồn thiên nhiên
	104.607
	10,02%

	6
	Đất khu du lịch
	8.407
	0,81%







(Nguồn: Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam)
2.6. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật :

2.6.1. Giao thông:
Mạng lưới đường bộ

· Quốc lộ: Bao gồm các tuyến sau:

·  Quốc lộ 1A


Điểm đầu tại km 942 là ranh giới giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (thuộc địa phận 2 huyện Hòa Vang và huyện Điện Bàn). Điểm cuối tại km 1027 là ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi (thuộc địa phận 2 huyện Núi Thành và huyện Bình Sơn). Tổng chiều dài tuyến là 85km.


Đoạn giáp Đà Nẵng đến Vĩnh Điện dài 5km và đoạn tuyến tránh thành phố Tam Kỳ (đường Nguyễn Hoàng) dài 6,3km đạt tiêu chuẩn đường cấp II với bề rộng nền đường là 23m, mặt đường 21m, kết cấu mặt bê tông nhựa.


Các đoạn còn lại dài 73,7km đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với bề rộng nền đường 12m, mặt đường 11m kết cấu mặt bê tông nhựa. 

· Đường Hồ Chí Minh

Điểm đầu tại A Tép ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Nam. Điểm cuối tại cầu Đắc Zôn ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum. 


Tổng chiều dài toàn tuyến 172,14km, trong đó nhánh Tây dài 85,01km từ A Tép (Tây Giang) đến ngã ba Thạnh Mỹ đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nhánh Đông dài 87,13km từ ngã ba Thạnh Mỹ đến đèo Lò Xo (Phước Sơn) đạt tiều chuẩn đường cấp III miền núi. Đoạn qua thị trấn, thị tứ có mặt cắt 22,5m.

Đánh giá : Đây là trục đường Bắc - Nam quan trọng nhất hiện nay của Vùng Tây, chất lượng mặt đường tương đối tốt, tuy nhiên một số đoạn hay bị sạt lở vào mùa mưa gây ách tắc giao thông.

· Quốc lộ 14B 


Điểm đầu tại Km32 (ranh giới giữa Hòa Vang, Đà Nẵng và Đại Lộc, Quảng Nam). Điểm cuối tại Km74 là điểm giao với đường Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Nam Giang. 


Tổng chiều dài toàn tuyến 42km đang được nâng cấp với tiêu chuẩn cấp IV với bề rộng nền đường 9m, mặt đường 8m, kết cấu mặt bê tông nhựa. 

Đánh giá : Đây là tuyến đường quan trọng kết nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam, với Vùng kinh tế Tây Nguyên và với Lào qua cửa khẩu Nam Giang. Bề rộng đường hiện nay đảm bảo, chất lượng mặt đường tốt.

· Quốc lộ 14D 


Điểm đầu Km0 tại Bến Giằng. Điểm cuối Km74 tại cửa khẩu Nam Giang, ranh giới giữa tỉnh Quảng Nam (Việt Nam) với tỉnh Sê Kông (Lào).


Tổng chiều dài toàn tuyến 74,4km đang được đầu tư nâng cấp với tiêu chuẩn đường cấp V với bề rộng nền đường 6,5m, mặt đường 3,5m, kết cấu mặt đá dăm láng nhựa. 

Đánh giá : Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế đối ngoại, tuy nhiên, bề rộng tuyến đường nhỏ, chất lượng mặt đường đang xuống cấp, hư hỏng nhiều đoạn, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển vận tải.

· Quốc lộ 14E 


Điểm đầu km0 giáp với đường thanh niên ven biển tại xã Bình Minh huyện Thăng Bình, điểm cuối lý trình km90 + 432 giao với đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Khâm Đức huyện Phước Sơn. Chiều dài toàn tuyến là 90,432 km.


Đoạn từ Bình Minh đến ngã tư Hà Lam (huyện Thăng Bình) dài 8,3km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, kết cấu thấm nhập nhựa


Đoạn từ ngã tư Hà Lam đến ngã ba Cây Cốc đi trùng với quốc lộ 1A dài 2,4km.



Đoạn từ ngã ba Cây Cốc đi Khâm Đức có 23km đầu đạt tiêu chuẩn đường cấp V nền đường 6,5m, mặt 3,5m kết cấu bê tông nhựa; đoạn còn lại 56,7 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng nền 9m, mặt 6m kết cấu bê tông nhựa.

Đánh giá : Đây là tuyến đường quan trọng nối Vùng Đông với Vùng Tây Quảng Nam, bề rộng mặt đường hẹp, chất lượng nhiều đoạn đang bị xuống cấp.

· Quốc lộ 14G: Là tuyến đường quốc lộ mới được nâng lên từ tỉnh lộ ĐT 604.


Điểm đầu Km24 trên ranh giới Đà Nẵng và Quảng Nam (thuộc địa phận xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang và xã Ba, huyện Đông Giang). Điểm cuối tại Km65 giao với đường Hồ Chí Minh thuộc thị trấn Prao, huyện Đông Giang.


Tổng chiều dài 41 km với tiêu chuẩn đường cấp V nền 6,5m, mặt 3,5m kết cấu thấm nhập nhựa. 

· Quốc lộ 40B (Đường Nam Quảng Nam): Là tuyến nhánh của đường Hồ Chí Minh


Tuyến đường kết nối tỉnh Quảng Nam với khu vực Tây Nguyên, đi cửa khẩu Bờ Y.


Đoạn từ đường Thanh niên ven biển (xã Tam Thanh) đến ngã ba Nam Ngãi (Tam Kỳ) dài 8km đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, nền 6,5m, mặt 4,5m thuộc dự án đường Nam Quảng Nam.


Đoạn từ ngã ba Nam Ngãi (Tam Kỳ) đến giáp với tỉnh Kon Tum dài 139,3 km. Trong đó, có 2,2km thuộc địa phận thành phố Tam Kỳ là đường đô thị nền 20,5, mặt 10,5 kết cấu bê tông nhựa; đoạn còn lại với tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng và cấp V miền núi với 42,8km kết cấu bê tông nhựa, còn lại là kết cấu thấm nhập nhựa.

· Quốc lộ 24C (Đường Trà My - Trà Bồng - Dốc Sỏi)

Điểm đầu tại thị trấn Bắc Trà My, đi qua huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi và nối với khu kinh tế Dung Quất. Chiều dài tuyến qua Vùng Tây là 14km với tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, nền 6,5 m, mặt 3,5. 

· Đường Đông Trường Sơn

Điểm đầu nối với đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang), điểm cuối tuyến là cầu Suối Vàng (thành phố Đà Lạt)

Tổng chiều dài tuyến là 667km, trong đó đoạn tuyến qua Vùng Tây Quảng Nam khoảng 120km. Hiện nay đã xây dựng được một số đoạn, còn lại đang được đầu tư xây dựng.

·  Đường bộ ven biển Việt Nam


Đang xây dựng cầu Cửa Đại nối thành phố Hội An với huyện Duy Xuyên và tuyến đường nối từ Cửa Đại Hội An đi huyện Núi Thành dài 48km.

· Đường tỉnh: 
·  Đường tỉnh ĐT 603


Điểm đầu km0 tại ranh giới thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thuộc địa phận xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn). Điểm cuối tại km 5+800 giao với quốc lộ 1A (km 942) thuộc xã Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn).


Tổng chiều dài 5,8km. Trong đó, 1,8km đầu tuyến nền đường rộng 48m, 4km còn lại với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng nền 9m, mặt 7m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 603A


Tuyến chạy dọc bờ biển nối từ ranh giới với Đà Nẵng đến Cửa Đại Hội An với chiều dài là 15,2 km, đoạn có nền đường rộng 27m, mặt đường rộng 15m dài 11km, kết cấu mặt đường bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn cấp II, đoạn có nền đường rộng 13,5m, mặt đường rộng 7,5m dài 4,2km, kết cấu mặt đường bê tông nhựa đạt tiêu chuẩn đường đô thị.

·  Đường tỉnh ĐT 605


Điểm đầu tại ranh giới thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (thuộc địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang và xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn). Điểm cuối giao với đường ĐT 609 thuộc xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn.


Tổng chiều dài 7,6km với tiêu chuẩn đường cấp V nền 6,5m, mặt 3,5m kết cấu thấm nhập nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 606


Điểm đầu tại xã B’HaLêe huyện Tây Giang (nối với đường Hồ Chí Minh). Điểm cuối tại Tơ Viêng trung tâm huyện Tây Giang.


Tổng chiều dài 12,4km với tiêu chuẩn đường cấp V nền 6,5m, mặt 3,5m kết cấu thấm nhập nhựa.

·  Đường tỉnh ĐT 607A


Điểm đầu km0 giao với ĐT 603 tại ngã tư Điện Ngọc, huyện Điện Bàn. Điểm cuối km 13 + 400 giao với ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Công Trứ thuộc thành phố Hội An.


Tổng chiều dài 13,4km với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt 6m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 607B


Điểm đầu km0 tại ngã ba Lai Nghi (km 4 + 670 tuyến ĐT 608) thuộc địa phận phường Cẩm Hà, thành phố Hội An. Điểm cuối km 5 + 700 giao với đường ĐT 603A (ngã ba Thống Nhất) thuộc địa phận xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.


Tổng chiều dài 5,9km với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9,0m, mặt 6,0m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 608


Điểm đầu km0 tại thị trấn Vĩnh Điện (nối với quốc lộ 1A tại km 949 + 100) thuộc huyện Điện Bàn. Điểm cuối km 14 + 500 giao với đường ĐT 603A thuộc địa phận phường Cửa Đại, thành phố Hội An.


Tổng chiều dài 14,5km với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt 6m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 609


Điểm đầu km0 tại thị trấn Vĩnh Điện (nối với quốc lộ 1A tại km 948 + 300) thuộc huyện Điện Bàn. Điểm cuối km 46 + 800 (An Điềm) thuộc địa phận xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc. Tổng chiều dài tuyến là 46,km.


Đoạn tuyến từ QL1A đến bến phà Hà Nha dài 27,25km với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt 6m kết cấu bê tông nhựa (trong đó có đoạn qua thị trấn ái Nghĩa dài 1,1km đạt tiêu chuẩn đường đô thị). 


Đoạn tuyến từ bến phà Hà Nha đến An Điềm dài 19,55km với tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A, nền 5,0m, mặt 3,5m kết cấu thấm nhập nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 609B


Điểm đầu km0 (nối với đường quốc lộ 14B) thuộc địa phận xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. Điểm cuối km 11 + 800 thuộc địa phận xã Đại Hòa (Kiểm Lâm), huyện Đại Lộc.


Tổng chiều dài 11,8km với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng nền 9,0m, mặt 6,0m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 610


Điểm đầu km0 tại thị trấn Nam Phước (nối với quốc lộ 1A tại km 955 + 800). Điểm cuối km 42 + 400 (bến phà Nông Sơn) thuộc xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.


Tổng chiều dài 42,4km với tiêu chuẩn đường đô thị từ km 0 - km 7 có chiều rộng nền đường 16,5m, chiều rộng mặt đường 10,5m kết cấu bê tông nhựa; Tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng từ km 7 - km 25+680, nền 9m, mặt 6m kết cấu bê tông nhựa; Tiêu chuẩn đường cấp Vđồng bằng từ km 25+680 - km 39+200, nền 6,5m, mặt 3,5m kết cấu cấp phối đá xô bồ; Tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi từ km 39+200 - km42+400 nền 7m, mặt 3,5m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 610B


Điểm đầu km0 nối với quốc lộ 1A tại km 953+400. Điểm cuối km 14+900 thuộc địa phận xã Điện Quang, huyện Điện Bàn.


Tổng chiều dài 14,9km với tiêu chuẩn đường cấp V, nền 6,5m, mặt 3,5m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 611


Điểm đầu km0 ngã ba Hương An (nối với quốc lộ 1A tại km 964+700). Điểm cuối km 37+700 giao với ĐT 610 tại km 39 thuộc địa phận xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.


Đoạn từ km0 đến km 19 với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt 8m, kết cấu bê tông nhựa. Đoạn còn lại dài 17,7km với tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng; từ km19 - km29 nền 6,5m, mặt 4,5m kết cấu bê tông nhựa và bê tông xi măng; từ km29 - km37+700 nền 6,5m, mặt 3,5m kết cấu thấm nhập nhựa và bê tông xi măng. 

·  Đường tỉnh ĐT 611B


Điểm đầu km0 tại ngã ba Đông Phú (nối với ĐT 611 tại km 18+160) thuộc địa phận thị trấn Đông Phú huyện Quế Sơn. Điểm cuối km 7+900 giao với đường quốc lộ 14E tại km 24+900 thuộc xã Quế Thọ huyện Hiệp Đức.


Đoạn từ km0 - km1+200 đạt tiêu chuẩn đường cấp đô thị, mặt 10,5m, nền 16,5m. Đoạn còn lại dài 6,7km đạt tiêu chuẩn đường cấp V, nền 6,5m, mặt 4,5m kết cấu thấm nhập nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 613


Điểm đầu km0 tại xã Bình Nguyên (nối với quốc lộ 1A tại km 967+250). Điểm cuối  km 16+514 thuộc địa phận xã Bình Minh, huyện Thăng Bình.


Đoạn từ Km0-Km7 đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt 7m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa; đoạn từ Km7-Km16+514 đạt tiêu chuẩn cấp V, nền 6,5, mặt 3,5m, kết cấu mặt đường thấm nhập nhựa

·  Đường tỉnh ĐT 614


Điểm đầu km0 tại ngã ba thị trấn Tiên Kỳ (nối với đường ĐT 616 tại km 26). Điểm cuối km 25+100 (nối với quốc lộ14E tại km 22) thuộc địa phận xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.


Tổng chiều dài 25,1km với tiêu chuẩn đường GTNT loại A, nền 5,5m, mặt 3,5m. Trong đó, đoạn từ Km0 - Km8 kết cấu thấm nhập nhựa; đoạn từ Km8 - Km25+100 kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 615


Điểm đầu km0 thuộc địa phận xã Tam Thăng (nối với đường Thanh Niên ven biển). Điểm cuối km 30+100 thuộc địa phận xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước (nối với đường ĐT 614 tại km 9+150).


Đoạn từ Km0 - Km10+500 đạt tiêu chuẩn cấp V đồng bằng, nền 6,5m, mặt 5,5m kết cấu bê tông nhựa và bê tông xi măng; đoạn từ Km10+500 - Km18 đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt 7m kết cấu bê tông nhựa; đoạn còn lại từ Km18 - Km30+100 đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A, nền 5,5m, mặt 3,5m kết cấu bê tông nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 617


Điểm đầu km0 (nối với đường quốc lộ 1A tại km 1018+300) thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Điểm cuối km 22+300 thuộc địa phận xã Tam Trà, huyện Núi Thành.


Tổng chiều dài 22,3km với tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng, nền 6,5m, mặt 3,5m kết cấu cấp phối từ km0 ( km(4+200), còn lại là kết cấu thấm nhập nhựa. 

·  Đường tỉnh ĐT 618


Điểm đầu km0 tại ngã ba An Tân thuộc địa phận thị trấn Núi Thành (nối với quốc lộ 1A tại km 1018+700). Điểm cuối thuộc địa phận xã Tam Quang, huyện Núi Thành.


Tổng chiều dài 5,8km với tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền 9m, mặt 7m kết cấu bê tông nhựa. 

· Đường huyện và đường nội thị

Hiện nay toàn tỉnh có 147 tuyến đường huyện dài 1.339,8km. Trong đó có 172,3km có kết cấu mặt đường bê tông xi măng (chiếm 12,86%), 13,4km có kết cấu mặt đường bê tông nhựa (chiếm 1,00%), 259 km có kết cấu mặt đường thấm nhập nhựa (chiếm 19,33%), 242km có kết cấu mặt đường cấp phối (chiếm 18,07%) và 653,1km là đường đất (chiếm 48,75%). 

Đường đô thị có 166,5km đường đô thị. Trong đó có 36,94km có kết cấu mặt đường bê tông xi măng (chiếm 22,18%), 74,19 km có kết cấu bê tông nhựa (chiếm 44,55%), 46,36km có kết cấu thấm nhập nhựa (chiếm 27,84%) và 8,9km là đường đất (chiếm 5,34%).

· Hiện trạng các bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bảng 1. Tổng hợp hiện trạng bến xe tỉnh Quảng Nam
	Stt
	Tên bến xe
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Xếp loại
	Đơn vị khai thác

	1
	Tam Kỳ
	Tân Thạnh, Tam Kỳ
	27.604,0
	2
	BQL bến xe Quảng Nam

	2
	Bắc Quảng Nam
	Điện An, Điện Bàn
	2.650,0
	4
	Cty TNHH ĐT Bến xe Bắc Quảng Nam

	3
	Nam Phước
	Nam Phước, Duy Xuyên
	3.000,0
	4
	Phòng KT-HT huyện Duy Xuyên

	4
	Hội An
	Hùng Vương, Hội An
	2.000,0
	4
	BQL bến Thuỷ bộ Hội An

	5
	Đại Lộc
	Ái Nghĩa, Đại Lộc
	3.342,4
	4
	Bến xe khách Đại Lộc

	6
	Núi Thành
	TT. Núi Thành 
	7.116,0
	5
	Đội quy tắc & XD CTCC huyện Núi Thành

	7
	Tiên Phước
	Tiên Kỳ, Tiên Phước
	2.000,0
	6
	Phòng KT-HT huyện Tiên Phước

	8
	Tây Giang
	Xã A Tiêng, Tây Giang
	2.200,0
	6
	Trung tâm PTQĐ Tây Giang

	9
	Buýt Hội An
	Tân An, Hội An
	1.136,0
	6
	BQL bến Thuỷ bộ Hội An

	10
	Quế Sơn
	Đông Phú, Quế Sơn
	4.098,0
	5
	Phòng KT-HT huyện Quế Sơn

	11
	Bắc Trà My
	Trà My, Bắc Trà My
	4.100,0
	6
	Phòng KT-HT huyện Bắc Trà My

	12
	Nam Trà My
	Trà Mai, Nam Trà My
	1.470,0
	6
	Phòng KT-HT huyện Nam Trà My

	13
	Đại Chánh
	Đại Chánh, Đại Lộc
	1.587,5
	6
	Đội Quy tắc Đô thị Phòng KT-HT huyện Đại Lộc

	14
	Hà Tân
	Đại Lãnh, Đại Lộc
	3.148,0
	6
	Đội Quy tắc Đô thị Phòng KT-HT huyện tầng Đại Lộc

	15
	Nông Sơn
	Quế Trung, Nông Sơn
	650,0
	6
	Phòng KT-HT huyện Nông Sơn

	16
	Hiệp Đức
	Tân An, Hiệp Đức
	4.016,0
	6
	Phòng KT-HT huyện Hiệp Đức


	17
	Thăng Bình
	Hà Lam, Thăng Bình
	1.520,0
	6
	HTX Vận tải & DVDL Thăng Bình

	18
	Khâm Đức
	Khâm Đức, Phước Sơn
	3.200,0
	6
	BQL & Kiến thiết thị chính Phước Sơn

	19
	Nam Giang
	Cà Dy, Nam Giang
	1.897,0
	6
	Phòng KT-HT huyện Nam Giang


Hiện trạng đường sắt


Đường sắt qua tỉnh Quảng Nam thuộc tuyến đường sắt Thống Nhất, là tuyến đường sắt quan trọng trong việc phát triển kinh tế giữa 2 miền Nam Bắc. Tuyến có khổ đường 1.000 mm, chạy qua tỉnh Quảng Nam 85km. Độ dốc tuyến thuộc tỉnh Quảng Nam là 40/00, 50/00, 60/00.


Tuyến có nhiều đoạn nền thấp, mái ta luy bị sạt lở, thoát nước kém.


Ray trên tuyến vẫn còn những đoạn ray chưa đủ tiêu chuẩn P43; phần lớn ghi trên đường chính tuyến là 1/10, còn lại ghi trong ga là 1/10, 1/9, 1/8.


Cầu trên tuyến có nhiều cầu lớn, nhỏ (cầu 10 m trở lên có 43 cầu), đều là cầu bê tông và cầu thép, nhìn chung nhiều cầu chất lượng chưa tốt vì đã xây dựng lâu, cầu bị phong hoá. Hiện nay ngành đường sắt đã và đang cải tạo, xây dựng lại một số cầu trên tuyến.


Thiết bị tín hiệu đèn mầu, cờ, hệ thống đóng đường bán tự động.


Hệ thống điện thoại đường sắt được sử dụng hệ thống dây trần trên không.


Các ga thuộc tỉnh là các ga dọc đường, phần lớn các ga có 3 đường, nhưng chiều dài đường sắt trong ga chưa có ga nào dài 500m.

Bảng 2.  Ga đường sắt thuộc tỉnh Quảng Nam

	TT
	Tên ga
	Lý trình
	Số đường
	Chiều dài đường chính về
	Chiều dài đường chính đi
	Chiều dài đường phải ga

	1
	Nông Sơn
	800 + 630
	3
	408
	410
	438

	2
	Trà Kiệu
	824 + 770
	3
	408
	410
	438

	3
	Phú Cang
	841 + 740
	3
	408
	410
	438

	4
	An Mỹ
	857 + 100
	3
	374
	404
	404

	5
	Tam Kỳ
	864 + 670
	3
	408
	410
	438

	6
	Diêm Phố
	879 + 450
	3
	374
	404
	404

	7
	An Tân
	890 + 420
	3
	408
	410
	438



Đường sắt qua tỉnh Quảng Nam hiện nay nhìn chung chất lượng đảm bảo an toàn cho công tác chạy tàu. Tuy nhiên các ga còn chưa xây dựng hiện đại, chưa đủ tiện nghi, chiều dài đường ga ngắn, tất cả đều chưa đạt 500 m. Với năng lực thông qua của tuyến, đặc biệt tại các khu gian hạn chế, với số đôi tàu thông qua hàng ngày hiện nay thì năng lực của tuyến vẫn đáp ứng được.

Hiện trạng đường sông


Tỉnh Quảng Nam có 941km sông ngòi tự nhiên, đang quản lý và khai thác 307km sông (chiếm 32,62%), gồm 11 sông chính. Hệ thống sông hoạt động chính gồm 2 sông: sông Thu Bồn và sông Trường Giang, hai hệ thống sông này đều đổ ra biển Đông theo 3 cửa sông: sông Hàn, Cửa Đại và Kỳ Hà.


11 tuyến sông chính do Trung ương và địa phương quản lý. Trong đó:


- Trung ương quản lý: dài 132km, gồm: Đoạn 1 sông Thu Bồn, sông Trường Giang.


- Địa phương quản lý: dài 175km, gồm: Đoạn 2 sông Thu Bồn, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Hội An, sông Cổ Cò, sông Duy Vinh, sông Bà Rén, sông Tam Kỳ và sông An Tân.


Hiện tại trên tuyến sông các loại phương tiện có trọng tải 5-10 tấn hoạt động để vận chuyển vật liệu xây dựng và thuỷ sản từ Kỳ Hà đến Núi Thành. 


Nhìn chung, hệ thống các tuyến đường sông của tỉnh Quảng Nam hoạt động chủ yếu là tuyến Trường Giang - Thu Bồn - Vĩnh Điện. Đây là những tuyến sông quan trọng vận chuyển trong nội tỉnh, đồng thời kết nối với cụm cảng Tiên Sa, sông Hàn của thành phố Đà Nẵng.


- Phương tiện vận tải chủ yếu trên các tuyến là loại có trọng tải 5-10 tấn, vận chuyển trên các tuyến ngắn có cự ly 20 - 50km. Ngoài các tuyến chủ yếu trên, còn lại hầu hết hoạt động dạng sông tự nhiên.


- Các bến sông trên địa bàn tỉnh hầu hết ở dạng bến tự nhiên, duy chỉ có bến Hội An dài 100m có cầu tàu bê tông cốt thép, còn lại bến tạm bằng gỗ. Cơ sở hạ tầng của các bến đều tạm bợ.

Hiện trạng hàng không (cảng hàng không, sân bay)


Quảng Nam có sân bay Chu Lai nằm trên địa bàn huyện Núi Thành. Trước năm 1975 (thời chính quyền Sài Gòn) đây là sân bay quân sự, là một trong các căn cứ chiến lược của lực lượng không quân vùng Nam Trung Bộ. Từ sau năm 1975, sân bay Chu Lai do lực lượng quốc phòng quản lý.

+ Hiện nay, Sân bay Chu Lai được xây dựng đưa vào khai thác hoạt động dân sự. Hiện tại có đường băng chính dài 3.050 km, hệ thống đường băng dài 4000 km, diện tích 2.700 ha.

Hiện trạng đường biển


- Tỉnh Quảng Nam có cảng Kỳ Hà nằm trên địa bàn xã Tam Hải huyện Núi Thành, cách sân bay Chu Lai 5km và cách khu công nghiệp lọc hoá dầu Dung Quất 15km. Đây là cảng kín, được chắn gió bởi núi đảo Tam Hải.


Diện tích khu cảng 4 ha, cảng có 3 bến (trong đó 1 bến chuyên dùng tiếp nhận tàu chở khí hoá lỏng), còn lại 2 bến có tổng chiều dài 410m đón nhận tàu có trọng tải từ 6.000 - 6.600 tấn.


- Hiện tại cảng Kỳ Hà đang khai thác cầu cảng số 2 với chiều dài 157m, rộng 10,8m, độ sâu trước bến -8,2m (mớn nước trước khi bàn giao -4,3m). Theo thiết kế thì cầu cảng có thể đón nhận tàu có trọng tải 6.600 DWT, song hiện nay do hàng năm vấn đề nạo vét luồng lạch được làm thường xuyên, vì vậy hiện tại có thể tiếp nhận tàu biển có trọng tải 10.000 DWT ra vào dễ dàng.


Cảng có 2 kho chứa hàng loại khung Tiệp với tổng diện tích 2.000m2, sức chứa bình quân mỗi kho 5.000 tấn hàng hoá.


- Trang thiết bị xếp dỡ hiện có: 1 cần cẩu bờ loại 25 tấn, 2 xe nâng hàng loại 3,5 tấn và 1 tàu lai dắt.


- Hàng hoá thông qua cảng: 400.000 - 450.000 tấn/năm; bao gồm: cát trắng xuất khẩu, quặng titan, nhựa đường, bột sắn, than, lương thực, gỗ bạch đàn, thức ăn gia súc đã chế biến.


Hiện đang tiến hành nạo vét luồng để tiếp nhận tàu 20.000 DWT, đồng thời đang đầu tư xây dựng mở rộng bến số 2 và xây bến mới tại Tam Hiệp.

Đánh giá chung

Quảng Nam có mạng lưới giao thông đầy đủ các phương thức vận tải như: đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không.

Về đường bộ: Mạng lưới đường bộ tỉnh Quảng Nam phân bố không đều. Mật độ mạng lưới phân bố chủ yếu ở các huyện phía Đông, các huyện miền núi phía Tây có mật độ thấp.

Về trục dọc: Hiện nay có 02 trục dọc chính đối ngoại chính qua tỉnh Quảng Nam (Ql1A và đường Hồ Chí Minh) và các trục dọc sắp tới hình thành (cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường bộ Ven biển Việt Nam, đường Đông Trường Sơn) kết nối tỉnh Quảng Nam với các tỉnh lân cận.

Về trục ngang: Nhìn chung, các tuyến đường ngang xuất phát từ Quốc lộ 1A đi lên phía Tây nhiều, tuy nhiên mới chỉ kết nối đến các huyện đồng bằng, các huyện miền núi chưa được thuận lợi.

Chất lượng đường: Nhiều tuyến đường có hướng tuyến quanh co, mặt cắt hẹp, mặt đường xấu và bị xuống cấp chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển.

Các bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có lượng hành khách, phương tiện ra vào bến vẫn còn ít. Nhìn chung cơ sở hạ tầng của các bến xe còn yếu kém.

Về đường sông: Hệ thống các tuyến đường sông Quảng Nam hoạt động chủ yếu là tuyến Trường Giang - Thu Bồn - Vĩnh Điện. Hiện nay năng lực vận chuyển đường sông thấp, nhiều tuyến sông có vai trò vận chuyển quan trọng trong đang ngày càng bị thu hẹp dòng chảy, mực nước trên các sông cạn dần do bồi lắng gây khó khăn cho các phương tiện vận tải khi lưu thông. Nhiều tuyến sông được ngăn lại làm thủy điện, dẫn đến cạn kiệt nước phía hạ lưu về mùa nắng và gâp ngập lụt về mùa mưa. 
Về đường biển: Quảng Nam hiện tại chỉ có một cảng biển trên chiều dài 125 km bờ biển. Cảng Kỳ Hà là cảng có vai trò quan trọng trong khu kinh tế mở Chu Lai nhưng hiện nay cảng này vẫn chỉ nhận được cỡ tàu lớn nhất là 6.600 DWT và lượng hàng hóa ra vào cảng còn ít.


Sân bay Chu Lai:  Thời gian gần đây đã được nhà nước đầu tư và đã được khôi phục hoạt động, song năng lực vận chuyển của sân bay còn hạn chế, chưa thu hút được hành khách.


Đường sắt Bắc - Nam: Thuận lợi là địa hình bằng phẳng, độ dốc của tuyến đường sắt qua tỉnh nhỏ, bán kính đường cong nằm lớn. Nhưng có khó khăn là khổ đường hẹp, tốc độ chạy chậm, các ga trong vùng có cơ sở vật chất chưa cao, các công trình phục vụ trên tuyến đang bị xuống cấp. Vị trí tuyến đường trên một số đoạn (Tam Kỳ, Núi Thành) chạy quá gần với tuyến quốc lộ 1A và các khu dân cư sẽ không thuận lợi cho tàu chạy cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân. Hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt vẫn chưa được đảm bảo, nhiều chỗ giao nhau giữa đường sắt và đường bộ vẫn chưa có đèn tín hiệu hoặc cổng gác.
2.6.2. 
Hiện trạng CBKT

2.6.2.1. San nền

a. Khu vực đô thị

Đặc điểm địa hình tự nhiên của Quảng Nam có độ dốc nghiêng từ Tây sang Đông nên địa hình của tỉnh đa dạng, phân chia thành 3 vùng địa hình khác biệt: (1) các vùng đồng bằng ven biển gồm 8 huyện và thành phố, (2) các vùng trung du bao gồm 4 huyện, (3) khu vực miền núi bao gồm 6 huyện ở phía Tây. Địa hình đồi núi chiếm 72% tổng diện tích đât, còn lại là đồng bằng nhỏ hẹp. Diện tích đất đồi núi chưa sử dụng là 24,54%, đồng bằng là 1,31%. Quảng Nam là tỉnh có diện tích lớn thứ 5 quốc gia và là một trong sáu tỉnh có tỉ lệ phần trăm đất nông nghiệp thấp nhất.

Các khu vực đô thị nằm ở vùng đồng bằng và trung du thường có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho xây dựng, tuy nhiên một số đô thị có đị hình thấp và nằm dọc các sông lớn nên thường xuyên bị ngập lụt.

Các khu vực đô thị ở vùng núi có địa hình khá phức tạp, độ dốc lớn, dễ bị chia cắt, ít thuận lợi cho xây dựng.

b. Khu vực dân cư nông thôn

Các khu vực dân cư nông thôn thuộc của các huyện Phú Ninh, Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức phân bố trên địa hình tương đối thuận lợi xây dựng, khu vực các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Hội An thường xuyên bị ngập lụt bởi hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn.

Còn ở các huyện Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, dân cư nông thôn bố trí trên các địa hình đồi núi, độ dốc địa hình lớn, nguy cơ sạt lở cao. Đặt biệt các thôn bản của đồng bào dân tộc ít người thường ở những nơi núi cao, địa hình hiểm trở, nguy cơ sạt lở cao đặc biệt vào mùa mưa.

Hiện trạng các đô chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh sử dụng thoát nước chung cho nước mưa và nước thải. Các cống thoát nước mới chỉ được xây dựng ở khu vực trung tâm đô thị, trên các tuyến đường chính và các tuyến đường mới xây dựng nên khả năng thu nước còn hạn chế.

Khu vực trung tâm xã và các vùng dân cư nông thôn chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa tự chảy theo địa hình tự nhiên và đổ ra sông, suối, ao hồ.

2.6.2.2. Tình hình ngập úng và sạt lở

Các huyện vùng núi có địa hình hình phức tạp, độ dốc lớn nên nước mưa thường gây xói mòn và hay có lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người, nhà ở, đất canh tác và các công trình hạ tầng.

Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An có địa hình thấp và nằm ở vị trí hợp lưu của 2 sông lớn trong vùng là Vu Gia và Thu Bồn nên hằng năm thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt,  ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. 

Khu vực hạ lưu hai bên bờ sông Thu Bồn, Vu Gia có nhiều điểm sạt lở gây mất đất ở và đất canh tác cần gia cố chống sạt lở.

2.6.2.3. Đánh giá chung

Quảng Nam có địa hình phần lớn ở phía tây là vùng trung du và đồi núi, vùng đồng bằng hẹp nằm nằm ở phía Đông. Nhìn chung các đô thị có địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng, có thể bố trí xây dựng công trình. Riêng vùng hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn địa hình khá bằng phẳng thấp nhưng thường xuyên bị ngập lụt nên cần tính toán cao độ nền khống chế phù hợp.

Nhìn chung các đô thị chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Các vùng nông thôn chưa có hệ thống thoát nước mưa, dễ gây xói mòn, lở đất. Khu vực dọc các sông thường xuyên xảy ra sạt lở, nhất là tại các đô thị, gây mất đất ở, đất sản xuất của người dân.

2.6.3. Hiện trạng cấp nước

+ Cấp nước đô thị trong Vùng Đông: có 7 đô thị được cấp nước tập trung: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, Khu kinh tế mở Chu Lai, thị trấn Hà Lam, thị trấn Nam Phước, thị trấn Vĩnh Điện và Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

+ Cấp nước đô thị trong Vùng Tây: Trên địa bàn quy hoạch chỉ mới có 6 đô thị được cấp nước tập trung: Ái Nghĩa, Khâm Đức, Tiên Kỳ, Tân An, Đông Giang và Đông Phú. Chủ yếu là các nhà máy cấp nước tại các đô thị có công suất nhỏ chưa đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Khu vực thị trấn Prao đã có nhà máy nước với quy mô công suất Q = 600 m3/ng.đ nguồn lấy từ suối ChơKe, thực tế chỉ sử dụng khoảng 200- 250 m3/ng.đ cấp cho khu vực nội thị. Chất lượng nước dồi dào, đảm bảo việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong khu vực. Tuy nhiên, hiện nay mạng lưới đường ống truyền tải và phân phối một số tuyến ống bị hư hỏng nặng gây ra tình trạng tổn thất lưu lượng khá lớn nên không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân. Các thị trấn còn lại trong vùng Tây chưa có hệ thống cấp nước tập trung, một số thị trấn hiện đang đầu tư xây dựng như Thạnh Mỹ, Phú Thịnh. Ngoài ra còn có 1 khu trung tâm huyện (Quế Trung) cũng đã được xây dựng Nhà máy cấp nước tập trung.

+ Cấp nước công nghiệp: Chỉ có nhà máy cấp nước Đồng Xanh, cấp nước cho cụm công nghiệp Đại Tân, huyện Đại Lộc. Các cụm công nghiệp khác trên địa bàn chưa có hệ thống cấp nước chung, các nhà máy tự xây dựng hệ thống cấp nước riêng.

+ Cấp nước các điểm dân cư nông thôn: Chủ yếu dùng hệ thống cấp nước tự chảy, giếng khơi hoặc giếng đóng để cấp nước sinh hoạt và sản xuất.

Bảng 3. Hiện trạng các nhà máy cấp nước 

	TT
	Địa điểm cấp nước
	Tên nhà máy
	Công suất (m3/ngđ)
	Nguồn nước

	1
	Thành phố Tam Kỳ
	Tam Kỳ
	15.000
	Nước mặt hồ Phú Ninh

	2
	Thị trấn Nam Phước
	Nam Phước
	3.000
	Nước mặt sông Thu Bồn

	3
	Thị trấn Vĩnh Điện
	Vĩnh Điện
	1.400
	Nước mặt sông Vĩnh Điện

	4
	Thành phố Hội An
	Hội An
	6.000
	Nước mặt sông Hội An

	5
	Tam Hiệp - Núi Thành
	Tam Hiệp
	5.000
	Hồ Thái Xuân

	6
	Thị trấn Hà Lam
	Thăng Bình
	5.000
	Sông Ly Ly

	7
	Điện Nam-Điện Ngọc
	ĐN-ĐN
	5.000
	Nguồn nước ngầm

	8
	Thị trấn Ái Nghĩa
	Ái Nghĩa
	2.500
	Nước mặt sông Vu Gia

	9
	Thị trấn Khâm Đức
	Khâm Đức
	2.000
	Nước suối gần nhà máy

	10
	Thị trấn Tiên Kỳ
	Tiên Phước
	1.500
	Nước mặt sông Tiên

	11
	Thị trấn Tân An
	Tân An
	1.000
	Nước mặt sông Tranh

	12
	Thị trấn Đông Phú
	Đông Phú
	2.500
	Nước mặt hồ Việt An

	13
	Thị trấn Prao
	Đông Giang
	600
	Nước suối

	14
	Xã Quế Trung
	Nông Sơn
	1.000
	Nước suối

	15
	CCN Đại Tân
	Đồng Xanh
	2.500
	Nước mặt sông Vu Gia


Nhận xét: Hầu hết các đô thị trong đang sử dụng nước mặt. Tổng công suất các nhà máy nước trong toàn vùng 54.000 m3/ ngày đêm, chưa cung cấp đủ nhu cầu dùng nước của các đô thị và các KCN, CCN. Một số nhà máy đến nay mạng lưới đường ống đã cũ, xuống cấp như nhà máy cấp nước Tân An, Tiên Phước, PRao.
2.6.4. Hiện trạng cấp điện

Tỉnh Quảng Nam được cấp điện từ hệ thống lưới điện quốc gia và từ các nguồn phát điện độc lập.


Nhà máy thủy điện: Có 14 nhà máy đang vận hành. Tổng công suất lắp đặt là  737MW.

Bảng 4. Hiện trạng các nhà máy thủy điện Vùng Tây 

	STT
	Tên nhà máy
	Địa điểm
	Công suất (MW)

	1
	Sông Tranh 2
	Bắc Trà My
	190

	2
	Nước Oa
	Bắc Trà My
	2

	3
	Tà Vi
	Bắc Trà My
	3

	4
	Trà Linh 3
	Nam Trà My
	7,2

	5
	Đakmi 4A
	Phước Sơn
	148

	
	Đakmi 4B
	Phước Sơn
	42

	6
	Đakmi4C
	Phước Sơn
	18

	7
	A Vương
	Đông Giang
	210

	8
	Sông Côn 2 (b1)
	Đông Giang
	3

	
	Sông Côn 2 (b2)
	Đông Giang
	54

	9
	Za Hưng
	Đông Giang
	30

	10
	Sông Cùng
	Đại Lộc
	1,3

	11
	Đại Đồng
	Đại Lộc
	0,6

	12
	An Điềm 2
	Đại Lộc
	15,6

	13
	Khe Diên
	Nông Sơn
	9

	14
	Duy Sơn
	Duy Xuyên
	3,3


Nguồn diezen: + Trạm Tam Kỳ: 1,4MW



       + Trạm đảo Cù lao Chàm 0,595MW

2.6.4.1. Lưới điện

a. Lưới điện 500kV, 220kV

Tỉnh Quảng Nam nhận điện từ lưới cao áp 500kV, 220kV khu vực thông qua các trạm nguồn 500kV và 220kV. Tỉnh Quảng Nam hiện có trạm 220kV Tam Kỳ, khả năng cung cấp điện cho Quảng Nam được tin cậy và ổn định.

Ngoài mục tiêu cung cấp nguồn năng lượng cho tỉnh Quảng Nam, trạm 220kV Tam Kỳ còn là trung tâm trung chuyển nguồn năng lượng điện từ Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 và các nhà máy thủy điện khác trong khu vực lên lưới điện quốc gia. Đặc trưng cơ bản các tuyến đường dây và các trạm biến áp nguồn như sau:

* Trạm biến áp:

Trạm 500/220kV Đà Nẵng

: 2x450MVA.

Trạm 500/220kV Dung Quất

: 2x450MVA.

Trạm 220/110kV Đà Nẵng 

: 2x125MVA.

Trạm 220/110kV Dốc Sỏi
 
: 63+125MVA.

Trạm 220/110kV Tam Kỳ
 
: 1x125MVA.

* Đường dây:

ĐDK 220kV Tam Kỳ - Đà Nẵng: dùng dây 2AC400, chiều dài 70km.

ĐDK 220kV Tam Kỳ - Dốc Sỏi: dùng dây 2AC400, chiều dài 55km.

ĐDK 220kV Sông Tranh 2 – Tam Kỳ: dùng dây 2x2AC400, chiều dài 65km.

ĐDK 220kV A Vương – Hòa Khánh: dùng dây 2x2AC330, chiều dài 65km.

b. Lưới điện 110kV:

Hiện tại, có 8 trạm biến áp 110kV cấp điện cho Tỉnh Quảng Nam. Đó là các trạm: Hội An (E157); Điện Nam - Điện Ngọc (E153); Tam Kỳ (E15); Thăng Bình (E152); Đại Lộc (E155); Thạnh Mỹ ( E156); Kỳ Hà (E154); Duy Xuyên.

Bảng 5. Hiện trạng trạm phân phối 110kV :

	STT
	Tên Trạm
	Ký hiệu
	Công suất 
	Phạm vi cấp điện

	1
	Trạm 110kV Tam Kỳ 
	E 15
	2x25MVA
	Tam Kỳ, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

	2
	Trạm 110kV Thăng Bình 
	E 152
	2x25MVA
	Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn.

	3
	Trạm 110kV Điện Nam - Điện Ngọc
	E153
	25 + 40MVA
	Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An

	4
	Trạm 110kV Kỳ Hà
	E154
	40MVA
	Núi Thành

	5
	Trạm 110kV Đại Lộc 
	E 155
	1x25MVA
	Duy Xuyên, Điện Bàn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang.

	6
	Trạm 110kV Thạnh Mỹ
	E156
	1x40MVA
	Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang

	7
	Trạm 110kV Hội An
	E157
	25MVA
	Hội An, Điện Bàn

	8
	Trạm 110kV Duy Xuyên
	
	25MVA
	Duy xuyên và khu vực lân cận


c. Lưới điện trung thế:

Lưới điện trung thế khu vực tồn tại các cấp điện áp 35kV, 22kV, và 15kV. Cấp 35kV chủ yếu làm nhiệm vụ chuyển tải, có một số trạm 35/0,4kV cấp điện cho các hộ phụ tải lớn chuyên dùng.

* Trạm biến áp phân phối:

Bảng 6. Tình hình mang tải và các thông số chính TBA phân phối 

	STT
	Tên Trạm
	Ký hiệu
	Công suất 
	Điện áp

	1
	Tăk Pỏ
	T45
	0,56MVA
	35/22kV

	2
	Nước Xa 
	T44
	0,56MVA
	35/22kV

	3
	Tiên Phước 
	T42
	5MVA
	35/15kV

	4
	Bình Quý 
	T12
	5,6MVA
	35/15kV

	5
	Quế Thuận 
	T61
	6,4MVA
	35/15kV

	6
	Quế Trung
	T94
	3,2MVA
	35/15kV

	7
	Nông Sơn
	T96
	1MVA
	35/6,3kV

	8
	Hiệp Đức
	T62
	3,2MVA
	35/22(15)kV

	9
	Khâm Đức
	T64
	1,6MVA
	35/22kV

	10
	Vĩnh Điện
	T9
	6,3MVA
	35/15kV

	11
	Điện Thắng
	T92
	5,6MVA
	35/15kV

	12
	Duy Hòa
	T91
	11,2MVA
	35/15kV

	13
	Nam Phước
	T95
	11,2MVA
	35/15kV

	14
	Đại Lãnh
	T71
	3,2MVA
	35/15kV

	15
	Hiên
	T74
	2,5MVA
	35/22kV

	16
	Bắc Trà My
	T46
	3,2MVA
	35/15kV

	17
	A Vương
	T75
	5MVA
	35/22kV

	18
	Hội An
	T5
	11,2MVA
	35/22kV


* Thông số chính các xuất tuyến 35kV, 22kV:

Trạm 110/35/22kV Tam Kỳ (E15) có 07 xuất tuyến

+ Xuất tuyến 372-E15: dây AC95, dài 2,5km, cấp điện khu vực Tam Xuân và dự phòng cho tuyến 371 trạm 110kV Kỳ Hà.

  + Xuất tuyến 373-E15: dây AC120, dài 21km, cấp điện khu vực Tiên Phước.

  + Xuất tuyến 374-E15: dây AC185, dài 54,91km, cấp điện khu vực Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My. Kết nối với tuyến 376 trạm 110/35/22kV Thăng Bình.

+ Xuất tuyến 471-E15: dây A(3x240) và 3A(185), dài 18,8km, cấp điện trung tâm thành phố Tam Kỳ.

+ Xuất tuyến 472-E15: dây A(3x240) và 3A(185), dài 13,81km, cấp điện trung tâm thành phố Tam Kỳ. Kết nối với trạm diezen Tam Kỳ.

+ Xuất tuyến 473-E15: dây 3A(185), dài 10,3km, cấp điện huyện Phú Ninh. Kết nối với tuyến 472 nhà máy thủy điện Phú Ninh.

+ Xuất tuyến 474-E15: dây 3A(185), dài 11,05km, cấp điện trung tâm thành phố Tam Kỳ. Kết nối với xuất tuyến 471 - E15.

Trạm 110/35/22kV Thăng Bình (E152) có 06 xuất tuyến

  + Xuất tuyến 372-E152: dây AC185, dài 4,7km, cấp điện một phần huyện Quế Sơn và Nông Sơn.

  + Xuất tuyến 374-E152: dây AC185, dài 3,89km, cấp điện khu vực Bình Quý. Kết nối với xuất tuyến 376 - E152.

  + Xuất tuyến 376-E152: dây AC185, dài 26,3km, làm nhiệm vụ dự phòng cho xuất tuyến 314 - E15 và 374 - E152.

  + Xuất tuyến 471-E152: dây AC185, dài 20,11km, cấp điện khu vực Chợ Được, Bình Nguyên huyện Thăng Bình.

  + Xuất tuyến 475-E152: dây AC120, dài 9,316km, cấp điện khu vực Bình Trung, Tú Trà, Bình Xá. Kết nối với tuyến 472 nhà máy thủy điện Phú Ninh.

  + Xuất tuyến 477-E152: dây AC120, dài 10,6km, cấp điện một phần huyện Thăng Bình. Kết nối với tuyến 475-E152 và 471-E152.

Trạm 110/35/22kV Điện Nam - Điện Ngọc (E153) có 06 xuất tuyến

  + Xuất tuyến 371-E153: dây AC95, dài 7,2km, cấp điện cho thị trấn Vĩnh Điện và một phần huyện Duy Xuyên. Kết nối với tuyến 371-E155.

  + Xuất tuyến 471-E153: dây AC185, dài 29,44km, cấp điện khu vực Điện Nam, Điện Dương. Kết nối với xuất tuyến 479 - E153.

  + Xuất tuyến 473-E153: dây AV 240, AC120, AC95, dài 4,69km, cấp điện KCN Điện Nam - Điện Ngọc. Kết nối với xuất tuyến 477 - E157.

  + Xuất tuyến 475-E153: dây AV 240, AC120, AC95, dài 3,51km, cấp điện KCN Điện Nam - Điện Ngọc. Kết nối với xuất tuyến 473 - E153.

+ Xuất tuyến 477-E153: dây AV 240, dài 2,96km, cấp điện KCN Điện Nam - Điện Ngọc. 

  + Xuất tuyến 479-E153: dây AV185, dài 16,9km, cấp điện xã Điện Dương và  một phần huyện Hội An.

Trạm 110/35/22kV Kỳ Hà (E154) có 06 xuất tuyến

  + Xuất tuyến 371-E154: dây ACKII95, dài 19,29km, dự phòng cho tuyến 373-E154 và tuyến 372-E15.

  + Xuất tuyến 373-E154: dây ACKII95, dài 11,348km, cấp điện khu kinh tế mở Chu Lai. Kết nối với xuất tuyến 371 - E154.

  + Xuất tuyến 471-E154: dây AV 240, dài 15,17km, cấp điện thị trấn Núi Thành và khu vực lân cận.

  + Xuất tuyến 473-E154: dây AC120, AC95, dài 9,327km, cấp điện thị trấn Núi Thành và khu vực lân cận.

  + Xuất tuyến 475-E154: dây AC120, dài 8,73km, cấp điện khu xã Tam Anh, Tam Hải, Tam Trà, Tam Hiệp, huyện Núi Thành. Kết nối với xuất tuyến 473 trạm Diezel Tam Kỳ. 

 + Xuất tuyến 477-E154: dây XLPE3(M240), dài 2,463km, cấp điện nhà máy kính nổi Chu Lai.

 + Xuất tuyến 479-E154: dây XLPE3(M3x95) và AV95, dài 2,169km, cấp điện công ty gạch men Anh Em.

  Trạm 110/35/22kV Đại Lộc (E155) có 10 xuất tuyến

+ Xuất tuyến 371-E155: dây AC95, dài 16,069km, cấp điện thị trấn Vĩnh Điện. Kết nối xuất tuyến 373-E155 và tuyến 371-E153.

+ Xuất tuyến 372-E155: dây AC95, dài 6,923km, cấp điện khu vực Duy Hòa (T91), Quế Trung (T94). Kết nối xuất tuyến 371 nhà máy thủy điện Khe Diên.

+ Xuất tuyến 373-E155: dây AC95, dài 21,65km, cấp điện khu vực Đại Lãnh (T71), Hiên (T74). Kết nối xuất tuyến 371 nhà máy thủy điện An Điềm.

+ Xuất tuyến 374-E155: dây AC150, dài 11,825km, cấp điện Tập đoàn Prime.

+ Xuất tuyến 375-E155, 377-E155: là điểm đối nối của nhà máy thủy điện An Điềm 2.

+ Xuất tuyến 376-E155: dây AC95, dài 4,018km, cấp điện Tập đoàn Groz Backert.

+ Xuất tuyến 871-E155: dây AV120, AC120, dài 4,248km, cấp điện các xã Đại Hiệp, Điện Tiến, Điện Hồng. Kết nối tuyến 871 trạm trung gian Điện Thắng.

+ Xuất tuyến 872-E155: dây AC120, AC95, dài 6,799km, cấp điện một phần Thị trấn Ái Nghĩa và các xã Đại Hòa, Đại Cường, Đại Minh, Đại Thạnh và khu vực lân cận. Kết nối xuất tuyến 873-E155.

+ Xuất tuyến 873-E154: dây AC120, dài 41,99km, cấp điện một phần Thị trấn Ái Nghĩa và các xã Đại Cường, Đại An và khu vực lân cận. Kết nối xuất tuyến 872-E155.

Trạm 110/35/22kV Thạnh Mỹ (E156) có 03 xuất

+ Xuất tuyến 371-E156: dây AC95, dài 11,915km, dự phòng cho tuyến 373-E155.

+ Xuất tuyến 373-E156: dây AC95, dài 17,9km, cấp điện khu vực Tây Giang.

+ Xuất tuyến 471-E156: dây AV120 và AC 95, dài 12,5km, cấp điện huyện Đông Giang và khu vực lân cận.

+ Xuất tuyến 473-E156: dự phòng cho tuyến 473-T75.

Trạm 110/22kV Hội An (E157) có 04xuất tuyến

  + Xuất tuyến 471-E157: dây AV150, dài 25,99km, cấp điện khu vực nội đô Hội An. Kết nối với xuất tuyến 473 - E157.
  + Xuất tuyến 473-E157: dây AV150, XLPE3(M185), dài 20,38km, cấp điện khu vực nội đô Hội An.

  + Xuất tuyến 475-E157: dây AV 150, A(3x150), dài 13,07km, cấp điện khu vực nội đô Hội An. Kết nối với xuất tuyến 471 - E157.
+ Xuất tuyến 477-E157: dây AV 150, dài 6,19km, cấp điện khu vực nội đô Hội An. Kết nối với xuất tuyến 475 - E157.
Trạm 110/35/22kV Duy Xuyên có 02xuất tuyến

  + Xuất tuyến 373: dây AV95, cấp điện khu vực lân cận. Kết nối với trạm trung gian Vĩnh Điện.
  + Xuất tuyến 477: dây AV150, dài 6,19km, cấp điện khu vực nội đô thị trấn Hà Lam và các khu vực lân cận.


* Nhận xét, đánh giá


Lưới điện truyền tải tỉnh Quảng Nam  hiện đáp ứng nhu cầu dùng điện của Tỉnh. Lưới điện 110kV nhận điện chủ yếu từ trạm 500/220/110kV-2x450MVA Đà Nẵng và 500/220/110kV-2x450MVA Dung Quất, độ tin cậy cung cấp điện khá cao.


Lưới phân phối tồn tại ba cấp điện áp 35kV, 22kV, 15kV là chưa thỏa đáng theo chủ trương chỉ duy trì một cấp chủ đạo 22kV và cấp cho phép là 35kV.


Lưới trung thế phủ kín đến các xã trên địa bàn Tỉnh, thỏa mãn nhu cầu tải. Tuy nhiên, kết cấu hình tia, các nhánh bị kéo dài, nên độ tin cậy kém, tổn thất còn lớn.


Lưới hạ thế của Tỉnh vận hành tương đối ổn định. Kết cấu lưới hạ thế xây dựng chủ yếu với kết cấu trục chính là 3 pha 4 dây. Phần lớn đường dây trục hạ thế là đường dây nổi dùng cáp vặn xoắn ABC hoặc dây AV với tiết diện phù hợp. Các công tơ được tập trung ra cột nên chất lượng điện áp được nâng lên, tổn thất điện áp giảm dần qua các năm.

Bảng 7. Tỷ lệ hộ có điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

	STT
	Đơn vị hành chính
	Tỷ lệ hộ có điện   (%)

	1
	Thành phố Tam Kỳ
	100,0

	2
	Huyện Quế Sơn 
	95,9

	3
	Huyện Đông Giang
	94,5

	4
	Huyện Tây Giang
	94,7

	5
	Huyện Nam Giang
	94,6

	6
	Huyện Bắc Trà My
	94,6

	7
	Huyện Nam Trà My
	94,8

	8
	Huyện Núi Thành
	95,1

	9
	Huyện Tiên Phước
	94,9

	10
	Huyện Phước Sơn
	94,8

	11
	Huyện Nông Sơn 
	94,6

	12
	Huyện Hiệp Đức
	96,2

	13
	Thành phố Hội An
	98,8

	14
	Huyện Thăng Bình
	98,3

	15
	Huyện Duy Xuyên
	96,6

	16
	Huyện Điện Bàn
	95,9

	17
	Huyện Đại Lộc
	96,0

	18
	Huyện Phú Ninh
	96,8


Nguồn: QH phát triển điện lực Quảng Nam giai đoạn 2011-2015

2.6.5. Hiện trạng thuỷ lợi

Tính đến giữa tháng 6-2009, toàn tỉnh có 73 hồ chứa nước lớn nhỏ với tổng trữ lượng 500 triệu m3 nước và gần 200 trạm bơm điện, hơn 600 đập dâng kiên cố, 2.697km kênh mương các loại. Hằng năm, hệ thống công trình thủy lợi này tưới được khoảng 70 nghìn hecta lúa (cả 2 vụ, chiếm 80% tổng diện tích) và ít nhất 13 nghìn hecta rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày. Ngoài ra, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân ở một số địa phương. Hệ thống hồ đập trong tỉnh không lớn lắm nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, nuôi trồng thuỷ sản, làm hồ điều hoà điều tiết nước khi mùa mưa đến, tạo cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch.

Trên địa bàn tỉnh đã thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương góp phần nâng cao năng lực của công trình, tăng khả năng phục vụ  sản xuất nông nghiệp, tăng diện tích tưới; nâng cao hiệu quả tưới, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện năng, giảm chi phí duy tu bảo dưỡng; tạo điều kiện áp dụng công nghệ tưới tiêu khoa học góp phần tăng sản lượng nông nghiệp trên khu tưới; hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn đẩy nhanh công việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; bảo vệ hệ thống công trình, ngăn chặn được việc sử dụng nước tùy tiện.

Nhận xét: Trong những năm qua, Quảng Nam đã được đầu tư khá nhiều công trình thủy lợi nhằm tạo nước tưới cho nông nghiệp, cấp cho nuôi trồng thủy sản, cấp nước cho dân sinh các đô thị và nông thôn, các cụm công nghiệp và các ngành kinh tế khác, hạn chế lũ cho vùng đồng bằng các sông. Tuy nhiên với yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay và giảm nhẹ thiên tai lũ lụt cho đồng bằng đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng các công trình thủy lợi.

2.6.6. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang 

2.6.6.1. Nước thải sinh hoạt

- Hệ thống thoát nước của các đô thị trong tỉnh là hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước bẩn) ở các trục cảnh quan và trục chính đô thị, hầu hết các khu vực còn lại chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. 

- Khu vực ngoại thị và nông thôn chưa có hệ thống thoát nước, nước thải được xả thẳng ra môi trường tự nhiên, thoát ra sông hồ theo các kênh mương hở và vết tụ thủy.

2.6.6.2. Nước thải công nghiệp

- Hệ thống thoát nước thải của hầu hết các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa được đầu tư đồng bộ, một số cụm công nghiệp chưa có hệ thống thoát nước riêng.

- Các cụm công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Một số xí nghiệp công nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cục bộ nhưng do không được quản lý và vận hành tốt nên hiệu quả sau khi xử lý không đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.
2.6.6.3. Nước thải y tế

Một số bệnh viện đã có hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh, có đủ khả năng xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên, các bệnh viện, trung tâm y tế còn lại trên địa bàn tỉnh chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh, chỉ xử lý bằng bể tự hoại rồi thải trực tiếp ra môi trường.

2.6.6.4. Quản lý chất thải rắn

* Chất thải rắn sinh hoạt

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã quy hoạch và chọn bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt được 15 bãi rác, với tổng diện tích là 74 ha. 

Các bãi chôn lấp rác thải đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

	STT
	Tên bãi rác
	Địa bàn phục vụ
	Quy mô (ha)
	Thời hạn hoạt động

	1
	Tam Đàn
	Tam Kỳ, Phú Ninh, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước
	5,41
	Đến năm 2012

	2
	Tam Nghĩa
	Núi Thành
	5,2
	Đến năm 2015

	3
	Tam Xuân 2
	Tam Kỳ, Núi Thành
	21,07
	Đến năm 2015

	4
	Đại Hiệp
	Đại Hiệp, Đại Lộc, Điện Bàn
	13,33
	Đến năm 2015

	5
	Đông Phú
	Quế Sơn
	1,91
	Lâu dài

	6
	Cẩm Hà
	Hội An
	10,6
	Đến năm 2015

	7
	Trung Phước
	Nông Sơn
	1,28
	Đến năm 2015

	8
	Quế Lộc
	Nông Sơn
	0,20
	Đến năm 2015

	9
	Trà Mai
	Nam Trà My
	0,05
	Đến năm 2015

	10
	Trà Sơn
	Bắc Trà My
	5,81
	Lâu dài

	11
	Khâm Đức
	Phước Sơn
	0,50
	Đến năm 2015

	12
	Thành Mỹ
	Nam Giang
	0,6
	Lâu dài

	13
	Prao
	Đông Giang
	3,37
	Lâu dài

	14
	Xã Ba
	Đông Giang
	0,05
	Đến năm 2020

	15
	A Tiêng
	Tây Giang
	0,07
	Đến năm 2012

	Các bãi xử lý nhỏ lẽ còn lại
	4,55
	

	Tổng cộng:
	74
	


* Chất thải rắn công nghiệp:

Hiện nay, công tác thu gom CTR công nghiệp nguy hại do các đơn vị chủ nguồn thải tự thu gom tại cơ sở mình rồi hợp đồng với các đơn vị chức năng vận chuyển và xử lý. Đối với CTR không nguy hại được thu gom và xử lý chung với CTR sinh hoạt.

* Chất thải rắn y tế:

- Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, việc phân loại tại nguồn đã được tiến hành trong những năm qua. Tuy nhiên, việc phân loại cũng chỉ dừng ở mức phân biệt được nhóm chất thải y tế nguy hại với nhóm chất thải rắn sinh hoạt. Công việc này được tổ chức thực hiện bởi các hộ lý hoặc cán bộ chuyên trách.

Đối với các trạm xá, cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân thì chất thải rắn y tế hầu như chưa phân loại ngay từ nguồn.

-  Hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam để vận chuyển và xử lý CTR y tế nguy hại tại bệnh viện đa khoa Tỉnh.

- Các bệnh viện, cơ sở y tế khu vực miền núi thực hiện xử lý CTR y tế nguy hại như bơm, kim tiêm, dao mổ, bông, băng thấm máu, mô bệnh phẩm,... bằng biện pháp đào hố chôn lấp hoặc tẩm xăng để đốt trực tiếp.

2.6.6.5. Nghĩa trang

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hầu hết các khu nghĩa trang, nghĩa địa mà đặc biệt là các nghĩa trang nhân dân chưa được quy hoạch chi tiết dẫn đến việc bố trí sử dụng đất cho chôn cất ở nhiều địa phương còn tùy tiện. Hầu hết các khu nghĩa địa trên địa bàn không đảm bảo khoảng cách cách ly theo quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường xung quanh.

Quy mô đất trung bình cho mỗi mộ lớn, mộ phân bố rải rác, do đó diện tích đất nghĩa trang lớn, nằm rải rác xen lẫn với khu dân cư.

2.7. Đánh giá tổng hợp thực trạng nguồn lực và ưu thế phát triển

2.7.1. Vị thế và các mối quan hệ kinh tế liên vùng

Quảng Nam có những lợi thế so sánh về phương diện địa lý, có khả năng khai thác các giá trị phi vật chất và vật chất nhằm sử dụng cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Quảng Nam với các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung: Quảng Nam nằm ở trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, tiếp cận trực tiếp với thành phố Đà Nẵng, trung tâm toàn miền Trung và Dung Quất - Chu Lai được lựa chọn là 1 trong 6 khu kinh tế của cả nước với những cơ sở kinh tế kỹ thuật đang dần được hoàn thiện. Sự phát triển của bên ngoài là một cơ hội lớn cho vùng Tây trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng các tiềm năng có trong khu vực vùng Tây phục vụ phát triển như: nguyên nhiên liệu, nhân lực... Ngược lại là sự hỗ trợ về vốn, công nghệ... trong quá trình đầu tư phát triển của vùng Tây.

Quảng Nam với Tây Nguyên: Nằm trên hành lang tuyến Hồ Chí Minh, sự phát triển của Quảng Nam chịu nhiều ảnh hưởng của vùng kinh tế Tây Nguyên có nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, với thị trường lớn, nguồn nguyên nhiên vật liệu dồi dào... 

Quảng Nam với các nước lân cận: Nằm trên đường biên giới đất liền, là cửa ngõ quốc tế của Quảng Nam, Đà Nẵng nói riêng và khu vực duyên hải Nam Trung bộ, Quảng Nam là một mắt xích quan trọng trong kinh tế đối ngoại, cần được xem xét đánh giá trong quan hệ với Lào nói riêng và các quốc gia thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây nói chung.

Quảng Nam nằm trên con đường di sản (Quảng Bình - Huế - Quảng Nam) và là một cửa ngõ quan trọng cho vùng du lịch văn hóa Tây Nguyên, việc liên kết phát triển về du lịch của Quảng Nam nói chung và vùng Tây nói riêng với các địa phương lân cận đang ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

2.7.2. Vai trò và hiệu quả của các công trình sản xuất và dịch vụ công cộng trong việc phát triển vùng

Các cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp: hiện vẫn còn nhỏ, mang tính gia đình. Số lượng trang trại, gia trại, vùng sản xuất tập trung còn rất ít so với tiềm năng. Bước đầu đang hình thành một số vùng sản xuất lớn mang tính công nghiệp như: cao su, nguyên liệu giấy,... 

Các cơ sở sản xuất công nghiệp: chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng trung du giáp với vùng Đông. Số lượng khu, cụm công nghiệp chiếm tỷ lệ thấp so với toàn tỉnh. Các cơ sở công nghiệp chưa trở thành động lực cho phát triên của các địa phương, chưa đảm bảo hỗ trợ phát triển tốt cho nông lâm thủy sản.

Công nghiệp năng lượng với các nhà máy thủy điện  góp phần đáng kể giải quyết tình trạng ngày càng thiếu hụt nguồn điện trên phạm vi cả nước. Đối với các địa phương thuộc vùng Tây, các nhà máy thuỷ điện góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. Các dự án thủy điện có hồ chứa góp phần điều tiết nước vùng hạ du trong mùa nắng, điều tiết lũ trong mùa mưa. Đồng thời, việc tăng diện tích mặt nước sẽ góp phần phát triển thủy sản trong lòng hồ và cải thiện môi trường sinh thái. Việc xây dựng các công trình thủy điện sẽ tạo điều kiện cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế đối với các xã ven hồ. Ngoài ra, còn có tác động tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương...

Mạng lưới đô thị về cơ bản đã được hình thành, phân bố tương đối hợp lý về vị trí. Song động lực phần lớn chỉ dựa vào hành chính, các yếu tố động lực phát triển khác không có hoặc chỉ ở dạng tiềm năng. Chưa hình thành được đô thị-cụm đô thị trọng điểm, chủ chốt làm nhiệm vụ thúc đẩy phát triển chung. Các đô thị được đầu tư dàn trải, với tính chất, quy mô như nhau.

Cơ sở kinh tế, kỹ thuật tạo động lực phát triển các đô thị vừa và nhỏ đặc biệt tại khu vực miền núi phía Tây còn yếu, kể cả các điểm dân cư nông thôn (thị tứ) chưa đáp ứng được nhu cầu cho đời sống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.

Nhìn chung, khả năng liên kết, cung ứng dịch vụ của các đô thị cho các khu vực nông nghiệp nông thôn còn yếu. Trong lĩnh vực kinh tế, hệ thống các công trình dịch vụ hầu như chỉ dừng lại ở các công trình từ kênh đầu tư của nhà nước. Dịch vụ tài chính, ngân hàng chưa phát triển. Các cơ sở giới thiệu, phân phối sản phẩm chưa được đầu tư...

2.7.3. Quỹ đất phát triển

2.7.3.1. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và đời sống người dân bền vững góp phần và chiến lược phát triển kinh tế quảng Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc khai thác tiềm năng, lợi thế đất đai để bố trí cây trồng hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế cao là việc làm hết sức cần thiết trong qui hoạch xây dựng và phát triển Vùng tỉnh Quảng nam.

Tổng diện tích tự nhiên của Quảng Nam là 1.043.837ha được hình thành từ chín loại đất khác nhau gồm cồn cát và đất cát ven biển, đất phù sa sông, đất phù sa biển, đất xám bạc màu, đất đỏ vàng, đất thung lũng, đất bạc màu xói mòn trơ sỏi đá,... Nhóm đất phù sa ven sông là nhóm đất quan trọng nhất trong phát triển cây lương thực, thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày. Nhóm đất đỏ vàng vùng đồi núi thuận lợi cho trồng rừng, cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả. Nhóm đất cát ven biển đang được khai thác cho mục đích trồng cây chắn gió và nuôi trồng thủy sản.

Trong tổng diện tích 1.043.837ha, diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất (65,36%), kế tiếp là đất dành cho sản xuất nông nghiệp chiếm (10,88%) và diện tích đất trống đồi trọc, đất cát ven biển chưa được sử dụng còn diện tích khá lớn chiếm (14,85%).

Như vậy với tổng số diện tích đất nông lâm nghiệp và đất chưa sử dụng lên hơn 91% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để Quảng Nam mở rộng sản xuất nông lâm nghiệp, nhất là lâm nghiệp
2.7.3.2. Đánh giá tiềm năng đất đai để phục vụ cho việc phát triển công nghiệp, đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn

Tiềm năng đất đai để phát triển hệ thống đô thị và công nghiệp của vùng được xác định dựa trên các tiêu chí sau (mức độ thuận lợi): 

- Vị trí phân bố không gian.

- Các yếu tố điều kiện tự nhiên, bao gồm: độ dốc địa hình, địa chất, cường độ chịu nén của đất, thuỷ văn, thuỷ văn địa chất và khí hậu.

- Công năng của đất (sức chịu tải về dân số, các loại công trình kiến trúc).

- Điều kiện cơ sở hạ tầng và phương thức sử dụng đất đai hiện tại...

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quỹ đất đai, đối chiếu so sánh với các tiêu chí về mức độ thuận lợi, ít thuận lợi và không thuận lợi cho thấy tiềm năng đất đai thích hợp để xây dựng mở rộng đô thị và công nghiệp ở khu vực Quảng Nam như sau:

+ Khu vực đồng bằng – ven biển gồm các huyện, thành phố Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên (phía Đông), Quế Sơn (phía Đông), Thăng Bình (phía Đông), Phú Ninh, Tam Kỳ và Núi Thành đất đai bằng phẳng thuận lợi cho phát triển các khu đô thị, công nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là vùng có diện tích đất trồng lúa nước tương đối nhiều, vì vậy trong quá trình lập quy hoạch xây dựng cần có các giải pháp hạn chế sử dụng đất lúa có hiệu quả.
+ Khu vực trung du gồm các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên (phía Tây), Quế Sơn (phía Tây), Thăng Bình (phía Tây) đất đai tương đối bằng phẳng, phân bố xen kẻ trong các khu dân cư nông thôn phần lớn là đất hoa màu, đất trồng cây hàng năm. Đây là khu vực thuận lợi phát triển công nghiệp, mở rộng các đô thị, khu dân cư, tập trung chủ yếu phía Tây đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất. Các đô thị khu vực này chủ yếu bố trí theo kiểu tập trung. Quỹ đất khu vực này có thể đáp ứng cho các trung tâm công nghiệp yêu cầu quỹ đất lớn.
+ Khu vực miền núi gồm các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang địa hình phức tạp, đất đai có độ dốc cao, chủ yếu là đất trồng rừng và cây lâm nghiệp. Các khu vực có quỹ đất thuận lợi cho xây dựng hầu như đã sử dụng. Việc phát triển công nghiệp, khả năng mở rộng các đô thị, khu dân cư gặp nhiều khó khăn. 

Các đô thị trong khu vực này được bố trí theo kiểu phân tán, đa trung tâm. Việc phát triển công nghiệp chủ yếu là các nhà máy, xí nghiệp đơn lẽ, các cụm công nghiệp địa phương...

Đối với các khu dân cư nông thôn, về cơ bản chủ yếu là các điểm dân cư hiện hữu được bố trí phân tán. Quỹ đất lựa chọn cho các khu dân cư mới chủ yếu dựa trên các yếu tố liên kết về giao thông, nguồn nước và gắn liền với các vùng đất sản xuất, do quy mô nhỏ nên quỹ đất thuận lợi xây dựng không yêu cầu lớn. Tuy nhiên tại một số khu vực cần được chú ý:

+ Các điểm dân cư nông thôn sạt lở.

+ Các điểm dân cư nông thôn nằm trong vùng ngập lụt, lũ quét...

2.7.4. Các ưu thế và nguồn lực chủ yếu phát triển vùng

2.7.4.1. Nguồn nhân lực

Với 830,700 lao động trong độ tuổi (chiếm 57,8% dân số toàn tỉnh), Quảng Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, lực lượng lao động dồi dào. Đây là một lợi thế lớn của nguồn nhân lực hiện có cho tăng trưởng, phục vụ cho các mục tiêu phát triển KT-XH. 

Tuy nhiên phần lớn số người trong độ tuổi lao động, trong đó lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế chủ yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo hoặc trình độ tay nghề của lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại - dịch vụ. 

Tình trạng dịch cư ra ngoài vùng còn lớn, về Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam với thành phần chủ yếu trong độ tuổi lao động, có qua đào tạo làm giảm số lượng cũng như chất lượng lao động trên địa bàn.  

2.7.4.2. Các tài nguyên

a. Khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản của Quảng Nam với nhiều loại đa dạng và phong phú, bao gồm các loại khoáng sản chính như:

Khoáng sản kim loại
Các khoáng sản thuộc nhóm kim loại gồm có sắt, mangan, molipden, đồng, chì, kẽm, thiếc, arsen, titan, vàng, urani, niobi và đất hiếm. Trong đó khoáng sản vàng, urani đã và đang được thăm dò khai thác có triển vọng.
- Vàng gốc và sa khoáng ở Bồng Miêu, Du Hiệp, Trà Dương. Riêng ở Bồng Miêu đã và đang khai thác với sản lượng khoảng 12.388 kg, ở Đăk Sa trữ lượng khoảng 7.210 kg.
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- Urani: Đã phát hiện và ghi nhận 06 mỏ là Pà Lừa, An Điềm, Đông Nam Bến Giằng, Pà Rồng, Khe Cao, Nông Sơn, với trữ lượng dự báo khoảng trên 80.000 tấn.

Khoáng sản phi kim loại
* Khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Khoáng sản làm vật liệu xây dựng bao gồm: đá macma (gabro, diorit, gannodiorit, granit, bazan), đá phiến, đá hoa, đá vôi, đá vôi ximăng, sét ximăng, sét gạch ngói, cát xây dựng, puzơlan và laterit.

* Khoáng sản làm nguyên liệu hoá chất: Trên địa bàn Tỉnh đã phát hiện 15 điểm quặng pyrit trong các mạch thạch anh - sunfur, trong trầm tích lục nguyên và trong các đá phun trào. Hiện nay, chúng chưa được điều tra đánh giá đầy đủ. Song nhìn chung, chúng có quy mô phát triển không lớn và chất lượng kém, khó có hy vọng đáp ứng được yêu cầu công nghiệp sản xuất nguyên liệu hoá chất. 

* Nguyên liệu khoáng: Bao gồm: Photphorit, than bùn, secpentinit. 

* Các loại khoáng sản như nguyên liệu làm xi măng (đá vôi) được đánh giá là giàu nhất trong các tỉnh miền Nam. Ngoài ra các  khoáng sản khác như đá granít, đất sét, cát sợi titan, cao lanh và các loại nguyên liệu cung cấp cho xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh,... được phân bố tại nhiều nơi trong Tỉnh.

* Nước khoáng: Trên địa bàn Tỉnh, nước khoáng xuất lộ ở nhiều nơi, đến nay đã đăng ký được 22 điểm. Phần lớn thuộc loại bicarbonat natri có hàm lượng axit silic 50 - 89 mg/lít.  

Khoáng sản nhiên liệu
Đã phát hiện được 7 mỏ và điểm khoáng sản than đá, trong đó 3 mỏ đã được thăm dò đánh giá trữ lượng và đưa vào khai thác. 

- Than đá ở Nông Sơn trữ lượng khoảng 10 triệu tấn, đã và đang khai thác với sản lượng năm cao nhất đạt khoảng 5 vạn tấn/năm. Ngoài ra còn có mỏ than Ngọc Kinh (trữ lượng khoảng 4 triệu tấn), An Điềm, Sườn Giữa...

Vùng Tây Quảng Nam với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nên có tiềm năng phát triển một số ngành công nghiệp có thế mạnh như: khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng, …

b. Tài nguyên nhân văn

Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa, là nơi hội tụ của nhiều luồng văn hoá Á - Âu. Sự giao thoa, pha trộn của các nền văn hóa Chiêm Thành, Trung Hoa, Nhật Bản, Châu Âu tạo nên nét đặc sắc của văn hóa đất Quảng.

Với hai di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và Hội An, những làng nghề truyền thống đặc sắc và các lễ hội độc đáo, Quảng Nam cũng là vùng đất hứa hẹn nhiều cơ hội cho việc phát triển ngành kinh tế du lịch. Qua bao thăng trầm biến cố, Quảng Nam vẫn lưu giữ được những tài nguyên văn hóa vô cùng độc đáo, có giá trị nhân văn sâu sắc, tiêu biểu là: phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, kinh đô cổ Trà Kiệu, tháp chàm Khương Mỹ, Chiên Đàn, Bàng An, Phật viện Đồng Dương...ghi lại dấu ấn rực rỡ của nền văn hóa Sa Huỳnh, Champa, Đại Việt. 

Đô thị cổ Hội An - nơi “hội thủy, hội nhân và hội tụ văn hóa”, nơi tụ cư, hỗ cư và hợp cư của nhiều sắc thái văn hóa của người Việt, người Hoa, người Nhật Bản và người châu Âu…từ thế kỷ XVI. Hội An là một trong số rất ít những đô thị được bảo tồn tương đối nguyên vẹn với một tổng thể kiến trúc phong phú, đa dạng. Hội An kết nối với các vùng phụ cận hình thành trung tâm du lịch lớn của Tỉnh có tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra có khoảng 200 di tích lịch sử gắn liền với truyền thống đấu tranh anh dũng của người dân Đất Quảng như di tích Địa đạo Kỳ Anh, Di tích Núi Thành, Nước Oa, Phước Trà, Cấm Dơi, Giếng Nhà Nhì, tượng đài Thu Bồn…  

 Quảng Nam còn nổi tiếng với các làng nghề thủ công mỹ nghệ như mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, nghề dâu tằm Duy Trinh, làng đúc đồng Phước Kiều, gốm sứ La Tháp...

Quảng Nam có nhiều dân tộc khác nhau cùng chung sống: Kinh, Kor, Catu, Xơ đăng, Gré triêng... mỗi dân tộc có một bản sắc văn hóa truyền thống riêng tạo nên kho tàng văn hóa chung của người Việt Nam.

2.7.4.3. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội

- Quảng Nam có mạng lưới giao thông với các phương thức vận tải như: đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển, đường sông, trong đó giao thông đường bộ là loại hình phổ biến nhất, được dùng chủ yếu cho lưu thông vận chuyển, kết nối trong vùng. 
Đã hình thành khung phát triển kết cấu hạ tầng diện rộng để phát triển kinh tế xã hội. Có các trục giao thông quan trọng, kết nối vùng: đường quốc lộ 1ª, ven biển Việt Nam, đường Hồ Chí Minh, 14B, 14E, 14D, 14G, 40B, Trường Sơn Đông, đường cao tốc Đà Nẵng – Dung Quất.

Tuy nhiên, mạng lưới giao thông còn thiếu, chưa đồng bộ, thiếu tính tầng bậc. Giao thông cấp tỉnh lộ, huyện lộ còn ít, chất lượng thấp, hướng tuyến quanh co mang tính tự phát. 

- Hạ tầng kỹ thuật nông thôn, phục vụ sản xuất chưa phát huy được hết tiềm năng. Chi phí cho sản xuất và khai thác các sản phẩm nông lâm nghiệp còn cao.

Trong những năm gần đây, việc phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản cho các vùng nông thôn và miền núi phía Tây vẫn phụ thuộc vào các chương trình mục tiêu như: Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn trong giai đoạn từ 2005 – 2010 theo quyết định 134/ 2004/Q Đ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010), chương trình thực hiện theo Nghị quyết 39/NQ-TW do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư có hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cộng đồng, các đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy phát triển KTXH và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực miền núi và biên giới …

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị: nhìn chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được quan tâm đầu tư và cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tuy nhiên, khả năng đầu tư còn thấp và mức độ hoàn thiện, đồng bộ còn kém.

- Hạ tầng xã hội: Hệ thống phúc lợi xã hội (y tế, giáo dục...) đã được chú trọng đầu tư phát triển. Về cơ bản, người dân đã được tiếp cận các dịch vụ xã hội song chất lượng còn chưa cao, tiện nghi còn khác biệt giữa thành thị-nông thôn cũng như trung du-miền núi.
2.7.4.4. Điều kiện tự nhiên

Nhìn chung, khu vực Quảng Nam đa dạng về địa hình, với nền nhiệt độ cao đều trong năm, tổng tích ôn và lượng mưa lớn thuận lợi cho Quảng Nam có điều kiện phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, hình thành các vùng chuyên canh, trồng nguyên liệu. 

Sông ngòi: Với hệ thống sông Vu Gia Thu Bồn và mạng lưới sông, suối ở miền núi phân bố tương đối đều, Quảng Nam là địa bàn có điều kiện thuận lợi về cung cấp nước cho phát triển sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác cũng như dân sinh. Bên cạnh đó còn có tiềm năng trong phát triển thủy điện.

 Tuy nhiên hệ thống sông của Quảng Nam đều ngắn, dốc nên vào mùa mưa thường xảy ra lũ quét ở vùng thượng lưu và lũ lụt ở vùng hạ lưu; mùa khô mực nước các sông hạ thấp, nhiều nơi bị khô kiệt. Dòng chảy các sông suối luôn thay đổi, luân chuyển dòng và bị bồi lắng hoặc xói lở vào mùa mưa lũ. Do vậy trong quá trình khai thác cần đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, đô thị và nước sạch cho dân cư, đô thị. 

Địa hình: Với hơn 72% diện tích tự nhiên là vùng đồi núi trong đó chủ yếu là đồi dốc, núi cao, bị chia cắt. Do địa hình chia cắt mạnh nên gây khó khăn cho việc xây dựng mạng lưới giao thông liên hoàn, đều khắp. 

Bên cạnh đó, Quảng Nam nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai: bão lũ, lụt, lốc xoáy, sạt lở, động đất kích thích. 

2.7.4.5. Chính sách

Hệ thống chính sách trong phát triển Quảng Nam tương đối toàn diện, rộng khắp trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, từ trung ương đến địa phương đã tác động không nhỏ đến việc phát triển kinh tế xã hội của vùng, bao gồm:

+ Hệ thống chính sách về dân tộc, miền núi. 

+ Hệ thống chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.  

+ Hệ thống các chính sách về giảm nghèo…

+ Hệ thống chính sách về biên giới.

Ngoài ra, ở cấp tỉnh cũng đã lập nhiều chương trình, dự án, kế hoạch, quy hoạch…đã thể hiện sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong tập trung phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo khu vực vùng Tây.

2.7.4.6. Thị trường, vốn và công nghệ

Quảng Nam đang có nhu cầu đầu tư rất lớn vào cơ sở hạ tầng nên nhu cầu vốn đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, các nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng nhìn chung còn thấp, phần lớn đầu tư từ ngân sách nhà nước của cả Trung ương và địa phương, các nguồn vốn từ các dự án ODA (bao gồm cả nguồn vốn đối ứng của nhà nước, địa phương và nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế). Ngoài ra tỉnh đã bắt đầu thu hút được các nguồn vốn ngoài nhà nước từ các hình thức BT. Huy động vốn tư nhân trong đầu tư xây dựng hạ tầng gần như chưa có.

Khả năng tiếp cận tín dụng cũng như các chính sách bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn thấp. Công tác tư vấn kỹ thuật và thị trường trực tiếp cho sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp bước đầu đã được thực hiện, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. 

2.7.5. Những khó khăn, thách thức phát triển vùng

Bối cảnh phát triển trong khu vực: Quảng Nam nằm trong một khu vực có trình độ phát triển chưa cao, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Khả năng liên kết với các trung tâm phát triển và thị trường thế giới chưa được phát huy tốt. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh rất lớn do các địa phương trong khu vực có mức phát triển cao hơn trong điều kiện tương đồng về các tiềm năng, định hướng phát triển.

Dân cư và lao động: Quảng Nam có dân số ít và phân bố thưa thớt (mật độ dân cư thấp 137 người/km2). Thành phần dân tộc thiểu số nhiều, tập quán canh tác, sản xuất còn lạc hậu. Lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề thấp.

Vấn đề dịch cư (thất thoát lao động, thất thoát nguồn nhân lực chất lượng cao) đã và đang diễn ra khá mạnh. Việc đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho yêu cầu phát triển gặp nhiều khó khăn. Năng lực quản lý, điều hành của cán bộ địa phương còn nhiều hạn chế.

Về xã hội: Số hộ nghèo còn rất cao. Tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa bền vững. Chất lượng sống của người dân khu vực đô thị và nông thôn còn thấp. Xu hướng chênh lệch ngày càng cao về thu nhập giữa đô thị, nông thôn, giữa các thành phần dân tộc.

Tái định cư, ổn định sản xuất và đời sống cho người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện. Nguy cơ mai mọt bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống.

Điều kiện tự nhiên: Quảng Nam có địa hình phức tạp: nhiều đồi núi, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều sông suối. Nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai: lũ quét , ngập lụt,  lốc xoáy, sạt lở, động đất kích thích. Hệ thống sông có độ dốc lớn, lòng sông hẹp, hay bị cạn kiệt về mùa khô, khu vực hạ lưu thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa. Quỹ đất nông lâm nghiệp lớn nhưng chưa được sử dụng có hiệu quả.

Thực trạng kinh tế: Xuất phát điểm kinh tế thấp, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Năng suất, hiệu quả và độ ổn định của nền kinh tế không cao. Tính liên kết giữa các ngành và các vùng kinh tế còn yếu.

Nguồn lực tài chính còn yếu. Vốn đầu tư phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu. Phát triển dàn trải, thiếu các cơ sở mang tính động lực, đóng vai trò đầu tàu phát triển. Sức mua thị trường còn thấp. Dịch vụ còn mang tính nhỏ lẻ. Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất còn thấp. 

Nông dân còn thiếu các nguồn lực và điều kiện hỗ trợ sản xuất như đất đai, vốn, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm rủi ro trong nông nghiệp, tư vấn về kỹ thuật, thị trường,...Mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa) giữa các vùng và các nhóm dân số không đồng đều.

Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kết nối nội vùng còn yếu, thiếu tầng bậc.

Mạng lưới giao thông phân bố không tập trung. Hướng tuyến quanh co, chất lượng đường còn thấp. Hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp còn thiếu (đường nội đồng, đường lâm sinh, hệ thống kênh, mương thủy lợi). 

Hạ tầng kỹ thuật về điện, viễn thông, nước sinh hoạt và mạng lưới hạ tầng xã hội (chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa …) chưa được đầu tư đồng bộ. 

Hạ tầng kết nối các vùng, cụm với nhau, giữa đô thị và nông thôn. Khả năng cung ứng hạ tầng đến từng điểm dân cư vùng sâu, vùng xa còn yếu.Khả năng huy động vốn đầu tư phát triển hạ tầng còn thấp.

Hình thái đô thị-nông thôn: Tính liên kết giữa đô thị và nông thôn còn yếu. Các đô thị còn thuần tính hành chính. Các điểm dân cư nông thôn phân bố manh mún, tự phát.  

Môi trường: Tình trạng khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên rừng còn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Khả năng kiểm soát nguy cơ thất thoát nguồn tài nguyên và kiểm soát các vấn đề về môi trường, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững.

2.7.6. Rà soát các quy hoạch ngành và các dự án phát triển ngành

2.7.6.1. Hệ thống đô thị và các điểm dân cư nông thôn

Quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung về cơ bản đã xác định được mạng lưới đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 có 24 đô thị với 2 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 4 đô thị loại IV và 17 đô thị loại V. Cụ thể:

+ Xây mới 11 đô thị bao gồm: 1 đô thị loại II khu KTM Chu Lai; 1 đô thị loại IV: Điện Nam-Điện Ngọc; 9 đô thị loại V: Trà Đôn, AViêng, Điện Thọ, Bến Giằng, Phước Hảo, Long Viên, Nam Trà My, Phú Ninh, thị trấn Núi Thành mới

+ Nâng cấp 5 đô thị : 1 đô thị từ loại III lên loại II Tam Kỳ và 4 ĐT từ loại V lên loại IV: Nam Ph​ước, Thạnh Mỹ, Đông Phú, Khâm Đức.

+ Cải tạo 8 đô thị : Hội An, Prao, Ái Nghĩa, Vĩnh Điện, Hà Lam, Tân An, Tiên Kỳ, Trà My.

Sát nhập 1 đô thị: Thị trấn Núi Thành vào khu kinh tế Chu Lai

Đề án định hướng quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị và điểm dân cư nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 14/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam. Theo đó, đến năm 2020, Quảng Nam có mạng lưới đô thị:

+ Đô thị cấp vùng: 2 đô thị (Tam Kỳ loại II, Hội An loại III)

+ Đô thị trung tâm cấp tỉnh, vùng trong tỉnh: Điện Nam Điện Ngọc (loại V), Khâm Đức (loại IV).

+ Đô thị trung tâm cấp huyện: 13 đô thị loại V: Vĩnh Điện, Nam Phước, Hà Lam, Núi thành, Đông Phú, Tân An, Tiên Kỳ, Ái Nghĩa, Prao, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Trà My, Phú Ninh, Tắc Pỏ, Tam Hòa, Tam Phú.
Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Quảng Nam  được xác định nâng loại các đô thị sau: 

+ Thị trấn Nam Phước: Giai đoạn 2012-2015 (loại IV); Giai đoạn 2016-2020 (loại IV)

+ Thị trấn Ái Nghĩa: Giai đoạn 2012-2015 (loại IV); Giai đoạn 2016-2020 (loại IV)

+ Thị trấn Khâm Đức: Giai đoạn 2012-2015 (loại V); Giai đoạn 2016-2020 (loại IV)

+ Hình thành 2 đô thị loại V giai đoạn 2012-2015 và 1 đô thị loại V giai đoạn 2016-2020

2.7.6.2. Quy hoạch xây dựng đô thị, các khu dân cư nông thôn

Đến nay, tất cả 18 đô thị trên địa bàn đều được lập và phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Ngoài ra, một số địa phương đã quan tâm đến việc lập quy hoạch phát triển các điểm dân cư tập trung, trung tâm xã, cụm xã tại khu vực nông thôn làm tiền đề cho việc phát triển đô thị và phát triển nông thôn hài hòa với khu vực đô thị.

	STT
	Tên đô thị
	Đất đai (ha)
	Quy mô dân số

(người)
	Cơ sở pháp lý

	1
	Hội  An

	
	
	

	2
	Điện Bàn
	
	Năm 2020: 142.500
Năm 2030:  280.000
	Phê duyệt QHC số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013

	3


	Nam Phước (Duy Xuyên)
	
	
	Phê duyệt QHC số 2844/QĐ-UBND ngày 09/04/2012

	4


	Hà Lam (Thăng Bình)
	
	
	

	5
	Tam Kỳ
	
	
	

	6
	Núi Thành
	
	Năm 2015: 60.000
Năm 2025:  280.000
	Phê duyệt QHC số 4219/QĐ-UBND ngày 18/12/2008

	7


	Ái Nghĩa 

(Đại Lộc )
	1245.9
	Năm 2020: 29.000
Năm 2030:  43.000
	Phê duyệt điều chỉnh QHC số 399/QĐ-UBND ngày 25/01/2010

	8
	Đông Phú 

(Quế Sơn )
	 335
	 20.000
	Phê duyệt QHC 3072/QĐ-UB ngày 11/10/1999
Phê duyệt QHCT 1/2000 mở rộng 778/QĐ-UBND ngày 12/3/2006

	9
	Khâm Đức

(Phước Sơn )
	424
	Năm 2015: 16.800
Năm 2025:   22.000
	Phê duyệt QHC 2293  /QĐ-UBND ngày 25/7/2007

	10
	Tân An 

(Hiệp Đức)
	520
	Năm 2015: 4.000
Năm 2025:    9.000
	Phê duyệt Nhiệm vụ QHC 2245/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

	11
	Thạnh Mỹ

(Nam Giang)
	 
	Năm 2015: 10.600
Năm 2025:   20.000
	Phê duyệt Nhiệm vụ QHC 2712  /QĐ-UBND ngày 28/8/2011

	12
	Trà My 

(Bắc Trà My)
	350
	Năm 2015: 10.000
Năm 2025:  13.800
	Phê duyệt QHC 1094/QĐ-UBND ngày 6/4/2012

	13
	Tiên Kỳ 

(Tiên Phước)
	413
	Năm 2015: 10.000
Năm 2025:   15.000
	Phê duyệt QHC 2371/QĐ-UBND ngày 26/7/2011

	14
	Phú Thịnh 

(Phú Ninh)
	635
	Năm 2015: 7.000
Năm 2025:   10.000
	Phê duyệt QHC 4564/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

	15
	P'Rao 

(Đông Giang)
	400
	Năm 2015: 6.905
Năm 2030:  10.066
	Phê duyệt điều chỉnh QHC 393/QĐ-UBND ngày 25/01/2010

	16
	Tắc Pỏ 

(Nam Trà My)
	41
	Năm 2015: 1.000
Năm 2020:   2.000
	Phê duyệt QHC 3989 /QĐ-UBND ngày 01/12/2008 

	17
	Tơ Viêng 

(Tây Giang)
	579
	Năm 2015: 3.500
Năm 2020:    5.000
	Phê duyệt QHC 2117  /QĐ-UBND ngày 02/7/2010

	18
	Trung Phước

(Nông Sơn)
	200
	                   10.000 
	Phê duyệt QHCT 1/2000 QĐ 3505/QĐ-UBND ngày 16/10/2009


2.7.6.3. Quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp

Phần 1: Quy hoạch 3 loại rừng:

Kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại quyết định số 48/2007/QĐ-UBND ngày ngày 30 tháng 10 năm 2007. Tổng diện tích rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: 677.783 ha. Trong đó:




- Diện tích quy hoạch phòng hộ
: 327.711 ha




- Diện tích quy hoạch sản xuất
: 216.300 ha




- Diện tích quy hoạch đặc dụng: 133.772 ha.

Phần 1: Quy hoạch ngành cao su:

Định hướng đến năm 2020 diện tích trồng cây cao su đại điền trên toàn tỉnh 30.500ha; trong đó: Công ty cao su Quảng Nam 10.500ha; Công ty cao su Nam Giang: 10.500ha; Công ty cao su Việt-Hàn:  9.500ha. 

Định hướng trồng cao su tiểu điền 10.500ha; Trong đó: Hiệp Đức 6.000ha, Bắc Trà My 1.000ha, Tây Giang 500ha, Thăng bình 1.100ha, Nam Giang 500ha, Đông Giang 400ha, Nông Sơn 500ha, Núi Thành 200ha và Phước Sơn 300ha.

Phấn đấu đến năm 2020 sản lượng mủ cao su đạt trên 30.000 tấn.

2.7.6.4. Phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang
Quy hoạch chung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 được phê duyệt theo Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang có diện tích hơn 31.000ha, dân số hiện là gần 4.200 người. Dự kiến đến năm 2015, dân số ở đây sẽ tăng lên khoảng hơn 10.000 người và năm 2025 khoảng hơn 15.000 người. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang bao gồm 3 tiểu khu:

Tiểu khu 1: khu vực cửa khẩu Nam Giang, có chức năng chủ yếu là kiểm soát cửa khẩu và thương mại - dịch vụ.

Tiểu khu 2: trên địa phận xã Chà Vàl bao gồm khu đô thị, khu phi thuế quan, khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, hành chính công cộng, các cụm dân cư nông thôn, v.v...

Tiểu khu 3: trên địa phận xã La Dêê là trung tâm hành chính công cộng của toàn bộ khu kinh tế cửa khẩu, và có các khu ở, thương mại dịch vụ, các cụm dân cư nông thôn, v.v...

Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang sẽ lấy thương mai-dịch vụ làm hoạt động trọng tâm và kết hợp với các hoạt động công nghiệp, nông-lâm nghiệp.

Tỉnh đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 Tiểu khu 1 và quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu Trung tâm hành chính, phi thuế quan và Khu dân cư Thương mại thuộc tiểu khu 2.

2.7.6.5. Quy hoạch công nghiệp

a. Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 theo quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 24  tháng 6 năm 2011của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, mạng lưới cụm công nghiệp toàn tỉnh gồm 108 CCN với tổng diện tích 2.313 ha. Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 55 CCN với diện tích 1.440 ha và đang triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 43 CCN với diện tích 530 ha. Tỷ lệ lấp đầy bình quân các cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết là 47%. Các CCN trên địa bàn đã thu hút được 217 dự án với diện tích đất đăng ký thuê là 590 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký theo dự án là 8.616 tỷ đồng, giải việc việc làm cho hơn 22.900 lao động. Các cụm CN triển khai thực hiện tốt và thu hút nhiều dự án đầu tư, giải quyết nhiều lao động như: CCN Trường Xuân (TP Tam Kỳ); Trảng Nhật (Điện Bàn); Đại Tân, Đại Nghĩa, Đại Hiệp (Đại Lộc); đã thu hút nhiều dự án đầu tư lớn như Nhà máy Cồn Êthanol, Nhà máy gạch Prime, Nhà máy sản xuất thiết bị chính xác ngành may, Nhà máy sản xuất thép, phôi thép…

b. Quy hoạch khoáng sản
Ngoài các loại khoáng sản do Trung ương quy hoạch, Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011.

Số lượng mỏ đưa vào khai thác trong thời gian qua tương đối nhiều nhưng phần lớn là khai thác quy mô nhỏ và chủ yếu được thực hiện bởi các doanh nghiệp nhỏ và vừa, với công nghệ khai thác, chế biến còn đơn giản, đầu tư còn manh mún, chắp vá,…

c. Quy hoạch thủy điện 
Trên địa bàn tỉnh có 44 dự án thủy điện đã được quy hoạch với tổng công suất 1.584,6 MW gồm 10 dự án thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn và 34 dự án thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ; trong đó, có 11 công trình đã phát điện với tồng công suất 719,7MW và 11 dự án đang triển khai xây dựng với tổng công suất 701MW; dự kiến cuối năm 2015, có 22 dự án thủy điện hoàn thành với tổng công suất 1.420,7MW, tổng điện lượng hằng năm 5,6 tỷ kWh, góp phần đảm bảo chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, tăng giá trị sản suất công nghiệp trên địa bàn tỉnh và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.


Tuy nhiên, qua thực tế triển khai các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh, cũng còn nhiều hạn chế, bất cập: các dự án triển khai chậm, kéo dài thời gian thi công, tác động đến môi trường; việc triển khai dự án thủy điện đã làm diện tích đất rừng giảm, ảnh hưởng đến đời sống, tập quán của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số; việc định canh, định cư cho nhân dân chưa gắn liền với quy hoạch đất sản xuất; đời sống của nhân dân sau tái định cư còn nhiều khó khăn; việc điều tiết xả lũ và cung cấp nước cho vùng hạ lưu còn nhiều hạn chế,...

Qua kết quả kiểm tra rà soát (Thông báo 339/TB-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2012):
+ Về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ: Số lượng dự án đã quy hoạch gồm 48 dự án với tổng công suất 507,1MW, đề nghị: 

- Đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với 02 dự án: Bồng Miêu và Hà Ra.

- Dừng việc nghiên cứu đầu tư đối với 18 dự án thủy điện: Đăk Pring, Chà Vàl, A Vương 3, Sông Bung 3A, Nước Biêu, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Nước Chè, Đăk Di 4, Sông Bung 3, A Vương 4, A Vương 5, Nước Bưu, Trà Linh 2, Nước Xa, Đăk Pring 2, Tầm Phục, A Banh.

d. Một số dự án công nghiệp trọng điểm: Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ, Nhà máy sơ chế mủ cao su, vệt công nghiệp dọc tuyến 14B Đại Lộc,...

2.7.6.6. Quy hoạch phát triển du lịch

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 UBND tỉnh Quảng Nam.

a. Về khu vực phát triển: bao gồm 4 khu vực chính:

Khu vực ưu tiên phát triển du lịch các di sản văn hoá-lịch sử
Không gian chủ yếu bao gồm: Khu di sản thế giới Hội An và phụ cận, Khu di sản thế giới Mỹ Sơn và phụ cận, Khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm và Ven biển Điện Ngọc-Cẩm An và ven sông Cổ Cò. Trong đó thuộc vùng Tây có:
+ Khu di sản thế giới Mỹ Sơn và phụ cận: Cũng như khu vực Hội An, hướng phát triển của du lịch Mỹ Sơn là khai thác thế mạnh du lịch văn hoá, tham quan di tích, du lịch nghiên cứu văn hoá Champa, văn hoá Sa Huỳnh, di tích lịch sử cách mạng. Du lịch văn hoá kết hợp với du lịch sinh thái, gắn với Trà Kiệu, hồ Thạch Bàn, sông Thu Bồn, suối nước nóng Tây Viên, thuỷ điện Duy Sơn 2, suối Tiên, làng Đại Bình, Hòn Kẽm-Đá Dừng.... Các dự án ưu tiên đầu tư: nghiên cứu khôi phục các giá trị văn hoá phi vật thể phục vụ du lịch, khu du lịch Mỹ Sơn-Thạch Bàn, bảo tồn trùng tu di tích Mỹ Sơn.

Khu vực ưu tiên phát triển du lịch cộng đồng: chủ yếu thuộc vùng Đông Quảng Nam với phạm vi tổ chức không gian: vùng ven biển phía đông từ cửa Đại đến khu kinh tế mở Chu Lai gồm Thăng Bình., Đông Duy Xuyên.

Khu vực ưu tiên phát triển du lịch văn hóa-lịch sử kết hợp thương mại, vui chơi giải trí: Phạm vi tổ chức không gian bao gồm thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành, huyện Phú Ninh. Trong đó thuộc vùng Tây có các điểm du lịch chính: Du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, tham quan mỏ vàng Bồng Miêu.

Khu vực ưu tiên phát triển du lịch sinh thái kết hợp tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc: Phạm vi tổ chức không gian: Huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My với Trung tâm cụm du lịch là thị trấn Khâm Đức. Đường Hồ Chí Minh được xây dựng, đưa vào sử dụng sẽ đánh thức tiềm năng du lịch vùng rừng núi phía Tây của tỉnh. Với các địa danh và thắng cảnh nổi tiếng như: khu bảo tồn sông Thanh, A Sờ, các di tích lịch sử cách mạng, các làng văn hoá của các dân tộc thiểu số, di tích lịch sử Thượng Đức, làng Rô, thác Grăng... hướng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch ở đây là: tham quan di tích lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, tham quan các hang động tự nhiên, rừng nguyên sinh. Đặc biệt thu hút du khách tham quan làng văn hoá các dân tộc thiểu số... Gắn du lịch đường Hồ Chí Minh với tuyến du lịch đường bộ qua cửa khẩu Đắc Tà Oọc khai thác thị trường khách du lịch.

Dự án ưu tiên đầu tư: cơ sở hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ phục vụ du khách, xây dựng các thiết chế văn hoá, làng văn hoá, điểm DLST tại các khu rừng nguyên sinh, các thác nước ,các suối nước nóng. Tham quan các bản dân tộc Cơ Tu, Xê Đăng, Cor, GiẻTriêng...

b. Về các tuyến du lịch
Về tuyến quốc tế, đáng kể nhất là dự án xây dựng tuyến du lịch "Con đường di sản Đông Dương”. Con đường di sản này có mục tiêu kết nối các di sản thế giới tại ba nước Đông Dương, bao gồm: Các di sản của Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam với hai di sản là: Khu đền tháp Mỹ Sơn và đô thị cổ Hội An. Các di sản thế giới khác là đền WatPhu cùng cố đô Luang Prabang của Lào và quần thể Angkor Wat của Cămpuchia kết hợp thành một chương trình hợp tác du lịch quốc tế với thương hiệu là “Lào, Campuchia, Việt Nam: 3 quốc gia, một điểm đến”. 

Về tuyến liên vùng, vùng Tây Quảng Nam nằm trên tuyến du lịch theo đường Hồ Chí Minh (tuyến con đường huyền thoại).

Về các tuyến du lịch nội tỉnh, vùng Tây Quảng Nam có các kết nối:

- Hội An-Mỹ Sơn-sông Thu Bồn-Hội An (hành trình di sản).

- Chu Lai-Tam Kỳ-Thạnh Mỹ-Khâm Đức-Buôn Mê Thuột (hành trình xanh Tây Nguyên).

- Tam Kỳ-Hồ Phú Ninh-mỏ vàng Bồng Miêu-Tam Kỳ-Tam Hải…

- Phú Ninh-Hiệp Đức-Khâm Đức-Thạnh Mỹ- Điện Bàn-Thăng Bình-Tam Kỳ (hành trình con đường huyền thoại ).

- Nam Giang-Hiệp Đức-Khâm Đức, Nam Giang …
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Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020
2.7.6.7. Quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ:

Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011. Theo đó, việc bố trí quy hoạch phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo ba cấp:

+ Cấp cơ sở: Lấy các chợ xã làm hạt nhân phát triển kết hợp với các cửa hàng, điểm bán tạo thành tổ hợp thương mại phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong khu vực xã, phường, thị trấn...

+ Cấp trung tâm vùng hay cụm thương mại - dịch vụ huyện: Được xây dựng tại các trung tâm vùng, tập trung bố trí tại các thị trấn huyện lỵ theo mô hình vừa kết hợp với các khu vực buôn bán và dịch vụ để tạo thành các trung tâm thương mại hạng III, các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp hoặc các siêu thị loại II, III.

+ Cấp trung tâm thương mại tỉnh: Được xây dựng tại trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh là thành phố Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành. Việc xây dựng các trung tâm thương mại theo bố trí quy hoạch trên được thực hiện đến năm 2020, định hướng đến 2025, trong đó:

Giai đoạn 2011- 2015: Tập trung phát triển khu thương mại trung tâm, các trung tâm thương mại - dịch vụ tổng hợp, siêu thị và chợ thuộc thành phố Tam Kỳ, Hội An, huyện Núi Thành và các chợ ở các thị trấn. Đồng thời, từng bước chuẩn bị các điều kiện về kết cấu hạ tầng và một phần kết cấu hạ tầng thương mại cho các khu thương mại, khu thương mại - dịch vụ tổng hợp tại các huyện trong tỉnh. 

Giai đoạn 2016-2025: Tập trung xây dựng và hoàn thiện các khu thương mại trong tỉnh, nhất là đối với hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật thương mại của các khu thương mại-dịch vụ tổng hợp tại các huyện. 

2.7.6.8. Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam:

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư đã xác định một số nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai; Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;...

2.7.6.9. Một số các chương trình, dự án hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông:

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển GTVT Quảng Nam giai đoạn 2005 – 2015 về cơ bản nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ, đồng thời đề xuất kéo dài một số tuyến tỉnh lộ trên cơ sở nâng cấp lên từ huyện lộ (các tuyến ĐT 609, ĐT 610, ĐT610B, ĐT 617…); quy hoạch các bến xe tại các trung tâm huyện.
Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định Phê duyệt số 07/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Hoàn thành tuyến đường cao tốc đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào năm 2015; nâng cấp tuyến đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn, các tuyến quốc lộ khác; kết nối hải tuyến quốc lộ 14B và 14D thành một tuyến quốc lộ 14B từ Tiên Sa đến ĐắcTà Ọoc.

Quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Nâng tuyến quốc lộ 14B lên đường cao tốc vào năm 2025; nâng đường Nam Quảng Nam, Trà My – Trà Bồng lên thành quốc lộ.
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	Quy hoạch Giao thông Vận tải Quảng Nam đến 2015


Quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh theo Quyết định Phê duyệt số 194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì đoạn đường Hồ Chí Minh qua Vùng Tây Quảng Nam đã đạt quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch, đoạn Túy Loan – Thạnh Mỹ (QL14B) đạt cấp III, 2 làn xe, đoạn Thạnh Mỹ - giáp KonTum đạt cấp III miền núi, 2 làn xe.

Một số dự án giao thông quan trọng:

Đầu tư tuyến đường nối cửa khẩu Đắc Tà Óc đến tỉnh Sê Koong-CHDCND Lào.

Dự án nâng cấp các tuyến đường quốc lộ trên địa bàn: Hồ Chí Minh, 14 B, D, E...

Đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến Trường Sơn Đông.

Dự án tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

b. Hạ tầng kỹ thuật khác:

+ Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 05/ 8 /2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống đường gom, các điểm đấu nối  vào Quốc lộ 1A, 14B, 14D, 14E và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Nam,  giai đoạn 2010 - 2020
+ Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12     tháng 01 năm 2011.

+ Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2012.

2.8. Tổng hợp phân tích SWOT

	ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS)
	ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES)

	S1 - Cơ cấu dân số vàng với lực lượng lao động dồi dào (57,88% dân số trong độ tuổi lao động), giá nhân công rẻ.

S2 - Đất đai màu mỡ, lượng mưa hằng năm lớn (TB 2.800 - 3.000mm/năm), ít chịu ảnh hưởng của gió bão. 

S3 - Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú:

+ Quỹ đất đai khá lớn thuận lợi cho trồng rừng nguyên liệu và chăn nuôi đại gia súc.

+ Tài nguyên nước dồi dào với hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn gồm 2 phụ lưu sông Tranh, sông Vu Gia và nhiều sông thứ cấp, bên cạnh đó là hệ thống hồ, suối phân bố khá dày. 

+ Khoáng sản (vàng, quặng thiếc-wolfram, quặng sắt, than đá, vật liệu xây dựng, suối khoáng, …).

+  Hệ sinh thái động thực vật đa dạng với nhiều rừng nguyên sinh và khu bảo tồn thiên nhiên (Cù Lao Chàm, Ngọc Linh, Sông Thanh và một phần Bạch Mã).

S3 - Giàu tài nguyên văn hóa (Hội An, Chăm Pa, văn hóa các DTTS bản địa), giàu truyền thống lịch sử (nhiều di tích LSCM cấp quốc gia: Nước Oa, Phước Trà, Phú An-Phú Xuân, …).

S4 - Nhiều thắng cảnh đẹp: bò biển, hồ Phú Ninh, Hòn Kẽm Đá Dừng, suối khoáng Tây Viên, đồi Bồ Bồ, …

S5 - Nông nghiệp: kinh tế trang trại, trồng rừng nguyên liệu (keo, cao su), cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu (sâm Ngọc Linh, sâm Ba Kích, quế, dó bầu).

S6 - Công nghiệp: công nghiệp năng lượng (nhiều nhà máy thủy điện lớn), công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến nông - lâm sản. 

S7 - Nằm trong các quan hệ ngoại vùng quan trọng:

+ Hành lang kinh tế Đông - Tây: liên kết phát triển Vùng KTTĐ Miền Trung (cảng Đà Nẵng) với các nước Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia thông qua QL14B, 14D và cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc. 

+ Các tỉnh Tây Nguyên: thông qua các tuyến đường Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông, Nam Quảng Nam.

+ Vùng kinh tế trọng điểm miền trung: thông qua các tuyến giao thông huyết mạch QL1A, Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Đông Trường Sơn).

S8 – Hạ tầng khung được đảm bảo. Đã hình thành các trục giao thông kết nối Đông-Tây, Bắc-Nam. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng đến từng trung tâm xã.

S9 – Hệ thống các điểm đô thị cơ bản hình thành từ trung tâm huyện đến cụm xã, trung tâm xã. Mật độ phân bố đô thị đồng đều, đảm bảo được năng lực quản lý. 
	W1 - Mật độ dân cư thấp (139 người/km2).

W2 - Thành phần dân tộc thiểu số nhiều, tập quán canh tác, sản xuất còn lạc hậu.

W3 - Lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề thấp. Năng lực quản lý, điều hành của cán bộ địa phương còn nhiều hạn chế.

W4 - Địa hình phức tạp: nhiều đồi núi, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều sông suối.

W5 - Nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai: lũ quét , ngập lụt,  lốc xoáy, sạt lở, động đất kích thích.

W6 - Hệ thống sông có độ dốc lớn, lòng sông hẹp, hay bị cạn kiệt về mùa khô, khu vực hạ lưu thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa.

W8 - Quỹ đất nông lâm lớn nhưng chưa được sử dụng có hiệu quả.

W9 - Xuất phát điểm kinh tế thấp, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm.  Năng suất, hiệu quả và độ ổn định của nền kinh tế không cao. Tính liên kết giữa các ngành kinh tế còn yếu.

W10 - Nguồn lực tài chính còn yếu. Vốn đầu tư phát triển chưa đáp ứng được nhu cầu. 
W11 - Phát triển dàn trải, thiếu các cơ sở mang tính động lực, đóng vai trò đầu tàu phát triển. Sức mua thị trường còn thấp. Dịch vụ còn mang tính nhỏ lẻ.

W12 - Trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất còn thấp. 

W13 - Nông dân còn thiếu nguồn lực về đất sản xuất, vốn, tín dụng ưu đãi, bảo hiểm rủi ro trong nông nghiệp, thiếu tư vấn về kỹ thuật, thị trường...

W14 - Mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa) giữa các vùng và các nhóm dân số không đồng đều.

W15 - Số hộ nghèo còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa bền vững. Chất lượng sống của người dân khu vực đô thị và nông thôn còn thấp.

W16 - Tình trạng khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên rừng còn diễn ra bừa bãi.

W17 - Hạ tầng kết nối nội vùng còn yếu, thiếu tầng, bậc. Mạng lưới giao thông phân bố không tập trung. Hướng tuyến quanh co, chất lượng đường còn thấp.

W18 - Hạ tầng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp còn thiếu (đường nội đồng, đường lâm sinh, hệ thống kênh, mương thủy lợi).

W19 - Hạ tầng kỹ thuật về điện, viễn thông, nước sinh hoạt và mạng lưới hạ tầng xã hội (chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa …) chưa được đầu tư đồng bộ. 

W20 - Tính liên kết giữa đô thị và nông thôn còn yếu. Các đô thị còn thuần tính hành chính. Các điểm dân cư nông thôn phân bố manh mún, tự phát.  

	CƠ HỘI (OPPORTUNITIES)
	THÁCH THỨC (THREATS)

	O1- Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ. Sự phát triển năng động của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, nói chung và khu vực ASEAN, nói riêng.

O2 - Cách mạng khoa học công nghệ tạo thời cơ “đi tắt, đón đầu” cho các khu vực kém phát triển hơn.

O3 - Sự hình thành và phát triển của Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC1, 2) và các khu kinh tế cửa khẩu.

O4 - Sự phát triển từ các khu vực kinh tế năng động như Đà Nẵng, Chu Lai, Dung Quất sẽ tạo động lực phát triển cho Vùng Tây.

O5 - Các chiến lược phát triển KTXH cấp quốc gia, cấp tỉnh đều đặt ưu tiên phát triển đối với khu vực nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số: Chính sách tam nông; chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; các chương trình, dự án giảm nghèo; các chính sách ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS (135, 134, 167, …) và nhiều chương trình mục tiêu quốc gia khác.

O6 - Tác động tích cực từ nhu cầu nguyên vật liệu, năng lượng, thực phẩm từ các khu vực phát triển (Chu Lai, Dung Quốc, Tam Kỳ), các đô thị lân cận. 
	T1 - Nằm trong khu vực có trình độ phát triển còn tương đối thấp so với cả nước.

T2 - Ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế khó khăn trong và ngoài nước. Đầu tư nước ngoài và thị trường xuất khẩu bị sụt giảm do các khó khăn của kinh tế thế giới. Đầu tư trong nước hạn chế do phần lớn các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn do chi phí đầu vào và lãi suất tín dụng quá cao. Nguồn lực được hỗ trợ từ cấp trên chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Sức mua của thị trường trong nước cũng bị hạn chế do tăng trưởng kinh tế sụt giảm, lạm phát thiếu ổn định,...

T3 - Áp lực và yêu cầu cạnh tranh trong khu vực ngày càng cao.

T4 - Vấn đề dịch cư (thất thoát lao động, thất thoát nguồn nhân lực chất lượng cao).

T5 - Nguy cơ mai mọt bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống.

T6 - Xu hướng chênh lệch ngày càng cao về thu nhập giữa đô thị, nông thôn, giữa các thành phần dân tộc.

T7 - Tái định cư, ổn định sản xuất và đời sống cho người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi các công trình thủy điện.

T8 - Khả năng kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững.


Phần 3: CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY QUẢNG NAM
3.1. Những mục tiêu và quan điểm phát triển vùng

3.1.1. Xác định tầm nhìn:
Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 là:

Phát triển bền vững Quảng Nam trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường để giảm nghèo nhanh, bền vững và thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển KTXH với vùng trong tỉnh, nhất là mức sống và khả năng tiếp cận các tiện ích xã hội của người dân.
3.1.2. Mục tiêu tổng quát
* Về kinh tế

- Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao theo hướng: Tăng cường cải thiện sinh kế, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu; Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động trên cơ sở nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp đi đôi với phát triển công nghiệp, dịch vụ một cách hợp lý; Tăng cường liên kết, hỗ trợ phát triển với các vùng trong tỉnh và các địa phương lân cận. 

- Tạo bước phát triển đột phá về cơ sở hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Tập trung cao độ phát triển nông thôn, miền núi để tạo ra các giá trị cốt lõi cho toàn bộ nền kinh tế phát triển bền vững, hiệu quả trong dài hạn. 
- Tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của nông-lâm nghiệp để đến năm 2020 Quảng Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.  

* Về xã hội

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực đạt được tầm cao mới so với hiện tại. Các tiện ích cơ bản và tiện nghi sinh hoạt được cải thiện rõ rệt. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

* Về môi trường

- Cải thiện và bảo vệ tốt cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái; khai thác hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên đa dạng phong phú trong vùng.

- Hạn chế và xử lý tốt chất thải trong sinh hoạt và sản xuất. Bảo vệ và phát triển bền vững đất đai, nguồn nước và đa dạng sinh học. 

3.1.3. Quan điểm phát triển vùng

1. Phù hợp với Chiến lược phát triển KTXH Việt Nam 2011-2020, Quy hoạch Vùng kinh tế trọng điểm Miền trung; Chiến lược phát triển KTXH tỉnh Quảng Nam; Gắn kết chặt chẽ giữa Vùng Đông và Vùng Tây của Quảng Nam; Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành, lĩnh vực.

2. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các địa phương trong vùng và ngoại Vùng; từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển bền vững về cả kinh tế, xã hội và môi trường.

3. Từng bước điều chỉnh tạo sự phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong Tỉnh, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống giữa các tầng lớp dân cư; chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì quan hệ hữu nghị với các tỉnh láng giềng khu vực biên giới Việt Nam - Lào; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

3.1.4. Tính chất vùng

- Là vùng tổng hợp và kinh tế biển thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường.

3.2.  Các định hướng phát triển vùng

3.2.1. Các chiến lược phát triển KT-XH có liên quan đến Vùng tỉnh Quảng Nam

3.2.1.1. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 2011-2020

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 được thông qua tại Đại hội XI của Đảng đã xác định hệ thống các quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp đồng bộ, hợp lý để phát triển KT-XH nước ta trong 10 năm đến và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo. Trong Chiến lược đó, quan điểm cốt lõi, xuyên suốt chính là “phát triển bền vững”.

Phát triển bền vững là sự phát triển về mọi mặt trong hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa (theo Báo cáo Tương lai của chúng ta của Ủy ban Môi trường và Phát triển Thế giới - WCED), đây đang là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi quốc gia sẽ dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa,... riêng để hoạch định chiến lược phù hợp nhất với quốc gia đó nhằm đạt được mục tiêu đó.

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 xác định phát triển bền vững ở Việt Nam dựa trên ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường:

* Về kinh tế: Phát triển bền vững về kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức.

* Về xã hội: Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

* Về môi trường: Coi trọng bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Định hướng cơ bản trong phát triển KT-XH nước ta là tái cấu trúc nền kinh tế để đổi mới mô hình tăng trưởng, mà cụ thể là:

* Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp, hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

* Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. 

* Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; phát triển kinh tế tri thức. 

* Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh.

3.2.1.2. Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam (PDS Quảng Nam)

Nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 vào điều kiện cụ thể của Quảng Nam, UBND tỉnh đã xúc tiến lập Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam (PDS Quảng Nam) với sự hỗ trợ của Tổ chức Định cư Con người Liên Hiệp Quốc (UN-HABITAT). 

Trên cơ sở khung phân tích khoa học và toàn diện, PDS Quảng Nam đã đánh giá đầy đủ thực trạng và các nguồn lực phát triển để xác định 10 vấn đề phát triển chính của Quảng Nam đó là: Giảm nghèo bền vững; Huy động và sử dụng vốn hiệu quả; Phát triển nguồn nhân lực; Quản lý phúc lợi xã hội; Phát triển cơ sở hạ tầng; Ô nhiễm môi trường; Ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu; Chênh lệch vùng miền trong đầu tư cơ sở hạ tầng cứng và mềm; Phát triển và quản lý du lịch bền vững; Mối liên kết đô thị-nông thôn và hội nhập vùng.


Từ đó, đề xuất các định hướng chiến lược phát triển Quảng Nam trong các nội dung chính: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại; Phát triển công nghiệp theo hướng bền vững; Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn kết đô thị-nông thôn; Phát triển nông nghiệp, nông thôn; Tăng cường kết nối vùng miền và đô thị-nông thôn; Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Bằng cách tiếp cận Cross-Cuting (một chính sách nhằm thực hiện nhiều định hướng), PDS Quảng Nam đã đề ra một số giải pháp chiến lược trong các lĩnh vực: Phát triển cụm ngành và tái cơ cấu ngành; Phát triển du lịch; Phát triển cơ sở hạ tầng; Lồng ghép quản lý môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Phát triển nông nghiệp, nông thôn, kết nối vùng miền và đô thị-nông thôn; Quản lý Nhà nước.

3.2.1.3. Các chính sách có liên quan đến phát triển Vùng tỉnh Quảng Nam

* Chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân:  

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
- Kết luận số 04-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (khóa XIX)  về một số giải pháp chủ yếu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo (ban hành ngày 01/8/2006);

* Chính sách về giảm nghèo:

- Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

- Kết luận số 05-KL/TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (khóa XIX)  về giải pháp giảm nghèo ở miền núi và vùng dân tộc ít người tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và những năm tiếp theo (ban hành ngày 01/8/2006);                             

* Chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số:

- Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010.  

- Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;

- Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010.

* Chính sách phát triển ngành, khu vực:

- Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ.

- Quyết định số 194/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phương hướng và giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về phát triển Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp (cơ bản hoàn thành vào thời kỳ 2015-2020) ban hành ngày 30/4/2003;

3.2.2. Các quan hệ nội vùng và ngoại vùng 

3.2.2.1.  Bối cảnh quốc tế và trong nước

a.  Bối cảnh quốc tế và khu vực

Thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh giành tài nguyên và lãnh thổ, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên...

Toàn cầu hóa kinh tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến. Kinh tế tri thức phát triển mạnh, do đó con người và tri thức càng trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia.

Sau khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tương quan sức mạnh của các nền kinh tế và cục diện phát triển toàn cầu thay đổi với sự xuất hiện những liên kết mới. Vị thế của châu Á trong nền kinh tế thế giới đang tăng lên, sự phát triển mạnh mẽ của một số nước khu vực trong điều kiện hội nhập Đông Á và việc thực hiện các hiệp định mậu dịch tự do ngày càng sâu rộng, mở ra thị trường rộng lớn nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt. Quá trình tái cấu trúc các nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính toàn cầu sẽ diễn ra mạnh mẽ, gắn với những bước tiến mới về khoa học, công nghệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Mặt khác, khủng hoảng còn để lại hậu quả nặng nề, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy trở thành rào cản lớn cho thương mại quốc tế. Kinh tế thế giới tuy đã bắt đầu phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, bất ổn, sự điều chỉnh chính sách của các nước, nhất là những nước lớn sẽ có tác động đến nước ta.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục phát triển năng động và đang hình thành nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng hơn. Tuy vậy, vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, nhất là tranh giành ảnh hưởng, tranh chấp chủ quyền biển, đảo, tài nguyên...

Các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bước vào thời kỳ hợp tác mới theo Hiến chương ASEAN và xây dựng Cộng đồng dựa trên ba trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội, đồng thời, hợp tác với các đối tác tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu. ASEAN đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong một cấu trúc khu vực đang định hình nhưng cũng phải đối phó với những thách thức mới.

Nhiều chương trình và dự án hợp tác quốc tế về thương mại, du lịch, cơ sở hạ tầng, văn hóa, khoa học công nghệ... tạo đà để khu vực Đông Nam Á, tam giác Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Hành lang kinh tế Đông Tây phát triển mạnh mẽ, trong đó Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung tham gia sẽ có quan hệ và tác động trực tiếp đến sự phát triển của Vùng Tây Quảng Nam.

Tuy nhiên, hiện nay khả năng mở rộng thị trường hàng hóa của nước ta, nói chung và Quảng Nam, nói riêng ra thế giới còn hạn chế, chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với các nước có trình độ phát triển cao hơn, đặc biệt là các nước ASEAN và Trung Quốc. Quá trình hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là việc tham gia khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) một mặt đòi hỏi chúng ta phải vươn lên tăng cường và mở rộng hợp tác bình đẳng với các nước, mặt khác phải chấp nhận và điều chỉnh các lĩnh hoạt động có liên quan theo những quy tắc và các chuẩn mực quốc tế. Đây tuy là những vấn đề không còn mới mẻ nhưng vẫn chưa có được sự chuẩn bị chu đáo để thực hiện tốt. 

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới và chính sách mở cửa, các yếu tố nói trên sẽ tạo ra bối cảnh mới với nhiều thuận lợi và khó khăn, nhiều triển vọng và thách thức đan xen, đặc biệt là phải giải quyết tốt các mâu thuẫn phát sinh: Mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển mới với nguồn lực có hạn, cơ sở vật chất kỹ thuật còn yếu kém, quản lý và điều hành còn bất cập trên nhiều mặt; Mâu thuẫn giữa nhịp độ tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh với đòi hỏi quá trình đổi mới tương ứng, khả năng hạn chế sự phân hóa giàu-nghèo, giảm bớt cách biệt giữa thành thị và nông thôn; Mâu thuẫn giữa mở cửa, hợp tác phát triển với cạnh tranh quyết liệt trên thị trường trong và ngoài nước, với việc gìn giữ nền văn hóa truyền thống.

b. Tình hình trong nước
Trải qua 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành nước có thu nhập trung bình, dù là trung bình thấp, kể từ năm 2010. Nhờ vào đó, nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội như xóa đói giảm nghèo, nâng cao phúc lợi xã hội, bình đẳng giới, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, … được thực hiện tương đối tốt. Việt Nam được Liên Hiệp Quốc đánh giá là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). 

Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, nhất là xóa đói, giảm nghèo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; dân chủ trong xã hội tiếp tục được mở rộng. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định và tăng thêm nguồn lực cho phát triển đất nước. Diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi. Thế và lực của nước ta vững mạnh thêm nhiều; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên, tạo ra những tiền đề quan trọng để đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát triển chưa bền vững. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc, cung ứng điện chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quy hoạch, kế hoạch và việc huy động, sử dụng các nguồn lực còn hạn chế, kém hiệu quả, đầu tư còn dàn trải; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nói chung còn nhiều yếu kém, việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn bất cập. Tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có một số mặt yếu kém chậm được khắc phục, nhất là về giáo dục, đào tạo và y tế; đạo đức, lối sống trong một bộ phận xã hội xuống cấp. Môi trường ở nhiều nơi đang bị ô nhiễm nặng; tài nguyên, đất đai chưa được quản lý tốt, khai thác và sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai có mặt chưa phù hợp. Thể chế kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa được hình thành đầy đủ. Vẫn đang tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định chính trị-xã hội và đe dọa chủ quyền quốc gia.

3.2.2.2. Các quan hệ nội, ngoại vùng:
a. Quảng Nam trong quan hệ với Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung

Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung bao gồm 5 tỉnh thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có dân số khoảng 6,3 triệu người, chiếm 7,7% dân số cả nước. Là vùng phát triển nhất khu vực Miền Trung, tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. Có bờ biển kéo dài, có lợi thế phát triển kinh tế biển. Hạ tầng giao thông cơ bản đã và đang hình thành với các trục giao thông Bắc-Nam (Quốc lộ 1A, đường cao tốc, đường ven biển, đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn, đường sắt,,…), Đông-Tây (các Quốc lộ 9, 14, 19, 24, Nam Quảng Nam,…) các sân bay, cảng biển,… 


* Thuận lợi


+ Vị trí địa lý hướng ra biển của hành lang kinh tế Đông-Tây và thông thương dễ dàng với các nước Lào, Thái Lan, Mianma.


+ Môi trường tự nhiên và các giá trị văn hóa-lịch sử đa dạng, hấp dẫn.


+ Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.


+ Chi phí lao động và dịch vụ còn thấp.


+ Các trung tâm phát triển trong vùng đã có sự phát triển khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây (Đà Nẵng, Dung Quất,...).

+ Các chiến lược phát triển, các chính sách, cơ chế ưu đãi của Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh hơn đối với khu vực này.


* Bất lợi


+ Thị trường tiêu thụ và thị trường lao động hạn hẹp do dân số ít, mức thu nhập thấp nên khó thu hút đầu tư.


+ Nguồn vốn đầu tư phát triển còn thiếu thốn: ngân sách Nhà nước thấp, không đủ chi, nguồn vốn trong dân cư ít, vốn đầu tư chưa nhiều.


+ Hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.


+ Thường xuyên chịu tác động và nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu.


+ Sự liên kết phát triển giữa các tỉnh, thành phố trong vùng còn chưa chặt chẽ.

+ Liên kết với các trung tâm phát triển ở miền Bắc, miền Nam, Tây Nguyên và với thị trường thế giới chưa cao.

Vùng KTTĐ với mục tiêu trở thành vùng phát triển năng động của cả nước sẽ đóng vai trò là hạt nhân tăng trưởng và là động lực thúc đẩy sự phát trển KTXH của cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có Quảng Nam, nói chung và Vùng Tây Quảng Nam, nói riêng.

Vùng Tây Quảng Nam có vai trò đối với sự phát triển của Vùng KTTĐ Miền Trung là:

+ Tạo mối liên kết phát triển giữa Vùng KTTĐ Miền Trung với các nước Lào, Thái Lan, Mianma thông qua cửa khẩu Nam Giang - Đắk Tà Oọc.

+ Tham gia kết nối các trung tâm phát triển trong Vùng KTTĐ Miền Trung với khu vực Tây Nguyên giàu tài nguyên và tiềm năng phát triển.

+ Liên kết phát triển du lịch với môi trường tự nhiên, sự đa dạng sinh học, các giá trị văn hóa - lịch sử đa dạng, hấp dẫn.

+ Góp phần cung ứng nguyên liệu, năng lượng, nhân lực,… cho sự tăng trưởng kinh tế.

b. Quảng Nam trong Hành lang kinh tế Đông Tây


Chiến lược phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây liên kết các quốc gia và lãnh thổ trong tiểu khu vực Mê Kông mở rộng “GMS”, sử dụng các cảng biển Miền Trung Việt Nam làm cửa ngõ “ra và vào” để xuất và nhập khẩu hàng hoá qua các khu vực Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. 
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	Hình 3.1. Sơ đồ tuyến giao thông EWEC, EWEC2


Dựa trên ý tưởng về phát triển kinh tế lãnh thổ và hợp tác liên vùng, liên quốc gia theo hành lang Đông - Tây (mà xương sống là các trục giao thông huyết mạch), các hành lang Đông - Tây liên kết giữa các quốc gia và lãnh thổ trong tiểu khu vực Mê-kông mở rộng được hiểu trong lĩnh vực giao thông là các dự án đường bộ quy mô lớn và các dự án đi kèm, ví dụ như: cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế... gắn kết Miền Trung Việt Nam (MTVN) với CHDCND Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan và Myanmar.

Cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng cảng, các con đường lớn được nâng cấp, xây dựng để nối các vùng nội địa của khu vực tới các cảng này; Vùng Tây Quảng Nam với những thế mạnh riêng của mình, sẽ có cơ hội lớn trong các lĩnh vực cụ thể:

- Thương mại, dịch vụ: Phát triển kinh tế đối ngoại trên Hành lang kinh tế Đông - Tây bằng việc kết nối các cảng biển, sân bay với các cửa khẩu trong khu vực. Liên kết phát triển du lịch từ các thị trường khách nằm trong Hành lang này.

- Nông-lâm-ngư nghiệp: Kích thích sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm. Quá trình này sẽ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp chế biến.

- Công nghiệp: Kích thích sự phát triển và đa dạng hoá công nghiệp, đa dạng hoá hoạt động sản xuất trong vùng trên cơ sở nâng cấp cảng, cơ sở hạ tầng, kết hợp với các yếu tố KT-XH khác.

c. Quảng Nam trong quan hệ với Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên có đường biên giới chung với Lào và Cam-pu-chia với các cửa khẩu quốc gia, quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong giao lưu hàng hoá giữa Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Với đặc điểm, khí hậu và đất đai thuận lợi để tổ chức sản xuất tập trung với quy mô lớn, một số loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị cao như cà phê, cao su, chè, dâu tằm…cùng với phát triển chăn nuôi đại gia súc như: trâu, bò, lợn và gia cầm với quy mô lớn. Ngoài ra Tây Nguyên còn có một số khoáng sản có trữ lượng khai thác công nghiệp như bôxit, thiếc,…

Cùng với việc hình thành các tuyến đường giao thông quan trọng như : Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn, Nam Quảng Nam… mối quan hệ giữa vùng Đông Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai và Kon Tum, ngày càng chặt chẽ.

Do công nghiệp chế biến của vùng Tây Nguyên chưa phát triển nên Quảng Nam, nói chung và Vùng Tây Quảng Nam, nói riêng có thể thu hút nguồn nguyên liệu nông - lâm sản của Tây Nguyên cho ngành công nghiệp chế biến của mình. 

Ngược lại, dự báo sức mua và nhu cầu hàng hoá của Tây Nguyên sẽ tăng lên đáng kể nhất là các mặt hàng: lương thực, thuỷ sản, tiêu dùng, điện tử v.v… do vậy vùng này sẽ là một thị trường đầy tiềm năng.

3.3. Các dự báo phát triển vùng 
3.3.1. Dự báo trong lĩnh vực kinh tế - xã hội

3.3.1.1. Dự báo tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

	        Việc đưa ra các dự báo đầy đủ về kinh tế thuộc nhiệm vụ của Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Quảng Nam (đã được phê duyệt). Trong Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam chỉ nêu ra một số chỉ tiêu chính từ Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Quảng Nam. 


· Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoan (2013-2015) đạt khoảng 11,2% và đến giai đoạn (2016-2020) đạt khoảng 12,1%. 

Trong đó: 
Công nghiệp – Xây dựng tăng 12,8-13,2%;



Nông lâm nghiệp tăng khoảng 2,9-3,1%;



Dịch vụ tăng khoảng 13,1-13,4%.

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2015
	2020

	1
	Dân số
	Nghìn người
	1.487,4
	1.551,7

	2
	GDP (cố định)
	Tỷ đồng
	15.636
	27.704

	a
	Tốc độ tăng trưởng GDP
	%
	11,2
	12,1

	b
	Công nghiệp – Xây dựng
	“
	12,8
	13,1

	c
	Nông lâm nghiệp
	“
	2,9
	2,9

	3
	Dịch vụ
	“
	13,1
	13,3

	a
	Cơ cấu GDP (giá hh)
	%
	100
	100

	b
	Công nghiệp – Xây dựng
	%
	42,0
	43,3

	c
	Nông lâm nghiệp
	%
	16,2
	13,1

	4
	Dịch vụ
	%
	41,8
	43,3

	5
	GDP/người
	USD
	1.620
	2.650


3.3.1.2. Dự báo trong các lĩnh vực về xã hội:

a. Giáo dục 

* Các mục tiêu chủ yếu 

- Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 99,5% trẻ 5 tuổi được học mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1; trên 90% số trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non giảm ở mức dưới 10%. 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học tiểu học đến năm 2015 đạt 99,5% và đến năm 2020 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học trung học cơ sở đạt 90% vào năm 2015 và đến năm 2020 đạt 100%.

- Toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo quy định, trên 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương.

- Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 trở lên là 98,5%, tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 60%. 

- Nâng tỷ lệ sinh viên cao đẳng, đại học lên 350 sinh viên trên một vạn dân vào năm 2020. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hiện có.
* Tầm nhìn đến năm 2030:

Hệ thống giáo dục quốc dân phát triển cân bằng, toàn diện. Các tiêu chuẩn về đào tạo và các điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đảm bảo thích ứng quá trình đổi mới giáo dục. Hệ thống phòng học, khu thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị dạy học được chuẩn hóa, hiện đại hóa.. Cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông và chương trình đào tạo nghề cho học sinh, thanh niên được nâng lên đáng kể.

b. Y tế

* Các mục tiêu chủ yếu

- Phấn đấu đến năm 2015, số giường bệnh (không tính giường trạm y tế xã) đạt 22,5 giường/vạn dân và đến năm 2020, đạt 26 giường/vạn dân.

- Đạt 06 bác sĩ, 01 dược sỹ, 45 cán bộ y tế/vạn dân vào năm 2015 và 08 bác sĩ, 1,5 dược sỹ, 52 cán bộ y tế/vạn dân vào năm 2020.

- Hoàn thiện cải tạo, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đang xuống cấp, đảm bảo đến năm 2020, tất cả Trung tâm Y tế huyện đều đạt hạng III với quy mô ít nhất 50 giường bệnh. 

- Trên 50% xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2015 và 80% xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2020.

- Đến năm 2015, 100% cán bộ quản lý về dược được đào tạo về quản lý; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn có cán bộ phụ trách công tác dược, y học cổ truyền; 100% khoa dược của trung tâm y tế, bệnh viện huyện đồng bằng, thành phố có dược sỹ đại học; 80% khoa dược của trung tâm y tế huyện miền núi có dược sỹ đại học và đạt 100% vào năm 2020.

- Đến năm 2015, 90% cơ sở điều trị công lập có hệ thống xử lý chất thải lỏng đạt yêu cầu, 80% cơ sở đủ điều kiện xử lý chất thải rắn y tế và đạt 100% vào năm 2020.

- Đến năm 2020, 100% trạm y tế được xây dựng kiên cố, 95% trạm y tế có bác sỹ được luân phiên tăng cường về làm việc, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi, 100% trạm y tế có cán bộ trình độ dược tá và cán bộ được đào tạo hoặc bổ túc về y học cổ truyền.

* Tầm nhìn đến năm 2030:

Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe hiện đại, đồng đều, vừa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân của từng địa phương trong Vùng. Nhân lực y tế đảm bảo đạt 15 bác sĩ/vạn dân. Số giường bệnh đáp ứng được từ 35 - 40 giường/vạn dân. Mỗi cụm động lực đều có các cơ sở y tế chuyên sâu được đầu tư xây dựng.
c. Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao
* Các mục tiêu chủ yếu

- Giai đoạn 2012 - 2015:

+ 15/18 huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Xây dựng mới 10 Nhà Thiếu nhi cấp huyện. Có 50%  số xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao. 70% số thôn, khối phố có Nhà văn hóa.

+ Đầu tư xây dựng 5-7 nhà truyền thống cấp huyện. 60 - 65% số di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo

+ 100% số Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, xã có sân khấu, hội trường biểu diễn nghệ thuật

+ 100% số thư viện huyện có trụ sở hoạt động; từng bước ứng dụng công nghệ trong hoạt động thư viện. Ưu tiên xây dựng phòng đọc, tủ sách gắn với hệ thống Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, Khu văn hóa - thể thao thôn.

+ 100% số trung tâm văn hóa - thể thao huyện, xã có sân khấu, hội trường biểu diễn nghệ thuật.

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ 100% huyện có trung tâm văn hóa - thể thao. 80% số xã có trung tâm văn hóa - thể thao. 80% số thôn, khối phố có nhà sinh hoạt văn hóa. 

+ 14-16 huyện có nhà truyền thống. Có 01-02 nhà bảo tàng tư nhân và 02-03 nhà bảo tàng chuyên đề.

+ 70 - 75% số di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo.

+ 100% thư viện cấp huyện đạt chuẩn phân loại. Hệ thống dữ liệu của hệ thống thư viện huyện, thành phố trong tỉnh được kết nối với nhau. 100% số xã, thị trấn có thư viện, phòng đọc sách, tủ sách.

Lĩnh vực thể dục - thể thao:

Đầu tư nâng cao chất lượng hội thao các huyện miền núi. Xây dựng và phát triển hệ thống thi đấu thể dục, thể thao quần chúng cả về số lượng và chất lượng; tăng trưởng từ 8-10% vận động viên/năm ở các giải đấu cấp tỉnh.

Đảm bảo các huyện, xã đều có quy hoạch quỹ đất đủ chuẩn theo quy định dành cho thể dục thể thao. Phấn đấu đến 2015, 100% các huyện, thành phố hoàn chỉnh thiết chế thể dục thể thao cấp rên cơ sở nâng cấp, xây mới mạng lưới sân vận động, nhà thi đấu cấp huyện và đến 2020, xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới sân thể thao nằm trong trung tâm văn hóa thể thao tại các xã đảm bảo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động thể thao.

* Tầm nhìn đến năm 2030:

Xây dựng thiết chế văn hóa bền vững và hình thành rõ nét nếp sống văn minh. Các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị trong giai đoạn hội nhập và phát triển mới.
d. Giảm nghèo bền vững

* Mục tiêu

- Đến năm 2015:

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2,5-3%; các huyện nghèo, xã nghèo giảm bình quân 4%/năm để đến năm 2015. 

+ Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 15% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm 2%;

- Đến năm 2020:

+ Tiếp tục duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2,5-3%, các huyện nghèo, xã nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 2%/năm;

+ Tiếp tục hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các huyện nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

* Tầm nhìn đến năm 2030

Các địa phương cơ bản đạt các chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn Vùng (theo chuẩn nghèo hiện hành) giảm còn dưới 15%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 5%. 

3.3.2. Dự báo dân số - lao động 

a. Dự báo dân số

Nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển KTXH. Phát triển dân số cần tiếp cận và hướng tới các mục tiêu nâng cao chất lượng dân số như: tăng tuổi thọ bình quân, chú trọng các yếu tố về thể chất và trí lực, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

Giải quyết đồng bộ các vấn đề dân số, chủ động điều chỉnh tốc độ gia tăng dân số và có chính sách phù hợp với những thay đổi về cơ cấu, phân bổ dân số. Tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo để thực hiện tốt các mục tiêu dân số.

Khuyến khích tăng dân số cơ học để phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động một cách tích cực.

Dự báo dân số của vùng đến năm 2020 và 2030 như sau:

+ Giai đoạn 2012-2020:

- Năm 2020: Tổng dân số khoảng 1.552.000 người. Trong đó, dân số đô thị đạt khoảng 672.000 người, chiếm 43,30%; dân số nông thôn đạt khoảng 879.000 người, chiếm 56,70%.

+ Giai đoạn 2021-2030:

- Năm 2030: Tổng dân số khoảng 1.600.000 người. Trong đó, dân số đô thị khoảng 972.500 người, chiếm 60,75%; dân số nông thôn khoảng 628.000 người, chiếm 39,25%.

b. Dự báo lao động

Lao động là nguồn lực đặc biệt trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội nên cần tăng cường công tác quản lý, bồi dưỡng, phát triển và khai thác sử dụng lao động có chất lượng và hiệu quả hơn nữa trong thời kỳ mới. 
Hằng năm số người bước vào tuổi lao động khá lớn trong khi đó khả năng thu hút lao động tại Vùng Tây còn rất hạn chế. Do đó, vấn đề việc làm cho lao động tại địa phương là vấn đề bức thiết cần phải được quan tâm giải quyết. 

Trong giai đoạn mới, yêu cầu về lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cao, có sức khoẻ, kỹ năng và tác phong công nghiệp là bắt buộc và rất cần thiết. Trong khi đó, hơn 85% lao động của vùng sống bằng nông nghiệp, lao động giản đơn. Đội ngũ lao động này nếu không được tiến hành đào tạo thì sẽ là hết sức khó khăn trong giải quyết việc làm cho họ. 

3.3.3. Dự báo về đất đai

Nhu cầu sử dụng đất của từng đô thị được xác định trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng và điều kiện thực tế của từng địa phương. Diện tích đất xây dựng tăng thêm chủ yếu được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp và một số đất chưa sử dụng. Dự báo đất đai cho đô thị như sau :
	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2012
	Năm 2020
	Năm 2030

	I
	Dân số
	 
	 
	 
	 

	1
	Dân số toàn vùng
	ngàn người
	1.450,10
	1.552
	1.600

	 
	Trong đó:
	 
	
	
	

	2
	Dân số thành thị 
	ngàn người
	303,80
	672,41
	971,80

	3
	Dân số nông thôn
	ngàn người
	1.146,30
	879,29
	628,20

	4
	Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	20,95%
	43,33%
	60,74%

	II
	Đất đai
	 
	
	
	

	1
	Đất đô thị
	km2
	433,64
	807,59
	985,37

	 
	Tỷ lệ đất ĐT
	 
	4,15%
	7,74%
	9,44%

	 
	Mật độ dân số ĐT
	người/km2
	701
	833
	986

	2
	Đất các Khu dân cư nông thôn
	km2
	187,08
	194,32
	157,05

	3
	Đất các Khu, cụm công nghiệp
	km2
	11,95
	66,49
	106,08


3.3.4. Dự báo về khả năng và tiến trình đô thị hóa
Tiến trình đô thị hoá, công nghiệp hoá cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường đang diễn ra tương đối mạnh trong những năm qua. Toàn tỉnh có 8 khu công nghiệp đã và đang triển khai với tổng diện tích quy hoạch 4.032ha và 43 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 45% với nhiều nhà máy có công suất lớn, sử dụng lao động nhiều và sức lan toả lớn đến vùng như nhà máy ô tô Trường Hải, kính nổi Chu Lai, cồn Ethanol (Đại Lộc), nhà máy chế biến cao su Hiệp Đức, nhà máy xi măng Thạnh Mỹ… Ngoài ra, Quảng Nam còn có 15 nhà máy thuỷ điện đi vào hoạt động với tổng công suất 688MW. Đây là các cơ sở tạo nên sự tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên toàn vùng.
Quá trình đô thị hóa tập trung cao chủ yếu tại các khu vực gần các đô thị trung tâm cấp vùng : Hội An, Tam Kỳ, Chu Lai và các điểm dân cư tập trung, nơi có hạ tầng giao thông thuận lợi như các trục quốc lộ 1A, 14 E, 14B, 14D, 14G, 40B đường Hồ Chí Minh, các trục đường ĐT, ĐH … và gần các cụm , khu công nghiệp nên hình thái của quá trình đô thị hóa theo dạng chuỗi bám theo các đô thị như :

- Chuỗi đô thị dọc theo đường quốc lộ 1A, đường ven biển Việt Nam : Điện Bàn, Nam Phước, Duy Nghĩa, Hương An, Hà Lam, Kế Xuyên…

- Chuỗi đô thị theo trục đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14B: Các đô thị Khâm Đức, cụm Thạnh Mỹ - Bến Giằng, P’Rao và đô thị Ái Nghĩa;

- Chuỗi đô thị theo tuyến Nam Quảng Nam là các đô thị Tắc Pỏ, Trà My, Tiên Kỳ, Phú Thịnh; 

- Chuỗi đô thị theo tuyến Đông Trường Sơn là các đô thị Thạnh Mỹ, Trung Phước, Tân An, Trà My và Tơ Viêng. 
3.3.5. Dự báo về các điểm dân cư nông thôn
Đối với vùng phát triển nông nghiệp, nông thôn, động lực phát triển chủ yếu để phát triển các khu dân cư nông thôn là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp truyền thống… tạo các điểm trung tâm xã, cụm xã để làm điểm tựa phát triển kinh tế - xã hội cho nông thôn, hạn chế di dân nông thôn ra các đô thị lớn. 
Trên cơ sở phát triển kinh tế, xã hội của địa phương dự báo các điểm dân cư hình thành theo các dạng sau:
a. Phân bố theo dạng tuyến :
Chủ yếu là các điểm dân cư hình thành và phát triển dọc các tuyến đường giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, 14E, 14B, 14D, 14G, 40B, đường Hồ Chí Minh, đường Đông Trường Sơn, các trục đường tỉnh lộ, huyện lộ và đường liên xã. Nơi có hệ thống  giao thông và kinh doanh buôn bán thuận lợi
b. Phân bố theo dạng cụm, mảng, trung tâm lớn
Đối với các điểm dân cư nông thôn đã hình thành từ rất lâu đời, có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng để trở thành các điểm dân cư tập trung, thị tứ, trung tâm xã 
c. Phân bố theo dạng phân tán     
Đối với khu vực miền núi như Nam Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang các điểm dân cư nông thôn sẽ có xu hướng phân bố phân tán, tách ra khỏi các điểm dân cư trung tâm của xã do thói quen, tập quán sinh hoạt đa số là các đồng bào thiểu số.  
Cùng với chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, một số hướng sẽ được đầu tư trên địa bàn như :

+ Hoàn thành việc lập QHXD Nông thôn mới cho tất cả các xã trên địa bàn.

+ Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng về giao thông, khu dân cư, các trung tâm, khu thương mại, chợ, khu công nghiệp, làng nghề,… trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 50 xã điểm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2011-2015….
3.3.6. Kịch bản phát triển Vùng tỉnh Quảng Nam

3.3.6.1. Cơ sở

Việc xác định quy mô phát triển vùng bao gồm cả kinh tế, dân số & đất đai,… phụ thuộc nhiều yếu tố, bên cạnh khả năng tăng trưởng nội tại còn có các tác động từ bên ngoài. Việc xác định các kịch bản phát triển kinh tế - đô thị được dựa trên một số cơ sở chính:

Cơ sở xác định từ trên xuống.

+ Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam.

+ Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

+ Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh.

+ Quy hoạch các ngành; Đất đai, Giao thông, Nông nghiệp, Du lịch, dịch vụ, Y tế và Đào tạo,...

Cơ sở xác định từ dưới lên.

+ Quy mô kinh tế, dân số & đất đai đô thị hiện trạng và xu thế phát triển thời gian qua.
+ Các chương trình, dự án, quy hoạch của các địa phương, các huyện trên địa bàn….

Cơ sở tham khảo, so sánh với một số khu vực đã phát triển có đặc trưng tương tự:

3.3.6.2. Các kịch bản phát triển:

	KỊCH BẢN 1
	KỊCH BẢN 2
	KỊCH BẢN 3
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	Kinh tế:
Tăng trưởng kinh tế từ nay đến năm 2020 duy trì đà tăng trưởng của các ngành kinh tế như trong giai đoạn 5 năm vừa qua (2007-2011) với cơ cấu kinh tế ổn định.


	Kinh tế: 

Tập trung phát triển nông lâm nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả, bền vững để tận dụng tiềm năng, lợi thế về đất đai, nhân lực và tác động từ các chính sách phát triển nông nghiệp-nông thôn-nông dân, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phát triển công nghiệp với quy mô phù hợp, chủ yếu là chế biến, chế tạo gắn liền với vùng nguyên liệu nông lâm sản, tài nguyên khoáng sản tại chỗ, tập trung phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Phát triển đa dạng dịch vụ trong các lĩnh vực thương mại, vận tải, viễn thông, tài chính, bảo hiểm, hỗ trợ nông nghiệp, du lịch, đào tạo nghề, y tế,...
	Kinh tế: 

Tập trung phát triển mạnh công nghiệp trên cơ sở khai thác tối đa các tài nguyên khoáng sản và các vùng nguyên liệu. 

Tương ứng với đà tăng của công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng sẽ tăng trưởng khá nhanh. Xúc tiến đầu tư, khai thác tối đa lợi thế công nghiệp, thương mại dịch vụ từ kinh tế đối ngoại.
Nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng với tốc độ tương đương hiện tại.

	Không gian phát triển: 

Thúc đẩy và tập trung phát triển hệ thống đô thị trên trục giao thông đường Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn nhằm tạo ra các đô thị gắn với an ninh quốc phòng; đồng thời thu hút dân cư ở các khu vực ven biển vào trong đất liền, hạn chế sử dụng quỹ đất nông nghiệp cũng như quỹ đất ven biển để phát triển đô thị;
Phát triển mạng lưới công nghiệp, thương mại dịch vụ đồng đều, rộng khắp.
	Không gian phát triển:

Định hướng hình thành các cụm phát triển theo vùng. Dựa trên cơ sở 3 cụm động lực đã được hoạch định ở vùng Đông: Tam Kỳ - Núi Thành-Phú Ninh, Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn, Hội An - Điện Bàn; 

Phát triển hệ thống đô thị, công nghiệp dọc theo 3 Hành lang Bắc Quảng Nam (14B-ĐT609), Trung Quảng Nam (14E) và Nam Quảng Nam (40B)
	Không gian phát triển:

Tập trung phát triển vào khu vực đồng bằng ven biển và dọc tuyến Quốc lộ 1A; đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá khu vực ven biển; khai thác triệt để vùng bờ biển và các đảo;
Tập trung phát triển khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang và các đô thị Thạnh Mỹ, Khâm Đức



	Tổ chức mạng lưới đô thị:

Các đô thị có quy mô tương đối cân bằng, dựa trên cơ sở, tính chất chính là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế văn hóa của một huyện.
	Tổ chức mạng lưới đô thị:

Trên từng hành lang, xác định một số đô thị được ưu tiên tập trung đầu tư đảm bảo tính chất là trung tâm của 1 vùng liên huyện.
	Tổ chức mạng lưới đô thị:

Tập trung cho cực Thạnh Mỹ - Cửa khẩu Nam Giang – Khâm Đức  nhằm thiết lập một cực phát triển đủ lớn, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về thương mại - dịch vụ cho toàn vùng.


3.3.6.3. Lựa chọn kịch bản

Kịch bản 1- Không đòi hỏi nhiều về các nguồn lực và động lực phát triển, tuy nhiên lại không khai thác tốt các nguồn lực và động lực phát triển, chưa tận dụng tốt các tác động tích cực từ các chủ trương, chính sách liên quan nên giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển quá chậm.

Kịch bản 2 - Đáp ứng được mục tiêu phát triển theo hướng bền vững mà trọng tâm là giảm nghèo nhanh và bền vững với mức thu nhập của dân cư nông thôn tăng khá nhanh. Tính khả thi cao do vừa đảm bảo các nguồn lực phát triển, vừa khai thác tốt các động lực phát triển và tận dụng cao tác động tích cực từ các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp-nông thôn-nông dân, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.  

Kịch bản 3 - Đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, nâng cao trình độ phát triển, tuy nhiên lại đòi hỏi quá cao về nguồn lực phát triển nên tính khả thi trong giai đoạn đầu không cao. Ngoài ra, mức thu nhập của dân cư nông thôn là bộ phận được quan tâm nhiều nhất lại tăng không nhanh.

Lựa chọn:

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, với mục tiêu chiến lược là ”giảm nghèo nhanh và bền vững”, kịch bản khả thi và phù hợp với các nguồn lực phát triển của tỉnh là Kịch bản 1.

Trong giai đoạn dài hạn, để tiếp tục nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế trên cơ sở khai thác tối đa nguồn lực phát triển đã tích lũy được trong giai đoạn 2012-2020 và phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế, có thể chuyển dần sang Kịch bản 2 khi có điều kiện và thời cơ thuận lợi.

	Giai đoạn ngắn hạn đến 2020:

Phát huy tối đa khả năng liên kết với Vùng Đông,

 tập trung phát triển dọc 3 hành lang Đông - Tây

Giai đoạn dài hạn đến 2030:

Tăng cường phát triển kinh tế đối ngoại  

với 1 cụm động lực phát triển choVùng Tây.


Phần 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG
4.1. Phân vùng chức năng và tổ chức không gian vùng 

4.1.1. Phân vùng phát triển kinh tế


4.1.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc phân vùng phát triển

a. Mục tiêu chủ yếu của phân vùng kinh tế

Phân vùng kinh tế là sự phân chia lãnh thổ ra thành một hệ thống các vùng kinh tế, là vạch ra hoặc điều chỉnh ranh giới hợp lý của toàn bộ hệ thống vùng nhằm định hướng chuyên môn hoá sản xuất cho vùng và xác định cơ cấu kinh tế vùng ứng với các kế hoạch phát triển dài hạn nền kinh tế (15-20 năm). Trên cơ sở phân vùng kinh tế, Nhà nước có kế hoạch tổ chức, lãnh đạo và quản lý kinh tế theo vùng được sát đúng, cũng như để phân bố sản xuất được hợp lý, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất với chi phí sản xuất thấp nhất. 

b. Các nguyên tắc phân vùng kinh tế

1. Phản ánh trung thực tính chất khách quan của sự hình thành vùng kinh tế; đồng thời phải phục vụ những nhiệm vụ cơ bản về xây dựng và phát triển kinh tế.

2. Dự đoán và phác hoạ viễn cảnh tương lai của vùng kinh tế, kết hợp tính viễn cảnh với tính lịch sử.

3. Thể hiện rõ chức năng cơ bản của nó trong nền kinh tế bằng sản xuất chuyên môn hoá.

4. Đảm bảo cho các mối liên hệ nội tại của vùng phát sinh một cách hợp lý, để cho sự phát triển của vùng được nhịp nhàng cân đối như một tổng thể thống nhất.

5. Phải xoá bỏ những sự không thống nhất giữa phân vùng kinh tế và phân chia địa giới hành chính.

6. Bảo đảm quyền lợi của các dân tộc trong cộng đồng có nhiều dân tộc.

4.1.1.2. Cơ sở cho việc phân Vùng:

Vùng kinh tế hình thành và phát triển là một tất yếu khách quan nên khi tiến hành phân vùng kinh tế, cần phải dựa trên những căn cứ khoa học sau: 

+ Phân vùng kinh tế phải dựa trên các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển KTXH do Đảng và Nhà nước đề ra. 

+ Phân vùng kinh tế phải dựa vào yếu tố tạo vùng: 

- Phân công lao động xã hội theo lãnh thổ (đây là yếu tố tạo vùng cơ bản nhất); 

- Yếu tố tự nhiên: vị trí địa lý, địa hình, sự phân bố của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các điều kiện tự nhiên khác; 

- Yếu tố kinh tế: các trung tâm công nghiệp, các đô thị, các đầu mối giao thông vận tải quan trọng, các cơ sở sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; 

- Yếu tố tiến bộ khoa học kỹ thuật: tiến bộ kỹ thuật trong điều tra cơ bản, thăm dò địa chất, tìm kiếm tài nguyên, đổi mới qui trình công nghệ sản xuất; 

- Yếu tố lịch sử - xã hội - quốc phòng: dân cư và sự phân bố dân cư, địa bàn cư trú của các dân tộc ít người, nền văn hóa của các dân tộc và các địa giới đã hình thành trong lịch sử, các cơ sở sản xuất cũ, tập quán sản xuất cổ truyền, đặc điểm an ninh, quốc phòng.

4.1.1.3. Các đề xuất phân vùng phát triển

a. Phân vùng phát triển kinh tế 

Phân vùng dựa theo các điều kiện tự nhiên mà chủ yếu là các yếu tố địa lý, địa hình, toàn bộ lãnh thổ của Quảng Nam được phân 2 vùng chính: Vùng Đông (đồng bằng ven biển - hải đảo) và Vùng Tây (trung du - miền núi), trong đó:

- Vùng Đông chiếm 10,5% tổng diện tích, 54% dân số của toàn tỉnh với phần lớn diện tích là đồng bằng ven biển - hải đảo. Trong đó, xác định đây là Vùng động lực, đảm nhiệm vai trò đầu tàu phát triển cho toàn Tỉnh, tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp, dịch vụ, để tạo tác động lan tỏa và tạo nguồn lực phát triển. 
	[image: image19.emf]

	Hình 4.1. Mô hình phát triển Vùng Đông với 3 cụm động lực, 3 vùng sinh thái và 3 chuỗi song hành  


* Không gian kinh tế khu vực Vùng Đông :  
Giao thoa theo trục dọc của không gian kinh tế ven biển và theo các trục hành lang kinh tế Đông Tây, sẽ tạo nên các cụm động lực như sau:

+ Cụm động lực số 1 : Điện Bàn - Hội An

+ Cụm động lực số 2 : Nam Hội An (Duy Xuyên -Quế Sơn - Thăng Bình)

+ Cụm động lực số 3 : Chu Lai ( Phú Ninh - Tam Kỳ - Núi Thành) 

- Vùng Tây chiếm gần 90% diện tích đất tự nhiên, khoảng 46% dân số toàn tỉnh. Hiện tại đây là vùng kém phát triển về kinh tế, xã hội, hệ thống kết cấu hạ tầng và có mức đói nghèo cao so vu7ới toàn Tỉnh.

Căn cứ vào tính tương đồng điều kiện tự nhiên, thực trạng kinh tế - xã hội, khả năng liên kết phát triển,... về cơ bản có thể phân chia Vùng Tây thành hai không gian kinh tế tương ứng với hai khu vực trung du và miền núi. 

* Không gian kinh tế khu vực Trung du Vùng Tây:

Bao gồm phần diện tích nằm phía Tây tuyến đường cao tốc thuộc địa bàn các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh và Núi Thành, có diện tích khoảng 1.580km2 (17% toàn vùng), dân số 370.000 người (56% toàn vùng)

Đây được xem là vùng chuyển tiếp giữa hai trục động lực cơ bản theo hướng Bắc Nam: trục Quốc lộ 1A ở phía Đông và tuyến Hồ Chí Minh, Trường Sơn Đông ở phía Tây. Trong phạm vi vùng, các tuyến quốc lộ theo hướng Đông-Tây (tuyến 14B, 14E và tuyến Nam Quảng Nam) sẽ là các trục động lực chính nhằm tận dụng các cơ hội phát triển do kinh tế Vùng Đông trực tiếp đem lại và kết nối giao thương với phân vùng phía Tây của Tỉnh. 

Hướng phát triển của không gian kinh tế này trong giai đoạn từ nay đến 2020 là: Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả và bền vững đi đôi với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại-dịch vụ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp-nông thôn để nhanh chóng hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp với định hướng của tỉnh và điều kiện thực tế của khu vực. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá xã hội, quốc phòng-an ninh, chú trọng xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, sử dụng tài nguyên hợp lý và bảo vệ tốt môi trường. Cụ thể như sau:

+ Phát triển kinh tế nông nghiệp: Khai thác tiềm năng về đất đai, nguồn nước, nguồn nhân lực và lợi thế tiếp giáp các thị trường có sức tiêu thụ lớn về nông lâm thủy sản (thành phố Đà Nẵng và các đô thị Vùng Đông,…) để phát triển ngành nông lâm thủy sản một cách hiệu quả và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đẩy mạnh phát triển một số khu vực phù hợp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất tiên tiến. Nâng cao tỷ trọng chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản trong giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp trên cơ sở các mô hình chăn nuôi có năng suất, hiệu quả cao và chuyển đổi các diện tích sản xuất kém hiệu quả sang chăn nuôi các con vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Phát triển kinh tế lâm nghiệp với định hướng xây dựng các vùng cây nguyên liệu đặc trưng, có giá trị: nguyên liệu giấy, cao su.... 


+ Về thương mại và du lịch dịch vụ: (1) Khai thác lợi thế từ một thị trường nông thôn rộng lớn và tác động lan tỏa từ các trung tâm phát triển năng động (thành phố Đà Nẵng, Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế mở Chu Lai, chuỗi đô thị Vùng Đông,…) để phát triển mạnh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, nhất là bán buôn (chợ đầu mối nông lâm sản, hàng tiêu dùng,…), bán lẻ, các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục-đào tạo, bất động sản, thông tin truyền thông, dịch vụ hỗ trợ hành chính, vận tải,… đang còn chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. (2) Đầu tư xây dựng và phát huy bền vững các giá trị về cảnh quan tự nhiên theo hướng phát triển du lịch sinh thái như: làng cổ Lộc Yên; Hòn Kẽm Đá Dừng, suối Tiên, suối nước mát, Khe Lim, suối Mơ; xây dựng cảnh quan đặc thù các khu ở làng quê trên cở sở kết hợp khai thác các lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan tự nhiên, cái bạt ngàn của rừng cao su, cái thơ cái miên man của những đồi chè ... tất cả sẽ là sản phẩm du lịch đặc trưng của khu vực. 

+ Phát triển công nghiệp: tập trung phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp khai khoáng - sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến nông lâm sản và công nghiệp gắn với phát triển vùng nguyên liệu: hệ thống thủy điện trên sông Bung, A Vuơng, sông Tranh, sông DakMi..; vùng cây nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến nguyên liệu quế, cao su và giấy...;Tuy nhiên, phát triển công nghiệp tại khu vực trung du cần ưu tiên cho các lĩnh vực có giá trị gia tăng khá cao và ít gây ô nhiễm để tạo đà phát triển mạnh trong dài hạn, tránh các nguy cơ cạn kiệt và các tác động xấu về môi trường cho toàn khu vực. Bên cạnh đó, cần xây dựng các đề án, dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống, và đây được xem xét như một giải pháp hữu hiệu nhất trong chiến lược phát triển kinh tế gắn với cải thiện đời sống dân cư trong khu vực, là cách thức gần nhất cho người cư dân địa phương tiếp cận các lợi ích kinh tế của các ngành đem lại.  

Trong trung hạn và dài hạn, khi quỹ đất phát triển công nghiệp của thành phố Đà Nẵng đã cạn kiệt (dự kiến sau 2020) và các khu công nghiệp Vùng Đông được lấp đầy (dự kiến sau 2030), sự phát triển công nghiệp sẽ dược dịch chuyển mạnh về khu vực này. Đồng thời, trong các giai đoạn này, các vùng nguyên liệu của Vùng Tây đã bước vào thời kỳ khai thác với sản lượng khá cao để cung ứng cho sản xuất công nghiệp với quy mô khá lớn. Do đó, công nghiệp sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này và tạo nên động lực thúc đẩy toàn bộ kinh tế khu vực Trung du Vùng Tây phát triển khả quan hơn. Từ đó, chuyển dần sang cơ cấu kinh tế khu vực này là “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp” cho các giai đoạn sau 2020 nhất là sau 2030.



* Không gian kinh tế khu vực miền núi Vùng Tây: 

Bao gồm 9 huyện:  Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My và Tiên Phước. Đây là Vùng có diện tích chiếm hơn 83% tổng diện tích và 44% dân số toàn Vùng Tây Quảng Nam với 7.760 km2 và 290.000 người. 

Hướng phát triển của không gian kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn từ nay đến 2020 là: Tập trung cải thiện sinh kế, thay đổi tập quán, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số; gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với mục tiêu tiến bộ, công bằng xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ gắn bó với rừng, giữ được rừng, sống được bằng nghề rừng. Cụ thể như sau:

Về nông nghiệp: Tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và lâm nghiệp; tập trung quy hoạch phát triển các vùng trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao gắn liền với việc chế biến như: cao su, tiêu, lồ ô, mây,... Phát triển trồng cây cao su đại điền ở những vùng có điều kiện phù hợp như Hiệp Đức, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang,… kết hợp với phát triển một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: sâm Ngọc Linh, sâm Ba Kích… Tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, theo khu vực; xóa bỏ dần tập quán nuôi thả rông, không chuồng trại bảo đảm tăng nhanh số lượng tổng đàn và giá trị thu nhập từ đàn vật nuôi...

Về thương mại dịch vụ: Ưu tiên tập trung phát triển các hoạt động thương mại phục vụ đời sống của dân cư, phục vụ cho hoạt động thu mua, chế biến nông - lâm sản và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp, cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Phát triển thương mại trong Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang; khai thác kết nối với khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây.  Trên cơ sở khai thác các loại hình du lịch, xác định khu vực ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, với thương hiệu nổi tiếng Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. 

Về công nghiệp: Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp; phát triển các làng nghề đã và đang triển khai (dệt thổ cẩm Zara, làng nghề thủ công mỹ nghệ Dó Trầm Hương, sản xuất rượu cần...) trên cơ sở khả năng đầu tư và trình độ sản xuất phù hợp mà vẫn tạo thêm việc làm và tăng thu nhập của người dân; Phát triển một số ngành công nghiệp có tiềm năng như: vật liệu xây dựng, năng lượng, khai khoáng và các ngành công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp...

Trong trung hạn và dài hạn, cùng với sự phát triển của khu vực Tây Nguyên cũng như sự hoàn thiện kết cấu hạ tầng, khả năng kết nối trong kinh tế đối ngoại qua Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang, khu vực miền núi phía Tây có cơ hội trong việc phát triển thương mại dịch vụ và du lịch. Từ đó, chuyển dần sang cơ cấu kinh tế khu vực này là “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp” cho các giai đoạn sau 2020 nhất là sau 2030.
b. Mô hình không gian phát triển: 

Nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch xây dựng vùng là phải giải quyết 2 vấn đề:

+ Định hướng phát triển không gian vùng (phân vùng phát triển kinh tế, phân bố dân cư đô thị - nông thôn, hạ tầng xã hội, bảo vệ cảnh quan, môi trường, di tích,…).

+ Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chuẩn bị kỹ thuật, quản lý chất thải, nghĩa trang, đánh giá tác động môi trường chiên lược,...).

Để giải quyết tốt hai vấn đề trên, rất cần thiết phải xác lập được Mô hình cấu trúc không gian chiến lược cho toàn bộ tỉnh Quảng Nam.  


Một số cơ sở cụ thể trong điều kiện thực tiễn của Quảng Nam để đề xuất mô hình cấu trúc không gian chiến lược là: 

Cs1. Chiến lược phát triển KTXH tỉnh Quảng Nam:  đây là cơ sở quan trọng và toàn diện để xác định mục tiêu, tính chất, giải pháp phát triển cho các phân vùng, nói chung và xác lập các mối liên kết, hỗ trợ phát triển các phân vùng, nói riêng để đạt được các mục tiêu chiến lược đã được xác định trong Chiến lược phát triển KTXH tỉnh Quảng Nam.

Cs2. Điều kiện tự nhiên và hệ thống hạ tầng: là cơ sở quan trọng để hình thành và đảm bảo sự vận hành thông suốt giữa các hợp phần trong các mối liên kết, hỗ trợ phát triển. Xét trong điều kiện Vùng Tây, trong mối liên kết với Vùng Đông, các yếu tố địa lý (nhất là các đặc thù về địa hình) và cơ sở hạ tầng (mà đặc biệt là mạng lưới giao thông kết nối), được xem là hai yếu tố chủ lực làm cơ sở cho việc phân Vùng và xác lập các mối liên kết, hỗ trợ phát triển giữa các phân vùng.  

Cs3. Nhu cầu hỗ trợ và liên kết phát triển giữa các địa phương: đây là cơ sở quyết định việc hình thành các mối liên kết, hỗ trợ phát triển giữa các địa phương trong cùng phân vùng, cũng như với các địa phương bên ngoài phân vùng. Mỗi một địa phương không thể hội tụ đầy đủ các yếu tố cần và đủ cho sự phát triển của chính mình nên rất cần thiết phải xây dựng các mối liên kết phát triển với các địa phương khác để bổ khuyết các yếu tố mình còn thiếu hụt. Ngoài ra, trách nhiệm chung trong thực hiện các mục tiêu phát triển tổng thể một cách bền vững cũng là động cơ quan trọng trong việc hỗ trợ để cùng nhau phát triển. Thông qua các mối liên kết, hỗ trợ phát triển, các địa phương sẽ thuận lợi hơn nhiều trong việc phát huy lợi thế và khắc phục hạn chế để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Các mối liên kết phát triển về mặt kinh tế rất đa dạng: hàng hoá, thị trường tiêu thụ, nguồn nhân lực, nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, vốn đầu tư, công nghệ,...

Tỉnh Quảng Nam có tỷ lệ hộ nghèo lên đến 19,64% (2009), cao nhất trong các tỉnh, thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung (Quảng Ngãi: 19,5%; Bình Định: 14,2%; Thừa Thiên-Huế: 13,7%; Đà nẵng: 3,5%). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tập trung cao ở khu vực nông thôn (chủ yếu ở Vùng Tây) lên đến 21,64% (thành thị chỉ có 5,73%). Nhiều địa phương ở Vùng Tây có tỷ lệ hộ nghèo rất cao: Nam Trà My 60,71%; Nông Sơn 57,73%; Nam Giang  55,23%,…

Điều này do nhiều nguyên nhân mà chủ yếu là do thu nhập của đại bộ phận dân cư Vùng Tây rất thấp bởi chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp trong khi đó lại gặp bất lợi do: (i) Thiếu đất sản xuất (đất nông nghiệp của Quảng Nam là 10,83% thuộc 6 tỉnh thấp nhất nước và ngày càng giảm do phát triển đô thị, công nghiệp nhất là thủy điện) dẫn đến thiếu việc làm thường xuyên; (ii) Thiếu vốn đầu tư, thiếu kỹ thuật, khả năng ứng dụng công nghệ; (iii) Chất lượng nguồn nhân lực quá thấp; (iv) Khó thâm nhập thị trường (do giao thông cách trở, chất lượng sản phẩm thấp, số lượng nhỏ lẻ,…); (v) Kết cấu hạ tầng chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ; (vi) Các tiện ích xã hội chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân; v.v... 

Từ đó, dẫn đến tồn tại các chênh lệch lớn có thể gây ra các nguy cơ đến sự phát triển bền vững chung của toàn Tỉnh, đó là:

+ Chênh lệch về trình độ phát triển KTXH giữa Vùng Đông và Vùng Tây Quảng Nam.

Vùng Tây có dân số xấp xỉ Vùng Đông và diện tích gấp khoảng 9 lần Vùng Đông. Nhưng nếu xét riêng về kinh tế thì Vùng Tây có GDP chỉ vào khoảng 1/3 GDP của Vùng Đông và tốc độ tăng trưởng chỉ vào khoảng 1/2 so với Vùng Đông. 

+ Chênh lệch mức sống giữa dân cư đô thị và nông thôn, giữa các bộ phận dân cư nhất là đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam, nếu dựa theo thu nhập bình quân đầu người để phân thành 5 nhóm thu nhập thì chênh lệch thu nhập giữa nhóm thu nhập cao nhất và thấp nhất trên địa bàn tỉnh là 6,2 lần. Nếu ở đô thị mức chênh lệch là 4,9 lần thì ở nông thôn mức chênh lệch lên đến 6,3 lần.

+ Chênh lệch về nguồn lực phát triển cả về nguồn nhân lực, vốn đầu tư, công nghệ, cơ sở hạ tầng,... giữa Vùng Đông và Vùng Tây Quảng Nam.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, ngoài việc tập trung cao cho sự phát triển nội tại của Vùng Tây, rất cần thiết phải tăng cường kết nối giữa Vùng Đông và Vùng Tây để phát huy vai trò động lực phát triển của Vùng Đông để lôi kéo Vùng Tây phát triển nhanh hơn và ngược lại, Vùng Tây cũng phát huy vai trò hỗ trợ cho Vùng Đông phát triển bền vững hơn. Từ đó, khai thông các nguồn lực để thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội Vùng Tây Quảng Nam.

Chính vì thế, Chiến lược phát triển Quảng Nam (PDS) đã đề ra một trong những Giải pháp chiến lược phát triển Quảng Nam là : ”Phát triển nông nghiệp, nông thôn và tăng cường kết nối toàn diện giữa các vùng miền và đô thị-nông thôn, khai thác tiềm lực của đô thị và nông thôn, của các vùng tạo ra mối quan hệ tương hỗ trong phát triển theo hướng bền vững và cân bằng trên địa bàn Tỉnh”. 

Để cụ thể hóa giải pháp chiến lược đó của PDS Quảng Nam, vấn đề quan trọng và căn bản nhất là ”Tăng cường liên kết Đông - Tây” trên toàn bộ không gian lãnh thổ Quảng Nam.

Có thể thấy, sự liên kết, hỗ trợ phát triển của Vùng Tây và Vùng Đông là một tất yếu trong tiến trình phát triển Quảng Nam. Tuy nhiên, mối liên kết này không thể nói chung chung mà cần phải được xác lập một cách hợp lý trên cơ sở phân công cụ thể và phối hợp chặt chẽ.

Theo Quy hoạch xây dựng Vùng Đông đã được phê duyệt, Quảng Nam có 3 cụm động lực phát triển là: Cụm động lực số 1 (Hội An, Điện Bàn), Cụm động lực số 2 (Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên) và Cụm động lực số 3 (Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh).

Trong mối liên kết, hỗ trợ phát triển với các địa phương thuộc Vùng Tây Quảng Nam, dựa trên các cơ sở Cs1, Cs2, Cs3 đã nêu ở trên, có thể thấy vai trò của các cụm động lực phát triển 1,2,3 lần lượt như sau:

+ Cụm động lực số 1: đảm nhiệm vai trò đầu tàu, thúc đẩy sự phát triển của các huyện phía Tây Bắc Quảng Nam như Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang. 

+ Cụm động lực số 2: đảm nhiệm vai trò đầu tàu, thúc đẩy sự phát triển của các huyện Trung Tây Quảng Nam như Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn. 

+ Cụm động lực số 3: đảm nhiệm vai trò đầu tàu, thúc đẩy sự phát triển của các huyện phía Tây Nam Quảng Nam như Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Tất nhiên, ngoài các liên kết theo trục Đông - Tây nêu trên, các liên kết theo trục Bắc - Nam cũng hết sức quan trọng nhưng chủ yếu nằm trong mối quan hệ nội tại giữa từng Vùng. 

Về mặt không gian phát triển, các liên kết, hỗ trợ phát triển nêu trên là cơ sở hình thành các hành lang phát triển trên toàn bộ không gian lãnh thổ tỉnh Quảng Nam để các địa phương phát triển nhanh và bền vững hơn nữa vừa trên cơ sở phát huy nội lực, vừa trên cơ sở liên kết, bổ trợ phát triển giữa hai vùng, tạo điều kiện cho Vùng Tây hấp thu các động lực phát triển từ Vùng Đông một cách hiệu quả nhất. 

Trên các cơ sở lý luận và thực tiễn đó, đồ án này đề xuất mô hình cấu trúc không gian chiến lược của tỉnh Quảng Nam là:           ”BA HÀNH LANG PHÁT TRIỂN – BA CỤM ĐỘNG LỰC”
	Trong phạm vi của đồ án quy hoạch xây dựng vùng, chỉ nêu lên các nội dung về tổ chức không gian phát triển là chủ yếu, các nội dung cụ thể về liên kết phát triển kinh tế, xã hội sẽ được đề ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH của tỉnh Quảng Nam (đang được lập).


Xét trên toàn bộ không gian lãnh thổ tỉnh Quảng Nam, trong giai đoạn đầu của chiến lược liên kết Vùng, định hình thành 3 hành lang chính như sau:

	Stt
	Chỉ tiêu
	Hành lang

Bắc Quảng Nam
	Hành lang

Trung Quảng Nam
	Hành lang

Nam Quảng Nam

	1
	Bao gồm các đơn vị hành chính
	6 huyện, TP:

*Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc

*Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang
	6 huyện:

*Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn

*Nông Sơn, Hiệp Đức, Phước Sơn
	6 huyện, TP:

*Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh

*Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My

	2
	Diện tích tự nhiên
	4.419 km2
	3.023 km2
	2.975 km2

	3
	Dân số
	497.526 người
	471.421 người
	456.448 người

	4
	Các trục giao thông kết nối chủ yếu
	Quốc lộ 14B, 14D, 14G và ĐT609
	Quốc lộ 14E

và ĐT610, 611
	Nam QN và ĐT614


· HÀNH LANG PHÁT TRIỂN BẮC QUẢNG NAM 

Hình thành trên cơ sở các tuyến Quốc lộ 14B-14D và đường tỉnh ĐT 609 kết nối Cụm động lực số 1 của Vùng Đông với huyện Đại Lộc và các huyện phía Tây Bắc Quảng Nam bao gồm Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang và kết thúc tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

	STT
	Huyện, thành phố 
	Dân số TB 2010
	Diện tích    (km2)
	Mật độ
(ng/km2)

	 
	Hành lang Bắc Quảng Nam
	497.526
	4.419,00
	113

	 
	Cụm động lực số 1
	434.539
	860,51
	505

	1
	  Thành phố Hội An
	90.150
	60,68
	1486

	2
	  Huyện Điện Bàn
	198.619
	214,28
	927

	3
	  Huyện Đại Lộc                                   
	145.770
	585,55
	249

	 
	Cụm Tây Bắc
	62.987
	3.557,99
	18

	4
	  Huyện Đông Giang
	23.633
	811,29
	29

	5
	  Huyện Tây Giang
	16.616
	910,20
	19

	6
	  Huyện Nam Giang
	22.738
	1836,50
	12
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	Hành lang phát triển Bắc Quảng Nam


	Hiện trạng phát triển

	Tổng dân số là 497.526 người và tổng diện tích đất đai là 4.419 km2.
Có quy mô phát triển kinh tế lớn nhất và hiệu quả nhất so với 2 hành lang còn lại:

+ Giá trị sản xuất hiện chiếm hơn 44% tổng giá trị toàn tỉnh. 

+ Hiệu quả lao động tính theo giá trị sản xuất trên đầu người là 12,53 triệu đồng/người cao hơn so với Hành lang Nam Quảng Nam (hơn 10 triệu đồng/người) và gấp đôi so với Hành lang Trung Quảng Nam. 

	Ưu thế và nguồn lực phát triển

	Về mặt vị trí địa lý, đây là Hành lang có các điểm giao thoa và các cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực và của toàn tỉnh Quảng Nam:

+ Có mối quan hệ mật thiết đối với Đà Nẵng (thành phố động lực trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung).

+ Kết nối với các khu vực Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan thông qua Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

Về nguồn lực phát triển, đây là hành lang tập trung nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển:

+ Dân số đông nhất và đất đai rộng nhất (chiếm hơn 42% diện tích đất đai toàn Tỉnh) so với 2 hành lang còn lại. 

+ Có các cơ sở kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, năng động. Sản xuất nông lâm nghiệp phát triển trên cơ sở quỹ đất nông lâm nghiệp khá lớn, nguồn nước, khí hậu thuận lợi, trình độ canh tác khá cao.

+ Nguồn tài nguyên vật thể và phi vật thể phong phú và rất có giá trị: Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An, các yếu tố văn hoá đặc trưng, sự đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, các danh thắng và các nguồn vật liệu, năng lượng... 

	Hạn chế

	Tuy nhiên, nội tại phát triển vẫn còn một số nguy cơ cho mục tiêu phát triển bền vững, đó là sự chênh lệch khá lớn giữa các địa phương về quy mô, chất lượng dân số, về trình độ và nguồn lực phát triển,... Các ưu thế phát triển chủ yếu tập trung tại Cụm động lực số 1 (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc). Các huyện Tây Bắc Quảng Nam (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang) có mặt bằng phát triển thấp, chỉ số giá trị sản xuất là thấp nhất so với các địa phương trong toàn tỉnh (chỉ hơn huyện Nam Trà My tại Hành lang Nam QN). 

Do đó, trong chiến lược liên kết phát triển, mục tiêu lớn đặt ra là đảm bảo yếu tố cân bằng phát triển, giảm dần mức chênh lệch giữa các địa phương trong Hành lang này và với toàn Tỉnh.

Địa hình khu vực miền núi phía Tây rất phức tạp gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như phát triển hệ thống hạ tầng.

Đây còn là khu vực chịu tác động nặng nề từ thiên tai, gió bão, lũ lụt và biến đổi khí hậu.

	Cấu trúc và định hướng liên kết phát triển trong Hành lang

	Hành lang Bắc Quảng Nam được tổ chức trên cơ sở liên kết hai cụm động lực và khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, bao gồm:

a. Cụm động lực số 1: Đã được xác định cụ thể trong Quy hoạch xây dựng Vùng Đông tỉnh Quảng Nam. Căn cứ vào mối liên kết và trình độ, điều kiện phát triển, đề xuất bổ sung thêm Đại Lộc (với ưu thế phát triển công nghiệp) vào cấu trúc  Cụm động lực số 1 nhằm gia tăng các lợi thế phát triển, khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò là đầu tàu phát triển của Hành lang Bắc Quảng Nam.

b.  Cụm Tây Bắc:  bao gồm các huyện Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Tổng diện tích là 3.558 km2, dân số 62.987 người. Đây là khu vực có lợi thế về đất đai, khí hậu, tiềm năng khoáng sản, tài nguyên về văn hoá, lịch sử, du lịch. Trong mối quan hệ chung, đây là khu vực kết nối thành phố Đà Nẵng, Cụm động lực số 1 của Quảng Nam với Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang và thông thương quốc tế sang Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Về tổ chức không gian cụm, Thạnh Mỹ - Bến Giằng với lợi thế của một “Đô thị ngã Năm”, nơi giao thoa của các tuyến giao thông chiến lược: Quốc lộ 14B, 14D, Hồ Chí Minh và Trường Sơn Đông, đóng vai trò là cực trung tâm của cụm, là đầu mối cho các mối quan hệ quan trọng của Hành lang Bắc với Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, Cụm Trung Tây Quảng Nam và giao thương quốc tế. Định hướng đến 2030, Thạnh Mỹ - Bến Giằng trở thành đô thị loại 4, là đô thị trung tâm cấp Vùng. 

Đặc biệt, trong Cụm Tây Bắc có Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang với tổng diện tích 310 km2 nằm trên địa phận 2 xã Chà Vàl và La Dêê của huyện Nam Giang, cấu trúc bao gồm  3 tiểu khu:

· Tiểu khu 1: khu vực cửa khẩu Nam Giang, có chức năng chủ yếu là kiểm soát cửa khẩu và thương mại - dịch vụ.

· Tiểu khu 2: trên địa phận xã Chà Vàl bao gồm khu đô thị, khu phi thuế quan, khu công nghiệp, các trung tâm thương mại, hành chính công cộng, các cụm dân cư nông thôn, v.v...

· Tiểu khu 3: trên địa phận xã La Dêê là trung tâm hành chính công cộng của toàn bộ khu kinh tế cửa khẩu, và có các khu ở, thương mại dịch vụ, các cụm dân cư nông thôn, v.v...

            Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang lấy thương mại - dịch vụ làm hoạt động trọng tâm và kết hợp với các hoạt động công nghiệp, nông lâm nghiệp, trên cơ sở hạ tầng kết nối là Quốc lộ 14D kết nối đô thị Thạnh Mỹ, Quốc Lộ 14B kết nối với Cụm động lực số 1 và tuyến Hồ Chí Minh kết nối với thành phố Đà Nẵng, Vùng kinh tế Tây Nguyên và đặc biệt là tuyến giao thông kết nối sang Sê Kông, nói riêng và khu vực Nam Lào, nói chung.


· HÀNH LANG PHÁT TRIỂN TRUNG QUẢNG NAM 

Hình thành trên cơ sở các tuyến Quốc lộ 14E, ĐT610, 611; bắt đầu từ Cụm động lực số 2 thuộc Vùng Đông bao gồm một phần diện tích các huyện Duy Xuyên-Quế Sơn-Thăng Bình và kết nối với Cụm Trung Tây bao gồm các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn và Phước Sơn. 

	STT
	Huyện
	Dân số TB 2010
	Diện tích    (km2)
	Mật độ
(ng/km2)

	
	Hành lang Trung Quảng Nam
	471.421
	3.023,00
	156

	
	Cụm động lực số 2
	379.243
	933,35
	406

	1
	  Huyện Thăng Bình
	176.546
	384,75
	459

	2
	  Huyện Duy Xuyên
	120.762
	297,85
	405

	3
	  Huyện Quế Sơn
	81.935
	250,75
	327

	
	Cụm Trung Tây
	92.178
	2.089,96
	44

	4
	  Huyện Hiệp Đức
	37.964
	491,77
	77

	5
	  Huyện Nông Sơn
	31.456
	455,92
	69

	6
	  Huyện Phước Sơn
	22.758
	1.142,27
	20
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	Hành lang phát triển Trung Quảng Nam


	Hiện trạng phát triển

	Tổng dân số là 471.421 người và tổng diện tích đất đai là 3.023 km2.
Có quy mô kinh tế nhỏ so với các hành lang khác:

+ Giá trị sản xuất chiếm 27,73%  tổng giá trị sản xuất toàn Tỉnh, chỉ bằng 0,6 lần so với Hành lang Nam và 0,47 lần so với Hành lang Bắc.

+ Hiệu quả lao động tính theo giá trị sản xuất trên đầu người là 6,18 triệu đồng/người thấp nhất trên toàn tỉnh, chỉ bằng 57% so với hành lang Nam và 50% so với Hành lang Bắc Quảng Nam. 

	Ưu thế và nguồn lực phát triển

	Về mặt vị trí địa lý,  

+ Là cửa ngõ của vùng Tây Nguyên, đóng vai trò trung gian trong các liên kết: (i) Quảng Nam với Tây Nguyên, (ii)vùng Nam Quảng Nam, Chu Lai-Dung Quất với vùng Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan. 

+ Là hành lang nằm giữa của tỉnh, có ưu thế lớn trong việc thu hút các cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm sản, khoáng sản có địa bàn khai thác rộng, nhiều nơi trên toàn tỉnh. 

Về nguồn lực phát triển, đây là hành lang tập trung một số lợi thế và tiềm năng phát triển:

+ Tiềm năng phát triển du lịch với nguồn tài nguyên vật thể và phi vật thể phong phú và rất có giá trị: tài nguyên văn hóa (văn hóa Chăm Pa với DSTG Mỹ Sơn), giàu truyền thống lịch sử (nhiều di tích LSCM cấp quốc gia: Phước Trà, …), thắng cảnh (Hòn Kẽm Đá Dừng)...

+ Quỹ đất đai thuận lợi cho trồng rừng nguyên liệu và chăn nuôi đại gia súc chiến tỷ lệ lớn. Các vùng nguyên liệu, cây công nghiệp bước đầu đã hình thành. 

	Hạn chế

	Nền kinh tế có trình độ phát triển thấp, cả về tổng giá trị sản xuất và giá trị SX bình quân người. Các cơ sở kinh tế còn nhỏ, sức hút không lớn.

Chưa hình thành điểm nhấn mang tính trung tâm của vùng. Các đô thị chủ yếu dựa vào các yếu tố nội lực, hành chính và đóng vai trò trung tâm trong phạm vi địa lý từng huyện.

Tính động lực của khu vực vùng Đông không cao, khả năng liên kết với ngoài tỉnh (cảng biển, sân bay…) không có.

	Cấu trúc và định hướng liên kết phát triển trong Hành lang

	Về tổng thể chung, hành lang Trung Quảng Nam được tổ chức trên cơ sở liên kết hai cụm phát triển, Cụm động lực số 2 (thuộc Vùng Đông) và Cụm Trung Tây (thuộc Vùng Tây, bao gồm các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức và Phước Sơn.)

a. Cụm động lực số 2: Xác định theo quy hoạch Vùng Đông tỉnh Quảng Nam, bao gồm các địa phương: Thăng Bình - Quế Sơn - Duy Xuyên. Đây là cụm có tiềm năng phát triển kinh tế và lợi thế có mối liên hệ trực tiếp giữa hai cực phát triển của vùng Đông tỉnh Quảng Nam.  

b. Cụm Trung Tây: Bao gồm các huyện Nông Sơn, Hiệp Đức và Phước Sơn. Về tính chất, đây là vùng phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, khai khoáng và trong dài hạn thì đây sẽ là trung tâm dịch vụ - đô thị và trung tâm du lịch văn hoá - lịch sử phía Tây tỉnh Quảng Nam. Xét trong mối quan hệ hành lang tuyến, đây là khu vực có vai trò cung ứng các nguyên vật liệu phục vụ công nghiệp Quảng Nam, đi đối với phát triển công nghiệp địa phương trên cơ sở khai thác nguồn nguyên liệu và nhân công tại chỗ. Đồng thời cần phát huy vai trò là cửa ngõ thông thương sang Vùng kinh tế Tây Nguyên thông qua tuyến quốc lộ Hồ Chí Minh. 

Về tổ chức không gian:
Tăng cường liên kết hành lang này với Cửa khẩu Nam Giang nhằm đảm bảo khả năng thông thương quốc tế thuận tiện trên phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là đối với liên kết Chu Lai-Dung Quất-Nam Giang nhằm tạo một hướng mở mới cho khu Kinh tế này về phía Tây (bên cạnh qua Bờ Y).

Tập trung xây dựng đô thị Khâm Đức thành trung tâm đô thị dịch vụ cấp tiểu vùng và là cửa ngõ thông thương chủ yếu với Vùng kinh tế Tây Nguyên. 


· HÀNH LANG PHÁT TRIỂN NAM QUẢNG NAM 

Hành lang Nam Quảng Nam được hình thành trên cơ sở tuyến Nam Quảng Nam, đi qua Cụm động lực số 3 thuộc Vùng Đông kết nối với cụm Tây Nam (thuộc Vùng Tây) bao gồm các địa phương Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My.

	STT
	Huyện, thành phố 
	Dân số TB 2010
	Diện tích   (km2)
	Mật độ
(ng/km2)

	
	Hành lang Nam Quảng Nam
	456.448
	2.975,00
	153

	
	Cụm động lực số 3
	323.537
	876.52
	369

	1
	  Thành phố Tam Kỳ
	108.320
	92.02
	1177

	2
	  Huyện Núi Thành
	138.225
	533.03
	259

	3
	  Huyện Phú Ninh
	76.992
	251.47
	306

	
	Cụm Tây Nam
	132.911
	2.098.80
	63

	4
	  Huyện Tiên Phước
	69.044
	453.22
	152

	5
	  Huyện Bắc Trà My
	38.083
	823.05
	46

	6
	  Huyện Nam Trà My
	25.784
	822.53
	31
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	Hành lang phát triển Nam Quảng Nam


	Hiện trạng phát triển

	Tổng dân số là 456.448 người và tổng diện tích đất đai là 2.975,00 km2. Mật độ dân số 153 người/km2 cao hơn so với mức trung bình toàn Tỉnh là 136 người/km2
Có quy mô phát triển kinh tế ở mức giữa so với 2 hành lang còn lại:

+ Giá trị sản xuất hiện chiếm hơn 35% tổng giá trị toàn tỉnh. 

+ Hiệu quả lao động tính theo giá trị sản xuất trên đầu người là 10,75 triệu đồng/người thấp hơn so với Hành lang Bắc Quảng Nam (hơn 12 triệu đồng/người) và hơn 1,7 lần so với Hành lang Trung Quảng Nam. 

+ Tỉ trọng công nghiệp và dịch chiếm ưu thế hơn 91% trong cơ cấu kinh tế của hành lang.

	Ưu thế và nguồn lực phát triển

	Về mặt vị trí địa lý, 

Hành lang Nam Quảng Nam có khả năng liên kết với Khu kinh tế Dung Quất qua Chu Lai và Bắc Trà My (Trà My-Trà Bồng); khả năng liên kết với toàn khu vực trung du tỉnh Quảng Nam thông qua tuyến Đông Trường Sơn và khả năng liên kết với Vùng kinh tế Tây Nguyên và Khu kinh tế cửa khẩu Bờ-Y.

Về nguồn lực phát triển, đây là hành lang tập trung nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển:

+ Hành lang Nam Quảng Nam bao gồm Khu Kinh tế mở Chu Lai, có mối liên hệ mật thiết với khu kinh tế Dung Quất, là những khu vực được xác định là động lực cho cả miền Trung, đang phát triển mạnh và được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư lớn từ Trung ương đến địa phương.

+ Có các cơ sở kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ... với quy mô lớn ở vùng Đông, tạo ra được động lực cho sự phát triển.

+ Là hành lang có tiềm năng liên kết phát triển du lịch theo lộ trình: hồ Phú Ninh tại huyện Phú Ninh, sản vật, khí hậu, thiên nhiên tại Tiên Phước, Bắc Trà My, tiềm năng du lịch hồ Sông Tranh, Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Trung Trung Bộ (Nước Oa) Bắc Trà My và vùng dược liệu quý tại Nam Trà My. 

	Hạn chế

	Mức chênh lệch lớn giữa các địa phương trong Hành lang này và với toàn Tỉnh.

Địa hình khu vực miền núi phía Tây rất phức tạp gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như phát triển hệ thống hạ tầng.

	Cấu trúc và định hướng liên kết phát triển trong Hành lang

	Gắn kết với Quy hoạch Vùng Đông tỉnh Quảng Nam, Hành lang Nam Quảng Nam được tổ chức trên cơ sở liên kết Cụm động lực số 3 thuộc Vùng Đông (bao gồm Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh) và cụm Tây Nam (thuộc Vùng Tây), bao gồm các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My. 

a. Cụm động lực số 3: Xác định theo Quy hoạch Vùng Đông Quảng Nam. Đây là cụm động lực phía Nam của Tỉnh với vai trò làm động lực lan toả về phía Tây theo tuyến Nam Quảng Nam; là trung tâm hành chính-chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội tỉnh Quảng Nam và là trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Quảng Nam và Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. 

b. Cụm Tây Nam: với diện tích 2.090 km2, dân số 132.991 người, bao gồm các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My. 

Về tính chất phát triển: gắn với hành lang Nam Quảng Nam, cụm Tây Nam đóng vai trò là khu kinh tế gắn với an ninh quốc phòng; vùng nguyên liệu và năng lượng đồng thời mở ra khả năng liên kết với Vùng kinh tế Tây Nguyên thông qua tuyến Nam Quảng Nam đến cửa khẩu BờY và là trung gian liên kết với vùng nguyên liệu thuộc các địa phương khu vực trung du tỉnh Quảng Nam với Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất thông qua tuyến Đông Trường Sơn. 

Về mô hình liên kết: Cụm Tây Nam hình thành và vận hành dựa trên các cực trung tâm và các vệ tinh bổ trợ, trong đó xác định đô thị Bắc Trà My là cực trung tâm trên cơ sở phát huy lợi thế liên kết vùng: (i) Nằm gần giao lộ giữa Nam Quảng Nam và tuyến Đông Trường Sơn , (ii) Kết nối Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất với Vùng kinh tế Tây Nguyên giàu tài nguyên và tiềm lực phát triển và (iii) tiềm năng trong phát triển dịch vụ du lịch văn hóa-lịch sử và sinh thái.


4.1.1.4. c. Tập trung xây dựng các trọng điểm phát triển Vùng
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	Hình thành các trọng điểm phát triển Vùng 


Nhằm tạo các cơ sở cần thiết cho sự phát triển bền vững, lâu dài của Quảng Nam, rất cần thiết phải xây dựng và hình thành một số các trọng điểm đóng vai trò làm khung động lực cho sự phát triển của toàn vùng.

(1) Đô thị Hội An: có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp Quốc gia; mang tính đặc thù về di sản văn hoá, cảnh quan và môi trường; có vai trò động lực trong phát triển Du lịch- Dịch vụ của khu vực và của Quốc gia. Trong giai đoạn quy hoạch định hướng phát triển thành phố Hội An thành đô thị loại II.

(2)Đô thị Điện Bàn: Được xác định theo hướng kết nối đô thị mới Điện Nam -Điện Ngọc với thị trấn Vĩnh Điện và các thị tứ trong huyện Điện Bàn theo mô hình đa cực của tiểu vùng. Điện Bàn có tính chất là Trung tâm tổng hợp; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn quy hoạch định hướng phát triển khu vực này thành đô thị loại IV (2015) và loại III (2020).

(3) Đô thị Hà Lam, Hương An, Bình Minh và Duy Nghĩa: được xác định phát triển gắn kết với nhau và hình thành đô thị loại 3.

(4) Đô thị Tam Kỳ: có tính chất là một trong các đô thị trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Đô thị Tam Kỳ có vai trò là trung tâm hành chính của tỉnh Quảng Nam, đồng thời là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục đào tạo của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Trong giai đoạn quy hoạch định hướng mở rộng của đô thị Tam Kỳ về phía Đông và phát triển, hình thành đô thị loại II.

 (5)Đô thị Núi Thành: gồm khu vực thị trấn Núi Thành và khu vực Tam Hòa Tam Anh, với tính chất là trung tâm tổng hợp; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng phía Nam của tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn quy hoạch định hướng phát triển, hình thành cấp đô thị loại III
(6)Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang: là khu kinh tế tổng hợp với trọng tâm là kinh tế đối ngoại, là cửa ngõ thông thương trên Hành lang phát triển kinh tế Đông Tây EWEC 2. Hiện tại, khu kinh tế này đang được đầu tư xây dựng khá mạnh. Dự kiến từ nay đến năm 2020, khi các trục giao thông kết nối phát triển đầy đủ, nhất là tuyến đường từ cửa khẩu Nam Giang đi đến Bản Phồn, thủ phủ tỉnh Sê Kông được khai thông và vươn đến các tỉnh Nam Lào, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang sẽ có sự phát triển mạnh mẽ. 

Tuy nhiên, để hỗ trợ và phát huy tối đa cho sự phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, giúp cho Khu kinh tế này vươn lên đảm nhận vai trò động lực phát triển trong khu vực, cần có sự kết nối chặt chẽ với các địa phương liền kề nhằm khắc phục các điểm yếu về nguồn nhân lực, nguyên liệu, vốn đầu tư,... phục vụ cho sự phát triển của nó. 

(7)Đô thị Thạnh Mỹ: là đô thị lớn nhất và có tiềm năng phát triển tốt nhất trong Cụm Tây Bắc thuộc Hành lang phát triển Bắc Quảng Nam, đóng vai trò khu đô thị trung tâm cấp vùng, là trung tâm phát triển dịch vụ, công nghiệp, là đầu mối của các dịch vụ đô thị - nông thôn trong khu vực. Theo đó, tập trung xây dựng đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng thành đô thị loại IV, hình thành các khu chức năng bổ trợ cho khu kinh tế của khẩu Nam Giang trong mối liên hệ với thành phố Đà Nẵng và cụm động lực số 1 của Vùng Đông; và là trung gian liên kết trong mối quan hệ của khu vực phía Bắc với vùng kinh tế Tây Nguyên theo tuyến quốc lộ Hồ Chí Minh.  

(8)Đô thị Khâm Đức: là khu vực cửa ngõ thông thương với Vùng kinh tế Tây Nguyên, là đô thị lớn nhất và có tiềm năng phát triển tốt nhất trong Cụm Trung Tây thuộc Hành lang phát triển Trung Quảng Nam. Vấn đề lớn nhất đối với đô thị Khâm Đức là hạ tầng giao thông đối ngoại, đặc biệt với khu vực Nam Trà My - Bắc Trà My của hành lang Nam và với khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang của hành lang Bắc. Đây là điều kiện quan trong trong việc tăng cường tính cơ động trong mối quan hệ của đô thị Khâm Đức với các khu vực lân cận; phát huy vai trò động lực và vị trí của đô thị Khâm Đức trong tổng thể các mối quan hệ phát triển; và đồng thời cũng là điều kiện quan trọng nhằm khai thác một cách đầy đủ, bền vững các giá trị, tiềm năng phát triển của đô thị Khâm Đức.
4.1.2. Phân bố các không gian phát triển kinh tế

4.1.2.1. Phân bố các cơ sở công nghiệp:
Nguyên tắc phân bố các khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp - TTCN phải phù hợp với tiềm năng và lợi thế của từng cụm, đa dạng về cơ cấu; gắn với nhu cầu thị trường và công tác bảo vệ môi trường sinh thái, di tích lịch sử... Phát huy tối đa nội lực và lợi thế so sánh của các địa phương; thực hiện phân bố lại lực lượng sản xuất trên địa bàn; phát triển các cụm công nghiệp - TTCN gắn liền với việc nâng cao tiềm lực quốc phòng và an ninh quốc gia. Một số yêu cầu cụ thể:

- Thuận lợi về giao thông vận tải, cung cấp điện, cấp nước và thải nước. Có đủ quỹ đất để mở rộng và phù hợp với định hướng lâu dài.

- Có khả năng cung cấp nguyên vật liệu tương đối thuận tiện.

- Có nguồn lao động cả số lượng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

- Tiết kiệm tối đa đất nông nghiệp, đặc biệt là đất thuận lợi trồng trọt, trong việc sử dụng đất để xây dựng khu, cụm công nghiệp.

Xu hướng dịch chuyển các cơ sở công nghiệp 

Hiện tại, đang có xu hướng chuyển dịch các cơ sở sản xuất công nghiệp từ Trung Quốc, từng được mệnh danh là Công xưởng của thế giới nhưng hiện nay giá nhân công tăng cao và dân số bị già hóa, sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, trong trung hạn và dài hạn, cũng sẽ có xu hướng chuyển dịch các cơ sở sản xuất công nghiệp từ 2 cực phát triển của đất nước ở miền Bắc và miền Nam về khu vực miền Trung để giảm chi phí đất đai và lao động. 

Riêng đối với Vùng Tây Quảng Nam, trong tương lai, khi quỹ đất phát triển công nghiệp của thành phố Đà Nẵng đã cạn kiệt (dự kiến sau 2020) và các khu công nghiệp Vùng Đông được lấp đầy (dự kiến sau 2030), sự phát triển công nghiệp sẽ dược dịch chuyển mạnh về khu vực Trung du của Vùng Tây. Đồng thời, đến các giai đoạn này, các vùng nguyên liệu của Vùng Tây đã bước vào thời kỳ khai thác với sản lượng khá cao để cung ứng cho sản xuất công nghiệp với quy mô khá lớn. Do đó, công nghiệp sẽ có sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn này và tạo động lực thúc đẩy toàn bộ kinh tế Vùng Tây phát triển khả quan hơn.
Trên địa bàn toàn tỉnh, quỹ đất bố trí cho phát triển các khu, cụm Công nghiệp đến năm 2020 khoảng 6648,86ha, đến năm 2030 khoảng 10.607,69 ha. Cụ thể: 
	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)

	
	
	2020
	2030

	 
	TOÀN TỈNH
	6648.86
	10607.69

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	1498.02
	2013.85

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	  1,428.27 
	  1,704.10 

	II
	Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	        69.75 
	     309.75 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	894.43
	3634.43

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	     811.63 
	  3,351.63 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	        82.80 
	     282.80 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	4256.41
	4959.41

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	  4,100.41 
	  4,463.41 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	     156.00 
	     496.00 


a. Phân bố các cơ sở công nghiệp trên địa bàn vùng tỉnh của Hành lang Bắc Quảng Nam

	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)
	Địa điểm

	
	
	2020
	2030
	

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	1498.02
	2013.85
	 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	  1,428.27 
	  1,704.10 
	 

	1
	KCN Điện Nam-Điện Ngọc
	     390.00 
	     390.00 
	Xã Điện Nam, Điện Ngọc, huyện Điện Bàn

	2
	KCN Trảng Nhật
	     124.17 
	     200.00 
	Xã Điện Hòa, Điện Thắng, huyện Điện Bàn

	3
	Khu công nghiệp Đại Tân
	     100.00 
	     300.00 
	Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc

	4
	Các CCN huyện Điện Bàn
	     270.34 
	     270.34 
	Huyện Điện Bàn

	5
	Các CCN thành phố Hội An
	        87.79 
	        87.79 
	Thành phố Hội An

	6
	Các CCN huyện Đại Lộc
	     455.97 
	     455.97 
	Huyện Đại Lộc

	II
	Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	        69.75 
	     309.75 
	 

	1
	Khu công nghiệp VLXD Nam Giang
	              -   
	     200.00 
	Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc

	2
	CN trong khu Phi thuế quan
	        30.00 
	        70.00 
	Xã Chà Vàl

	3
	Các CCN huyện Đông Giang
	          5.00 
	          5.00 
	Huyện Đông Giang

	4
	Các CCN huyện Nam Giang
	        20.00 
	        20.00 
	Huyện Nam Giang

	5
	Các CCN huyện Tây Giang
	        14.75 
	        14.75 
	Huyện Tây Giang


a.1. Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
· Các KCN hiện có, tiến hành lấp đầy:

 + KCN Điện Nam – Điện Ngọc: không mở rộng về quy mô đầu tư.

· Các KCN xây mới:

+ KCN Trảng Nhật: nâng cấp trên cơ sở cụm CN Trảng Nhật thuộc địa bàn xã Điện Thắng.

+ Vệt CN dọc quốc lộ 1A trên cơ sở mở rộng cụm công nghiệp Bồ Mưng:  Các ngành CN gắn liền với Dịch vụ, kho trung chuyển hàng hóa…

+ Vệt CN dọc đường sắt Bắc - Nam: Hình thành trên cơ sở tuyến đường nhánh xây dựng mới từ tuyến đường ĐT 609 khu vực thị tứ  Phong Thử đi KCN Điện Nam-Điện Ngọc.

+ KCN Tây An: nâng cấp trên cơ sở cụm CN Tây An và khu vực dọc đường cao tốc thuộc địa bàn huyện Duy Xuyên.

a.2. Cụm Tây Bắc Quảng Nam (Nam Giang - Đông Giang - Tây Giang)

Tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Thạnh Mỹ. Trên cơ sở đó, tiếp tục mở rộng từng bước hình thành khu vực công nghiệp phụ trợ dọc tuyến quốc lộ 14B và đường Hồ Chí Minh tạo thành Khu vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Nam Giang với quy mô sử dụng đất khoảng 200ha.

Phát triển các loại hình công nghiệp cửa khẩu tại Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang: công nghiệp chế biến, gia công lắp ráp hàng dân dụng... trên quy mô khoảng 70ha.

+ Hình thành cụm công nghiệp tập trung dọc tuyến quốc lộ 14G tại xã Ba, huyện Đông Giang trên cơ sở nâng cấp tuyến ĐT 604. Phát triển các ngành công nghiệp: Chế biến nông - lâm sản, công nghiệp phục vụ nông nghiệp ...  
- Trên địa bàn cụm động lực số 1 (Đại Lộc), có 21 cụm công nghiệp với tổng quy mô là 556 ha.(trừ Cụm CN Đại Tân 1 và Đại Tân 2 sát nhập vào, mở rộng thành KCN Đại Tân) Trong đó, tập trung phát triển Vệt công nghiệp dọc Quốc lộ 14B để khai thác lợi thế từ vị trí địa lý giáp với Đà Nẵng và vùng nguyên liệu dồi dào (sản phẩm nông lâm nghiệp, khoáng sản, vật liệu xây dựng,…). Khu vực này đang được quy hoạch với quy mô khoảng 400 ha cho các cơ sở công nghiệp thuộc các ngành vật liệu xây dựng, một số nhà máy công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng…

b. Phân bố các cơ sở công nghiệp trên địa bàn Vùng Tây của Hành lang Trung Quảng Nam

	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)
	Địa điểm

	
	
	2020
	2030
	

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	894.43
	3634.43
	 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	     811.63 
	  3,351.63 
	 

	1
	KCN Đông Quế Sơn
	     232.00 
	     490.00 
	Xã Hương An, huyện Quế Sơn

	2
	KCN Hà Lam Chợ Được
	        58.00 
	     320.00 
	Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình

	3
	KCN Tây An
	     112.00 
	     112.00 
	Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên

	4
	KCN An Hòa-Nông Sơn
	        30.00 
	        50.00 
	Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên

	5
	Khu công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 14E
	                     -   
	  2,000.00 
	Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

	6
	Các CCN huyện Duy Xuyên
	        46.63 
	        46.63 
	Huyện Duy Xuyên

	7
	Các CCN huyện Thăng Bình
	     199.00 
	     199.00 
	Huyện Thăng Bình

	8
	Các CCN huyện Quế Sơn
	     134.00 
	     134.00 
	Huyện Quế Sơn

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	        82.80 
	     282.80 
	 

	1
	Khu Công nghiệp Nông lâm sản Phước Trà
	                     -   
	     200.00 
	Xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức

	2
	Các CCN huyện Hiệp Đức
	        39.30 
	        39.30 
	Huyện Hiệp Đức

	3
	Các CCN huyện Phước Sơn
	        28.50 
	        28.50 
	Huyện Phước Sơn

	4
	Các CCN huyện Nông Sơn
	        15.00 
	        15.00 
	 Huyện Nông Sơn


b.1.Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)

· Các KCN hiện có:

+ KCN Đông Quế Sơn: tiếp tục mở rộng giai đoạn sau về phía Đông (khu vực Bình Giang)

· Các KCN xây mới:

+ Vệt CN dọc đường Cao tốc: Bố trí tại khu vực giao nhau giữa đường cao tốc và ĐT611, dọc sông Ly Ly thuộc địa bàn xã Quế Cường và Phú Thọ, huyện Quế Sơn trên cơ sở Cụm công nghiệp Quế Cường 48ha đã được quy hoạch.

+ Vệt công nghiệp dọc đường quốc lộ 14E: Khu vực dự kiến nằm về phía Nam QL14E, kéo dài từ QL1A đến khu vực gần đường cao tốc.

b.2. Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
+ Hình thành Khu vực công nghiệp tập trung dọc tuyến quốc lộ 14E hỗ trợ cho các KCN. Phát triển các ngành công nghiệp: Vật liệu xây dựng, thủy tinh, sành sứ, chế biến nông - lâm - thủy sản, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ gia dụng, dệt may, giày da, công nghiệp phục vụ nông nghiệp ... Cơ sở ban đầu có thể dựa trên nhà máy chế biến quặng sắt với công suất nhà máy khoảng 30-35.000 tấn sắt thành phẩm/năm. Nguồn nguyên liệu từ các mỏ sắt tại Tam Thành, Phú Ninh; Quế Lộc, Nông Sơn; Quế Hiệp, Quế Sơn; Chà Văl, Nam Giang; La Dê, Nam Giang.

+ Đối với khu vực An Hòa-Nông Sơn, để đảm bảo yêu cầu phát triển du lịch khu vực Mỹ Sơn-Thạch Bàn, kiến nghị quy mô công nghiệp khoảng 50ha (theo dự thảo Quy hoạch sử dụng đất là 200ha).

+ Hình thành Khu vực Công nghiệp Nông lâm sản Phước Trà (Hiệp Đức) với quy mô sử dụng đất khoảng 200ha tại khu vực giao nhau giữa đường 14E và Trường Sơn Đông (khu vực nhà máy sơ chế cao su tại Hiệp Đức).

+ Thúc đẩy xây dựng Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn.  

Phát triển các cụm công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 14E và đường Đông Trường Sơn phục vụ cho sản xuất nông - lâm nghiệp.

c. Phân bố các cơ sở công nghiệp trên địa bàn Vùng Tây của Hành lang Nam Quảng Nam

	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)
	Địa điểm

	
	
	2020
	2030
	

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	4256.41
	4959.41
	 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	  4,100.41 
	  4,463.41 
	 

	1
	Các KCN thuộc Khu KTM Chu Lai
	  3,537.30 
	  3,537.30 
	Huyện Núi Thành

	2
	KCN Thuận Yên
	     115.00 
	     220.00 
	Thành phố Tam Kỳ

	3
	KCN Phú Xuân
	     107.00 
	     365.00 
	Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh

	4
	Các CCN thành phố Tam Kỳ
	     135.35 
	     135.35 
	Thành phố Tam Kỳ

	5
	Các CCN huyện Núi Thành
	        92.78 
	        92.78 
	Huyện Núi Thành

	6
	Các CCN huyện Phú Ninh
	     112.98 
	     112.98 
	Huyện Phú Ninh

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	     156.00 
	     496.00 
	 

	1
	KCN Tiên Thọ
	        50.00 
	     200.00 
	Xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước

	2
	KCN Trà Giác
	 
	     200.00 
	Xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My

	3
	Các CCN huyện Tiên Phước
	75
	75
	Huyện Tiên Phước

	4
	Các CCN huyện Bắc Trà My
	26
	16
	Huyện Bắc Trà My

	5
	Các CCN huyện Nam Trà My
	5
	5
	Huyện Nam Trà My


c.1. Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
· Các KCN hiện có:

+ KCN Tam Thăng: mở rộng quy hoạch hiện có về phía Bắc giáp với khu vực xã Bình An huyện Thăng Bình nhằm thu hút đầu tư ở giai đoạn đầu, tạo tiền đề phát triển cho dự án.

Giữ khoảng cách ly đảm bảo với công viên Sông Đầm và đất dân cư làng xóm thuộc di tích địa đạo Kỳ Anh. 

+ Khu CN Thuận Yên – Trường Xuân: Điều chính KCN Thuận Yên theo hướng phát triển về phía Nam, kết nối với Cụm công nghiệp Trường Xuân.

+ KCN Phú Xuân: Là khu Công nghiệp tập trung trực thuộc tỉnh phát triển các lĩnh vực công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường.

Tiếp tục mở rộng về phía Nam theo dọc đường cao tốc đến gần khu vực đường Nam Quảng Nam

c.2. Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)

Mở rộng KCN Bắc Chu Lai vượt qua đường cao tốc về phía Tây, quy mô 1.000ha.

Hình thành một điểm công nghiệp tập trung tại khu vực Ngã tư Nam Quảng Nam và Trường Sơn Đông (khu vực Trà Giác). Cơ sở ban đầu dựa trên việc xây dựng một nhà máy chế biến quặng Thiếc – Wolfram, dự kiến công suất 20-25 nghìn tấn quặng thiếc - Wolfram/năm. Nguồn nguyên liệu lấy từ các mỏ Bắc Trà My và Đông Giang.

Phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống chế biến nông - lâm đặc sản tại khu vực Tiên Phước - Bắc Trà My. 

4.1.2.2. Phân bố các không gian phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ

a. Tổ chức không gian phát triển du lịch

- Khu vực Hội An và vùng phụ cận: 

Khu di sản thế giới Hội An và phụ cận: Định phướng phát triển thế mạnh du lịch văn hoá (tham quan các di tích, công trình kiến trúc, nghiên cứu khảo cổ, tham dự các lễ hội, các buổi ca nhạc dân tộc), tham quan Công viên Văn hoá Du lịch Hội An, mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, du thuyền trên sông, tham quan làng nghề, du lịch hội nghị, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.

 Hội An kết nối với các vùng phụ cận hình thành trung tâm du lịch lớn của tỉnh có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Vùng Cẩm Nam, Cẩm Kim phát triển loại hình du lịch tham quan làng quê, làng nghề theo hướng phát huy ưu thế du lịch đường sông. Phát triển tuyến du lịch dọc sông Thu Bồn, Trường Giang cùng các làng nghề dọc 2 bờ sông, các điểm du lịch sinh thái sông nước...vv  

 Khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm: Với đặc điểm khí hậu biển nhiệt đới, ưu thế về thiên nhiên, cảnh quan trên đảo và dưới nước, cách đất liền không xa, ưu tiên phát triển Cù Lao Chàm thành khu nghỉ dưỡng biển cao cấp quy mô khoảng 250 Ha. Bên cạnh đó, phát triển Du lịch mạo hiểm vùng biển: lặn biển, các loại thể thao nước, leo núi và xem hang động. 

  Ven biển Điện Ngọc-Cẩm An và ven sông Cổ Cò: Khu vực này là điểm kết nối giữa hai trung tâm du lịch Hội An và Đà Nẵng, hiện đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hướng phát triển của khu vực này chủ yếu là các dự án lớn, các resort, sân golf, khu giải trí cao cấp, các khách sạn từ 3 sao trở lên, trong đó ưu tiên thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài có dự án lớn, có năng lực tài chính, tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch.

- Khu vực ven biển Duy Xuyên-Thăng Bình và ven sông Trường Giang: Du lịch cộng đồng.

Đầu tư xây dựng khu vực Nam Cửa Đại trở thành khu du lịch biển với nhiều dịch vụ du lịch cao cấp từ 5 sao trở lên, ưu tiên cho các dự án du lịch quốc tế qui mô lớn. Phát triển du lịch ven biển Duy Xuyên-Thăng Bình có các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ cuối ngày, cuối tuần, hội nghị, hội thảo, thể thao,... Khai thác loại hình du lịch sông nước dọc theo sông Trường Giang, mở các tuyến du lịch đường thủy kết hợp du lịch sinh thái tham quan các làng quê, làng nghề hai bên bờ sông. Du lịch tuyến sông Trường Giang là mắt xích nối du lịch phía Bắc với du lịch phía Nam của tỉnh.

Các dự án ưu tiên đầu tư gồm:

-  Các cơ sở vui chơi giải trí;

-  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tuyến giao thông ven biển nối khu  vực của Đại đến các khu kinh tế mở Chu Lai;

-  Các khu lưu trú dạng nhà nghỉ nhỏ, nhà nghỉ tại gia đình;

-  Các làng nghề nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

-  Các trang trại nông, ngư nghiệp kết hợp du lịch sinh thái.

- Khu vực Tam Kỳ, Núi Thành: Du lịch văn hóa-lịch sử kết hợp thương mại, vui chơi giải trí:

- Các khu, điểm du lịch trong khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích 2.100ha. Tại đây được quy hoạch xây dựng các trung tâm hội thảo, hội nghị, vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm thương mại, các khu vui chơi giải trí hiện đại. 

Các khu Du lịch:

- Khu du lịch Tam Hải gồm hệ thống khách sạn và các loại hình vui chơi giải trí tổng hợp với các khu chức năng như: Làng văn hoá Miền Trung, bảo tàng biển, khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh, công viên nước, thuỷ cung và trong đó có khu vui chơi giải trí đặc biệt.

- Khu du lịch Bãi Rạng với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, thuyền buồm, lướt ván và các dịch vụ khác.

- Khu du lịch Tam Hòa gồm các hệ thống khách sạn, mhà nghỉ với các loại hình du lịch nghỉ mát, tắm biển, thể thao trên biển.

- Khu du lịch Tam Tiến gồm hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, các khu nghỉ mát, tắm biển, vui chơi giải trí và chơi Golf.

- Khu du lịch Tam Thanh với các loại hình du lịch tắm biển, du lịch sinh thái, thể thao, vui chơi tổng hợp.

- Ngoài ra còn có khu du lịch hồ Thái Xuân với các loại hình du lịch sinh thái hồ, thể thao vui chơi trên nước, nghỉ dưỡng.

- Tại khu vực Núi Thành còn có các khu du lịch văn hóa lịch sử với tượng đài, nhà trưng bày các di tích, chứng tích chiến tranh, địa đạo Kỳ Anh, tháp Khương Mỹ, tháp Chiên Đàn, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng...

- Điểm dừng quốc lộ 1A và biểu tượng điểm giữa Việt Nam.

- Kiến nghị thay đổi khu vực Tam Tiến thuộc Khu KTM Chu Lai là vùng sinh thái nông nghiệp, kéo dài vùng nông nghiệp Tam Xuân 1, Tam Xuân 2 sát biển.

- Du lịch sinh thái hồ Phú Ninh.

- Khu vực Mỹ Sơn và phụ cận:

Xây dựng khu du lịch Mỹ Sơn - Thạch Bàn trở thành điểm tham quan chính, trên cơ sở đó nối kết với các tuyến, điểm: Hòn Kẽm Đá Dừng, làng Đại Bình, khu nghỉ dưỡng Tây Viên... phát triển du lịch văn hóa, tham quan di tích, du lịch chuyên khảo, nghiên cứu văn hóa Champa, văn hóa Sa Huỳnh, di tích lịch sử cách mạng... Kết hợp du lịch văn hóa với du lịch sinh thái, gắn Mỹ Sơn với Trà Kiệu, hồ Thạch Bàn, sông Thu Bồn, suối nước nóng Tây Viên, thủy điện Duy Sơn 2, Suối Tiên, Đại Bình, Hòn Kẽm Đá Dừng, Khe Tân, Khe Lim, Bằng Am ...

- Khu vực miền núi, dọc đường Hồ Chí Minh và Trường Sơn Đông:

Phát triển các loại hình du lịch sinh thái kết hợp thăm di tích lịch sử, đời sống văn hoá các dân tộc, tham quan các hang động tự nhiên, rừng nguyên sinh. Hình thành tuyến du lịch đến các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang và Hiệp Đức, gắn du lịch đường Hồ Chí Minh với tuyến du lịch đường bộ qua cửa khẩu Đắc Ốc, cửa khẩu Bờ Y để khai thác thị trường khách quốc tế từ Thái Lan đến Lào và vào Hội An.

Nghiên cứu bổ sung thêm tuyến Đông Trường Sơn vào các chương trình quy hoạch, xúc tiến đầu tư trên cơ sở các điểm du lịch đặc sắc: Nam Giang-Hòn Kẽm Đà Dừng-Tây Viên, di tích Phước Trà, sinh thái Sông Tranh 2, di tích Trung Trung Bộ-Nước Oa… 

 - Phát triển du lịch ven biển Duy Hải-Tam Tiến và ven sông Trường Giang, Biển Rạng: thuộc vùng Đông

- Tam Kỳ - Hồ Phú Ninh - Tiên Phước - Bắc Trà My - Nam  Trà My:

Xây dựng hồ Phú Ninh trở thành điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nối kết các điểm du lịch mỏ vàng Bồng Miêu, các làng quê, làng cổ sinh thái Lộc Yên ở Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My, địa đạo Kỳ Anh, tháp Chiên Đàn, tháp Khương Mỹ và các di tích lịch sử khác. Hướng phát triển tại khu vực này là khai thác các dịch vụ: tham quan bằng thuyền trên mặt nước, dịch vụ nghỉ dưỡng, chữa bệnh bằng nước khoáng, khám phá văn hoá và thăm quan các di tích, thắng cảnh đẹp... 

- Phân bố các điểm du lịch chủ yếu tại các cụm như sau:

	
	NỘI DUNG THỰC HIỆN
	Địa điểm
	Diện tích  (ha)

	A
	Cụm Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh
	
	

	1
	Du lịch văn hóa-lịch sử kết hợp thương mại, vui chơi giải trí
	Tam Kỳ - Núi Thành
	2.100

	2
	Du lịch Hồ Phú Ninh
	Phú Ninh

Núi Thành
	675.2

	B
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	
	

	1
	Du lịch Thác Ồ Ồ (Tiên Phước)
	Tiên Phước
	1.5

	2
	Du lịch di tích lịch sử lịch sử quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng 
	Tiên Phước 
	1

	3
	Du lịch làng cổ Lộc Yên và du lịch sinh thái miệt vườn Tiên Phước
	Tiên Phước
	20

	4
	Du lịch làng quê Tiên Phước (Lộc Yên)
	Tiên Phước
	15

	5
	Du lịch Bãi đá Lò Thung (Tiên Cảnh)
	Tiên Phước
	15

	6
	Nhà lưu niệm Cụ Huỳnh
	Tiên Phước
	0.5

	7
	Du lịch Đồi thông (Tiên Châu)
	Tiên Phước
	20

	8
	Du lịch sinh thái thủy điện sông Tranh 3.4
	Tiên Phước
	30

	9
	Khu du lịch sinh thái thuỷ điện Trà Linh 3
	Nam Trà My
	20

	10
	Du lịch sinh thái thác Năm tầng
	Nam Trà My
	2

	C
	Cụm động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình-Quế Sơn)
	
	

	1
	Du lịch sinh thái biển
	Duy Xuyên, Thăng Bình
	3000

	2
	Du lịch di tích thành cổ Trà Kiệu
	Duy Xuyên
	100

	3
	Du lịch Mỹ Sơn - Thạch Bàn
	Duy Xuyên
	95

	4
	Du lịch sinh thái thủy điện Duy Sơn II
	Duy Xuyên
	69

	5
	Du lịch Đèo Le
	Quế Sơn
	12

	6
	Khu du lịch Suối Tiên
	Quế Sơn
	20

	7
	Khu du lịch sinh thái Hố Thác, Phước Hà, Đông Tiễn, Cao Ngạn
	Thăng Bình
	40

	8
	Khu du lịch văn hóa, tâm linh Đồng Dương
	Thăng Bình
	250

	D
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	
	

	1
	Du lịch Việt An. Khe Cái
	Hiệp Đức
	12

	2
	Khu ủy Khu V
	Hiệp Đức
	7

	3
	Khu du lịch sinh thái Đại Bình
	Nông Sơn
	10

	4
	Khu du lịch sinh thái suối nước nóng Quế Lộc
	Nông Sơn
	11

	E
	Cụm Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc
	
	

	1
	Khu vực ven biển Cẩm An-Điện Ngọc
	Điện Bàn – Hội An
	750

	2
	Khu vực Cù Lao Chàm
	Hội An
	250

	3
	Du lịch Bồ Bồ
	Điện Bàn
	215

	4
	Du lịch Bằng An
	Đại Lộc
	300

	5
	Du lịch Suối nước nóng Thái Sơn
	Đại Lộc
	50

	6
	Du lịch Vũng Thùng
	Đại Lộc
	70

	7
	Du lịch Khe Lim
	Đại Lộc
	50

	8
	Du lịch Trà Cân
	Đại Lộc
	15

	9
	Du lịch Suối Mơ
	Đại Lộc
	50

	10
	Du lịch khe Tân
	Đại Lộc
	300

	F
	Cụm Tây Bắc(Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	
	

	1
	Phát triển du lịch lịch sử đường Hồ Chí Minh gắn với địa đạo Axoo (xã A nông)
	Tây Giang
	400

	2
	Khu du lịch văn hóa thôn Chà Nốc (xã A xan) và Pơ Ning ( xã Lăng)
	Tây Giang
	20

	3
	Khu du lịch sinh thái rừng Pơmu nguyên sinh xã A xan
	Tây Giang
	800

	4
	Khu du lịch sinh thái hồ Ban Mai
	Đông Giang
	63

	5
	Khu du lịch sinh thái Làng Đào
	Đông Giang
	40

	6
	Khu du lịch sinh thái thác GaRăng -Tahbing
	Nam Giang
	20


b. Không gian phát triển thương mại - dịch vụ
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	Quy hoạch mạng lưới hạ tầng xã hội


Định hướng chung:

Tập trung phát triển các hoạt động thương mại phục vụ đời sống dân cư, hoạt động thu mua nông - lâm sản. Hình thành mạng lưới thương mại và dịch vụ về cơ bản dựa trên mạng lưới đô thị trên địa bàn.Phát triển thương mại trong Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, khai thác, kết nối với khu vực hành lang kinh tế Đông - Tây. Tập trung vào các chuỗi đô thị như Ái Nghĩa, Trung Phước, P’Rao, Thạnh Mỹ - Bến Giằng, Khâm Đức, Tân An, Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang theo trục đường Hồ Chí Minh; Đông Trường Sơn, Tắc Pỏ, Trà My, Tiên Kỳ, Phú Thịnh dọc theo đường Nam Quảng Nam; Khâm Đức, Tân An, Hà Lam, Bình Minh theo dọc Quốc lộ 14E. Phát triển các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp ở các trung tâm xã và cụm xã.
Tổ chức không gian:


Việc bố trí quy hoạch theo không gian phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản: vừa đảm bảo tính tập trung, vừa đảm bảo tính phân bố đều trên toàn vùng; Bố trí quy hoạch phát triển ngành thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo ba cấp, về cơ bản dựa trên mạng lưới đô thị trên địa bàn. Cụ thể:
+ Cấp trung tâm thương mại tỉnh, cụm huyện: Nâng cấp xây dựng các trung tâm thương mại hiện có ở thành phố như Hội An và Tam Kỳ. Ưu tiên xây dựng tại trung tâm kinh tế - xã hội của các cụm huyện như: Thạnh Mỹ (cụm Tây Bắc), Phước Sơn (cụm Trung Tây), Bắc Trà My (cụm Tây Nam).

+ Cấp trung tâm thương mại - dịch vụ huyện, cụm xã: Được xây dựng tại các trung tâm thị trấn huyện lỵ, các đô thị mới, trung tâm cụm xã theo mô hình vừa kết hợp với các khu vực buôn bán và dịch vụ để tạo thành các trung tâm thương mại hạng III, các khu thương mại - dịch vụ tổng hợp hoặc các siêu thị loại II, III.
+ Cấp cơ sở: Lấy các chợ xã làm hạt nhân phát triển kết hợp với các cửa hàng, điểm bán tạo thành tổ hợp thương mại phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư trong khu vực xã, thôn...

4.1.2.3. Phân bố các không gian phát triển nông - lâm - thủy sản

a. Định hướng chung:

Phát triển nông nhiệp là nền tảng để thực hiện các ưu tiên trong chiến lược lâu dài. Phát triển nông nghiệp nông thôn là rất cần thiết để tổng hòa những lợi thế so sánh và lợi ích kinh tế-xã hội, mà trên hết là nâng cao năng suất, tạo giá trị gia tăng, tạo việc làm, giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Trước hết, hình thành những vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ mới và phương pháp sản xuất tiên tiến vào sản xuất dựa trên tổ chức sản xuất của các gia trại, trang trại và vườn kinh tế với một số mô hình phù hợp nhưng có tổng khối lượng nông sản phẩm đạt quy mô hàng hóa tập trung, loại cây trồng, vật nuôi hàng hóa chiếm tỷ trọng ưu thế trong từng khu vực, vùng chuyên canh.  

Đồng thời, phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, đây là bước rất quan trọng cho việc mở rộng và phát triển bền vững. Nghiên cứu mở rộng sản xuất thủ công mỹ nghệ với kỹ năng cao hơn và chất lượng sản phẩm tốt hơn cho tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu.

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sạch và môi trường nông thôn; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nông thôn, xây dựng các hợp tác xã và tổ hợp tác để hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

 Khuyến khích phát triển kinh tế gia trại, trang trại bằng các chính sách đặc thù; phát triển các chương trình tín dụng đến các khu vực nông thôn. 

b. Phân bố sản xuất nông nghiệp:

- Đối với vùng đồng bằng: 

Ngoài ưu tiên sản xuất lúa gạo, còn xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, đánh bắt hải sản và nuôi trồng thủy sản.

Phát triển nông nghiệp ở vùng đồng bằng tập trung phát triển theo hướng nông nghiệp ven đô thị, xây dựng dựng thí điểm cánh đồng lúa canh tác theo hướng công nghệ sinh thái, để dần hình thành những cánh đồng mẫu sản xuất theo công nghệ sinh thái, góp phần tạo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, hài hòa và bền vững với môi trường, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Hình thành các vùng sản xuất rau sạch, lúa giống, lúa chất lượng cao, hoa, cây cảnh gắn với hệ thống phân phối tiện lợi cho người dân, cung cấp cho các khu đô thị Tam Kỳ, Chu Lai, Hà Lam, Nam Phước, Điện Bàn, ... và các thị trường lân cận.

- Đối với vùng núi:

  Về trồng trọt: Duy trì diện tích sản xuất lúa để đảm bảo an ninh lương thực, phát triển trồng một số loại nông sản hàng hóa như: ngô, sắn, đậu các loại,...và phát triển một số loại cây đặc sản phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của từng khu vực như: cây tiêu, cây quế, cây sâm Ngọc Linh, cây sâm ba kích, các loại cây ăn quả (lòn bon, bưởi trụ, măng cụt,...)

Tiếp tục phát triển trồng cây công nghiệp dài ngày (cây cao su) trên đất trồng rừng sản xuất, đến năm 2020 diện tích trồng trên toàn tỉnh 42.000ha.

Về chăn nuôi: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, dần hình thành những trang trại, gia trại, vùng chăn nuôi tập trung nuôi bò thịt, bò nái sinh sản  (bò lai nhóm máu zê-bu) theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp với mô hình nông lâm kết hợp; lấy chăn nuôi trang trại làm hạt nhân chuyển giao quy trình chăn nuôi tiên tiến, an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm; cải thiện giống bò, heo phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng. Tổ chức lại chăn nuôi gia cầm theo hướng chuyên canh, tập trung để hạn chế rủi ro của dịch bệnh. 

Ngoài chăn nuôi hộ gia đình, xây dựng một số mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại thả rông giống lợn đen, giống gà địa phương để bảo tồn nguồn gen tốt, chất lượng thịt đặc sản, giá trị kinh tế cao. Hỗ trợ phát triển một số mô hình chăn nuôi các loại động vật hoang dã đã được thuần dưỡng như: heo rừng, nhím, gà lôi,...

Về nuôi trồng thủy sản: Thực hiện mô hình VAC, VACR trong phát triển kinh tế vườn nhà, vườn rừng, duy trì diện tích ao, hồ hiện có, tập trung khai thác diện tích mặt nước chuyên dùng, đất chưa sử dụng, các đập nước, chuyển một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá nước ngọt.

Về lâm nghiệp: Tiếp tục bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

Triển khai khôi phục và mở rộng diện tích trồng rừng phòng hộ ven sông, ven biển, rừng ngập mặn; thực hiện quản lý tốt diện tích rừng hiện có tại Cù lao Chàm.

- Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của tỉnh Quảng Nam 133.780ha:

+ Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh: quy mô 79.890,6ha, ở Nam Giang và Phước Sơn;

+ Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh: quy mô 13.916ha, ở Nam Trà My;

+ Khu bảo tồn Bà Nà-Núi Chúa: quy mô 891,75ha nằm trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Nam và Đà Nẳng, trong đó Quảng Nam 1.081,35ha thuộc huyện Duy Xuyên;

+ Cù Lao Chàm: Quy mô 534,9ha, thuộc xã Tân Hiệp, TP Hội An, đây là khu vực gồm 8 hòn đảo là nơi cư trú của các loài hải sản, đặc sản biển, chim yến.

+ Bảo tồn loài và sinh cảnh sao la: quy mô 12.694,23ha, nằm vào sườn tây nam của dãy trường sơn giáp tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong diện tích 4 xã Bhalle, A Vương huyện Tây Giang và xã Sông Kôn, Tà Lu huyện Đông Giang.

+ Diện tích mở rộng vườn Quốc Gia Bạch Mã: Quy mô 3.107ha, thuộc xã A Ting, Sông Kôn huyện Đông Giang;

+ Bảo tồn loài và sinh cảnh voi: quy mô 18.592,8ha, thuộc 2 xã Quế Phước, Quế Lâm huyện Nông Sơn;

- Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ:

Điều chỉnh quy hoạch rừng phòng hộ: Quy mô 327.700ha (đất có rừng 233.177,5ha, đất trống 94.522,5ha). Bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn 324.090ha, rừng phòng hộ chắn cát ven biển 1.917ha và phòng hộ môi trường 1.693ha.

 Phát triển trồng rừng sản xuất (cây nguyên liệu)

Trồng rừng sản xuất là thế mạnh của vùng núi, tiếp tục triển khai chương trình trồng rừng tại các huyện còn quỹ đất trống và đất chưa sử dụng lớn ở các huyện vùng cao như: Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Tiên Phước,... nhanh chóng trồng lại những diện tích đất rừng đã khai thác. 

Ngoài ra cần chú trọng bảo vệ và phát triển cây mây trong rừng tự nhiên sản xuất, rừng phòng hộ để cung ứng nguyên liệu cho ngành TTCN.
4.2. Tổ chức hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn
4.2.1. Quan điểm

+ Tổ chức không gian phát triển đô thị gắn với không  gian phát triển kinh tế. Mạng lưới đô thị phải được liên kết – hỗ trợ với nhau, đồng thời phải liên kết - hỗ trợ với các điểm dân cư nông thôn trong vùng.

+ Xây dựng các không gian liên kết kinh tế-đô thị, liên kết đô thị-nông thôn; Khai thác tối đa lợi thế về địa hình để xây dựng phát triển các đô thị; Sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng đô thị, tiết kiệm đất; Hạn chế sử dụng đất nông nghiệp vào phát triển đô thị, công nghiệp.
4.2.2. Cấu trúc khung không gian hệ thống đô thị trong mối liên hệ chung:
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	Cấu trúc không gian đô thị Vùng KTTĐ Miền Trung


Theo Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, việc phát triển toàn vùng tuân theo mô hình: Bốn cực phát triển đô thị - Các cụm đô thị động lực - 6 trục Đông Tây và 2 trục Bắc Nam. 

Theo đó, hệ thống mạng lưới dân cư - đô thị của Quảng Nam có liên quan đến Hai cực phát triển đô thị - 1 cụm đô thị động lực - 1 trục Đông Tây và 2 trục Bắc Nam. Cụ thể:

a. Khu vực phía Bắc của tỉnh Quảng Nam :
Có cùng không gian về thềm địa hình, khí hậu và cùng phát triển tương hỗ qua nhiều giai đoạn lịch sử, Đà Nẵng có gắn bó mật thiết trong không gian phát triển kinh tế với khu vực Bắc Quảng Nam. Hơn nữa, quỹ đất phát triển đô thị của Đà Nẵng rất hạn chế (ngưỡng phát triển tối đa của Đà Nẵng chỉ có thể đạt 1,1-1,2 triệu dân); Đà Nẵng cần sự hỗ trợ về quỹ đất từ các vùng phụ cận để phát triển và tạo nên một cụm đô thị động lực hội đủ các chức năng phát triển một cách toàn diện và trở thành cụm đô thị động lực lớn nhất của miền Trung. Trong đó:

Về du lịch: khu vực Bắc Quảng Nam hỗ trợ về du lịch Văn hoá ở Hội An kết hợp với với các khu vực bảo tồn cảnh quan tại Bạch Mã - Cảnh Dương- Non Nước – Ngũ hành Sơn– Hội An sẽ tạo thành khu vực du lịch quốc gia, quốc tế. 
Về công nghiệp: Cùng với các KCN Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Cầm, Điện Nam-Điện Ngọc, Tràng Nhật, Tây An; vệt Công nghiệp dọc Quốc lộ 14B cũng có nhiều tiềm năng phát triển.
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b. Khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Nam :
Núi Thành, Vạn Tường là hai đô thị được hình thành dựa trên sự ra đời của các khu kinh tế mở Chu Lai và Dung Quất, thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, song lại nằm liền kề nhau, cùng trong một không gian phát triển các cảng nước sâu, khu kinh tế tổng hợp, công nghiệp nặng là chủ đạo với mô hình đô thị Khoa học-công nghệ được áp dụng các cơ chế khuyến khích đầu tư đặc thù. 
Trong quan hệ quốc tế, có 2 cửa ngõ ở phía Tây: cửa khẩu quốc tế Bờ Y và cửa khẩu Nam Giang. Vì vậy, để tạo nên lợi thế trong cạnh tranh quốc tế, cần nhanh chóng tạo ra kết nối khu vực Chu Lai-Dung Quất với các nước Asean thông qua Cửa khẩu Nam Giang – Quảng Nam.   

4.2.3. Hệ thống mạng lưới đô thị theo không gian lãnh thổ:

Đến năm 2030 toàn tỉnh sẽ có 25 đô thị, trong đó: 02 đô thị loại II, 01 đô thị loại III, 06 đô thị loại IV và 9 đô thị loại V là thị trấn huyện lỵ và 07 đô thị loại V, là các trung tâm cụm xã trên địa bàn tỉnh
Hệ thống đô thị trên địa bàn Quảng Nam đến năm 2030

	Stt
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Quy mô dân số (ngàn người)
	Quy mô đất đai đô thị(km2)

	
	
	2020
	2030
	HT 2012
	2020
	2030
	2012
	2020
	2030

	
	
	
	
	Nội thị
	Toàn ĐT
	Nội thị
	Toàn ĐT
	Nội thị
	Toàn ĐT
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	
	
	276.80
	303.80
	672.41
	808.57
	971.80
	1,158.10
	433.64
	807.59
	985.37

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	
	
	108.30
	108.30
	314.06
	419.67
	410.15
	513.20
	278.52
	428.87
	433.87

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hội An
	II
	II
	71.5
	71.50
	79.02
	98.77
	97.41
	114.60
	26.93
	37.27
	37.27

	2
	Đô thị Điện Bàn
	IV
	IV
	8.30
	8.30
	152.34
	238.20
	190.54
	276.40
	2.05
	103.89
	103.89

	3
	Ái Nghĩa
	IV
	IV
	17.00
	17.00
	29.00
	29.00
	43.00
	43.00
	8.37
	12.46
	12.46

	II
	Cụm Tây Bắc(Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thạnh Mỹ
	IV
	IV
	7.20
	7.20
	12.40
	12.40
	20.20
	20.20
	209.86
	209.86
	209.86

	5
	P'rao
	V
	V
	4.30
	4.30
	8.00
	8.00
	10.80
	10.80
	31.31
	31.31
	31.31

	6
	Tơ Viêng
	V
	V
	-
	-
	5.00
	5.00
	6.70
	6.70
	-
	4.29
	4.29

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	
	
	56.80
	56.80
	142.10
	150.90
	200.80
	227.80
	74.18
	198.53
	280.93

	I
	Cụm Động lực số 2 (D.Xuyên- T.Bình- Q.Sơn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nam Phước
	IV
	IV
	22.50
	22.50
	25.00
	25.00
	34.00
	34.00
	14.50
	14.50
	14.50

	8
	Hà Lam
	IV
	IV
	16.20
	16.20
	18.00
	18.00
	38.00
	55.00
	11.71
	11.71
	64.15

	9
	Đông Phú
	V
	V
	8.40
	8.40
	10.20
	10.20
	12.40
	12.40
	12.71
	12.71
	12.71

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Khâm Đức
	V
	IV
	6.40
	6.40
	13.30
	22.10
	15.00
	25.00
	30.04
	30.04
	50.00

	11
	Tân An
	V
	V
	3.30
	3.30
	5.00
	5.00
	9.80
	9.80
	5.22
	5.22
	5.22

	12
	Trung Phước
	V
	V
	-
	-
	11.60
	11.60
	13.50
	13.50
	-
	46.46
	46.46

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	
	
	111.70
	138.70
	216.25
	238.00
	360.85
	417.10
	80.94
	180.19
	270.57

	I
	Cụm Động lực số 3 (T.Kỳ-N.Thành-P.Ninh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tam Kỳ
	II
	II
	83.7
	110.70
	123.25
	145.00
	163.20
	192.00
	41.16
	84.72
	84.72

	14
	Núi Thành - Chu Lai
	IV
	III
	10.20
	10.20
	60.00
	60.00
	155.55
	183.00
	4.57
	10.47
	100.85

	15
	Phú Thịnh
	V
	V
	4.00
	4.00
	9.00
	9.00
	10.00
	10.00
	6.48
	6.48
	6.48

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trà My
	V
	V
	6.70
	6.70
	10.00
	10.00
	15.00
	15.00
	20.45
	20.45
	20.45

	17
	Tiên Kỳ
	V
	V
	7.10
	7.10
	10.00
	10.00
	12.20
	12.20
	8.28
	8.28
	8.28

	18
	Tắc Pỏ
	V
	V
	-
	-
	4.00
	4.00
	4.90
	4.90
	-
	49.79
	49.79

	Ngoài ra, định hướng phát triển 07 đô thị loại V, là các trung tâm cụm xã trên địa bàn tỉnh


a. Cụm động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
· Thành phố Tam Kỳ :
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	Hình 4.2. Đô thị Tam Kỳ


 - Tính chất : là trung tâm đô thị của vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Có vai trò là  trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch, trung tâm du lịch, giáo dục đào tạo của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Đô thị loại II

 Phần mở rộng của đô thị Tam Kỳ về phía Đông (đô thị Tam Phú) là đô thị du lịch.
- Tiềm lực phát triển kinh tế vùng :

Tam Kỳ là cửa ngõ quan trọng cho phát triển kinh tế hành lang Đông – Tây, thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, là nơi hội tụ và giao lưu giữa miền núi và miền biển, có khu kinh tế mở Chu lai vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt làm động lực phát triển KT-XH của tỉnh và Vùng.

Có quỹ đất xây dựng thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. Là nơi tập trung cơ sở hạ tầng, thương mại, dịch vụ lớn nhất của Tỉnh. Có nguồn nhân lực dồi dào dựa vào các trường đại học và các trung tâm đào tạo hiện có. 
- Động lực phát triển đô thị:

+ Công nghiệp: Có khu công nghiệp Thuận Yên và Tam Thăng. Nằm gần các vùng nguyên liệu nông, thủy sản... Có nguồn nhân lực dồi dào, phát triển chủ yếu là các ngành công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản; sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng; công nghiệp lắp ráp điện tử, may công nghiệp.

+ Thương mại – dịch vụ: Phát triển Tam Kỳ thành một trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch, trung tâm giáo dục và khám chữa bệnh cho cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

+ Du Lịch: Phát triển du lịch văn hóa-lịch sử kết hợp thương mại, vui chơi giải trí (Di tích địa đạo Kỳ Anh kết hợp với hồ Sông Đầm, hồ Phú Ninh, biển Tam Thanh...)

- Định hướng không gian : Về cơ bản, hướng phát triển đô thị, ranh giới đô thị không thay đổi so với QH đang thực hiện. Một số kiến nghị về định hướng phát triển không gian :

+ Nâng cao quy mô diện tích đất phục vụ du lịch dịch vụ đảm bảo cho du lịch trở thành một động lực quan trọng trong việc phát triển thành phố về phía Đông, không chỉ hạn chế ở phía Đông sông Trường Giang mà còn kết nối với phía Tây qua Sông Đầm, địa đạo Kỳ Anh.

+ Điều chỉnh KCN Tam Thăng nhằm tránh sự ảnh hướng đối với khu vực sinh thái Sông Đầm và làng xóm, di tích lịch sử địa đạo Kỳ Anh.

+ Điều chỉnh KCN Thuận Yên.

+ Hạ tầng khung của khu vực đặc biệt cần chú ý đến sự kết nối với khu vực Tam Đàn, Tam An (huyện Phú Ninh) và Tam Xuân (huyện Núi Thành). 

· Đô thị Núi Thành :

Đô thị Núi Thành bao gồm 2 phần : khu vực thị trấn Núi Thành hiện hữu và khu vực Tam Hòa Tam Anh.

Ranh giới đô thị : Toàn bộ diện tích KTM thuộc Núi Thành, không bao gồm Tam Xuân 1 và Tam Xuân 2.

Trong giai đoạn từ nay đến 2015, tập trung ưu tiên phát triển thị trấn Núi Thành và khu vực lân cận, khu vực Tam Hòa-Tam Anh được phát triển vào giai đoạn sau 2015. 

+ Khu vực Núi Thành và vùng phụ cận :

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Núi Thành và khu kinh tế mở Chu Lai. Đô thị loại III
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	Hình 4.3. Đô thị Núi Thành


- Động lực phát triển :
+ Trung tâm huyện lỵ

+ Phát triển các Khu công nghiệp của KTM Chu Lai 

+ Phát triển dịch vụ sản xuất công nghiệp.

+ Cung ứng lao động cho khu KTM Chu Lai

- Định hướng không gian :

+ Giai đoạn đầu, tập trung phát triển trong khu vực theo quy hoạch chung đã được duyệt, ngoài ra cần chú trọng hướng phát triển :

+ Vệt đô thị dọc quốc lộ 1A sát sân bay Chu Lai nhằm đón đầu sự phát triển của các khu chức năng công nghiệp phía Bắc của Khu Kinh tế Dung Quất.

+ Khu vực Tam Hoà - Tam Anh : 

- Tính chất: đô thị cao cấp, đô thị sinh thái, khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân. 

- Động lực phát triển :

Nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, gần các khu công nghiệp, giao thông thuận lợi ( đường bộ, sắt, sân bay, cảng biển …)

Khu vực có cảnh quan đẹp, địa hình có độ dốc thuận lợi cho xây dựng công trình.

- Định hướng không gian : bao gồm 2 phần :

+ Khu vực Tam Anh : đô thị tái định cư, phục vụ cho nhu cầu sắp xếp dân cư tạo quỹ đất cho các dự án, các khu công nghiệp, và nhà ở công nhân

+ Khu vực Tam Hòa : khu ở chuyên gia và công nhân tiêu chuẩn cao, có kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu của một đô thị sinh thái cao cấp. Là phần đất đô thị dự trữ, chỉ đầu tư ở giai đoạn phát triển cao của Khu Kinh tế mở Chu Lai.  
· Tầm nhìn đến 2030 :

Sau năm 2030, khi KTM phát triển mạnh, các đô thị trong cụm động lực số 3 (Tam Kỳ và Núi Thành) sẽ phát triển gắn kết chặt chẽ với nhau và đáp ứng các tiêu chuẩn, có thể sát nhập trở thành một đô thị loại I.

· Phú Thịnh:

- Tính chất: Là trung tâm hành chính - chính trị, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện mới Phú Ninh. 

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp.

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển đô thị chủ yếu về phía Đông Nam, tiếp cận với trục lưu thông kinh tế dọc đường Nam Quảng Nam.
- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 9.000 người; đến năm 2030 dân số đạt 10.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

b. Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)

· Đô thị Tiên Kỳ

- Đô thị loại 5

- Tính chất: Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Phước. 

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển đô thị mở rộng về các hướng Bắc và Nam, phía Tây tận dụng tuyến Nam Quảng Nam để phát triển các cụm công nghiệp, kho tàng, bến bãi.
- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - du lịch; dịch vụ giao thương, sản xuất nông - lâm nghiệp.

- Quy mô: đến năm 2020 quy mô dân số toàn đô thị đạt 10.000 người; đến năm 2030 dân số đạt 12.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V. 

· Đô thị Trà My

- Đô thị loại 5

- Tính chất: Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Trà My nói riêng và cụm Tây Nam Quảng Nam nói chung. 

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển thị trấn về phía Tây và Đông, đồng thời mở rộng về phía Nam sông Tranh để lấy sông làm hệ cảnh quan chính của đô thị.
- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; cung ứng lao động cho phát triển thuỷ điện; dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp. 

- Quy mô: đến năm 2020 quy mô dân số toàn đô thị đạt 10.000 người; đến năm 2030 đạt 15.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Đô thị Tắc Pỏ

Đô thị loại 5. Nằm trên tuyến Nam Quảng Nam, thuộc xã Trà Mai; là thị trấn huyện lỵ của huyện mới Nam Trà My, huyện miền núi, cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh.

- Tính chất: Là trung tâm hành chính - tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện mới Nam Trà My. 

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển về Tây Bắc dọc theo tuyến quy hoạch đường Nam Quảng Nam; mô hình phát triển không gian theo tuyến địa hình, theo quỹ đất thuận lợi xây dựng, hình thức không gian kiến trúc phù hợp với tính chất, chức năng và môi trường của khu vực vùng núi; lấy trục Nam Quảng Nam là trục không gian đối ngoại theo hướng Bắc Nam. 

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp; Phát triển giao thương với cửa khẩu Bờ Y.

- Quy mô: Đến năm 2020 quy mô dân số toàn đô thị đạt 4.000 người; đến năm 2030 dân số đạt 5.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

c. Cụm động lực số 2 ( Duy Xuyên- Thăng Bình-Quế Sơn):
· Đô thị Hà Lam

Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Thăng Bình. Đô thị loại 4

- Động lực phát triển :
+ Trung tâm huyện lỵ

+ Phát triển các cụm công nghiệp vệ tinh phục vụ cho Khu công nghiệp Đông Quế Sơn – Đông Thăng Bình. 

+ Phát triển dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

+ Cung ứng lao động cho các KCN.

- Định hướng không gian : Phát triển mở rộng về phía Bắc (xã Bình Nguyên), phía Nam đến đường quốc lộ 14E (Cây Cốc), về phía Đông ranh giới đô thị đến sát với KCN Đông Thăng Bình.

- Ranh giới đô thị : bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn Hà Lam hiện hữu và các xã Bình Nguyên, Bình Quý, Bình Phục.

·  Khu đô thị Bình Minh (đô thị loại 5)

- Tính chất: Trung tâm tiểu vùng, phục vụ nhu cầu tái định cư cho vệt ven biển ; cung cấp lao động cho các khu du lịch, nghỉ mát. 

- Động lực phát triển :

+ Vệt du lịch ven biển từ Hội An đến Bình Minh

+ Trung tâm khu vực phía Đông của huyện Thăng Bình.

- Định hướng không gian : Đô thị ven biển và hai bên sông Trường Giang, dựa trên tuyến đường 14E hiện hữu (ĐT613 cũ) và tuyến 14E mới (nối từ Cây Cốc).

- Ranh giới đô thị : bao gồm một phần phía Bắc thuộc địa giới hành chính các xã Bình Minh, Bình Đào và Bình Triều.

· Khu đô thị Duy Nghĩa :

- Tính chất: Trung tâm hậu cần nghề cá, trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính ; khu tái định cư cho vệt ven biển ; cung cấp lao động và nguyên liệu thủy- hải - sản cho các khu du lịch, nghỉ mát. 

- Động lực phát triển :

+ Các khu du lịch nghỉ mát

+ Hậu cần nghề cá, công nghiệp chế biến thủy sản

+ Dịch vụ giao thương, dịch vụ nuôi trồng thủy sản.

- Định hướng không gian : phát triển ở phía Đông sông Trường Giang, trên cơ sở khu Tái định cư Duy Nghĩa và các dự án đô thị du lịch do Cienco5 và VinaCapital làm chủ đầu tư. Về cơ bản, định hướng không gian tuân thủ theo các quy hoạch đã được duyệt, một số các điểm đề xuất khác :

+ Nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại vệt lân cận với đường ngang nối quốc lộ 1A với đường bộ ven biển Việt Nam (ĐT610 kéo dài) : bố trí dân cư, thương mại dịch vụ, du lịch mật độ cao, tầng cao và hệ số sử dụng đất lớn.

+ Hạn chế xây dựng dọc ven biển, ưu tiên du lịch sinh thái tự nhiên, bố trí khu sinh hoạt cộng đồng ở phía đông tuyến đường bộ ven biển Việt Nam tại khu vực đối diện với dự án cải tạo đất nông nghiệp (350ha) thuộc hai xã Bình Dương và Duy Nghĩa. 

- Ranh giới đô thị : bao gồm toàn bộ địa giới hành chính hai xã Duy Nghĩa và Duy Hải.

·  Đô thị Hương An :

Tính chất: Trung tâm hành chính – dịch vụ thương mại – nông nghiệp – giáo dục ; trung tâm phục vụ các xã Quế Phú, Quế Cường. Đô thị loại V

- Động lực phát triển :

+ Khu công nghiệp Đông Quế Sơn

+ Dịch vụ giao thương trên tuyến quốc lộ 1A và ĐT 611.

+ Phát triển kết cấu hạ tầng.

- Định hướng không gian : Hướng phát triển không gian theo hướng Đông-Tây ; mở rộng phía Tây theo đường ĐT 611 và hướng Đông dọc sông Ly Ly đến giáp đường Tây sông Trường Giang.

- Ranh giới đô thị : bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hương An.

Sau năm 2030, các đô thị trong cụm động lực số 2 bao gồm : Hà Lam, Hương An, Bình Minh và Duy Nghĩa sẽ phát triển gắn kết chặt chẽ với nhau và đáp ứng các tiêu chuẩn, có thể sát nhập trở thành một đô thị loại 3.

· Đô thị Đông Phú

- Tính chất: Là trung tâm tổng hợp cấp huyện, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Sơn. 

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển đô thị về phía Đông, hình thành sự gắn kết với khu vực trung tâm xã Quế Châu, lan tỏa sức phát triển đô thị về chuỗi đô thị Hương An, Mộc Bài, Bà Rén.

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp; hướng phát triển dọc đường ĐT611, về phía Đông, gắn kết với chuỗi đô thị Hương An, Bà Rén…
- Quy mô: đến năm 2020 quy mô dân số toàn đô thị đạt 10.000 người; đến năm 2030, dân số đạt 12.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Đô thị  Kiểm Lâm 

- Đô thị loại 5.

- Tính chất: Là đô thị mới; trung tâm hành chính - tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây huyện Duy Xuyên.

- Định hướng phát triển không gian: Một phần xã Duy Phú với diện tích khoảng 10km2.

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp. 

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 5.000 người; đến năm 2030, dân số đạt 6.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

d. Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)

· Đô thị Khâm Đức

- Tính chất: là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phước Sơn. 

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển về hướng Đông và một phần hướng Bắc; với các khu vực phụ cận: khu vực Phước Đức hướng phát triển về phía Tây Nam, khu vực Phước Năng hướng phát triển về phía Đông Bắc kết hợp với Phước Đức xây dựng các điểm dân cư dọc trục đường Hồ Chí Minh. 

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, nông lâm nghiệp, tiềm năng khoáng sản; cửa ngõ từ Tây Nguyên đối với tỉnh Quảng Nam.

- Quy mô: đến năm 2020 dân số đô thị đạt 10.000 người; hoàn tất hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt chuẩn đô thị loại V. Đến năm 2030, dân số đạt 25.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại IV.

· Đô thị Tân An:

- Tính chất: Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hiệp Đức. 

- Định hướng phát triển không gian: Tập trung phát triển không gian chính của đô thị về phía Bắc; hệ thống cụm công nghiệp, kho tàng tập trung về hướng Nam và Tây Nam dọc theo tuyến đường Quốc lộ 14E, tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn để phát triển vận chuyển, giao lưu hàng hóa.

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dựa trên trục phát triển dọc Quốc lộ 14E, kết nối vùng Tây Nam và vùng Đông Nam của tỉnh; phát triển các dịch vụ sản xuất nông - lâm nghiệp.

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 5.000 người; đến năm 2030, dân số đạt 10.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Đô thị Trung Phước 

- Đô thị loại 5.

- Tính chất: Là đô thị mới; trung tâm hành chính - tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện mới Nông Sơn.

- Định hướng phát triển không gian: Một phần xã Quế Trung tại khu trung tâm hành chính huyện với diện tích khoảng 10km2.

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp. 

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 10.000 người; đến năm 2030 dân số đạt 11.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Đô thị Việt An 

- Đô thị loại 5.

- Tính chất: Là đô thị mới; trung tâm hành chính - tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cụm xã phía đông Hiệp Đức, tây Quế Sơn và tây Thăng Bình.

- Định hướng phát triển không gian: toàn bộ địa giới hành chính xã Bình Lâm với diện tích khoảng 22km2.

- Động lực phát triển đô thị: Dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp. 

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 10.000 người; đến năm 2030 dân số đạt 12.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Các thị tứ, trung tâm cụm xã: 

Phước Hiệp dự kiến là đô thị loại 5 vào năm 2030

e. Cụm động lực số 1 (Điện Bàn - Hội An - Đại Lộc)
· Đô thị Hội An :

- Tính chất :

+ Là đô thị : Văn hóa - Du lịch - Sinh thái

+ Là trung tâm Du lịch - Dịch vụ - Thương mại của tỉnh Quảng Nam và là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước và quốc tế. Đô thị loại III

- Động lực phát triển đô thị:

Hội An có khu đô thị cổ - di sản văn hóa thế giới, có biển đảo và các làng nghề truyền thống, có nhiều tiềm năng và lợi thế lớn về du lịch ; có nhiều giá trị văn hoá kiến trúc đa dạng. Ngoài ra, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá đang được bảo tồn và phát huy cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các làng nghề truyền thống, các món ăn đặc sản làm cho Hội An trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch.

Dân số đô thị Hội An được xác định ổn định ở ngưỡng 200.000 người. Dân số tăng thêm bố trí chủ yêu ở các phường, xã ngoại thị. Hạn chế tăng dân số khu vực trung tâm, nhất là phạm vi bảo vệ di tích thuộc khu vực I và khu vực II. 

Ranh giới nội thị : đến năm 2020 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thành phố, ngoại trừ khu vực xã Cẩm Thanh và xã đảo Tân Hiệp.

·  Đô thị Điện Bàn : 

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Đô thị loại IV (2015) và loại III (2020)

- Phạm vi ranh giới : Toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Điện Bàn thuộc về phía Đông đường cao tốc, ngoài từ các xã khu vực Gò Nổi và Điện Hòa.

· Đô thị Nam Phước :

- Tính chất: Trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện Nam Phước. Đô thị loại V

- Động lực phát triển :
+ Trung tâm huyện lỵ

+ Phát triển công nghiệp chế biến phục vụ vùng sản xuất nông nghiệp 

+ Dịch vụ sản xuất nông nghiệp.

- Định hướng không gian : Đô thị Nam Phước vẫn tồn tại 2 cực phát triển : thương mại dịch vụ tại khu vực dọc quốc lộ 1A và hành chính-chính trị về phía Tây. Phát triển khu trung tâm phía Tây - khu đô thị Đông Cầu Chìm phục vụ cho KCN Tây An và các cụm công nghiệp, các xã phía Tây của huyện.

- Ranh giới đô thị : toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Nam Phước, với diện tích khoảng 14,5 km2.

Sau năm 2030, các đô thị trong cụm động lực số 1 bao gồm : đô thị Điện Bàn (Vĩnh Điện, Điện Nam Điện Ngọc, Phong Thử) và Nam Phước sẽ phát triển gắn kết chặt chẽ với nhau và đáp ứng các tiêu chuẩn, có thể sát nhập trở thành một đô thị loại 2.

· Ái Nghĩa:

- Đô thị loại 4

- Tính chất: Là trung tâm hành chính, văn hoá, kinh tế, chính trị của huyện Đại Lộc và các huyện miền núi vùng Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam. 

- Định hướng phát triển không gian: Đến năm 2020, dự kiến không gian lãnh thổ của thị xã bao gồm thị trấn Ái Nghĩa hiện trạng và một phần các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa; lấy trục Quốc lộ 14B làm trục đối ngoại quan trọng về phía thành phố Đà Nẵng, đồng thời kết nối với đô thị Điện Bàn thông qua trục ngang dựa trên cơ sở trục ĐT 609.

- Động lực phát triển đô thị: Phát triển các khu, cụm công nghiệp dọc tuyến Quốc lộ 14B; hình thành và phát triển hệ thống chợ và trung tâm thương mại cấp vùng trong tỉnh; cung ứng lao động cho khu vực khai thác khoáng sản, thuỷ điện.

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 29.000 người; đến năm 2030 dân số đạt 43.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt chuẩn đô thị loại IV.

f. Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang-Tây Đại Lộc)

· Đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng:

- Tính chất: Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Quảng Nam. 

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển đô thị về phía Tây Nam, kết hợp với khu trung tâm hành chính huyện Bến Giằng thành đô thị trung tâm của huyện.

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, sản xuất vật liệu xây dựng, nông lâm nghiệp; tiềm năng vật liệu xây dựng.

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 15.000 người; đến năm 2030, dân số đạt 25.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt chuẩn đô thị loại IV.

· Đô thị P’Rao

- Tính chất: Là trung tâm tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đông Giang. 

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển về phía Đông và một phần ít về phía Bắc; lấy sông A Vương và suối Tà Lu làm trục không gian cảnh quan và du lịch đô thị; lấy trục từ sân vận động qua sông A Vương làm trục chính đô thị, đồng thời mở tuyến đường dọc sông A Vương về hướng tây làm trục cảnh quan du lịch sinh thái; riêng đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thị trấn về dài hạn sẽ trở thành trục chính đô thị.

- Động lực phát triển đô thị: Trung tâm huyện lỵ; dịch vụ giao thương, sản xuất nông lâm nghiệp; tiềm năng về khai thác lâm sản.

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 8.000 người; đến năm 2030, dân số đạt 11.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Đô thị Tơ viêng

- Tính chất: Là trung tâm hành chính - tổng hợp, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện mới Tây Giang. 

- Định hướng phát triển không gian: Định hướng phát triển theo cấu trúc các trung tâm vệ tinh; các trung tâm vệ tinh cách trung tâm cấp huyện với khoảng cách từ 1,0 - 3,0km.

- Động lực phát triển đô thị: Là Trung tâm hành chính - chính trị - kinh tế - văn hoá huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh; có tài nguyên đất đai, rừng và khoáng sản; là huyện biên giới, có cơ hội trong hợp tác quốc tế. 

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 5.000 người; đến năm 2030, dân số đạt 7.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Đô thị Chà Val

- Tính chất: Là đô thị mới, thuộc khu trung tâm Thương mại - Dịch vụ và khu ở của Tiểu khu II, thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu Nam Giang.

- Định hướng phát triển không gian: Phát triển theo dạng tuyến, dọc theo trục Quốc lộ 14D; hình thành theo mô hình hỗn hợp, phục vụ cho phát triển đô thị và khu phi thuế quan.
- Động lực phát triển đô thị: Là phần lớn của xã ChaVal, huyện Nam Giang, thuộc Tiểu khu II của Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang; phát huy tiềm năng của khu Phi thuế quan thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Nam Giang; dịch vụ giao thương.

- Quy mô: đến năm 2020 dân số toàn đô thị đạt 10.300 người; đến năm 2030, dân số đạt 15.000 người; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kiến trúc cảnh quan, môi trường đạt hoàn tất chuẩn đô thị loại V.

· Các thị tứ, trung tâm cụm xã: 

Sông Vàng (xã Ba) và Lâm Tây (Đại Lộc) dự kiến là đô thị loại 5 vào năm 2030

4.2.4. Hệ thống mạng lưới dân cư nông thôn:
4.2.4.1. Mô hình tổ chức mạng lưới dân cư nông thôn

a. Định hướng mô hình phát triển :

Xây dựng nông thôn mới: Tập trung dầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu như giao thông, thủy lợi, bệnh viện, truờng học. Ðối với giao thông phải có quy hoạch hệ thống, nối liền giữa giao thông nông thôn với tỉnh lộ, quốc lộ huớng tới thúc dẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa. Giao thông phải liên kết duợc các vùng kinh tế dộng lực với vùng kinh tế nông nghiệp, tạo diều kiện cho chuyển dịch co cấu kinh tế. Ðối với thủy lợi, thực hiện thủy lợi hóa đa mục tiêu, ứng dụng công nghệ mới, hoàn thiện công tác dự báo thiên tai. Phát triển mạng luới điện nông thôn không chỉ phục vụ nông nghiệp mà cả công nghiệp nông thôn.  Tăng cường cơ sở vật chất và con nguời để chăm lo sức khỏe cho nguời dân, hình thành hệ thống bệnh viện vùng. 

Sử dụng lồng ghép nhiều nguồn vốn, chương trình để thúc đẩy phát triển nông thôn.

Tạo liên kết đô thị-nông thôn. Hình thành các cấp trung tâm đáp ứng nhu cầu phát triển đến các điểm dân cư nông thôn.
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b. Thị tứ-Trung tâm cụm xã

- Tính chất: Là điểm dân cư nông thôn được xây dựng tập trung cao. Là trung tâm tiểu vùng, phục vụ cho 1 cụm xã (3-5 xã). Tại đây, xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân cư trong vùng như: 

+ Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, điện, nước, v.v…

+ Công trình hạ tầng xã hội: Trường PTTH, trường nội trú, trạm y tế, chợ, bưu điện, nhà văn hóa, truyền thanh-truyền hình, trạm khuyến nông-lâm, v.v…

- Đặc điểm sản xuất, lao động: Dân cư sống theo nghề bán nông, bán thương (kinh tế nông nghiệp nhưng đã phát triển dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp).

Thị tứ, Trung tâm cụm xã (TTCX) có thể là 1 xã lớn, hoặc xây dựng 1 TTCX mới ở vị trí giao thông thuận lợi phục vụ cho 1 cụm xã. Tương lai các điểm thị tứ có thể phát triển thành thị trấn.

c. Trung tâm xã

- Tính chất là hạt nhân trung tâm, tập trung mọi hoạt động phát triển xã. Tại trung tâm xã xây dựng các trung tâm chức năng như: 

+ Trung tâm hành chính xã: UBND xã, Đảng uỷ xã, các phòng ban khác.

+ Trung văn hóa: Nhà văn hóa, hệ thống chùa, đền, miếu, v.v... 

+ Trung tâm giáo dục: Trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, v.v... 

+ Trung tâm thương mại: Chợ, cửa hàng bán lẻ, v.v... 

+ Trung tâm phục vụ sản xuất: Khuyến nông-lâm, cây-con giống, v.v... 

+ Trung tâm cây xanh, hoạt động thể dục thể thao, v.v... 

d. Các điểm dân cư nông thôn

Tùy theo các tính chất, xây dựng theo các quy định của bộ tiêu chí Nông thôn mới.

4.2.4.2. Hệ thống các thị tứ và TTCX:

- Tính chất: Là điểm dân cư nông thôn được xây dựng tập trung cao. Là trung tâm tiểu vùng, phục vụ cho 1 cụm xã (3-5 xã). Tại đây, xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân cư trong vùng như: 

+ Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Giao thông, điện, nước, v.v…

+ Công trình hạ tầng xã hội: Trường PTTH, trường nội trú, trạm y tế, chợ, bưu điện, nhà văn hóa, truyền thanh-truyền hình, trạm khuyến nông-lâm, v.v…

- Đặc điểm sản xuất, lao động: Dân cư sống theo nghề bán nông, bán thương (kinh tế nông nghiệp nhưng đã phát triển dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp).

Thị tứ, Trung tâm cụm xã (TTCX) có thể là 1 xã lớn, hoặc xây dựng 1 TTCX mới ở vị trí giao thông thuận lợi phục vụ cho 1 cụm xã. Tương lai các điểm thị tứ có thể phát triển thành thị trấn.

	Stt
	Tên thị tứ, TTCX
	Địa điểm
	Phạm vi phục vụ

	A
	Cụm động lực số 1 (Điện Bàn - Hội An - Đại Lộc)
	
	 

	1
	Bảo An
	Xã Điện Quang, ĐB
	

	2
	Phong Thử
	Xã Điện Thọ, ĐB
	

	3
	Cẩm Lý
	Xã Điện Hồng, ĐB
	

	4
	Ngọc Thạch
	Xã Đại Hồng, ĐB
	

	5
	Gia Cốc
	Xã Đại Minh, ĐL
	

	6
	Phú Thuận
	Đại Thắng, ĐL
	

	7
	Hà Tân
	Đại Lãnh, ĐL
	

	8
	Lâm Tây – Vĩnh Phước
	Đại Đồng, ĐL
	

	B
	Cụm Tây Bắc(Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	
	 

	1
	A sờ 
	Macooih, ĐG
	Các xã phía Nam Đông Giang

	2
	Jơ Ngây
	Jơ Ngây, ĐG
	Các xã vùng trung Đông Giang

	3
	Xã Ba
	Xã Ba, ĐG
	Khu vực tiếp giáp với thành phố Đà nẵng

	4
	A xan
	A xan, Tây Giang
	Các xã phía Tây Tây Giang-Cửa khẩu phụ

	5
	Azứt 
	Xã Bhalêê, TG
	Các xã phía Tây Giang-đường Hồ Chí Minh

	6
	Đắc Pre 
	Đắc Pre, NG
	Khu vực Đắc Pre, Đắc Pring

	7
	Zuôih
	Zuôih, NG
	Các xã Tây Bắc Nam Giang

	C
	Cụm động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình-Quế Sơn)
	
	 

	1
	Bà Rén
	Quế Xuân 1, QS
	

	2
	Mộc Bài
	Quế Phú, QS
	

	3
	Chợ Đàn
	Quế Châu, QS
	Khu vực trung Quế Sơn

	4
	Kế Xuyên
	Bình Trung, TB
	

	5
	Quán Gò
	Bình An, TB
	

	6
	Bình Sa
	Bình Sa, TB
	

	7
	Bình Trị
	Bình Trị, TB
	Khu vực Tây Thăng Bình

	8
	Hà Châu
	Bình Phú, TB
	Khu vực trung Thăng Bình

	D
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	
	 

	1
	Sông Trà
	Sông Trà, HĐ
	Các xã phía Tây Hiệp Đức

	2
	Quế Lâm
	Quế Lâm, NS
	Các xã phía Tây Nông Sơn

	E
	Cụm động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	
	 

	1
	Cây Sanh 
	Tam Dân, PN
	Các xã phía Đông Tiên Phước, Nam Phú Ninh

	2
	Kỳ Lý
	Tam Đàn
	

	3
	Tam Anh Bắc
	
	

	B
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	
	 

	1
	Tiên Thọ
	Tiên Thọ, TP
	Các xã phía Đông Tiên Phước, nam Phú Ninh

	2
	Tiên Lãnh
	Tiên Lãnh, TP
	Các xã phía Tây Tiên Phước, nam Hiệp Đức

	3
	Tiên Lập
	Tiên Lập, TP
	Các xã phía Nam Tiên Phước, Nam Phú Ninh

	4
	Tiên Cẩm
	Tiên Cẩm, TP
	Khu vực Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà


4.3. Hệ thống các trung tâm, công trình hạ tầng xã hội 
4.3.1. Các trung tâm giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, y tế, TDTT

4.3.1.1. Các trung tâm giáo dục, đào tạo 

+ Giáo dục cao đẳng, đại học: Phát triển Trường Đại học Quảng Nam theo hướng Trường Đại học đa ngành, Nâng cấp Trường cao đẳng Y tế, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam thành trường Đại học chuyên ngành, Nâng cấp Trường Trung cấp nghề lên Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam.

+ Giáo dục thường xuyên, nghề nghiệp: Tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp để có hướng củng cố, thành lập mới (ở các huyện: Nam Giang, Phước Sơn và Tây Giang), bổ sung chức năng dạy nghề..., đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của từng địa phương.

4.3.1.2.  Các trung tâm văn hóa, nghệ thuật - thông tin 

- Xây dựng các bảo tàng chuyên đề cấp tỉnh như: bảo tàng lịch sử cách mạng, bảo tàng văn hóa các dân tộc, bảo tàng làng nghề…

- Xây dựng ít nhất 02 trung tâm biểu diễn văn hóa - nghệ thuật miền núi.

- Xây dựng thêm một số làng văn hóa người đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao ở tất cả các huyện, xã theo hướng hiện đại hóa. Xây dựng mới ít nhất 5 nhà thiếu nhi cấp huyện.

- Đầu tư xây dựng mạng lưới nhà truyền thống cấp huyện.

- Trùng tu, tôn tạo từ nay đến năm 2020 khoảng 70-75% số di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh.

4.3.1.3.  Phân bố các cơ sở y tế 

Hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh - phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật, đạt các tiêu chí xếp hạng do Bộ Y tế quy định. Phát triển nguồn nhân lực cân đối và hợp lý, bảo đảm đạt các chỉ tiêu cơ bản. Tập trung vào các nội dung sau:

3.1. Tiếp tục phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh và 2 Bệnh viện đa khoa  khu vực theo hướng nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tăng quy mô giường bệnh phục vụ mục tiêu phát triển một số mũi nhọn kỹ thuật y tế, tập trung đầu tư Bệnh viện đa khoa tỉnh đến 2015 ngang tầm với khu vực miền Trung.

3.2. Tăng cường cán bộ chuyên môn sâu và trang thiết bị phù hợp để  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đạt hạng II vào 2015.

3.3. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh: Nhi, Tâm thần, Lao và bệnh phổi; các cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế các huyện mới thành lập: Phú Ninh, Nam Trà My, Tây Giang, Nông Sơn. Hoàn thiện cải tạo, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, Trung tâm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực đang xuống cấp, đảm bảo đến năm 2015, tất cả Trung tâm Y tế huyện, thành phố đều đạt hạng III với quy mô ít nhất 50 giường bệnh.

3.4. Xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải lỏng tại tất cả các bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thành phố. Hoàn thành đề án xử lý rác thải y tế đã được phê duyệt.

3.5. Nâng cấp khoa Ung bướu của Bệnh viện đa khoa tỉnh; nâng cấp Trung tâm Da liễu thành Bệnh viện Da liễu, thành lập Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phụ sản từ nguồn đầu tư của ngân sách, hỗ trợ của các tổ chức phi Chính phủ và nguồn xã hội hoá...

3.6. Xây dựng trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Pháp y, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh.

3.7. Tạo điều kiện thuận lợi để các bệnh viện tư nhân phát triển: Bệnh viện Hoàng Quốc, Bệnh viện Phụ sản...

3.8. Đảm bảo chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân đạt 22,5 giường vào năm 2015 và 25 giường vào năm 2020 (kể cả giường bệnh ngoài công lập).

3.9. Đảm bảo các trang thiết bị cho công tác khám, chữa bệnh:

- Tiếp tục đầu tư trang thiết bị theo danh mục quy định của Bộ Y tế cho từng tuyến, đạt 80% vào năm 2010 và 100% vào năm 2015 cho tất cả bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thành phố.

- Đến năm 2015, có 80% Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh có máy siêu âm, máy đo điện tim, bộ dụng cụ khám mắt và các thiết bị thông thường. Đến năm 2020, tất cả các Trạm Y tế có đầy đủ các thiết bị y tế theo danh mục quy định của Bộ Y tế.

4.3.1.4.  Phân bố các cơ sở TDTT 

Xây dựng mạng lưới sân vận động cấp huyện, công trình sân tập thể thao kết hợp với các trung tâm văn hoá - thể thao cấp huyện, xã.

Đảm bảo các huyện, xã đều có quy hoạch quỹ đất đủ chuẩn theo quy định dành cho thể thao, bố trí quỹ đất cho các hoạt động và công trình thể dục, thể thao ở các khu chung cư, khu, cụm công nghiệp. 

4.3.2. Các khu vực bảo tồn, khu vực cấm xây dựng 

4.3.2.1. Hạn chế xây dựng 

Bao gồm các vùng động đất, sạt lở và có hiện tượng Castơ thuộc vùng núi Quảng Nam, Các vùng bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, Quân sự, bảo vệ an ninh quốc phòng và khu vực rừng nguyên sinh cần phải bảo tồn.

4.3.2.2. Khu vực bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, môi trường 

Đến năm 2020, các khu bảo tồn thiên nhiên trên toàn tỉnh có diện tích 133.772 ha, cụ thể:
	Stt
	Tên khu bảo tồn
	HT 2010
	QH 2020

	
	Tổng cộng trên địa bàn Vùng Tây
	104,607
	133,772

	1
	Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh
	79,681
	79,681

	2
	Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
	17,576
	17,576

	3
	Vườn Quốc gia Bạch Mã
	3,107
	3,107

	4
	Rừng đặc dụng Cù Lao Chàm

	1.490
	1.490

	5
	Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa
	2,753
	2,753

	6
	Khu bảo tồn loài sinh cảnh Sao La ở Tây Giang, Đông Giang
	-
	11,376

	7
	Khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh ở Nông Sơn
	-
	17,789
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	Quy hoạch các khu bảo tồn


 - Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh: phạm vi diện tích 79.681ha, nằm trên địa bàn của 12 xã (ở Nam Giang là: CàDy, Tabhing, ChàVal, ĐăkPring, ĐăkPre, LaDee, LaEe và ở Phước Sơn: Phước Xuân, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ và Phước Công) với hệ động vật, thực vật rừng phong phú có giá trị cao về da dạng sinh học.

- Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh: đề xuất thành lập với diện tích 17.576 ha thuộc địa bàn các xã Trà Linh, Trà Cang, Trà Tập, Trà Dơn và Trà Leng ở huyện Nam Trà My và xã Phước Thành ở huyện Phước Sơn, vì là nơi có mức độ đặc hữu cao về động vật và thực vật.

- Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nông Sơn: Đây là vùng rừng đặt dụng đã có nghiên cứu khả thi để đề xuất thành lập khu bảo tồn với diện tích 17.789 ha, thuộc 2 xã Phước Ninh và Quế Lâm huyện Nông Sơn.

- Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La Đông Giang-Tây Giang: đề xuất thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La với diện tích 18.606,5 ha nằm vào sườn Tây Nam của dãy Trường Sơn giáp tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong diện tích 4 xã Bhalle, A Vương huyện Tây Giang và xã Sông Kôn, Tà Lu huyện Đông Giang.

Mục tiêu chính của Khu bảo tồn là: Bảo tồn loài Sao La, một loài động vật quý hiếm mới phát hiện tại Việt Nam; bảo tồn các hệ sinh thái cũng như các sinh cảnh sinh sống của loài Sao La; góp phần bảo tồn các loài động thực vật quí hiếm phân bố trong vùng Trường Sơn; bảo vệ rừng đầu nguồn, tăng cường chức năng phòng hộ đầu nguồn, duy trì nguồn nước cho các hồ thuỷ lợi và thuỷ điện ở  lưu vực sông A Vương.

- Vườn quốc gia Bạch Mã: Được mở rộng sang tỉnh Quảng Nam vào năm 2008 với diện tích 3.107 ha thuộc xã A Ting, sông Kôn huyện Đông Giang.

- Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa: Được mở rộng sang Quảng Nam với diện tích 2.753 ha.
- Rừng đặc dụng Cù Lao Chàm: Đảo Cù Lao Chàm là khu bảo tồn biển với gần 5.200 ha mặt nước, 165 ha rạn san hô và 500 ha thảm cỏ biển, khu rừng đặc dụng Cù Lao Chàm với diện tích 1.490 ha. Cù Lao Chàm vừa được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới… 
Phần 5: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

5.1. Định hướng chuẩn bị kỹ thuật

5.1.1. Giải pháp tổng thể

-Vùng đồng bằng, trung du:

Khai thác hợp lý, tiết kiệm quỹ đất trống, tăng cường công tác thuỷ lợi bảo vệ dân cư đô thị và nông thôn, bảo vệ hoa màu, kè chống xói các sông, các hệ thống kênh tưới, kênh tiêu, trạm bơm các khu vực. 

Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các hồ thuỷ lợi chứa nước để phục vụ cho dân sinh và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và cung cấp nước cho các đô thị, các khu công nghiệp.

Hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước cho các đô thị, cụm công nghiệp.

Tăng cường hệ thống hồ điều hoà, xây dựng hệ thống cây xanh trong các đô thị, các khu-cụm công nghiệp.

- Vùng núi : 

Lựa chọn khu vực xây dựng có địa hình thuận lợi xây dựng, trường hợp địa hình có độ dốc lớn kết hợp tiến hành san lấp để tạo mặt bằng có độ dốc phù hợp để xây dựng công trình.

Kè các đoạn sông đi qua các đô thị thường xuyên bị sạt lở để bảo vệ đất của đô thị.

Xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc các tuyến đường, bố trí cầu cống hợp lý để tiêu thoát nước nhanh chóng và chống xói mòn gây sạt lở.

Tăng cường công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, di dời các hộ dân có nguy cơ bị sạt lở.

5.1.2. Giải pháp chuẩn bị kỹ thuật 

5.1.2.1.  Nguyên tắc:

5.1.2.2.  Giải pháp nền xây dựng

- Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu (Hxd) phải cao hơn mức nước tính toán (Htt) tối thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp: Hxd = Htt +0,3m (0,5m). Trong đó, mức nước tính toán (Htt) là mức nước cao nhất có chu kỳ theo tần suất (H​p)

a. Đối với các khu vực đô thị

- Khu trung tâm, khu ở: Cao độ tính toán Htt ≥ Hp, đối với đô thị loại II tính toán với tần suất P=50 năm (2%), đô thị loại III tính toán với tần suất 40 năm (2,5%), đô thị loại IV tính toán với tần suất P=20 năm (5%), đô thị loại V tính toán với tần suất P=10 năm (10%).

- Đất công nghiệp, kho tàng: Cao độ tính toán Htt ≥ Hp, đối với đô thị loại II tính toán với tần suất P=50 năm (2%), đô thị loại III tính toán với tần suất 40 năm (2,5%), đô thị loại IV tính toán với tần suất P=20 năm (5%), đô thị loại V tính toán với tần suất P=10 năm (10%).

- Khu cây xanh, thể dục thể thao: Cao độ tính toán Htt ≥ Hp, đối với đô thị loại II, III, IV tính toán với tần suất P=10 năm (10%), đô thị loại V tính toán với tần suất P=2 năm (50%).

	Loại đô thị

Khu chức năng
	Đặc biệt
	Loại I
	Loại II
	Loại III
	Loại IV
	Loại V

	Khu trung tâm
	100
	100
	50
	40
	20
	10

	Khu công nghiệp, kho tàng
	100
	100
	50
	40
	20
	10

	Khu ở
	100
	100
	50
	40
	20
	10

	Khu cây xanh, TDTT
	20
	10
	10
	10
	10
	2

	Khu dân cư nông thôn
	- Dân dụng > H maxTBnăm

- Công cộng > Hmax + 0,3m


b. Đối với khu vực dân cư nông thôn

- Khu trung tâm: Cao độ xây dựng Hxd  ≥ HmaxTBnăm , trong đó HmaxTBnăm là mức nước lớn nhất trung bình năm của tại khu vực.

- Công trình công cộng: Cao độ xây dựng Hxd  ≥ Hmax + 0,3m , trong đó Hmax là mức nước lớn nhất tại khu vực.
5.1.2.3. Cao độ thuận lợi cho xây dựng của các đô thị:

	Stt
	Đô thị
	Cao độ hiện trạng
	Cao độ thuận lợi xây dựng 

	1
	Tam Kỳ
	2.50m5.0m
	≥ 3.0m

	2
	Hội An
	0.70m2.5m
	≥ 2.5m

	3
	Vĩnh Điện
	1.25m5.0m
	≥ 3.3m

	4
	Nam Phước
	1.30m5.6m
	≥ 3.0m

	5
	Hà Lam
	7.50m10.5m
	≥ 7.5m

	6
	Khu KTM Chu Lai, Đô thị Núi Thành
	2.50m10.0m
	≥ 3.5m

	7
	Duy Nghĩa
	4.6m5.3m
	≥ 4.6m

	8
	Phong Thử
	3.0m4.2m
	≥ 3.0m

	9
	Hương An
	8.0m13.2m
	≥ 8.0m

	10
	Phú Thịnh
	11m34m
	≥ 11m

	11
	Đông Phú
	36m214m
	36m÷49m

	12
	Ái Nghĩa
	6m÷8m
	≥ 6.5m

	13
	Tân An
	45m÷241m
	48m÷60m

	14
	Trung Phước
	26m÷310m
	30m÷50m

	15
	Tiên Kỳ
	56m÷100m
	60m÷70m

	16
	Trà My
	154m÷505m
	180m÷190m

	17
	Khâm Đức
	317m÷1008m
	450m÷500m

	18
	Thạnh Mỹ
	100m÷1018m
	100m÷200m

	19
	Tơ Viêng
	100m÷1034m
	630m÷680m

	20
	Prao
	300m÷1034m
	500m÷550m

	21
	Tăk Pỏ
	402m÷1376m
	530m÷580m

	22
	Kiểm Lâm
	5m÷26m
	5m÷26m

	23
	Chà Val
	440m÷700m
	440m÷480m

	24
	Sông Vàng
	368m÷420m
	368m÷400m

	25
	Việt An
	60m÷100m
	62m÷80m

	26
	Phước Hiệp
	89m÷300m
	89m÷97m


5.1.3. Giải pháp thoát nước toàn Vùng
- Quảng Nam nằm trong lưu vực của hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn và các hệ thống lưu vực khác, hướng thoát từ Tây sang Đông sau đó đổ ra biển. Ngoài ra còn có một số các sông nhỏ tiêu cục bộ cho từng khu vực.

- Nạo vét các cửa sông và các khu vực bị bồi đắp để thoát lũ nhanh chóng.

- Xây dựng, cải tạo các bờ kè tại các điểm sạt lở của các hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn, Tam Kỳ và các tuyến sông khác.

- Xây dựng hệ thống thoát nước cho các khu vực đô thị bao gồm: hồ điều tiết, hệ thống mương, cống; đảm bảo toàn bộ các tuyến đường nội thị phải có hệ thống thoát nước.

- Xây dựng hệ thống thoát nước cho các trung tâm khu vực nông thôn (trung tâm xã, khu dân cư) bằng các giải pháp như xây dựng hệ thống cống đi ngầm kết hợp mương hở.

- Đối với các tuyến đường ngoài khu vực dân cư xây dựng hệ thống mương hở để thoát nước ra sông, suối.

5.1.3.1. Thoát nước cho các khu vực đô thị 

- Xác định hướng thoát nước cho toàn đô thị theo địa hình từng khu vực. Hướng thoát nước chính ra các trục tiêu là các suối, sông đi qua đô thị hoặc các hồ điều tiết. Tuỳ theo điều kiện kinh tế, kỹ thuật sẽ chọn kết cấu cho hệ thống mương, cống. (BTCT, mương xây hở hoặc mương xây đậy nắp đan BTCT,...).

- Hệ thống thoát nước phải đảm bảo thoát nước nhanh chóng, không gây ngập úng cục bộ.

- Mục tiêu của hệ thống thoát nước: 

+ 100% các tuyến đường nội thị phải có hệ thống thoát nước mưa, tối thiểu 60% đường ngoại thị phải có hệ thống thoát nước mưa.

+ Đối với hệ thống thoát nước, trong giai đoạn đầu các đô thị sử dụng hệ thống thoát nước chung, sau đó cần đầu tư xây dựng thành mạng thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải.
-  Giải pháp đối với hệ thống thoát nước:

 + Thoát nước theo độ dốc địa hình tự nhiên, mạng lưới phân tán để giảm độ sâu chôn cống và giảm kích thước cống, mạng lưới thoát nước phân bố đều trên toàn bộ diện tích xây dựng đô thị,.

+ Sử dụng kết cấu mương, cống phù hợp với từng khu chức năng và điều kiện địa hình.

+ Nạo vét, kiên cố các hồ điều tiết, các tuyến kênh, suối thoát nước trong khu vực đô thị để tạo cảnh quan đẹp và đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị.

5.1.3.2. Thoát nước công nghiệp

- Đối với nước thải công nghiệp, giải pháp thoát nước cần tuân thủ theo quy hoạch chung đã được phê duyệt. Đối với công nghiệp nỏ cần xác định cụ thể cao độ nền hợp lý để tạo hướng thoát nước phù hợp, đảm bảo không bị ngập lụt.

- Các vực khai thác quặng, khoáng sản cần phải có biện pháp xử lý các chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường nước trước khi đổ vào hệ thống cống đô thị.

5.1.4. Các biện pháp cảnh báo và phòng chống thiên tai 

  
+ Các khu vực thường xuyên có hiện tượng động đất kích thích cần phải có giải pháp về móng và kết cấu cho các công trình, các công trình công cộng nằm trong vùng tâm đông đất như khu vực huyện Bắc Trà My tính toán kết cấu công trình chịu được động đất cấp 6. 

 
+ Hạn chế thấp nhất việc xây dựng tại khu vực thường xuyên bị lũ quét như ven sông Vu Gia, Thu Bồn và các nhánh sông khác. 

+ Tuyên truyền, cảnh báo chính xác và nhanh chóng cho nhân dân các vùng hạ lưu của hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn về tình hình thời tiết, mức lũ và dự báo các thiên tai khác như động đất, trượt lở núi. 

+ Xây dựng các trạm dự báo và cảnh báo các hiện tượng thiên nhiên xảy ra : bão, lũ, động đất,... để dự báo chính xác và nhanh chóng cho nhân dân.

+ Trên địa bàn các xã vùng thấp dọc theo sông Vu Gia thuộc huyện Đại Lộc phải đề phòng lũ ống, lũ quét và lũ gây ngập sâu trên diện rộng, cần có giải pháp phòng tránh lũ và biện pháp ứng cứu kịp thời khi mực nước lũ lên cao. thời trang bị ghe, phao dự phòng khi có tình huống khẩn cấp.

- Khuyến khích và hỗ trợ cho người dân vùng bị thiên tai xây dựng nhà kiên cố, phòng tránh lũ lụt.

5.1.5. Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác 

- Kè các đoạn sông, suối và kênh dẫn nước đi qua đô thị, đặc biệt ưu tiên các đoạn hay sạt lở. Hiện nay, trên vùng Tây đang đầu tư xây dựng các dự án kè các tuyến sông qua các đô thị để phòng chống lũ lụt, sạt lở và tạo cảnh quan cho khu vực đô thị.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều điểm có nguy cơ lũ lụt và sạt lở cần phải thực hiện kè chống lũ và sạt lở, nhất là các đoạn đi qua trung tâm huyên cần phải kè gia cố bảo vệ bờ sông góp phần tạo cảnh quan cho khu vực. Một số khu vực cần ưu tiên kè phòng chống thiên tai như thị trấn Tân An, thị trấn Trà My, thị trấn Ái nghĩa,... 

5.2. Giao thông 

5.2.1. Phân tích mô hình phát triển và xác định các hành lang giao thông quan trọng


Theo phân vùng phát triển kinh tế và mô hình cấu trúc không gian chiến lược đã được nêu tại mục 4.1., hệ thống giao thông đối nội và đối ngoại chủ yếu trên địa tỉnh Quảng Nam, nói chung được phân thành hệ trục giao thông Bắc-Nam và hệ trục giao thông Đông-Tây. Đây là các hệ trục giao thông chiến lược để kết nối, phát triển các cụm kinh tế, các hành lang phát triển trên toàn vùng.

5.2.1.1. 
Các trục  Bắc - Nam :


Tỉnh Quảng Nam được xác định có các trục giao thông quan trọng theo hướng Bắc – Nam để kết nối, phát triển các cụm kinh tế động lực. Cụ thể:


+ Đường bộ ven biển Việt Nam: Kết nối các đô thị ven biển như: Điện Nam - Điện Ngọc, Hội An, Nam Hội An, Bình Minh, Tam Phú, Tam Hoà.

+ Đường quốc lộ 1A: Kết nối các đô thị Núi Thành, Tam Kỳ, Hà Lam, Hương An, Nam Phước, Điện Bàn và đô thị chuyên ngành Hội An.
+ Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Sau khi hình thành tuyến đường kết nối tỉnh Quảng Nam với các tỉnh lân cận, kết nối phát triển cụm động lực số 1 với cụm động lực số 2 và cụm động lực số 3.


+ Đường Đông Trường Sơn: kết nối phát triển cụm Tây Nam, Trung Tây và Tây Bắc, đóng vai trò hỗ trợ, liên kết phát triển không gian và hạ tầng các đô thị Trà My, Tân An, Trung Phước và Thạnh Mỹ - Bến Giằng.

+ Đường Hồ Chí Minh: kết nối phát triển cụm Trung Tây và cụm Tây Bắc Quảng Nam, đóng vai trò hỗ trợ, liên kết phát triển không gian và hạ tầng các đô thị Phước Sơn, Thạnh Mỹ - Bến Giằng, Prao và Tơ Viêng.



Đặc biệt, tổ chức thêm hai trục Bắc Nam BN1 và BN2: 

. Trục BN1 kết nối các đô thị và không gian kinh tế trung du dựa trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện hiện hữu, có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, bao gồm: ĐT614 (Tiên Kỳ-Việt An), ĐT 611B (Việt An-Đông Phú-Trung Phước), ĐT610 (Trung Phước-Bến Dầu), ĐH9.ĐL - ĐH8.ĐL - ĐH3.ĐL (Bến Dầu-Lâm Tây) và xây mới đoạn tuyến nối xã Đại Đồng huyện Đại Lộc với xã Ba huyện Đông Giang (Lâm Tây-Sông Vàng).

. Trục BN2 kết nối các đô thị và không gian kinh tế vùng núi phía tây dựa trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện hiện hữu, để thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Gian. Điểm đầu nối với đường Hồ Chí Minh lên trung tâm huyện Tây Giang đi qua xã Lăng, xã Zuôih,  xã Chàl Vàl, xã Đắk P’re huyện Nam Giang, xã Phước Năng, xã Phước Đức nối vào đường Hồ Chí Minh và tuyến đường nối huyện Phước Sơn qua huyện Nam Trà My đi qua các xã Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành, xã Trà Leng, Trà Dơn nối vào đường Nam Quảng Nam.

5.2.1.2. 
Các trục  Đông - Tây :


Trên cơ sở hình thành 3 hành lang phát triển kinh tế . Hệ thống giao thông khung cũng được xác định theo 3 hành lang Bắc – Trung  - Nam theo trục Đông – Tây kết nối 3 cụm động lực khu vực Vùng Đông với 3 cụm Vùng Tây để phát triển không gian kinh tế, xã hội. Cụ thể:


+ Đường quốc lộ 14B, 14D, 14G, ĐT609: kết nối phát triển cụm động lực số 1 (Điện Bàn - Hội An -Đại Lộc) với cụm Tây Bắc (Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang) và khu vực cửa khẩu Nam Giang. Đây là trục giao thông quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của hành lang Bắc Quảng Nam. Trục này đi qua các đô thị Ái Nghĩa, Lâm Tây, Thạnh Mỹ - Bến Giằng, Chà Val và hình thành 1 số thị tứ, TTCX. Đây là các khu vực hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.


+ Đường quốc lộ 14E, ĐT610, ĐT611: kết nối phát triển cụm động lực số 2 ( Duy Xuyên - Quế Sơn - Thăng Bình) với cụm Trung Tây (Hiệp Đức - Nông Sơn - Phước Sơn). Đây là trục giao thông chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của trục hành lang Trung Quảng Nam và đi qua các đô thị Hà Lam, Việt An, Tân An, Sông Trà, Phước Hiệp và Khâm Đức.


+ Đường quốc lộ 40B (đường Nam Quảng Nam): kết nối phát triển cụm động lực số 3 (Tam Kỳ - Phú Ninh – Núi Thành) với cụm Tây Nam (Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My). Đây là trục giao thông quan trọng kết nối các đô thị, vùng nguyên liệu làm hậu cần cho Vùng Đông. Trục này đi các đô thị Tam Kỳ, Cây Sanh, Tiên Thọ, Tiên Kỳ, Trà My, Tắc Pỏ, Tắc Chanh.

5.2.2. Tổ chức mạng lưới và xác định qui mô các tuyến giao thông và các công trình giao thông

5.2.2.1. Đường bộ :

Giao thông đường bộ đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống giao thông của tỉnh Quảng Nam. Đầu tư phát triển mạng lưới và cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ là cấp bách, nó phải đáp ứng được nhu cầu vận tải và sự phát triển nhanh của vùng trong những năm tiếp theo. Mạng lưới giao thông tỉnh Quảng Nam bao gồm các trục đường phục vụ trực tiếp trong ba hành lang phát triển Bắc Quảng Nam, Trung Quảng Nam, Nam Quảng Nam và các trục đường kết nối các hành lang phát triển này lại với nhau. Ngoài ra còn có hệ thống giao thông đường tỉnh, đường huyện, đường xã trong các cụm động lực tạo sự đi lại thuận lợi cho các địa phương.

a. Hành lang Bắc Quảng Nam

* Trục chính của hành lang: Tuyến quốc lộ 14B + quốc lộ 14D

Là 2 tuyến đường thuộc hành lang phát triển Bắc Quảng Nam. Đây cũng là tuyến đường 7B trong mạng đường ASEAN từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) nối vào quốc lộ 13 của Lào.

Chức năng: Phục vụ trực tiếp cho hành lang Bắ c Quảng Nam, kết nối cụm động lực số 1 với cụm động lực Tây Bắc và khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, kết nối Vùng Đông với Vùng Tây, nối cụm động lực số 1 với cụm động lực Tây Bắc. Đây là trục đường phục vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh vùng Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan qua cảng Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng.

Giải pháp: Nâng cấp đoạn tuyến QL14B dài 42km đạt tiêu chuẩn đường cấp III. Hoàn thiện nâng cấp tuyến QL14D từ Bến Giằng đến Cửa khẩu Đắc Ốc dài 74,4km đạt tiêu chuẩn đường từ cấp III đến cấp IV; kết nối hai tuyến QL14B và QL14D thành một tuyến QL14B từ Tiên Sa đến Đắc Ốc với chiều dài 161 km. 

* Các trục hỗ trợ khác:

- Quốc lộ 14G: 

Tuyến đường mới được nâng cấp lên thành quốc lộ từ đường tỉnh ĐT604, điểm đầu xuất phát từ QL14B (tại Túy Loan) và điểm cuối nối vào đường Hồ Chí Minh (tại thị trấn P’rao). Chức năng của tuyến là tăng cường kết nối Đông - Tây, nối cụm Tây Bắc với thành phố Đà Nẵng, thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội của cụm Tây Bắc. Chiều dài tuyến là 41km

Đến năm 2015: Tập trung cải thiện chất lượng mặt đường.

Đến năm 2020: Nâng cấp mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Đường tỉnh ĐT 603


Điểm đầu km 0 tại ranh giới thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thuộc địa phận xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn. Điểm cuối giao với quốc lộ 1A (km 942) thuộc xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn.


Tuyến đường ĐT603 được nối tiếp với đường Trần Đại Nghĩa - Ngô Quyền - Tiên Sa (Đà Nẵng) đã được nâng cấp với nền 48 m, mặt 33 m.


Đến năm 2015: Nâng cấp mở rộng tuyến đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, nền đường 33m, mặt đường 21m.

- Đường tỉnh ĐT 603A


Đường ĐT 603A chạy dọc bờ biển nối từ ranh giới với Đà Nẵng đến Cửa Đại Hội An với chiều dài là 15,2km. 


Đến năm 2015: Giữ nguyên cấp đường, tiến hành sửa chữa khi bị hư hỏng. Sau khi hoàn thành cầu Cửa Đại tuyến đường sẽ chuyển lên thành tuyến đường bộ ven biển Việt Nam.

- Đường tỉnh ĐT605 : 

Tuyến đường thuộc cụm động lực số 1, tăng cường kết nối hành lang Bắc Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng. Chiều dài tuyến 7km.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: Nâng cấp đoạn tuyến qua tỉnh Quảng Nam dài 7km đạt tiêu chuẩn đường đô thị với mặt cắt ngang 5m+15m+5m = 25m (theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch chung đô thị Điện Bàn).

- Đường tỉnh ĐT606 : 

Tuyến đường thuộc cụm động lực Tây Bắc, kết nối trung tâm huyện Tây Giang với đường Hồ Chí Minh và cửa khẩu phụ Tây Giang.

Đến năm 2015: Tập trung cải thiện chất lượng mặt đường hiện trạng dài 14km.

Đến năm 2020: 

. Nâng cấp tuyến đường hiện trạng đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

. Nối dài tuyến ĐT606 đi theo tuyến đường ĐH1 huyện Tây Giang lên cửa khẩu phụ Tây Giang, nhằm tạo điều kiện phát triển cửa khẩu phụ Tây Giang và tăng cường kết nối với khu vực miền núi phía tây và vùng Nam Lào. Điểm đầu tại xã A Tiêng, điểm cuối tại cửa khẩu phụ xã Ch’Ơm huyện Tây Giang, chiều dài tuyến là 37km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V.


* Đường tỉnh ĐT 607A


Từ Hội An đến Điện Ngọc (nối với đường Trần Đại Nghĩa - Đà Nẵng), dài 13,4km. Hiện nay, đoạn trên địa phận Đà Nẵng (Tiên Sa - Điện Ngọc) đã được xây dựng với quy mô cấp I đô thị với nền 48m, mặt 33m.


Đến năm 2015: Hoàn thành xây dựng tuyến đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, nền đường 48m, mặt đường 33m.


* Đường tỉnh ĐT 607B

Điểm đầu Km 0 tại ngã ba Lai Nghi (Km 4 + 670 tuyến ĐT 608) thuộc địa phận xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Điểm cuối Km 5 + 900 giao với đường ĐT603A (ngã ba Thống Nhất) thuộc địa phận xã Điện Dương, huyện Điện Bàn.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: Nâng cấp mở rộng tuyến đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, nền đường 33m, mặt đường 21m.

* Đường tỉnh ĐT 608

Từ quốc lộ1A (thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn) đến Hội An, dài 14,5 Km. Hiện nay, tuyến này là tuyến chính đến thành phố Hội An, việc xây dựng nâng cấp nhằm phát triển ngành du lịch Quảng Nam.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: Nâng cấp mở rộng tuyến đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, nền đường 33m, mặt đường 21m.

- Đường tỉnh ĐT609 : 

Trục giao thông xuyên suốt kết nối Hội An, Điện Bàn, Đai Lộc nối vào QL14B. Kết nối Vùng Đông với Vùng Tây. Tuyến đường hiện hữu chỉ kết nối tới An Điềm (huyện Đại Lộc).

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: 

- Nâng cấp đoạn tuyến từ QL1A đến thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đai Lộc) dài 16,2km đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 4 làn xe. Nâng cấp đoạn tuyến còn lại từ Ái Nghĩa đến An Điềm dài 29,6km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, nền rộng 9m.

- Nối dài tuyến ĐT609 đoạn An Điềm - Kàdâng - ASờ (nối vào đường Hồ Chí Minh) để tăng cường kết nối với khu vực miền núi phía tây. Chiều dài đoạn tuyến kéo dài là 28km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền rộng 7,5m.

- Đề xuất tuyến đường nối với ĐT 609 tại xã Điện Thọ đến điểm cuối nối vào đường ĐT 607B thuộc xã Điện Dương dài 15km đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe; Tuyến đường nối với ĐT 609 tại xã Điện Phước đến điểm cuối nối với ĐT 608 thuộc phường Thanh Hà dài 12km đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 làn xe.

- Đường tỉnh ĐT609B : 

Thuộc cụm động lực số 1, nối cụm động lực này với thành phố Đà Nẵng.

Đến năm 2015: Tập trung cải thiện chất lượng mặt đường hiện trạng.

Đến năm 2020: 

- Nâng cấp tuyến đường hiện trạng qua Vùng dài 11,6 km đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Xây dựng cầu Giao Thủy và kéo dài tuyến nối vào đường ĐT610, nhằm tăng cường kết nối vùng phía tây của cụm động lực số 2 với cụm động lực số 1 và thành phố Đà Nẵng. Chiều dài tuyến 3km, đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

- Đường tỉnh ĐT610B : 

Nối từ QL1A đến xã Điện Quang huyện Điện Bàn dài 14,9km.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: 

- Nâng cấp đường hiện hữu dài 14,9km đạt tiêu chuẩn đường đô thị với mặt cắt ngang 5m+15m+5m = 25m (theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch chung đô thị Điện Bàn).

- Xây dựng cầu qua sông Thu Bồn, kéo dài tuyến nối vào quốc lộ 14B (tại Hà Nha) trên cơ sở nâng cấp tuyến đường huyện ĐH3.ĐL của huyện Đại Lộc, nhằm tăng cường kết nối Đông - Tây. Chiều dài tuyến kéo dài là 12km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Tuyến đường mở mới nối trung tâm huyện Tây Giang với xã Chà Vàl, Đắk P’re huyện Nam Giang và đi qua xã Phước Đức huyện Phước Sơn: 

Điểm đầu nối với ĐT606 tại xã Lăng (Tây Giang), đi qua xã Zuôih, nối với QL14D (tại xã Chà Vàl huyện Nam Giang) và đi xã Đắk P’re đi qua huyện Phước Sơn. Tuyến đường kết nối trung tâm huyện Tây Giang, huyện Phước Sơn với khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, vừa có chức năng thúc đầy phát triển ngành công nghiệp năng lượng, tăng cường kết nối bắc – nam của vùng núi phía tây. Chiều dài tuyến là 76km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V.

b. Hành lang Trung Quảng Nam

* Trục chính của hành lang: Tuyến quốc lộ 14E

Điểm đầu tuyến xuất phát tại xã Bình Minh huyện Thăng Bình đi qua đô thị Hà Lam, Tân An và nối vào đường Hồ Chí Minh tại đô thị Khâm Đức.

Chức năng: Phục vụ trực tiếp cho hành lang phát triển Trung Quảng Nam, kết nối các đô thị chính trong hành lang, nối cụm động lực số 2 với cụm động lực Trung Tây, Vùng Đông với Vùng Tây. Phục vụ chính cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu và hành khách của hành lang.

Nâng cấp đoạn tuyến từ quốc lộ 1A đến nút giao với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 6km đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 4 làn xe.

Đoạn tuyến từ nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến đường Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, quy mô 2 làn xe; đoạn tuyến từ ngã tư Hà Lam đến Bình Minh đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe.

Xây mới đoạn tuyến quốc lộ 14E kéo dài từ Cây Cốc đến đường bộ ven biển Việt Nam dài 12km đạt tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 2 làn xe.

* Các trục hỗ trợ khác:

- Đường tỉnh ĐT610 : 

Tuyến đường hiện hữu dài 42,4km nối huyện Duy Xuyên với huyện Nông Sơn, đi qua khu vực di sản văn hóa thế giới Thánh Địa Mỹ Sơn.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường đoạn từ Km19+00 đến Km42+400.

Đến năm 2020: 

- Nâng cấp đoạn Nam Phước (QL1A) - Mỹ Sơn đạt tiêu chuẩn đường đô thị, nền đường rộng 20,5m.

- Nâng cấp đoạn tuyến Mỹ Sơn - Trung Phước đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt rộng 5,5m.

- Kéo dài tuyến ĐT 610 tại Cống Định (Nam Phước) nối quốc lộ 1A (tại nút giao phía Bắc đường tránh QL1A cầu Bà Rén) và đi xuống vùng Đông (nối với đường bộ ven biển Việt Nam). Chiều dài tuyến 12,5km đạt tiêu chuẩn đường đô thị, nền đường rộng 18,5m, mặt đường rộng 10,5m (theo quy hoạch Khu KTM Chu Lai).

- Kéo dài tuyến về phía Tây nối với đường Đông Trường Sơn trên cở sở đường ĐH1.NS Nông Sơn - Quế Lâm dài 17,5km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m.

- Kéo dài tuyến về phía Tây dọc theo sông Thu Bồn nối vào đường quốc lộ 14E tại thị trấn Tân An huyện Hiệp Đức trên cơ sở nâng cấp tuyến đường xã Quế Lâm, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận. Chiều dài đoạn tuyến là 20km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m.

- Đường tỉnh ĐT611 :

Tuyến đường kết nối ngang Đông - Tây, hiện nay đã được nâng cấp đoạn từ kmo đến km19 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: 

- Nâng cấp toàn bộ tuyến đường hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m.

- Kéo dài tuyến về phía Đông, điểm đầu tại xã Quế Cường, điểm cuối nối vào tuyến đường cứu nạn cứu hộ Bình Sa - Duy Thành. Chiều dài tuyến kéo dài 6km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Đường tỉnh ĐT611B : 

Nối từ đường tỉnh ĐT 611 (ngã ba Đông Phú) đến giáp QL14E (ngã ba Phú Bình) dài 7,9km.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m.

- Đường tỉnh ĐT613 : 

Điểm đầu nối với QL1A tại xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình, điểm cuối tuyến nối với QL14E tại xã Bình Minh huyện Thăng bình.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m.

- Đường tỉnh ĐT614 : 

Tuyến giao thông nối đô thị Việt An với đô thị Tiên Kỳ, nối cụm động lực Trung Tây với cụm động lực Tây Nam, hành lang Trung Quảng Nam với hành lang Nam Quảng Nam.

Đến năm 2015: Tập trung cải thiện chất lượng mặt đường hiện trạng.

Đến năm 2020: Nâng cấp tuyến đường hiện trạng dài 25,1 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

c. Hành lang Nam Quảng Nam

* Trục chính của hành lang: Tuyến đường quốc lộ 40B (đường Nam Quảng Nam)

Tuyến giao thông xuyên suốt đi từ đô thị Tam Kỳ đến đô thị Tiên Kỳ, đô thị Bắc Trà My, đô thị Tắc Pỏ và qua tỉnh Kon Tum.

Chức năng: Phục vụ trực tiếp cho hành lang phát triển Nam Quảng Nam, kết nối các đô thị trong hành lang này, nối cụm động lực số 3, khu kinh tế mở Chu Lai với cụm động lực Tây Nam, kết nối Vùng Đông với Vùng Tây, tỉnh Quảng Nam với các vùng kinh tế Tây Nguyên đến cửa khẩu Bờ Y. Phục vụ chính cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu và hành khách của hành lang.

Giải pháp: 

+ Đến năm 2015: Tập trung cải thiện chất lượng mặt đường hiện trạng.

+ Đến năm 2020: Nâng cấp tuyến đường hiện trạng dài 140km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, đoạn qua thị trấn, thị tứ đạt tiêu chuẩn đường cấp III.

* Các trục hỗ trợ khác:

- Quốc lộ 24C (đường Trà My - Trà Bồng - Dốc Sỏi - Dung Quất) : 

Là tuyến nhánh đường Hồ Chí Minh, tuyến có chức năng đối ngoại của hành lang, tuyến liên kết vùng nguyên liệu và năng lượng của cụm Tây Nam với khu kinh tế Dung Quất.

Giải pháp: 

+ Đến năm 2015: Tập trung cải thiện chất lượng mặt đường hiện trạng.

+ Đến năm 2020: Nâng cấp tuyến đường hiện trạng qua Vùng dài 14 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Đường tỉnh ĐT615 : 

Tuyến đường nối cụm động lực số 3 với cụm động lực Tây Nam, tăng cường kết nối đông - tây.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: 

- Nâng cấp toàn bộ tuyến đường hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m.

- Kéo dài tuyến dọc theo Sông Tiên trên cơ sở nâng cấp từ các tuyến đường huyện Tiên Cẩm đi qua xã Tiên Hà, Bình Sơn và nối vào quốc lộ 14E tại thị trấn Tân An. Chiều dài tuyến kéo dài là 23km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Đường tỉnh ĐT617 : 

Tuyến đường hiện hữu thuộc cụm động lực số 3, xuất phát tại đô thị Núi Thành đi lên phía tây.

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: 

- Nâng cấp toàn bộ tuyến đường hiện hữu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 7m.

- Kéo dài tuyến về phía Tây nối vào đường QL40B (Nam Quảng Nam) trên cơ sở nâng cấp tuyến đường Tam Trà - Trà Kót - Trà Đông - Trà Dương nhằm kết nối cụm động lực Tây Nam với cụm động lực số 3 và khu kinh tế mở Chu Lai. Chiều dài tuyến kéo dài là 30km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m.

- Đường tỉnh ĐT618 : 

Từ quốc lộ 1A đến cảng Kỳ Hà, dài 7,1km. Tuyến này được xây dựng nâng cấp phục vụ vận chuyển hàng hoá thông qua cảng Kỳ Hà, nhằm thúc đẩy phát triển mạnh khu kinh tế mở Chu Lai. 

Đến năm 2015: Nâng cấp, cải tạo mặt đường. 

Đến năm 2020: Nâng cấp toàn bộ tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp I, quy mô 4 làn xe.

- Tuyến Tam Kỳ - Tam Vinh – Tiên Kỳ: 

Đề xuất nâng lên thành tỉnh lộ trên cơ sở nâng cấp các tuyến đường huyện Tam Kỳ - Tam Vinh, Tiên Phong – Tiên Mỹ - Tiên Kỳ. Tuyến đường kết nối đô thị Tam Kỳ với đô thị Phú Thịnh và đô thị Tiên Kỳ, nối vào đường Nam Quảng Nam. Tăng cường kết nối cụm động lực Tây Nam với cụm động lực số 3. Chiều dài tuyến qua Vùng là 17km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV.

- Tuyến nối huyện Phước Sơn với huyện Nam Trà My: 

Điểm đầu nối với đường Hồ Chí Minh (tại Khâm Đức), điểm cuối tuyến nối vào đường Nam Quảng Nam (tại Trà Dơn). Tuyến đi qua thị trấn Khâm Đức, xã Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành, Trà Leng, Trà Dơn. Chiều dài tuyến 55km đạt tiêu chuẩn đường cấp V. Tuyến đường có chức năng kết nối hành lang Trung Quảng Nam với hành lang Nam Quảng Nam, cụm động lực Trung Tây với cụm động lực Tây Nam, tăng cường kết nối khu vực miền núi phía tây của tỉnh Quảng Nam. Sau khi thông tuyến đề nghị nâng lên thành tỉnh lộ.

d. Các trục kết nối:

*  Đường bộ ven biển Việt Nam

Hiện nay đang xây dựng cầu Cửa Đại và tuyến đường từ Cửa Đại đến huyện Núi Thành đạt tiêu chuẩn đường cấp II, quy mô 4 làn xe. Sau khi hoàn thành sẽ nối thông với tuyến đường ĐT603A hình thành nên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đoạn qua tỉnh Quảng Nam. 

Chức năng: Tuyến giao thông kết nối 3 hành lang phát triển lại với nhau ở Vùng Đông của tỉnh.

*  Đường quốc lộ 1A

Là trục đường giao thông quan trọng kết nối tỉnh Quảng Nam với các tỉnh lân cận, kết nối 3 hành lang phát triển của tỉnh.

Theo quy hoạch điều chỉnh phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020, mở rộng quốc lộ 1A qua tỉnh Quảng Nam đạt quy mô đường cấp II, 4 làn xe cơ giới.

*  Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tuyến giao thông kết nối 3 hành lang phát triển lại với nhau thông qua các nút giao với đường cao tốc tại đường QL14B (Túy Loan), đường QL14E và đường Nam Quảng Nam. 

Hướng tuyến: Tuyến được xuất phát từ Tuý Loan, chạy song  song  và cách quốc lộ 1A từ 5 - 10 Km về phía Tây, qua địa phận Quảng Nam và tiếp tục kéo dài cho đến thành phố Quảng Ngãi, đi theo tuyến tránh thành phố về phía Tây, nối vào quốc lộ 1A tại Km 1.080 ở khu vực Sông Vệ, sau thị trấn Mộ Đức.

Quy mô xây dựng đạt tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, quy mô 6 làn xe. Đoạn nằm trong địa phận tỉnh Quảng Nam dài 90 Km.

Dự kiến hoàn thành trong năm 2015.

* Đường Hồ Chí Minh

Là tuyến đường giao thông kết nối theo trục dọc Bắc - Nam của Vùng.

Chức năng: Tuyến giao thông nối 3 hành lang phát triển với nhau, nối các trung tâm huyện miền núi và các cụm động lực phía tây Quảng Nam với nhau, vừa là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng của Vùng Tây Quảng Nam đi khu kinh tế Tây Nguyên, cửa khẩu Bờ Y và các tỉnh phía Bắc Quảng Nam.

Giải pháp: Quy hoạch nâng cấp và mở rộng đường Hồ Chí Minh do Trung ương quản lý. Giai đoạn này cần duy tu bảo dưỡng, chống sạc lở.

* Đường Đông Trường Sơn

Tuyến đường xuất phát tại thị trấn Thạnh Mỹ huyện Nam Giang, kết nối các cụm Tây Nam, Trung Tây, Tây Bắc của 3 hành lang phát triển theo trục Bắc – Nam, trong giai đoạn này đang được đầu tư xây dựng và nâng cấp.

Chức năng: Tuyến đường vừa có chức năng an ninh quốc phòng, vừa là tuyến đường giao thông liên kết trung tâm các huyện vùng trung du lại với nhau và là tuyến giao thông đối ngoại liên kết Vùng Tây với các tỉnh Tây Nguyên.

Giải pháp: Đoạn tuyến thuộc địa phận Vùng Tây dài 120km, hoàn thiện tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, V.

* Đặc biệt tổ chức thêm 2 tuyến kết nối bắc - nam BN1 và BN2.

+ Tuyến BN1: Tuyến đường kết nối bắc - nam ở vùng trung du trên cở sở nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện hiện có và xây mới một số đoạn tuyến để hình thành nên tuyến đường này chia sẻ lưu lượng của quốc lộ 1A, đồng thời kết nối 3 hành lang phát triển, kết nối các đô thị Tiên Kỳ, Việt An, Đông Phú, Trung Phước, Lâm Tây, Sông Vàng. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng trung du.
Giải pháp: 

. Nâng cấp các tuyến đường tỉnh hiện có ĐT614, ĐT611B, ĐT611, ĐT610 từ Tiên Kỳ đi xã Duy Thu.

. Xây dựng cầu Bến Dầu nối xã Duy Thu (ĐT 610) qua huyện Đại Lộc, nâng cấp các tuyến đường huyện  qua xã Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Tân.

. Xây mới đoạn tuyến nối từ xã Đại Đồng huyện Đại Lộc đi qua xã Ba huyện Đông Giang.

+ Tuyến BN2: Tuyến đường kết nối bắc - nam ở vùng núi phía tây trên cơ sở nâng cấp các tuyến đường huyện, đường xã và xây mới một số đoạn tuyến nhằm tăng cường kết nối Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang với các huyện Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi phía tây.

Giải pháp: 

. Nâng cấp tuyến đường nối xã Lăng (nối với ĐT606) huyện Tây Giang đi qua xã Zuôih huyện Nam Giang, đi qua xã Chà Vàl (nối với QL14B) và đi qua xã Đắk P’re.

. Xây mới đoạn tuyến nối xã Đắk P’re (Nam Giang) với xã Phước Năng (Phước Sơn)

. Nâng cấp tuyến đường kết nối xã Phước Năng với xã Phước Đức, kết nối với đường Hồ Chí Minh.

. Xây mới tuyến đường kết nối huyện Phước Sơn với huyện Nam Trà My, đi qua các xã Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành huyện Phước Sơn, xã Trà Leng, Trà Dơn huyện Nam Trà My.

* Đường tuần tra biên giới: 

Tuyến đường có chức năng an ninh quốc phòng, đồng thời kết nối các xã dọc biên giới thuộc 2 hành lang phát triển Bắc Quảng Nam, Trung Quảng Nam lại với nhau.

Theo quy hoạch chung của Bộ Quốc Phòng, tuyến chạy dọc theo biên giới của Việt Nam, chiều rộng nền đường 5,5m, mặt đường 3,5m, chiều dài tuyến qua Vùng Tây là 145km.

Bảng tổng hợp hệ thống giao thông đường bộ chính Quảng Nam

	TT
	Tên đường
	Dài
	Quy mô

	
	
	(Km)
	2013
	2020
	2030

	I
	Hành lang Bắc Quảng Nam
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Trục chính hành lang: QL14B+QL14D
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quốc lộ 14B
	42
	 III
	I
	Cao tốc

	 
	- Quốc lộ 14D
	74.4
	 V
	IV
	III

	I.2
	Các trục hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	1
	Quốc lộ 14G
	41
	V
	IV
	III

	2
	Đường tỉnh ĐT603
	5.9
	IV
	ĐT
	ĐT

	3
	Đường tỉnh ĐT603A
	15.2
	II
	II
	II

	4
	Đường tỉnh ĐT 605
	7
	V
	ĐT
	ĐT

	5
	Đường tỉnh  ĐT 606
	14
	IV
	IV
	III

	 
	Kéo dài tuyến về phía cửa khẩu phụ Tây Giang (trên cơ sở nâng cấp tuyến ĐH1 Tây Giang)
	37
	-
	V
	IV

	6
	Đường tỉnh ĐT607A
	13.4
	IV
	ĐT
	ĐT

	7
	Đường tỉnh ĐT607B
	5.9
	IV
	ĐT
	ĐT

	8
	Đường tỉnh ĐT608
	14.5
	IV
	ĐT
	ĐT

	9
	Đường tỉnh ĐT 609
	100.8
	 
	 
	 

	 
	- Vĩnh Điện - Ái Nghĩa
	16.2
	IV
	II
	II

	 
	- Ái Nghĩa - An Điềm
	29.6
	V
	IV
	IV

	 
	- Kéo dài An Điểm - A Sờ
	28
	-
	IV Núi
	IV Núi

	 
	- Điện Thọ (ĐT609) - Điện Dương (ĐT607B)
	15
	-
	III
	III

	 
	- Điện Phước (ĐT 609) - Hội An (ĐT 608)
	12
	-
	III
	III

	10
	Đường tỉnh ĐT 609B
	11.6
	IV
	III
	III

	 
	Xây dựng cầu Giao Thủy, kéo dài tuyến nối vào ĐT610
	3
	-
	III
	III

	11
	Đường tỉnh ĐT 610B
	14.9
	IV
	ĐT
	ĐT

	 
	Kéo dài tuyến qua huyện Đại Lộc nối vào đường QL14B (trên cơ sở tuyến đường huyện ĐH 3 Đại Lộc)
	12
	-
	IV
	III

	12
	Tuyến nối xã Lăng (ĐT 606) - xã Chàl vàl (QL 14D) - xã Phước Đức (tuyến BN2)
	76
	-
	V
	IV, V

	II
	Hành lang Trung Quảng Nam
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Trục chính hành lang: Quốc lộ 14E
	 
	 
	 
	 

	 
	- Cây Cốc - đường cao tốc
	6
	V
	II
	II

	 
	- Đường cao tốc - đường HCM
	72.4
	V
	IV
	IV

	 
	- Ngã tư Hà Lam - Bình Minh
	8.4
	IV
	III
	III

	 
	- QL14E kéo dài (Cây Cốc - đường ven biển)
	12
	-
	III
	III

	II.2
	Các trục hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường tỉnh ĐT 610
	92.4
	 
	 
	 

	 
	 
	7
	Đô thị
	Đô thị
	Đô thị

	 
	 
	22
	IV
	Đô thị
	Đô thị

	 
	 
	13.4
	V
	IV
	IV

	 
	- Kéo dài tuyến về phía Đông
	12.5
	-
	Đô thị
	Đô thị

	 
	- Kéo dài tuyến về phía Tây (nối Đông Trường Sơn)
	17.5
	-
	IV
	IV

	 
	- Kéo dài tuyến về phía Tây Nam (nối QL14E)
	20
	-
	IV
	IV

	2
	Đường tỉnh ĐT 611
	42.7
	 
	 
	 

	 
	- Nâng cấp đường hiện hữu
	36.7
	IV, V
	IV
	IV

	 
	- Kéo dài hướng tuyến về phía Đông
	6
	-
	IV
	IV

	3
	Đường tỉnh ĐT 611B
	7.9
	V
	IV
	III

	4
	Đường tỉnh ĐT 613
	16.541
	IV, V
	IV
	III

	5
	Đường tỉnh ĐT 614
	25.1
	V
	IV
	III

	III
	Hành lang Nam Quảng Nam
	 
	 
	 
	 

	III.1
	Trục chính hành lang: Quốc lộ 40B
	 
	 
	 
	 

	 
	- Quốc lộ 40B (Nam Quảng Nam)
	140
	IV, V
	III, IV
	III

	III.2
	Các trục hỗ trợ
	 
	 
	 
	 

	1
	Quốc lộ 24C (Trà My - Trà Bồng - Dốc Sỏi)
	14
	V
	IV
	IV

	2
	Đường tỉnh ĐT 615
	29.5
	V
	IV
	III

	 
	Kéo dài tuyến nối vào đường QL14E tại Tân An, Hiệp Đức (Tiên Cẩm-Tiên Hà-Bình Sơn-Tân An)
	23
	-
	IV
	IV

	3
	Đường tỉnh ĐT 617
	22.3
	V
	IV
	IV, III

	 
	Kéo dài tuyến về phía tây nối vào đường Nam Quảng Nam (Tam Trà-Trà Kót-Trà Đông-Trà Dương)
	30
	-
	V
	IV

	4
	Đường tỉnh ĐT618
	7.1
	IV
	I
	I

	5
	Tuyến Tam Kỳ - Tam Vinh - Tiên Kỳ
	17
	-
	IV
	IV, III

	6
	Tuyến nối Phước Sơn - Nam Trà My (Khâm Đức - Phước Chánh - Phước Kim - Phước Thành - Trà Leng - Trà Dơn)
	55
	-
	V
	IV

	IV
	Các trục kết nối 03 hành lang
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường bộ ven biển Việt Nam
	48
	-
	II
	II

	2
	Đường quốc lộ 1A
	85
	III
	II
	II

	3
	Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
	90
	-
	Loại A
	Loại A

	4
	Đường Hồ Chí Minh
	231
	 
	 
	 

	 
	Nhánh chính
	140
	III
	III
	III

	 
	Nhánh Tây
	91
	IV
	IV
	IV

	5
	Đường Đông Trường Sơn
	120
	IV, V
	IV
	III

	6
	Tuyến BN1: Tiên Phước - Hiệp Đức - Quế Sơn - Nông Sơn - Duy Xuyên - Đại Lộc - Đông Giang
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nâng cấp các tuyến đường ĐT614, ĐT611B, ĐT611, ĐT610
	 
	 
	 
	 

	 
	- Xây mới đoạn Duy Thu - Đại Đồng - xã Ba
	35
	-
	V
	IV

	7
	Tuyến BN2: Tây Giang - Nam Giang - Phước Sơn
	76
	-
	V
	IV, V

	8
	Đường tuần tra biên giới
	145
	-
	V
	V


e. Hệ thống giao thông đường huyện:

- Hệ thống giao thông đường huyện kết hợp với các hệ thống giao thông chính trong các hành lang tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn đến trung tâm các xã, phục vụ nhu cầu đi lại của địa phương.

- Một số tuyến đường huyện có chức năng quan trọng, nối các cụm kinh tế động lực, các trung tâm đô thị lại với nhau đã được đề xuất nâng lên thành tỉnh lộ.

- Trong tương lai, các huyện cần đầu tư nâng cấp các tuyến đường trong phạm vi huyện, chú trọng các tuyến thuộc trung tâm huyện lỵ. UBND tỉnh nên có chủ trương để các huyện lập quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống mạng lưới giao thông nông thôn cho từng huyện, trên cơ sở đó để phân kỳ đầu tư  nguồn vốn cho phù hợp với địa bàn từng địa phương trong tỉnh.

- Đến năm 2015 tỉ lệ rải mặt của hệ thống đường huyện trong tỉnh Quảng Nam đạt 100% theo hướng bê tông hóa và nhựa hóa. 

f. Quy hoạch hệ thống bến xe :

Quy hoạch tốt hệ thống bến xe sẽ thiết lập được mạng lưới vận tải hành khách khoa học hợp lý, tổ chức điều hành thuận tiện, tạo điều kiện quản lý tốt phương tiện tham gia vận tải hành khách trên các tuyến.

Quy hoạch hệ thống bến xe nhằm:

- Xác định được quỹ đất dành cho bến xe.

- Đáp ứng cho nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hoá của cán bộ, nhân dân trước mắt và lâu dài.

Với nhu cầu vận tải ngày càng cao, cùng với sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ngày càng mạnh trong vùng thì việc quy hoạch hệ thống bến xe là một nhu cầu cấp bách hiện nay và trong giai đoạn sau này. Căn cứ vào điền kiện hiện trạng, vào quy hoạch hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2004-2015, vào sự phát triển hệ thống đô thị của Vùng Tây và Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về quy định bến xe ô tô khách thì bến xe trong tỉnh Quảng Nam được quy hoạch trong giai đoạn này như sau: 

	STT
	Tên bến xe
	Dtích hiện trạng (m2)
	Quy hoạch

	
	
	
	Bến loại
	Diện tích (m2)

	I
	Thành phố Tam Kỳ
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Tam Kỳ (Phường Tân Thạnh)
	27,604
	I
	27,604

	II
	Thành phố Hội An
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Hội An (đường Hùng Vương)
	2,000
	IV
	2,500

	2
	Bến xe Buýt Hội An (ĐT 607A)
	1,136
	IV
	2,500

	III
	Huyện Tây Giang
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Tây Giang
	2,200
	IV
	2,500

	IV
	Huyện Đông Giang
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Đông Giang
	 
	IV
	2,500

	2
	Bến xe Sông Vàng
	 
	V
	1,500

	V
	Huyện Đại Lộc
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Đại Lộc
	3,342
	IV
	3,342

	2
	Bến xe Lâm Tây
	 
	V
	1,500

	3
	Bến xe Đại Chánh
	1,588
	V
	1,588

	4
	Bến xe Đại Lãnh
	3,148
	V
	3,148

	VI
	Huyện Điện Bàn
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Bắc Quảng Nam 
	2,650
	II
	10,000

	VII
	Huyện Duy Xuyên
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Nam Phước
	3,000
	III
	5,000

	2
	Bến xe Kiểm Lâm
	 
	V
	1,500

	VIII
	Huyện Quế Sơn
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Quế Sơn (TT Đông Phú)
	4,098
	IV
	4,098

	2
	Bến xe Hương An
	 
	IV
	3,856

	IX
	Huyện Nam Giang
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Nam Giang
	1,897
	III
	5,000

	2
	Bến xe Chàl Vàl
	 
	IV
	2,500

	X
	Huyện Phước Sơn
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Khâm Đức (TT Khâm Đức)
	3,200
	IV
	3,200

	2
	Bến xe Phước Hiệp
	 
	V
	1,500

	XI
	Huyện Hiệp Đức
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Hiệp Đức (TT Tân An)
	4,016
	IV
	4,016

	2
	Bến xe Việt An (xã Bình Lâm)
	2,400
	IV
	2,500

	XII
	Huyện Thăng Bình
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Thăng Bình (TT Hà Lam)
	1,520
	III
	5,000

	2
	Bến xe Bình minh
	 
	IV
	2,500

	XIII
	Huyện Tiên Phước
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Tiên Phước
	2,000
	IV
	2,500

	XIV
	Huyện Bắc Trà My
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Bắc Trà My 
	4,100
	IV
	4,100

	XV
	Huyện Nam Trà My
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Nam Trà My
	1,470
	IV
	2,500

	XVI
	Huyện Núi Thành
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Núi Thành
	7,116
	II
	10,000

	XVII
	Huyện Phú Ninh
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Phú Ninh
	 
	IV
	2,500

	XVIII
	Huyện Nông Sơn
	 
	 
	 

	1
	Bến xe Nông Sơn
	650
	IV
	2,500

	Tổng cộng
	123,451.90


5.2.2.2. Đường sông 


Quảng Nam có mạng lưới sông ngòi vào loại tốt nhất trong các tỉnh duyên hải miền Trung. Song những năm qua việc lưu thông đường thuỷ nội địa còn gặp nhiều trở ngại khiến cho vai trò của ngành vận tải đường thuỷ nội địa bị lu mờ trong hệ thống giao thông vận tải tỉnh.


Do vậy quy hoạch giao thông đường thuỷ nội địa lần này cần phải giải quyết sao cho phát huy được ưu thế của mạng lưới sông ngòi của tỉnh, đồng thời phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển chung của ngành đường thủy nội địa Việt Nam, đảm bảo và phù hợp với sự phát triển của các ngành: đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không của tỉnh. Muốn đạt được yêu cầu đề ra cần phải phát huy nội lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm bằng mọi nguồn vốn nhằm phát triển bền vững, tăng cường năng lực của hệ thống quản lý, mở rộng hoạt động cung cấp các dịch vụ, đảm bảo an toàn giao thông.


Hiện nay tỷ lệ sông của tỉnh đang khai thác chỉ đạt 30% trên tổng số km sông tự nhiên hiện có, do vậy việc đầu tư nâng cấp một số tuyến sông để nâng dần tỷ lệ sông ngòi đưa vào khai thác phải đạt từ 50 - 60% trên tổng số sông kênh của tỉnh là hết sức cần thiết. 


Để đáp ứng được nhu cầu vận tải hàng hóa và du lịch trong giai đoạn tới hệ thống đường sông của Vùng cần phải quy hoạch cụ thể là:


- Nâng cấp, nạo vét các tuyến sông.


- Xây dựng các bến hàng, bến khách.

a. Quy hoạch cải tạo nâng cấp các tuyến sông

	Số TT
	Tên sông (Điểm đầu - điểm cuối)
	Chiều dài (km)
	Cấp sông hiện tại
	Cấp kỹ thuật quy hoạch

	
	
	
	
	2015
	2020
	2030

	1
	Sông Trường Giang
	      67.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba Thu Bồn - cảng Kỳ Hà
	      67.0 
	6
	4
	4
	4

	2
	Sông Thu Bồn
	      95.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba sông Tranh - phà Nông Sơn
	      30.0 
	6
	5
	5
	5

	 
	Phà Nông Sơn - ngã ba Vĩnh Điện
	      42.0 
	5
	4
	4
	4

	 
	Ngã ba Vĩnh Điện - cửa Đại
	      23.0 
	4
	4
	4
	4

	3
	Sông Cổ Cò
	      27.5 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba sông Hàn - cửa Đại
	      27.5 
	6
	4
	4
	4

	4
	Sông Vĩnh Điện
	      12.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba sông Thu Bồn - cầu Tứ Câu
	      12.0 
	5
	4
	4
	4

	5
	Sông Tam Kỳ
	      16.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cầu Tam Kỳ - ngã ba Trường Giang
	      16.0 
	6
	4
	4
	4

	6
	Sông Vu Gia
	    102.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khâm Đức - ngã ba bến Giằng
	      50.0 
	Tự nhiên
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba bến Giằng - ngã ba Đại Nghĩa
	      52.0 
	6
	5
	5
	5

	7
	Sông Hội An
	      11.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba sông Thu Bồn - cửa Đại
	      11.0 
	3
	3
	3
	3

	8
	Sông Yên
	      12.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba sông Yên - Đại Nghĩa
	      12.0 
	6
	5
	5
	5

	9
	Sông Duy Vinh
	      12.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba An Lạc - ngã ba thôn Duy Phước
	      12.0 
	5
	5
	5
	5

	10
	Sông An Tân
	        8.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cầu An Tân - ngã ba Trường Giang
	        8.0 
	6
	5
	5
	5

	11
	Sông Quảng Huế
	        6.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã ba Đại Nghĩa - ngã ba Giao Thuỷ
	        6.0 
	6
	5
	5
	5

	12
	Sông Bà Rén
	      11.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cầu Bà Rén - ngã ba sông Trường Giang
	      11.0 
	6
	5
	5
	5

	13
	Sông Tranh
	      43.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trà My - ngã ba An Tân
	      43.0 
	Tự nhiên
	 
	 
	 

	14
	Sông Chang
	      15.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiên Phước - ngã ba An Tân
	      15.0 
	Tự nhiên
	 
	 
	 

	15
	Sông Đò
	        6.0 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngã 3 sông Hội An - ngã 3 sông Cổ Cò
	        6.0 
	Tự nhiên
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	    443.5 
	 
	 
	 
	 


c. Quy hoạch xây dựng các bến sông

- Cảng đường thủy do Cục đường sông quản lý (theo quy hoạch được duyệt) như sau:

	STT
	Tên cảng
	Tải trọng tàu 

(DWT)
	Công suất 

(1,000 tấn/năm)

	1
	Hội An (Cửa Đại)
	300
	1000


- Các bến do tỉnh quản lý:

	STT
	Tên cảng
	Tải trọng tàu

 (DWT)
	Công suất 

(1,000 tấn/năm)

	1
	Bến Tam Kỳ
	30
	60


- Bến do huyện quản lý:

	STT
	Tên Bến
	Huyện
	Tải trọng tàu hàng (DWT)
	Tải trọng tàu Khách (ghế)
	Công suất (1,000 tấn/năm)

	1
	Bến Giao Thủy
	Đại Lộc
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	2
	Bến Hà Nha
	Đại Lộc
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	3
	Bến Ái Nghĩa
	Đại Lộc
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	4
	Bến Vĩnh Điện
	Điện Bàn
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	5
	Bến Câu Lâu
	Duy Xuyên
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	6
	Bến Chợ Được
	Thăng Bình
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	7
	Bến Bình Trúc 1
	Thăng Bình
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	8
	Bến Bình Nam
	Thăng Bình
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	9
	Bến An Tân
	Núi Thành
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	10
	Bến Giằng
	Nam Giang
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	11
	Bến Thạnh Mỹ
	Nam Giang
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	12
	Bến Trung Phước
	Nông Sơn
	 5-10 
	 10-50 
	30-50

	13
	Bến Thượng Đức
	Hiệp Đức
	 5-10 
	 10-50 
	30-50


5.2.2.3. Đường biển 


Quảng Nam có chiều dài 125 km bờ biển, là điểm giao lưu của các tỉnh Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Ngoài ra còn là vùng thu hút hàng hoá của các nước trong khu vực (Lào, Thái Lan, Campuchia).

· Cảng biển:


Ngày 24/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì cảng Kỳ Hà có 10 bến, tiếp nhận tàu 20.000 DWT.


Ngày 28/04/2010, Bộ Giao thông vận tải đã có chủ trương bổ sung bến cảng Tam Hiệp, Núi Thành (Thuộc cảng Kỳ Hà) vào nhóm cảng biển số 3 tại công văn số 2703/BGTVT-KHĐT. Cảng Tam Hiệp tiếp nhận tàu 10.000 DWT.

5.2.2.4. Đường hàng không


Theo quy hoạch tổng thể cảng hàng không quốc tế Chu Lai, tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ 2008 - 2015, định hướng đến năm 2025. Và theo quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Chu Lai là cảng hàng không quốc tế, sân bay cấp 4F theo mã chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế và là sân bay quân sự cấp 1. 


Sân bay được quy hoạch đến năm 2015 sẽ xây dựng đường cất, hạ cánh mới có chiều dài 4.000m, rộng 60m, đồng thời xây dựng hệ thống đường lăn đồng bộ với đường cất, hạ cánh. Đến năm 2025 sẽ xây dựng thêm đường cất, hạ cánh mới kích thước 3.800m x 50m, hệ thống sân đỗ máy bay từ 25 vị trí (năm 2015) mở rộng lên 46 vị trí (năm 2025). 


Nhà ga hành khách đến năm 2015 sẽ được xây dựng có công suất 2,248 triệu hành khách/năm và tăng lên 4,1 triệu hành khách/năm vào năm 2025, đồng thời xây dựng hệ thống ga hàng hóa có công suất 1,5 triệu tấn/năm vào năm 2015 lên 5 triệu tấn/năm vào năm 2025. 

5.2.2.5. Đường sắt


Định hướng phát triển giao thông đường sắt trong Vùng Đông phải dựa trên cơ sở định hướng phát triển giao thông đường sắt quốc gia. Nâng cấp tuyến đường sắt để đạt cấp quốc gia và khu vực.


Ga Tam Kỳ: Vị trí hiện tại thuộc Km 864+670 (QL 1A) trên đường Nguyễn Hoàng thành phố Tam Kỳ, trong khu dân cư đông đúc, mặt bằng hẹp, không đáp ứng nhu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà ga. Do vậy, dịch chuyển ga Tam Kỳ đến vị trí mới về phía Bắc khoảng 1,5 Km (Km 863). Đồng thời quy hoạch xây dựng nhà ga đạt tiêu chuẩn ga khách thành phố loại II. 


Ga Núi Thành: Quy hoạch xây dựng ở đây thành ga lập tàu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa rất lớn trong thời gian tới phục vụ sự phát triển của khu kinh tế mở Chu Lai.

5.2.3. Giao thông đô thị và nông thôn

5.2.3.1. Về phát triển giao thông vận tải đô thị 

Định hướng chung là cơ sở hạ tầng giao thông đô thị phải được ưu tiên phát triển đồng bộ với các công trình kỹ thuật hạ tầng khác để hình thành kết cấu hạ tầng đô thị hợp lý, hoàn chỉnh, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của các thành phố.


Cải tạo nâng cấp, mở rộng hệ thống đường giao thông đô thị hiện có. Đảm bảo quỹ đất dành cho giao thông đô thị đến 2020 phải đạt 15-25% tổng diện tích đô thị. Tạo sự gắn kết và hỗ trợ tốt giữa giao thông đô thị và giao thông đối ngoại.


Phát triển đa dạng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng để đảm bảo trật tự - an toàn giao thông đô thị và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là các phương thức vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn. 

Hạn chế phát triển phương tiện vận tải cá nhân: Thực hiện các biện pháp hạn chế xe máy, đồng thời có các giải pháp hợp lý về phát triển xe con cá nhân. 


Quản lý xây dựng hệ thống giao thông đô thị theo các đồ án quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Các đô thị chưa có quy hoạch cần lập các đồ án quy hoạch chung phát triển đô thị làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng hệ thống giao thông.


Tổ chức quản lý giao thông đô thị một cách khoa học, sử dụng công nghệ và các trang thiết bị hiện đại như tín hiệu, đài điều khiển, hệ thống camera... đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và bảo vệ môi trường. 

5.2.3.2. Về phát triển giao thông nông thôn :


Thực hiện theo quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới với tiêu chí về Hạ tầng giao thông nông thôn mới như sau:

· Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 100%

· Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT là 70%

· Tỷ lệ km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa là 100% (70% cứng hóa)

· Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện là 70%.


Đưa dần vào cấp kỹ thuật: Đường huyện đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V, đường xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI.


Từng bước kiên cố hóa cầu cống, xây dựng các cầu vượt sông, suối phục vụ dân sinh ở các khu vực miền núi.


Phát triển giao thông nội đồng để đáp ứng được nhu cầu nông nghiệp hóa sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.


Bố trí các nguồn vốn để bảo trì 100% đường huyện và tối thiểu 45% đường xã.
5.3. Cấp nước 
5.3.1. Tiêu chuẩn  cấp nước 

TCXD 233-1999 : Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt ;

TCXDVN 33:2006 : Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

QCXDVN 01:2008/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng;

QCVN:08/2008/BTNMT: Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước mặt.

QCVN:09/2008/BTNMT: Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước ngầm.

QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống;

QCVN 06:2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy chữa cháy, ngày 17/9/2010;

QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

	Loại đô thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)

	Đặc biệt
	≥90
	≥180
	100
	≥200

	I
	≥80
	≥150
	≥90
	≥180

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100


5.3.2.  Đánh giá và lựa chọn nguồn nước 

5.3.2.1. Nguồn nước mưa: 

Chế độ mưa và lượng mưa là nhân tố chính quyết định trữ lượng nước mặt, với lượng mưa trung bình hàng năm 2.700mm, điều này tạo cho Quảng Nam có một tiềm năng nước mặt khá dồi dào. Tuy nhiên, sự phân bố lại không đồng đều theo thời gian và không gian: 04 tháng mùa mưa ở Quảng Nam cũng chính là mùa mưa lũ của các con sông, vào mùa lũ mực nước của các triền sông rất lớn, gây ra lũ phá hoại mùa màng, nhà cửa...nhất là các vùng hạ lưu (đặc biệt như 02 trận lũ lịch sử tháng 11 và 12 năm 1999). Ngược lại, mùa khô kéo dài 8 tháng làm cho mực nước các con sông cạn kiệt, nhất là những tháng cuối mùa khô. Tuy nhiên, lượng mưa thực tế lại có sự phân bổ khác nhau trong năm theo từng dạng địa hình trong khu vực.

Vùng đồng bằng ven biển, mùa mưa ngắn (từ tháng 9 đến tháng 11) chiếm từ 60 đến 70% lượng mưa năm, trùng vào thời kỳ hoạt động của áp thấp nhiệt đới và bão muộn, một số năm mùa mưa kéo dài qua tháng 1 năm sau. 

Vùng núi cao và trung du, do chịu sự hoạt động mạnh của gió mùa mùa Hạ nên mùa mưa xuất hiện sớm hơn và kéo dài hơn (từ tháng 5 đến tháng 11), lượng mưa trong các tháng này cũng cao hơn, như các huyện Nam Trà  My, Bắc Trà  My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang… Lượng mưa đạt khoản 5.000mm chiếm từ 85 đến 90% lượng mưa năm.

Đánh giá khả năng sử dụng nước mưa:

Nước mưa nguyên thủy có chất lượng khá tốt, theo nhiều tài liệu của  Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và kết quả phân tích của Viện vật lý-Trung tâm khoa học tự nhiên Quốc gia thì nước mưa tại tỉnh Quảng Nam tương đối sạch và đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt.

Tóm lại, nguồn nước mưa trên đị bàn tỉnh Quảng Nam có chất lượng khá tốt, lượng mưa trung bình hàng năm cao, tổng lượng mưa rơi trên toàn bộ diện tích của tỉnh hàng năm khoảng 2.700 x 10.407 x 103 = 2,8 x 1010 m3/năm nhưng phân bố không đồng đều theo không gian và thời gian. Tiềm năng nước mưa của tỉnh phong phú, có khả năng khai thác đáp ứng nhu cầu cung cấp nước sinh hoạt. 

5.3.2.2. Nguồn nước mặt

Lượng nước mặt phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa, với lượng mưa trung bình 2.700mm, điều này tạo cho Quảng Nam có một tiềm năng nước mặt khá dồi dào, nhưng lại phân bố không đồng đều theo thời gian và không gian: 4 tháng mùa mưa cũng chính là mùa lũ của các con sông, vào mùa lũ mực nước của các triền sông rất lớn, gây ra lũ lụt, tàn phá mùa màng, nhà cửa… 

Hệ thống mạng lưới sông ngòi trên địa bàn tỉnh tương đối dày đặc gồm 03 con sông lớn (sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ), 08 sông nhỏ và hàng trăm con suối và khe lách lớn nhỏ khác nhau. Các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ là nguồn chủ yếu cung cấp nước mặt cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hệ thống hồ chứa gồm 74 hồ chứa lớn nhỏ, với tổng diện tích lưu vực là 585,9 km2 và tổng dung tích trung bình đạt khoảng 515,0x106 m3. 

  Theo kết quả phân tích của Viện Vật lý - Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia đã kết hợp với Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam đã tiến hành phân tích môi trường nước mặt của tỉnh và kết quả cho ra như sau:

a. Chất lượng nước sông:


 Chất lượng nước sông các khu vực khảo sát như: ngã ba sông Vu Gia và sông Thu Bồn (Duy Xuyên, Đại Lộc), sông Ly Ly (Quế Sơn) được thể hiện qua các thông số sau:


Độ pH dao động từ 6,6÷7,2, độ pH này nằm trong giới hạn cho phép.


Chất rắn lơ lửng: dao động từ (18,7÷21,1) mg/l, trị số đó cao hơn tiêu chuẩn không đáng kể.


Chất hữu cơ: hàm lượng BOD5 dao động từ (3÷5) mg/l và COD đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép, riêng những ngày mưa nhất là những cơn mưa đầu mùa thì hàm lượng chất hữu cơ tăng lên rõ rệt.

Kim loại nặng: các chỉ tiêu thăm dò như chì, kẽm, thủy ngân hầu như không thấy xuất hiện với hàm lượng thấp, thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Chỉ tiêu vi sinh: trong những ngày mưa, hàm lượng vi sinh mà đại diện là Coliform xuất hiện cao hơn chỉ tiêu tiêu chuẩn nhiều lần, còn trong thời gian không mưa thì chỉ tiêu vi sinh đạt yêu cầu.

Như vậy, nhìn chung chất lượng nước sông tương đối sạch sẽ về mặt hữu cơ, chỉ bị ô nhiễm nhẹ mang tính chất cục bộ nhất là trong những ngày có mưa sau một thời gian nắng hạn, do các chất bẩn trôi theo nước mưa. Còn các thông số hóa học khác đều nằm trong giới hạn cho phép.

b. Chất lượng nước hồ:

Quảng Nam có nhiều hồ thủy lợi, trong đó hồ Phú Ninh là hồ lớn nhất, đây là hồ cung cấp nước cho một vùng diện tích canh tác nông nghiệp rất lớn của tỉnh, đặc biệt hiện nay là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Tam Kỳ và một số thị trấn và khu công nghiệp tập trung phía Nam của tỉnh.

Đánh giá thực trạng hồ Phú Ninh qua kết quả phân tích và cảm quan cho thấy chất lượng nước hồ đạt tiêu chuẩn làm nguồn nước cấp cho các hệ thống cung cấp nước sạch.

Chất rắn lơ lững: hàm lượng chất rắn lơ lửng trong hồ dao động từ (20,8÷12,9) mg/l, trị số nằm trong giới hạn cho phép chất lượng nguồn nước sạch cấp cho sinh hoạt. 

Các thông số như: COD, BOD5, DO đều có hàm lượng nằm trong giới hạn cho phép của nguồn cung cấp nước.

Các thông số khác như : Nitrat, chất hoạt động bề mặt, chì đều xuất hiện với mức độ rất thấp, thấp hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Như vậy, tiềm năng nguồn nước mặt của tỉnh Quảng Nam tương đối lớn, tổng lưu lượng nước mặt hằng năm của riêng 3 con sông (Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ) khoảng 12x109m3 , tổng lượng nước chứa trong các hồ trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 489x106 m3; Chất lượng nước khá tốt, nhưng lại phân bố không đều theo không gian và thời gian nên đã có những ảnh hưởng nhất định đến cấp nước sinh hoạt cho người dân.

c. Chất lượng nước mặt:

Nhìn chung, chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh (nguồn nước trên  sông, suối, kênh tưới) tương đối tốt, hàm lượng cặn lơ lững hơi cao, thường vượt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt loại B cho phép. Các chỉ tiêu về chất hữu cơ (COD, BOD) thường nằm trong tiêu chuẩn nước mặt loại B. Các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn A của QCVN 08:2008/BTNMT cho phép. Nguồn nước mặt tại các vị trí lấy nước mẫu tại thời điểm phân tích có đủ tiêu chuẩn cấp cho tưới và sản xuất sau khi lắng lọc để giảm hàm lượng cặn lơ lững trong nước. Tuy nhiên, cũng phải cảnh báo rằng hiện nay nếu như môi trường không được kiểm soát, rác thải vẫn vứt, đổ bừa bãi sẽ là nguy cơ lớn cho sự ô nhiễm nguồn nước mặt cũng như nước ngầm tầng nông. Hiện nay, do chế độ mưa hàng năm ít khiến cho dòng chảy của các con sông ngày càng giảm. Lượng nước ít dần đẫn đến môi trường thuỷ sinh không phong phú, không đủ khả năng pha loãng các chất hữu cơ và vô cơ thải vào nguồn nước. Thêm vào đó, nước thải sinh hoạt ngày càng tăng lên, nguy cơ bị ô nhiễm nguồn nước nhất là khu vực hạ lưu sông sẽ không thể tránh khỏi. Cần có chế độ quan trắc thường xuyên và định kỳ để có số liệu đánh giá mức độ ô nhiễm, từ đó đưa ra các giải pháp giảm thiểu.

Nguồn nước mưa hiện nay một số vùng của các hộ dân sử dụng hình thức tích trữ nước mưa vào cá chum, bể để dùng. Nguồn nước này có thể đảm bảo được yêu cầu cho sinh hoạt. Tuy nhiên, nó phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và bề mặt của mái hứng. Do hàng năm lượng mưa rơi trên địa bàn tỉnh rất ít, do vậy các mái hứng đều bị bị bẩn. Vì thế, khi sử dụng hình thức hứng nước mưa để phục vụ cho ăn uống và sinh hoạt thì người dân chú ý đến công tác vệ sinh mái hứng, rãnh hứng.

5.3.2.3. Nguồn nước ngầm

Nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tồn tại dưới 2 dạng là nước lổ hổng trong các trầm tích bở rời đệ tứ và nước khe nứt tàng trữ trong các trầm tích lục nguyên và phun trào kể cả khe nứt cactơ.


Kết quả thăm dò tìm kiếm nguồn nước ngầm tại một số khu vực cho thấy:

- Độ sâu từ mặt đất đến tầng chứa nước từ 14÷20m

- Độ sâu của tầng chứa nước mỏng chỉ từ 3÷5m

- Mực nước tĩnh ổn định ở mức (0,5÷3,0)m đối với vùng đồng bằng và lớn hơn 3,5m đối với vùng trung du và miền núi.

- Nhìn chung trữ lượng nước ngầm vào loại nghèo nên chỉ khai thác để phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân cư với quy mô nhỏ. Theo đánh giá sơ bộ của Liên Đoàn địa chất 154, trữ lượng tháng kiệt nhất trên toàn tỉnh là 541.844 m3 /ngày, trong đó trữ lượng động là 433.814 m3 /ngày, trữ lượng tĩnh là 108.030 m3 /ngày.

Chất lượng nước ngầm có độ khoáng hóa thấp (MG<= 1 g/l), vùng đồng bằng ven biển các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình và huyện Quế Sơn tầng chứa nước mỏng và bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

5.3.2.4. Lựa chọn nguồn nước:

Nguồn nước mặt được chọn là nguồn nước cấp cho các đô thị và dân cư nông thôn trong tỉnh do đảm bảo về chất lượng và nguồn cung cấp.
5.3.3. Tổng nhu cầu dùng nước của các đô thị, khu công nghiệp

Nhu cầu cấp nước sinh hoạt của các đô thị

	Stt
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Quy mô dân số (ngàn người)
	Tiêu chuẩn dùng nước (l/ng-đ)
	Tỉ lệ cấp nước (% dân số)
	Nhu cầu cấp nước (m3/ng-đ)

	
	
	2020
	2030
	 HT 2012 
	2020
	2030
	2012
	2020
	2030
	2012
	2020
	2030
	2012
	2020
	2030

	
	
	
	
	Toàn ĐT
	Toàn ĐT
	Toàn ĐT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Toàn tỉnh
	 
	 
	303.80 
	808.57 
	1,158.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,103.78 
	148,170.00 

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	 
	 
	108.30 
	419.67 
	  513.20 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1,403.28 
	65,022.00 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,707.78 
	57,378.00 

	1
	Hội An
	II
	II
	 71.50 
	 98.77 
	 114.60 
	100
	120
	150
	85%
	95%
	100%
	6,077.50 
	11,259.78 
	17,190.00 

	2
	Đô thị Điện Bàn
	IV
	III
	 8.30 
	 238.20 
	 276.40 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  634.95 
	22,629.00 
	 33,168.00 

	3
	Ái Nghĩa
	IV
	IV
	 17.00 
	 29.00 
	 43.00 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	1,300.50 
	 2,755.00 
	 5,160.00 

	4
	Vĩnh Phước - Lâm Tây
	 - 
	V
	  - 
	 14.00 
	 15.50 
	 
	80
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	 1,064.00 
	 1,860.00 

	II
	Cụm Tây Bắc(Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  3,695.50 
	  7,644.00 

	5
	Thạnh Mỹ 
	V
	IV
	 7.20 
	 12.40 
	 20.20 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  550.80 
	 1,178.00 
	 2,424.00 

	6
	P'rao
	V
	V
	 4.30 
	 8.00 
	 10.80 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  328.95 
	  760.00 
	 1,296.00 

	7
	Tơ Viêng
	V
	V
	  - 
	 5.00 
	   6.70 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  475.00 
	  804.00 

	8
	Chà Val
	V
	V
	  - 
	 10.30 
	 15.00 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  978.50 
	 1,800.00 

	9
	Sông Vàng
	 - 
	V
	  - 
	 4.00 
	   7.00 
	 
	80
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  304.00 
	  840.00 

	10
	A Xan
	 
	 
	 
	 
	   4.00 
	 
	80
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  - 
	  480.00 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	 
	 
	  56.80 
	150.90 
	  227.80 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,335.50 
	27,336.00 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  9,709.00 
	19,500.00 

	1
	Nam Hội An
	 
	 
	  - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Duy Nghĩa-Duy Hải
	V
	V
	  - 
	 20.00 
	 25.00 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	 1,900.00 
	 3,000.00 

	 
	  + Bình Minh
	V
	V
	  - 
	 14.00 
	 15.00 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	 1,330.00 
	 1,800.00 

	2
	Nam Phước
	V
	IV
	 22.50 
	 25.00 
	 34.00 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	1,721.25 
	 2,375.00 
	 4,080.00 

	3
	Hà Lam
	IV
	IV
	 16.20 
	 18.00 
	 55.00 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	1,239.30 
	 1,710.00 
	 6,600.00 

	4
	Hương An
	V
	V
	 
	 10.00 
	 15.00 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  950.00 
	 1,800.00 

	5
	Đông Phú
	V
	V
	 8.40 
	 10.20 
	 12.40 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  642.60 
	  969.00 
	 1,488.00 

	6
	Kiểm Lâm
	V
	V
	  - 
	 5.00 
	   6.10 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  475.00 
	  732.00 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  4,626.50 
	  7,836.00 

	7
	Khâm Đức
	IV
	IV
	 6.40 
	 22.10 
	 25.00 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  489.60 
	 2,099.50 
	 3,000.00 

	8
	Tân An
	V
	V
	 3.30 
	 5.00 
	   9.80 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  252.45 
	  475.00 
	 1,176.00 

	9
	Trung Phước
	V
	V
	  - 
	 11.60 
	 13.50 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	 1,102.00 
	 1,620.00 

	10
	Phước Hiệp
	 - 
	V
	  - 
	  - 
	   5.00 
	 
	80
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  - 
	  600.00 

	11
	Việt An
	V
	V
	  - 
	 10.00 
	 12.00 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  950.00 
	 1,440.00 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	 
	 
	  138.70 
	  238.00 
	  417.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,365.00 
	55,812.00 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,085.00 
	51,960.00 

	1
	Tam Kỳ 
	II
	II
	110.70 
	145.00 
	 192.00 
	100
	120
	150
	85%
	95%
	100%
	9,409.50 
	16,530.00 
	28,800.00 

	2
	Núi Thành - Chu Lai
	IV
	III
	 10.20 
	 60.00 
	 183.00 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  780.30 
	 5,700.00 
	21,960.00 

	3
	Phú Thịnh
	V
	V
	 4.00 
	 9.00 
	 10.00 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  306.00 
	  855.00 
	 1,200.00 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  2,280.00 
	  3,852.00 

	4
	Trà My
	V
	V
	 6.70 
	 10.00 
	 15.00 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  512.55 
	  950.00 
	 1,800.00 

	5
	Tiên Kỳ
	V
	V
	 7.10 
	 10.00 
	 12.20 
	90
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	  543.15 
	  950.00 
	 1,464.00 

	6
	Tắc Pỏ
	V
	V
	  - 
	 4.00 
	   4.90 
	 
	100
	120
	85%
	95%
	100%
	 - 
	  380.00 
	  588.00 


Nhu cầu cấp nước các khu, cụm công nghiệp

	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)
	Tiểu chuẩn cấp nước (m3/ng-đ)
	Tỷ lệ 
cấp nước
(%DT)
	Lưu lượng 
(m3/ng-đ)

	 
	 
	2020
	2030
	 
	 
	2020
	2030

	 
	TOÀN TỈNH
	6,748.92
	10,707.75
	 
	 
	 161,974.08 
	256,986.00 

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	1598.06
	2113.89
	 
	 
	38,353.44 
	50,733.36 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	1,528.31 
	1,804.14 
	 
	 
	 36,679.44 
	  43,299.36 

	1
	KCN Điện Nam-Điện Ngọc
	 390.00 
	 390.00 
	40
	60%
	  9,360.00 
	  9,360.00 

	2
	KCN Trảng Nhật
	 124.17 
	 200.00 
	40
	60%
	  2,980.08 
	  4,800.00 

	3
	Khu công nghiệp Đại Tân
	 100.00 
	 300.00 
	40
	60%
	  2,400.00 
	  7,200.00 

	4
	Các CCN huyện Điện Bàn
	 270.34 
	 270.34 
	40
	60%
	  6,488.16 
	  6,488.16 

	5
	Các CCN thành phố Hội An
	87.80 
	87.80 
	40
	60%
	  2,107.20 
	  2,107.20 

	6
	Các CCN huyện Đại Lộc
	 556.00 
	 556.00 
	40
	60%
	13,344.00 
	 13,344.00 

	II
	Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	  69.75 
	309.75 
	 
	 
	1,674.00 
	 7,434.00 

	1
	Khu công nghiệp VLXD Nam Giang
	  -
	 200.00 
	40
	60%
	  -
	  4,800.00 

	2
	CN trong khu Phi thuế quan
	30.00 
	70.00 
	40
	60%
	 720.00 
	  1,680.00 

	3
	Các CCN huyện Đông Giang
	  5.00 
	  5.00 
	40
	60%
	 120.00 
	  120.00 

	4
	Các CCN huyện Nam Giang
	20.00 
	20.00 
	40
	60%
	 480.00 
	  480.00 

	5
	Các CCN huyện Tây Giang
	14.75 
	14.75 
	40
	60%
	 354.00 
	  354.00 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	894.43
	3634.43
	 
	 
	21,466.32 
	 87,226.32 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	811.63 
	3,351.63 
	 
	 
	 19,479.12 
	  80,439.12 

	1
	KCN Đông Quế Sơn
	 232.00 
	 490.00 
	40
	60%
	  5,568.00 
	 11,760.00 

	2
	KCN Hà Lam Chợ Được
	58.00 
	 320.00 
	40
	60%
	  1,392.00 
	  7,680.00 

	3
	KCN Tây An
	 112.00 
	 112.00 
	40
	60%
	  2,688.00 
	  2,688.00 

	4
	KCN An Hòa-Nông Sơn
	30.00 
	50.00 
	40
	60%
	 720.00 
	  1,200.00 

	5
	Khu công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 14E
	  -
	  2,000.00 
	40
	60%
	  -
	 48,000.00 

	6
	Các CCN huyện Duy Xuyên
	46.63 
	46.63 
	40
	60%
	  1,119.12 
	  1,119.12 

	7
	Các CCN huyện Thăng Bình
	 199.00 
	 199.00 
	40
	60%
	  4,776.00 
	  4,776.00 

	8
	Các CCN huyện Quế Sơn
	 134.00 
	 134.00 
	40
	60%
	  3,216.00 
	  3,216.00 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	  82.80 
	282.80 
	 
	 
	1,987.20 
	 6,787.20 

	1
	Khu Công nghiệp Nông lâm sản Phước Trà
	  -
	 200.00 
	40
	60%
	  -
	  4,800.00 

	2
	Các CCN huyện Hiệp Đức
	39.30 
	39.30 
	40
	60%
	 943.20 
	  943.20 

	3
	Các CCN huyện Phước Sơn
	28.50 
	28.50 
	40
	60%
	 684.00 
	  684.00 

	4
	Các CCN huyện Nông Sơn
	15.00 
	15.00 
	40
	60%
	 360.00 
	  360.00 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	4256.43
	4959.43
	 
	 
	 102,154.32 
	119,026.32 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	4,100.43 
	4,463.43 
	 
	 
	 98,410.32 
	107,122.32 

	1
	Các KCN thuộc Khu KTM Chu Lai
	  3,537.30 
	  3,537.30 
	40
	60%
	84,895.20 
	 84,895.20 

	2
	KCN Thuận Yên
	 115.00 
	 220.00 
	40
	60%
	  2,760.00 
	  5,280.00 

	3
	KCN Phú Xuân
	 107.00 
	 365.00 
	40
	60%
	  2,568.00 
	  8,760.00 

	4
	Các CCN thành phố Tam Kỳ
	 135.35 
	 135.35 
	40
	60%
	  3,248.40 
	  3,248.40 

	5
	Các CCN huyện Núi Thành
	92.80 
	92.80 
	40
	60%
	  2,227.20 
	  2,227.20 

	6
	Các CCN huyện Phú Ninh
	 112.98 
	 112.98 
	40
	60%
	  2,711.52 
	  2,711.52 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	156.00 
	496.00 
	 
	 
	3,744.00 
	  11,904.00 

	1
	KCN Tiên Thọ
	50.00 
	 200.00 
	40
	60%
	  1,200.00 
	  4,800.00 

	2
	KCN Trà Giác
	 
	 200.00 
	40
	60%
	  -
	  4,800.00 

	3
	Các CCN huyện Tiên Phước
	75
	75
	40
	60%
	  1,800.00 
	  1,800.00 

	4
	Các CCN huyện Bắc Trà My
	26
	16
	40
	60%
	 624.00 
	  384.00 

	5
	Các CCN huyện Nam Trà My
	5
	5
	40
	60%
	 120.00 
	  120.00 


5.3.4. Quy hoạch cấp nước cho từng vùng

5.3.4.1. Cấp nước cho các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

	Stt
	Dự án nhà máy nước
	Nguồn nước
	Phạm vi phục vụ
	Công suất 
(m3/ng-đ)

	
	
	
	
	2020
	2030

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	 
	 
	 
	 

	1
	NMN Trảng Nhật
	 Sông La Thọ 
	Đô thị Điện Nam - Điện Ngọc, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
	    15,000 
	    30,000 

	2
	NMN Vĩnh Điện cơ sở 1
	 Sông Vĩnh Điện 
	 Đô thị Vĩnh Điện 
	      1,000 
	     1,000 

	3
	NMN Vĩnh Điện cơ sở 2
	 Sông Kỳ Lam 
	 Đô thị Vĩnh Điện 
	      5,000 
	     5,000 

	4
	NMN khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc
	 
	Hạn chế và đóng cửa
	 - 
	 - 

	5
	NMN Hội An CS2
	 Sông Vĩnh Điện và sông Kỳ Lam 
	Đô thị Hội An, Nam Hội An và các vùng phụ cận
	    21,000 
	    50,000 

	6
	NMN Ái Nghĩa
	 Sông Vu Gia 
	Đô thị Ái Nghĩa và các vùng phụ cận
	      5,000 
	     5,000 

	7
	NMN Động Hà Sống
	 Sông Vu Gia 
	Các CCN dọc QL14B, dân cư và các vùng phụ cận
	    50,000 
	  100,000 

	II
	Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	                       -   
	 
	 
	 

	1
	NMN Đông Giang
	 Suối 
	Đô thị Prao
	      1,500 
	     3,000 

	2
	NMN Tây Giang
	 Suối 
	Đô thị Tây Giang
	      1,000 
	     2,000 

	3
	NMN Thành Mỹ
	 Sông Bung 
	Đô thị Thạnh Mỹ và các vùng phụ cận
	      3,000 
	     5,000 

	4
	NMN Cha Val
	 Suối 
	Đô thị Cha val
	      1,500 
	     3,000 

	5
	NMN Cửa khẩu
	 Suối 
	Khu cửa khẩu Nam Giang
	      1,000 
	     1,000 

	6
	NMN Sông Vàng
	 Suối 
	Đô thị Sông Vàng
	 - 
	     1,500 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	0
	 
	 
	 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	                       -   
	 
	 
	 

	1
	NMN Nam Phước
	 sông Bến Giá 
	Đô thị Nam Phước
	10,000 
	10,000 

	2
	NMN Cù Bàn
	 sông Thu Bồn 
	Đô thị Nam Phước, Duy Nghĩa, các khu công nghiệp và vùng phụ cận
	30,000 
	55,000 

	3
	NMN Đông Phú
	 
	Đô thị Đông Phú, Việt An và các vùng phụ cận
	  3,000 
	  9,000 

	4
	NMN Thăng Bình
	 Hồ Phú Ninh 
	Đô thị Hà Lam, Hương An, KCN Đông Quế Sơn
	   5,000 
	21,000 

	5
	NMN Bình Minh
	 Nước ngầm 
	Đô thị Bình Minh và vùng phụ cận
	 - 
	   4,000 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	 
	 
	 
	 

	1
	NMN Tân An
	Sông Cái
	Đô thị Tân An
	  1,000 
	  3,000 

	2
	NMN Khâm Đức
	 
	Đô thị Khâm Đức
	  3,000 
	6,000 

	3
	NMN Phước Hiệp
	 Suối 
	Đô thị Phước Hiệp và các vùng phụ cận
	2,000 
	  2,000 

	 
	NMN Nông Sơn
	 Sông Thu Bồn 
	Đô thị Trung Phước
	2,000 
	   5,000 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	0
	 
	 
	 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	                       -   
	 
	 
	 

	1
	NMN Tam Hiệp
	 Hồ Thái Xuân 
	Đô thị Núi Thành, KTTM Chu Lai
	10,000 
	10,000 

	2
	NNM Tam Kỳ
	 Hồ Phú Ninh 
	Đô thị Tam Kỳ, KTTM Chu Lai
	30,000 
	50,000 

	3
	NMN Chu Lai
	 Hồ Phú Ninh 
	KKTM Chu Lai và các vùng phụ cận
	95,000 
	260,000 

	4
	NMN Phú Ninh
	 Hồ Phú Ninh 
	Đô thị Phú Thịnh và các vùng phụ cận
	4,000 
	7,000 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	                       -   
	 
	 
	 

	1
	NMN Tiên Phước
	 Sông Tiên 
	Đô thị Tiên Kỳ
	  3,500 
	5,000 

	2
	NMN Bắc Trà My
	 Suối 
	Đô thị Bắc Trà My
	2,500 
	  4,000 

	3
	NMN Nam Trà My
	Suối
	Đô thị Tak Pỏ
	1,000 
	  1,000 


5.3.4.2. Cấp nước cho các khu dân cư nông thôn:



Đối với cấp nước nông thôn, căn cứ Quy hoạch cấp nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 đã được phê duyệt.
5.4. 
Cấp điện

5.4.1. Các căn cứ thiết kế

- Quyết định số 5329/QĐ-BCT ngày 14/09/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 do Trung tâm tư vấn và Phát triển Điện lập tháng 09 năm 2012. 

- Quyết định quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng : 03/2008/QĐ-BXD.

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BCN ngày 08/12/2006 của Bộ Công nghiệp V/v ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn

- Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13/09/2006 của Bộ Công nghiệp V/v ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn

- Quyết định số 1867/NL/KHKT ngày 12/09/1994 của Bộ Năng lượng về Các tiêu chuẩn kỹ thuật cấp điện áp trung thế 22kV;

- Quyết định số 1545 EVN/ĐL3-4 ngày 07/05/2001 của Công ty Điện lực 3 Về việc ban hành Tiêu chuẩn công tác lưới điện phân phối;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 07:2010/BXD.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2008/BXD.

- Các quy phạm chuyên ngành điện: 11TCN 18-21: 2006 kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp V/v ban hành Quy phạm trang bị điện.

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị TCXDVN 259:2001.

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị  TCXDVN 333:2005.

- Và các tiêu chuẩn, văn bản hiện hành có liên quan khác...

5.4.2. Chỉ tiêu cấp điện

- Chỉ tiêu cấp điện cho sinh hoạt, cho sản xuất công nghiệp, kho tàng áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: QCVN 07:2010/BXD.

- Chỉ tiêu cấp điện cho sinh hoạt, cho các khu chức năng của điểm dân cư nông thôn áp dụng theo quy chuẩn xây dựng 01:2008 của Bộ Xây dựng: 

Bảng 8. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt đô thị:

	Chỉ tiêu
	Giai đoạn hiện tại (10 năm)
	Giai đoạn phát triển (sau 10 năm)

	
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại

II-III
	Đô thị loại

IV-V
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị

loại

II-III
	Đô thị loại

IV-V

	Điện năng,

 (KWh/người. năm)
	1400
	1100
	750
	450
	2400
	2100
	1500
	1000

	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	2800
	2500
	2500
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000

	Phụ tải

 (KW/1000 người)
	500
	450
	300
	200
	800
	700
	500
	330


Bảng 9. Chỉ tiêu cấp điện công cộng đô thị:

	Loại đô thị
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V

	Điện công trình công cộng, dịch vụ, thương mại, chiếu sáng công cộng (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)
	50
	40
	35
	30


Bảng 10. Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp, kho tàng:

	Loại công nghiệp
	Phụ tải điện tính toán (kW/ha)

	Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng
	350

	Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí 
	250

	Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt
	200

	Công nghiệp giầy da, may mặc
	160

	Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp
	140

	Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp
	120

	Kho tàng
	50


- Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo  đạt tối thiểu 50% chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị loại V.

- Nhu cầu điện cho công trình công cộng trong các điểm dân cư nông thôn (trung tâm xã, liên xã) phải đảm bảo ≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc liên xã.

5.4.3. Dự báo nhu cầu sử dụng điện


5.4.3.1. Các điểm đô thị:

	Stt
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Quy mô dân số (ngàn người)
	Chỉ tiêu
	Công suất
	Hệ số đồng thời
	Hệ số sử dụng
	Công suất yêu cầu(MVA)

	
	
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030

	 
	 Toàn tỉnh
	 
	 
	808,57 
	1.158,10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105,20 
	294,62 

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	 
	 
	419,67 
	   513,20 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  52,00 
	135,19 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    47,89 
	     123,83 

	1
	Hội An
	II
	II
	  98,77 
	   114,60 
	300
	500
	 29,63 
	  57,30 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	  17,08 
	  33,03 

	2
	Đô thị Điện Bàn
	IV
	III
	238,20 
	 276,40 
	200
	500
	47,64 
	138,20 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	 27,46 
	  79,67 

	3
	Ái Nghĩa
	IV
	IV
	 29,00 
	     43,00 
	200
	330
	   5,80 
	 14,19 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   3,34 
	    8,18 

	4
	Vĩnh Phước - Lâm Tây
	     
	V
	  14,00 
	  15,50 
	 
	330
	 
	    5,12 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	
	    2,95 

	II
	Cụm Tây Bắc(Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    4,12 
	  11,36 

	1
	Thạnh Mỹ 
	V
	IV
	 12,40 
	    20,20 
	200
	330
	  2,48 
	   6,67 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,43 
	    3,84 

	2
	P'rao
	V
	V
	   8,00 
	     10,80 
	200
	330
	  1,60 
	   3,56 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   0,92 
	   2,05 

	3
	Tơ Viêng
	V
	V
	   5,00 
	       6,70 
	200
	330
	  1,00 
	   2,21 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   0,58 
	    1,27 

	4
	Chà Val
	V
	V
	  10,30 
	     15,00 
	200
	330
	  2,06 
	   4,95 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,19 
	    2,85 

	5
	Sông Vàng
	      -   
	V
	   4,00 
	     7,00 
	 
	330
	 
	   2,31 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	         -   
	    1,33 

	6
	A Xan
	 
	 
	 
	       4,00 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	
	

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	 
	 
	    150,90 
	      227,80 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	 17,40 
	 43,34 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	  11,78 
	  30,91 

	1
	Nam Hội An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	
	

	 
	  + Duy Nghĩa-Duy Hải
	V
	V
	 20,00 
	     25,00 
	200
	330
	  4,00 
	   8,25 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    2,31 
	   4,76 

	 
	  + Bình Minh
	V
	V
	  14,00 
	     15,00 
	200
	330
	 2,80 
	   4,95 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,61 
	    2,85 

	2
	Nam Phước
	V
	IV
	  25,00 
	     34,00 
	200
	330
	  5,00 
	 11,22 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   2,88 
	    6,47 

	3
	Hà Lam
	IV
	IV
	 18,00 
	    55,00 
	200
	330
	  3,60 
	 18,15 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   2,08 
	  10,46 

	4
	Hương An
	V
	V
	  10,00 
	     15,00 
	200
	330
	  2,00 
	   4,95 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,15 
	    2,85 

	5
	Đông Phú
	V
	V
	  10,20 
	     12,40 
	200
	330
	  2,04 
	   4,09 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    1,18 
	   2,36 

	6
	Kiểm Lâm
	V
	V
	    5,00 
	      6,10 
	200
	330
	  1,00 
	   2,01 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    0,58 
	   1,16 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   5,61 
	  12,42 

	1
	Khâm Đức
	IV
	IV
	  22,10 
	     25,00 
	200
	330
	  4,42 
	   8,25 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   2,55 
	    4,76 

	2
	Tân An
	V
	V
	    5,00 
	      9,80 
	200
	330
	  1,00 
	   3,23 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   0,58 
	    1,86 

	3
	Trung Phước
	V
	V
	  11,60 
	    13,50 
	200
	330
	   2,32 
	   4,46 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,34 
	   2,57 

	4
	Phước Hiệp
	
	V
	             
	       5,00 
	 
	330
	
	   1,65 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	
	    0,95 

	5
	Việt An
	V
	V
	  10,00 
	     12,00 
	200
	330
	   2,00 
	   3,96 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,15 
	    2,28 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	 
	 
	    238,00 
	      417,10 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    35,80 
	     116,10 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    33,03 
	     109,99 

	1
	Tam Kỳ 
	II
	II
	145,00 
	   192,00 
	300
	500
	 43,50 
	  96,00 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	 25,08 
	 55,34 

	2
	Núi Thành - Chu Lai
	IV
	III
	  60,00 
	   183,00 
	200
	500
	 12,00 
	 91,50 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   6,92 
	  52,75 

	3
	Phú Thịnh
	V
	V
	    9,00 
	     10,00 
	200
	330
	  1,80 
	   3,30 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,04 
	    1,90 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   2,77 
	    6,11 

	1
	Trà My
	V
	V
	  10,00 
	15,00 
	200
	330
	  2,00 
	   4,95 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	   1,15 
	   2,85 

	2
	Tiên Kỳ
	V
	V
	  10,00 
	     12,20 
	200
	330
	   2,00 
	    4,03 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    1,15 
	    2,32 

	3
	Tắc Pỏ
	V
	V
	   4,00 
	4,90 
	200
	330
	  0,80 
	   1,62 
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	    0,46 
	   0,93 


Tổng nhu cầu điện năng cho sinh hoạt đến năm 2020: 105,200MVA; đến năm 2030: 294,620MVA.


5.4.3.2. Các cơ sở công nghiệp

	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)
	Chỉ tiêu 
	Công suất (MW)
	Hệ số đồng thời
	Hệ số sử dụng
	Công suất yêu cầu (MVA)

	
	
	2020
	2030
	(kW/ha)
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030
	2020
	2030

	 
	TOÀN TỈNH
	6748,92
	10707,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	399,818
	614,858

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	1598,06
	2113,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  111,33 
	  145,70 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	1.528,31 
	 1.804,14 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  104,44 
	   120,74 

	1
	KCN Điện Nam-Điện Ngọc
	   390,00 
	    390,00 
	200
	  78,00 
	  78,00 
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	    27,53 
	    27,53 

	2
	KCN Trảng Nhật
	   124,17 
	    200,00 
	200
	  24,83 
	  40,00 
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	    10,52 
	    14,12 

	3
	Khu công nghiệp Đại Tân
	   100,00 
	    300,00 
	200
	  20,00 
	  60,00 
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	      8,47 
	    21,18 

	4
	Các CCN huyện Điện Bàn
	   270,34 
	    270,34 
	200
	  54,07 
	  54,07 
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	    19,08 
	    19,08 

	5
	Các CCN thành phố Hội An
	    87,80 
	      87,80 
	200
	  17,56 
	  17,56 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	      7,44 
	      7,44 

	6
	Các CCN huyện Đại Lộc
	   556,00 
	   556,00 
	200
	111,20 
	111,20 
	0,4
	0,4
	0,6
	0,6
	    31,40 
	    31,40 

	II
	Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	        69,75 
	      309,75 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          6,89 
	          24,96 

	1
	Khu công nghiệp VLXD Nam Giang
	
	    200,00 
	200
	
	  40,00 
	
	0,5
	0,6
	0,6
	
	    14,12 

	2
	CN trong khu Phi thuế quan
	     30,00 
	      70,00 
	200
	    6,00 
	  14,00 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      2,96 
	      6,92 

	3
	Các CCN huyện Đông Giang
	       5,00 
	       5,00 
	200
	   1,00 
	   1,00 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      0,49 
	      0,49 

	4
	Các CCN huyện Nam Giang
	     20,00 
	     20,00 
	200
	    4,00 
	    4,00 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      1,98 
	      1,98 

	5
	Các CCN huyện Tây Giang
	     14,75 
	      14,75 
	200
	   2,95 
	    2,95 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      1,46 
	      1,46 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	894,43
	3634,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    75,56 
	  211,43 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	   811,63 
	 3.351,63 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    67,38 
	  189,13 

	1
	KCN Đông Quế Sơn
	   232,00 
	    490,00 
	200
	 46,40 
	  98,00 
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	    16,38 
	    34,59 

	2
	KCN Hà Lam Chợ Được
	     58,00 
	    320,00 
	200
	  11,60 
	  64,00 
	0,7
	0,5
	0,6
	0,6
	      5,73 
	    22,59 

	3
	KCN Tây An
	   112,00 
	    112,00 
	200
	  22,40 
	  22,40 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	      9,49 
	      9,49 

	4
	KCN An Hòa-Nông Sơn
	     30,00 
	      50,00 
	200
	   6,00 
	  10,00 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      2,96 
	      4,94 

	5
	Khu công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 14E
	              -   
	 2.000,00 
	200
	         -   
	400,00 
	 
	0,3
	0,6
	0,6
	            -   
	    84,71 

	6
	Các CCN huyện Duy Xuyên
	    46,63 
	      46,63 
	200
	   9,33 
	    9,33 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      4,61 
	      4,61 

	7
	Các CCN huyện Thăng Bình
	   199,00 
	    199,00 
	200
	 39,80 
	  39,80 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	    16,86 
	    16,86 

	8
	Các CCN huyện Quế Sơn
	   134,00 
	   134,00 
	200
	  26,80 
	  26,80 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	    11,35 
	    11,35 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	     82,80 
	    282,80 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	      8,18 
	    22,30 

	1
	Khu Công nghiệp Nông lâm sản Phước Trà
	              -   
	    200,00 
	200
	         -   
	  40,00 
	 
	0,5
	0,6
	0,6
	           -   
	    14,12 

	2
	Các CCN huyện Hiệp Đức
	     39,30 
	      39,30 
	200
	   7,86 
	    7,86 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      3,88 
	      3,88 

	3
	Các CCN huyện Phước Sơn
	     28,50 
	      28,50 
	200
	   5,70 
	    5,70 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      2,82 
	      2,82 

	4
	Các CCN huyện Nông Sơn
	     15,00 
	     15,00 
	200
	   3,00 
	    3,00 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      1,48 
	      1,48 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	4256,43
	4959,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  212,93 
	  257,73 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	4.100,43 
	 4.463,43 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  197,52 
	  220,00 

	1
	Các KCN thuộc Khu KTM Chu Lai
	3.537,30 
	 3.537,30 
	200
	707,46 
	707,46 
	0,3
	0,3
	0,6
	0,6
	  149,82 
	  149,82 

	2
	KCN Thuận Yên
	   115,00 
	    220,00 
	200
	 23,00 
	  44,00 
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	      9,74 
	    15,53 

	3
	KCN Phú Xuân
	   107,00 
	    365,00 
	200
	 21,40 
	  73,00 
	0,6
	0,5
	0,6
	0,6
	      9,06 
	    25,76 

	4
	Các CCN thành phố Tam Kỳ
	   135,35 
	    135,35 
	200
	  27,07 
	  27,07 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	    11,46 
	    11,46 

	5
	Các CCN huyện Núi Thành
	     92,80 
	     92,80 
	200
	 18,56 
	  18,56 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	      7,86 
	      7,86 

	6
	Các CCN huyện Phú Ninh
	  112,98 
	    112,98 
	200
	 22,60 
	  22,60 
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	      9,57 
	      9,57 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	   156,00 
	    496,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    15,42 
	    37,72 

	1
	KCN Tiên Thọ
	     50,00 
	    200,00 
	200
	 10,00 
	  40,00 
	0,7
	0,5
	0,6
	0,6
	      4,94 
	    14,12 

	2
	KCN Trà Giác
	 
	    200,00 
	200
	            
	  40,00 
	 
	0,5
	0,6
	0,6
	
	    14,12 

	3
	Các CCN huyện Tiên Phước
	75
	75
	200
	 15,00 
	 15,00 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      7,41 
	      7,41 

	4
	Các CCN huyện Bắc Trà My
	26
	16
	200
	   5,20 
	    3,20 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      2,57 
	      1,58 

	5
	Các CCN huyện Nam Trà My
	5
	5
	200
	   1,00 
	   1,00 
	0,7
	0,7
	0,6
	0,6
	      0,49 
	      0,49 


Tổng nhu cầu điện năng cho các cơ sở công nghiệp đến năm 2020: 399,818MVA; đến năm 2030: 614,858MVA.

5.4.4. Quy hoạch phát triển nguồn điện:

Quảng Nam hiện là tỉnh có dự án nguồn khá nhiều, chủ yếu là thủy điện từ nhỏ đến lớn.

Bảng 11. Bảng tổng hợp các dự án nhà máy thủy điện đang triển khai xây dựng:

	STT
	Tên nhà máy
	Địa điểm
	Công suất (MW)

	1
	Sông Bung 2
	Nam Giang
	100

	2
	Sông Bung 4
	Nam Giang
	156

	3
	Sông Bung 4A
	Nam Giang
	49

	4
	Sông Bung 5
	Đông Giang
	57

	5
	Sông Bung 6
	Đông Giang
	29

	6
	Tr’ Hy
	Tây Giang
	30

	7
	Đăk Mi 2
	Phước Sơn
	98

	8
	Đăk Mi 3
	Phước Sơn
	54

	9
	Sông Tranh 4
	Hiệp Đức
	48

	10
	Sông Tranh 3
	Bắc Trà My
	62


Bảng 12. Bảng tổng hợp các dự án nhà máy thủy điện đang lập dự án:

	STT
	Tên nhà máy
	Địa điểm
	Công suất (MW)

	1
	Đăk Sa
	Phước Sơn
	1,6

	2
	AG Rồng
	Tây Giang
	1


Bảng 13. Bảng tổng hợp các dự án nhà máy thủy điện dừng nghiên cứu đầu tư:

	STT
	Tên nhà máy
	Địa điểm
	Công suất (MW)

	1
	Sông Bung 3A
	Nam Giang
	20

	2
	Sông Bung 3
	Nam Giang
	16

	3
	Chà Vàl
	Nam Giang
	4,5

	4
	Đăk Pring
	Nam Giang
	7,5

	5
	A Vương 4
	Đông Giang
	10

	6
	A Vương 5
	Đông Giang
	6

	7
	A Vương 3
	Tây Giang
	4,8

	8
	Đăk Pring 2
	Tây Giang
	5,4

	9
	A Banh
	Tây Giang
	4,2

	10
	Nước Chè
	Phước Sơn
	18,4

	11
	Đăk Di 1
	Nam Trà My
	20

	12
	Đăk Di 2
	Nam Trà My
	12

	13
	Đăk Di 4
	Nam Trà My
	19,2

	14
	Nước Biêu
	Nam Trà My
	5

	15
	Nước Bưu
	Nam Trà My
	1,8

	16
	Trà Linh 2
	Nam Trà My
	11

	17
	Nước Xa
	Nam Trà My
	1,2

	18
	Tầm Phục
	Nông Sơn
	1,2


* Nhận xét, đánh giá:


Với các nguồn như trên, đảm bảo nhu cầu cấp điện cho Tỉnh, đồng thời cung cấp cho các khu vực lân cận, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. 

5.4.5. Quy hoạch phát triển lưới điện

Bảng 14. Bảng kế hoạch phát triển lưới truyền tải tỉnh năm 2012-2015-2020

	TT
	Tên Trạm/đường dây
	Quy cách
	Vận hành
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	2012-2015
	2016-2020
	

	
	
	
	MVA
	km
	MVA
	km
	MVA
	km
	

	A
	Lưới 500KV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trạm
	
	
	
	900
	
	
	
	

	1
	Thạnh Mỹ
	500/220kV
	
	
	2x450
	
	
	
	Đang xây dựng

	
	Đường dây
	
	
	
	
	3,1
	
	
	

	1
	Nhánh rẽ
	4x330
	
	
	
	3,1
	
	
	Đang xây dựng

	B
	Lưới 220KV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trạm
	
	125
	
	340
	
	625
	
	

	1
	Tam Kỳ 
	220/110kV
	125
	
	
	
	125
	
	Lắp máy 2

	2
	Sông Tranh 2
	220/110kV
	
	
	125
	
	125
	
	Xây mới

	3
	Thạnh Mỹ 
	220/110kV
	
	
	125
	
	125
	
	Xây mới

	4
	Đăk Mi 4
	220/TA
	
	
	90
	
	
	
	Xây mới

	5
	Duy Xuyên (Hội An)
	220/110kV
	
	
	
	
	250
	
	Xây mới

	
	Đường dây
	
	
	
	
	339,5
	
	11
	

	1
	Sông Bung 2 – Trạm 500kV Thạnh Mỹ
	AC500
	
	
	
	33,5
	
	
	Xây mới

	2
	Rẽ Sông Bung 4
	2xAC500
	
	
	
	6
	
	
	Xây mới

	3
	Đăk My 3 – Đăk My 4
	2xAC300
	
	
	
	15
	
	
	Xây mới

	4
	Sông Bung 4A – A Vương
	AC300
	
	
	
	3
	
	
	Xây mới

	5
	Đăk Mi 1 – Đăk Mi 3
	AC500
	
	
	
	42
	
	
	Xây mới

	6 
	Sêkaman3 – Trạm 500kV Thạnh Mỹ
	2xAC330
	
	
	
	120
	
	
	Xây mới

	7
	Thạnh Mỹ 500kV – Thạnh Mỹ 220kV
	2x2x(2AC300)
	
	
	
	8
	
	
	Xây mới

	8
	Thạnh Mỹ - Đăk Mi 4
	2x2AC300
	
	
	
	40
	
	
	Xây mới

	9
	Đấu nối Thạnh Mỹ 220kV
	2x2x(2AC300)
	
	
	
	2
	
	
	Xây mới

	10
	Đà Nẵng – Tam Kỳ
	2xAC400
	
	
	
	70
	
	
	Cải tạo

	11
	Rẽ Đăk Mi 2
	2xAC300
	
	
	
	
	
	10
	Xây mới

	12
	Rẽ Duy Xuyên (Hội An)
	2xAC500
	
	
	
	
	
	1
	Xây mới

	C
	Lưới 110KV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trạm
	
	
	
	260
	
	313
	
	

	1
	Hội An
	110/22kV
	25
	
	40
	
	
	
	Thay 2T 25→40

	2
	Kỳ Hà
	110/35/22kV
	40
	
	40
	
	
	
	Lắp máy 2

	3
	Điện Bàn
	110/35/22kV
	
	
	40
	
	40
	
	Xây mới

	4
	Xi măng Thạnh Mỹ A
	110/35/22kV
	
	
	25
	
	
	
	Xây mới

	5
	Quế Sơn
	110/35/22kV
	
	
	25
	
	40
	
	Xây mới

	6
	Nam Trà My
	110/35/22kV
	
	
	40
	
	40
	
	Xây mới

	7
	Duy Xuyên
	110/35/22kV
	
	
	25
	
	25
	
	Xây mới

	8
	Phú Ninh
	110/35/22kV
	
	
	
	
	25
	
	Xây mới

	9
	Thăng Bình 2
	110/35/22kV
	
	
	
	
	40
	
	Xây mới

	10
	Nam Giang
	110/35/22kV
	
	
	
	
	40
	
	Xây mới

	11
	Tam Kỳ
	110/35/22kV
	
	
	25
	
	
	
	Xây mới

	12
	Điện Nam – Điện Ngọc
	110/35/22kV
	40
	
	
	
	63
	
	Thay máy 1T

	
	Đường dây
	
	
	
	
	196,5
	
	164
	

	1
	Rẽ nhiệt điện Nông Sơn
	AC185
	
	
	
	22
	
	
	Xây mới

	2
	Đà Nẵng - Đại Lộc lộ 2
	2xAC240
	
	
	
	15
	
	
	Treo 1 mạch

	3
	Đăk Mi 4B – Đăk Mi 4C
	AC185
	
	
	
	3
	
	
	Xây mới

	4
	Đăk Mi 4A – Đăk Mi 4B
	AC240
	
	
	
	4
	
	
	Xây mới

	5
	Sông Tranh 2 – Sông Tranh 3
	2xAC240
	
	
	
	13
	
	
	Treo 1 mạch

	6
	Sông Tranh 2 - Nam Trà My 
	AC185
	
	
	
	35
	
	
	Xây mới

	7
	Thạnh Mỹ - Za Hưng - Tr’Hy 
	AC185
	
	
	
	42
	
	
	Xây mới

	8
	Sông Bung 5 – Trạm 220kV Thạnh Mỹ
	AC185
	
	
	
	13
	
	
	Xây mới

	9
	Sông Bung 6 - Trạm 220kV Thạnh Mỹ
	AC185
	
	
	
	17
	
	
	Xây mới

	10
	Rẽ Xi măng Thạnh Mỹ
	2xAC185
	
	
	
	2,5
	
	
	Xây mới

	11
	Rẽ Điện Bàn
	2xAC240
	
	
	
	0,5
	
	
	Xây mới

	12
	Rẽ Duy Xuyên
	2xAC185
	
	
	
	0,5
	
	
	Xây mới

	13
	Rẽ Quế Sơn
	2xAC240
	
	
	
	6
	
	
	Xây mới

	14
	Duy Xuyên – Hội An
	2xAC240
	
	
	
	8
	
	
	

	15
	Dốc Sỏi – Kỳ Hà
	2xAC240
	
	
	
	15
	
	
	Treo mạch 2

	16
	Nam Giang – 220kV Thạnh Mỹ
	AC185
	
	
	
	
	
	43,5
	Xây mới

	17
	Sông Tranh 3 – Sông Tranh 4
	2xAC240
	
	
	
	
	
	12
	Xây mới

	18
	Sông Tranh 4 – Sông Tranh 5
	AC185
	
	
	
	
	
	25
	Xây mới

	19
	Tam Kỳ - Phú Ninh
	2xAC185
	
	
	
	
	
	9
	Xây mới

	20
	Thăng Bình - Thăng Bình 2
	2xAC185
	
	
	
	
	
	10
	Xây mới

	21
	Tam Kỳ A – Phú Ninh
	2xAC185
	
	
	
	
	
	11
	Xây mới

	22
	220kV Tam Kỳ - 110kV Tam Kỳ
	2xAC185
	
	
	
	
	
	5
	Treo mạch 2

	23
	Tam Kỳ - Quế Sơn
	2xAC185
	
	
	
	
	
	30
	Treo mạch 2

	24
	Duy Xuyên – Hội An
	2xAC240
	
	
	
	
	
	8
	Treo mạch 2

	25
	Duy Xuyên – Quế Sơn
	2xAC185
	
	
	
	
	
	10,5
	Treo mạch 2


5.5. Quy hoạch phát triển Bưu chính - Viễn thông

5.5.1. Cơ sở pháp lý lập quy hoạch

- Quy hoạch phát triển ngành bưu chính, viễn thông Vùng Tỉnh Quảng Nam được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Chiến lược phát triển Bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 đã được phê duyệt tại quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001;

- Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông và các văn bản pháp quy, các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết;

- Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015;

- Quyết định số 2911/QĐ-UB ngày 5/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Bưu chính, Viễn thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam lập.

- Và các tiêu chuẩn, văn bản hiện hành có liên quan khác.

5.5.2. Quy hoạch phát triển Bưu chính - Viễn thông

5.5.2.1. Định hướng phát triển chung

a. Định hướng phát triển Bưu chính

- Phổ cập dịch vụ có chất lượng, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công ích đến tất cả các điểm phục vụ.

- Xây dựng mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp với nhiều hình thức khác nhau, chất lượng tốt.

- Tăng số điểm phục vụ tại các đô thị và điểm dân cư nông thôn, đặc biệt các khu vực vùng khó khăn để mọi người dân có điều kiện tiếp cận các dịch vụ bưu chính.

- Nâng cao năng lực mạng vận chuyển, khai thác bưu chính trong vùng;  tăng cường giá trị của dịch vụ cộng thêm và các dịch mới.

b. Định hướng phát triển Viễn thông

- Xây dựng và phát triển hạ tầng mạng viễn thông và internet theo hướng mở rộng phạm vi phục vụ và nâng cao chất lượng, phổ cập các dịch vụ viễn thông, internet có độ bao phủ rộng khắp các đô thị và đến hầu hết các vùng nông thôn.

- Xây dựng ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế kỹ thuật dịch vụ quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động, tạo nhiều việc làm cho xã hội và đóng góp vào sự tăng trưởng của GDP của tỉnh.

- Đẩy mạnh cáp quang hoá đến các trung tâm huyện, xã của vùng.

- Hoàn thiện mạng ngoại vi theo hướng tăng cường dùng chung mạng cáp quang và tiến đến ngầm hoá mạng cáp tại các thị trấn nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và bảo đảm mỹ quan đô thị.

5.5.2.2. Quy hoạch phát triển bưu chính

a. Cơ sở hạ tầng

- Xây dựng các điểm bưu điện văn hóa xã tại trung tâm các xã chưa xây dựng.

- Nâng cấp, mở rộng các trung tâm giao dịch, chuyển phát tại các trung tâm huyện, các khu kinh tế.

b. Mạng vận chuyển và dịch vụ bưu chính

- Tăng số đường thư bằng xe ôtô chuyên ngành và tận dụng các phương tiện giao thông công cộng để rút ngắn hành trình. Kết hợp với trung tâm chia chọn tự động quốc gia tự động hoá khai thác bưu phẩm đến cấp huyện. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia kinh doanh xây dựng mạng vận chuyển cùng với phương tiện vận chuyển riêng để nâng cao chất lượng dịch vụ cho vùng.

- Đảm bảo tần suất chuyến thư đến trung tâm huyện tối thiểu 01 chuyến/ ngày, tần suất chuyến thư đến xã 01 chuyến/ ngày.

- Xây dựng mô hình nhà bưu điện - văn hoá cộng đồng cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông tại các nhà văn hoá cộng đồng nhằm nhân rộng các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính đến tận các thôn, bản; đưa thông tin đến gần với cộng đồng; rút ngắn bán kính phục vụ.

- Xây dựng thư viện kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp,... bao gồm tủ sách kỹ thuật và thư viện điện tử bao gồm thông tin thương mại, nguồn tư liệu hướng dẫn sản xuất và chế biến nông, lâm, thủy sản,… cho các điểm bưu điện văn hoá xã.

5.5.2.3. Quy hoạch phát triển Viễn thông

Quảng Nam với hạt nhân là 2 thành phố và các đô thị trung tâm các huyện, nơi tập trung các cơ quan chính quyền huyện, các trung tâm văn hóa, giáo dục , đào tạo ; định hướng phát viễn thông của tỉnh là phát triển mạng viễn thông tiên tiến hiện đại với công nghệ mới tại các đô thị và đặc biệt chú trọng phát triển mở rộng độ phủ mạng lưới, phổ cập dịch vụ viễn thông về xã, thôn, bản và cung cấp dịch vụ công ích. Xây dựng mạng truy nhập quang đến tất cả các trung tâm huyện, mở rộng phủ sóng di động trên toàn tỉnh.

Ngoài ra cần cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn mạng lưới. Mạng nội hạt của trung tâm các huyện cần được ngầm hoá để đảm bảo mỹ quan đô thị.

· Quy hoạch phát triển mạng lưới

1) Mạng truyền dẫn:

Cần phát triển dung lượng mạng truyền dẫn để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng cao trong cả tỉnh. Phát triển các dịch vụ băng thông rộng và đẩy mạnh đưa cáp quang đến tất cả các huyện và các xã. Nhằm thực hiện mục tiêu đi trước đón đầu phát triển công nghiệp, cần kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây lắp mạng truyền dẫn băng thông rộng đến tất cả các cụm công nghiệp trong vùng, hình thành các mạng có cấu trúc mạch vòng để đảm bảo an toàn thông tin.

3) Mạng ngoại vi

- Từng bước hoàn thiện ngầm hóa mạng cáp gốc tại các thành phố, thị trấn – trung tâm huyện, các khu dân cư mới, các cụm công nghiệp để đảm bảo an toàn thông tin và mỹ quan đô thị.

4 )Mạng thông tin di động:

Tăng cường đầu tư, tiếp tục phát triển, nâng cấp hệ thống, mở rộng vùng phủ sóng đến các vùng thôn, bản khó khăn về địa hình để ngày càng tăng phạm vi phủ sóng.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin di động, để cung cấp cho nhân dân trong vùng các dịch vụ có chất lượng cao, nâng cao đời sống nhân dân.

5) Internet:

Đảm bảo việc cung cấp internet băng thông rộng đến tất cả các xã, xây dựng mạng truyền dẫn không dây hiện đại, công nghệ tiên tiến.

Cần đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông và internet trong vùng nhằm nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ, khả năng truy nhập dịch vụ cho người dân.

5.6. Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang

5.6.1. Thoát nước thải

5.6.1.1. Các chỉ tiêu thoát nước thải


a. Tiêu chuẩn thoát nước:

+ Nước thải sinh hoạt: lấy bằng 80% theo tiêu chuẩn cấp nước.

Bảng 15. Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt

	Loại đô thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước (% dânsố)
	 Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)
	Tỷ lệ cấp nước
(% dân số)
	Tiêu chuẩn
(lít/người-ngđ)

	Đặc biệt
	≥90
	≥180
	100
	≥200

	I
	≥80
	≥150
	≥90
	≥180

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80
	≥90
	≥100


+ Nước thải công nghiệp: lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp: 40m3/ha.ngày cho tối thiểu 60% diện tích.

b. Chất lượng nước thải sau khi xử lý xả vào nguồn tiếp nhận


- Nước thải sinh hoạt:

Chất lượng nước thải sinh hoạt, chất thải rắn tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:

+ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

+ QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ TCVN 7222-2002 "Yêu cầu chung về môi trường, các trạm xử lý nước thải tập trung".


- Nước thải công nghiệp:

Chất lượng nước thải công nghiệp sau khi xử lý phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:

+ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

+ QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

5.6.1.2.  Dự báo tổng khối lượng nước thải toàn vùng

a. Khối lượng nước thải đô thị:

	Stt
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Quy mô dân số
 (ngàn người)
	Tiêu chuẩn thu gom nước thải 
(% TC cấp nước)
	Khối lượng nước thải (m3/ng-đ)

	
	
	2012
	2020
	2030
	2012
	2020
	2030
	 
	2012
	2020
	2030

	
	
	
	
	
	Toàn ĐT
	Toàn ĐT
	Toàn ĐT
	 
	 
	 
	 

	 
	TOÀN TỈNH
	 
	 
	 
	  303.80 
	  808.57 
	  1,158.10 
	 
	  19,831.52 
	  64,883.02 
	  118,536.00 

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	108.30 
	419.67 
	 513.20 
	 
	7,114.16 
	33,122.62 
	   52,017.60 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 6,410.36 
	30,166.22 
	 45,902.40 

	18
	Hội An
	III
	II
	II
	 71.50 
	 98.77 
	  114.60 
	80%
	   4,862.00 
	   9,007.82 
	   13,752.00 

	19
	Đô thị Điện Bàn
	V
	IV
	III
	  8.30 
	   238.20 
	  276.40 
	80%
	     507.96 
	 18,103.20 
	   26,534.40 

	20
	Ái Nghĩa
	V
	IV
	IV
	 17.00 
	 29.00 
	    43.00 
	80%
	   1,040.40 
	   2,204.00 
	     4,128.00 

	21
	Vĩnh Phước - Lâm Tây
	   -   
	   -   
	V
	     -   
	 14.00 
	    15.50 
	80%
	    -   
	     851.20 
	     1,488.00 

	II
	Cụm Tây Bắc(Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    703.80 
	 2,956.40 
	   6,115.20 

	22
	Thạnh Mỹ 
	V
	V
	IV
	  7.20 
	 12.40 
	    20.20 
	80%
	     440.64 
	     942.40 
	     1,939.20 

	23
	P'rao
	V
	V
	V
	  4.30 
	  8.00 
	    10.80 
	80%
	     263.16 
	     608.00 
	     1,036.80 

	23
	Tơ Viêng
	   -   
	V
	V
	     -   
	  5.00 
	     6.70 
	80%
	    -   
	     380.00 
	   643.20 

	24
	Chà Val
	   -   
	V
	V
	     -   
	 10.30 
	    15.00 
	80%
	    -   
	     782.80 
	     1,440.00 

	24
	Sông Vàng
	   -   
	   -   
	V
	     -   
	  4.00 
	     7.00 
	80%
	    -   
	     243.20 
	   672.00 

	25
	A Xan
	 
	 
	 
	 
	 
	     4.00 
	80%
	    -   
	    -   
	   384.00 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	  56.80 
	150.90 
	 227.80 
	 
	 3,476.16 
	11,468.40 
	21,868.80 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2,882.52 
	 7,767.20 
	 15,600.00 

	7
	Nam Hội An
	   -   
	 
	 
	     -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Duy Nghĩa-Duy Hải
	 
	V
	V
	     -   
	 20.00 
	    25.00 
	80%
	    -   
	   1,520.00 
	     2,400.00 

	 
	  + Bình Minh
	 
	V
	V
	     -   
	 14.00 
	    15.00 
	80%
	    -   
	   1,064.00 
	     1,440.00 

	8
	Nam Phước
	V
	V
	IV
	 22.50 
	 25.00 
	    34.00 
	80%
	   1,377.00 
	   1,900.00 
	     3,264.00 

	9
	Hà Lam
	V
	IV
	IV
	 16.20 
	 18.00 
	    55.00 
	80%
	     991.44 
	   1,368.00 
	     5,280.00 

	10
	Hương An
	 
	V
	V
	 
	 10.00 
	    15.00 
	80%
	    -   
	     760.00 
	     1,440.00 

	11
	Đông Phú
	V
	V
	V
	  8.40 
	 10.20 
	    12.40 
	80%
	     514.08 
	     775.20 
	     1,190.40 

	12
	Kiểm Lâm
	   -   
	V
	V
	     -   
	  5.00 
	     6.10 
	80%
	    -   
	     380.00 
	   585.60 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    593.64 
	 3,701.20 
	   6,268.80 

	13
	Khâm Đức
	V
	IV
	IV
	  6.40 
	 22.10 
	    25.00 
	80%
	     391.68 
	   1,679.60 
	     2,400.00 

	14
	Tân An
	V
	V
	V
	  3.30 
	  5.00 
	     9.80 
	80%
	     201.96 
	     380.00 
	   940.80 

	15
	Trung Phước
	   -   
	V
	V
	     -   
	 11.60 
	    13.50 
	80%
	    -   
	     881.60 
	     1,296.00 

	16
	Phước Hiệp
	   -   
	   -   
	V
	     -   
	     -   
	     5.00 
	80%
	    -   
	    -   
	   480.00 

	17
	Việt An
	   -   
	V
	V
	     -   
	 10.00 
	    12.00 
	80%
	    -   
	     760.00 
	     1,152.00 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	138.70 
	238.00 
	 417.10 
	 
	9,241.20 
	20,292.00 
	   44,649.60 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 8,396.64 
	18,468.00 
	 41,568.00 

	1
	Tam Kỳ 
	III
	II
	II
	   110.70 
	   145.00 
	  192.00 
	80%
	   7,527.60 
	 13,224.00 
	   23,040.00 

	2
	Núi Thành - Chu Lai
	V
	IV
	III
	 10.20 
	 60.00 
	  183.00 
	80%
	     624.24 
	   4,560.00 
	   17,568.00 

	3
	Phú Thịnh
	V
	V
	V
	  4.00 
	  9.00 
	    10.00 
	80%
	     244.80 
	     684.00 
	   960.00 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    844.56 
	 1,824.00 
	   3,081.60 

	4
	Trà My
	V
	V
	V
	  6.70 
	 10.00 
	    15.00 
	80%
	     410.04 
	     760.00 
	     1,440.00 

	5
	Tiên Kỳ
	V
	V
	V
	  7.10 
	 10.00 
	    12.20 
	80%
	     434.52 
	     760.00 
	     1,171.20 

	6
	Tắc Pỏ
	   -   
	V
	V
	     -   
	  4.00 
	     4.90 
	80%
	    -   
	     304.00 
	470.40 


b.Khối lượng nước thải công nghiệp:

	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)
	Tiêu chuẩn thu gom nước thải
(% TC cấp nước)
	Khối lượng nước thải
(m3/ng-đ)

	 
	 
	2020
	2030
	 
	2020
	2030

	 
	TOÀN TỈNH
	6748.92
	10707.75
	 
	129,579.26 
	205,588.80 

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	1598.06
	2113.89
	 
	30,682.75 
	40,586.69 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	 1,528.31 
	 1,804.14 
	 
	 29,343.55 
	 34,639.49 

	1
	KCN Điện Nam-Điện Ngọc
	  390.00 
	  390.00 
	80%
	   7,488.00 
	   7,488.00 

	2
	KCN Trảng Nhật
	  124.17 
	  200.00 
	80%
	   2,384.06 
	   3,840.00 

	3
	Khu công nghiệp Đại Tân
	  100.00 
	  300.00 
	80%
	   1,920.00 
	   5,760.00 

	4
	Các CCN huyện Điện Bàn
	  270.34 
	  270.34 
	80%
	   5,190.53 
	   5,190.53 

	5
	Các CCN thành phố Hội An
	    87.80 
	    87.80 
	80%
	   1,685.76 
	   1,685.76 

	6
	Các CCN huyện Đại Lộc
	  556.00 
	  556.00 
	80%
	   10,675.20 
	   10,675.20 

	II
	Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	   69.75 
	 309.75 
	 
	   1,339.20 
	   5,947.20 

	1
	Khu công nghiệp VLXD Nam Giang
	    -   
	  200.00 
	80%
	    -   
	   3,840.00 

	2
	CN trong khu Phi thuế quan
	    30.00 
	    70.00 
	80%
	   576.00 
	   1,344.00 

	3
	Các CCN huyện Đông Giang
	 5.00 
	 5.00 
	80%
	    96.00 
	    96.00 

	4
	Các CCN huyện Nam Giang
	    20.00 
	    20.00 
	80%
	   384.00 
	   384.00 

	5
	Các CCN huyện Tây Giang
	    14.75 
	    14.75 
	80%
	   283.20 
	   283.20 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	894.43
	3634.43
	 
	 17,173.06 
	 69,781.06 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	 811.63 
	 3,351.63 
	 
	 15,583.30 
	 64,351.30 

	1
	KCN Đông Quế Sơn
	  232.00 
	  490.00 
	80%
	   4,454.40 
	   9,408.00 

	2
	KCN Hà Lam Chợ Được
	    58.00 
	  320.00 
	80%
	   1,113.60 
	   6,144.00 

	3
	KCN Tây An
	  112.00 
	  112.00 
	80%
	   2,150.40 
	   2,150.40 

	4
	KCN An Hòa-Nông Sơn
	    30.00 
	    50.00 
	80%
	   576.00 
	   960.00 

	5
	Khu công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 14E
	    -   
	   2,000.00 
	80%
	    -   
	   38,400.00 

	6
	Các CCN huyện Duy Xuyên
	    46.63 
	    46.63 
	80%
	   895.30 
	   895.30 

	7
	Các CCN huyện Thăng Bình
	  199.00 
	  199.00 
	80%
	   3,820.80 
	   3,820.80 

	8
	Các CCN huyện Quế Sơn
	  134.00 
	  134.00 
	80%
	   2,572.80 
	   2,572.80 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	   82.80 
	 282.80 
	 
	   1,589.76 
	   5,429.76 

	1
	Khu Công nghiệp Nông lâm sản Phước Trà
	    -   
	  200.00 
	80%
	    -   
	   3,840.00 

	2
	Các CCN huyện Hiệp Đức
	    39.30 
	    39.30 
	80%
	   754.56 
	   754.56 

	3
	Các CCN huyện Phước Sơn
	    28.50 
	    28.50 
	80%
	   547.20 
	   547.20 

	4
	Các CCN huyện Nông Sơn
	    15.00 
	    15.00 
	80%
	   288.00 
	   288.00 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	4256.43
	4959.43
	 
	 81,723.46 
	 95,221.06 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	 4,100.43 
	 4,463.43 
	 
	 78,728.26 
	 85,697.86 

	1
	Các KCN thuộc Khu KTM Chu Lai
	   3,537.30 
	   3,537.30 
	80%
	   67,916.16 
	   67,916.16 

	2
	KCN Thuận Yên
	  115.00 
	  220.00 
	80%
	   2,208.00 
	   4,224.00 

	3
	KCN Phú Xuân
	  107.00 
	  365.00 
	80%
	   2,054.40 
	   7,008.00 

	4
	Các CCN thành phố Tam Kỳ
	  135.35 
	  135.35 
	80%
	   2,598.72 
	   2,598.72 

	5
	Các CCN huyện Núi Thành
	    92.80 
	    92.80 
	80%
	   1,781.76 
	   1,781.76 

	6
	Các CCN huyện Phú Ninh
	  112.98 
	  112.98 
	80%
	   2,169.22 
	   2,169.22 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	 156.00 
	 496.00 
	 
	   2,995.20 
	   9,523.20 

	1
	KCN Tiên Thọ
	    50.00 
	  200.00 
	80%
	   960.00 
	   3,840.00 

	2
	KCN Trà Giác
	 
	  200.00 
	80%
	    -   
	   3,840.00 

	3
	Các CCN huyện Tiên Phước
	75
	75
	80%
	   1,440.00 
	   1,440.00 

	4
	Các CCN huyện Bắc Trà My
	26
	16
	80%
	   499.20 
	   307.20 

	5
	Các CCN huyện Nam Trà My
	5
	5
	80%
	    96.00 
	    96.00 


5.6.1.3. Các giải pháp quy hoạch thoát nước

a. Đối với nước thải đô thị:

- Chọn hệ thống thoát nước thải: 

+ Đối với khu vực đã có hệ thống thoát nước chung: tiến hành xây dựng cống bao, tách nước thải đưa về trạm xử lý.



+ Đối với khu dân cư, khu đô thị xây mới: xây dựng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn. Nước bẩn từ các khu vệ sinh trong các khu dân cư, các công trình công cộng xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó thoát ra đường cống riêng đưa về trạm xử lý.


- Chọn phương án xử lý nước thải:


+ Do địa hình phức tạp, độ dốc thay đổi nhiều giữa các đô thị nên chọn phương án xử lý nước thải phân tán. Mỗi đô thị sẽ xây dựng 01 trạm xử lý nước thải tập trung loại vừa và nhỏ.

+ Quy mô công suất mỗi trạm phụ thuộc vào khối lượng phát sinh nước thải của từng đô thị (bảng khối lượng nước thải đô thị). Quy mô diện tích khu xử lý nước thải đô thị khoảng 2-4ha.


+ Giải pháp công nghệ xử lý nước thải đô thị đề xuất là xử lý theo công nghệ sinh học nhân tạo. Sơ đồ công nghệ xử lý: Bể điều hòa – Bể lắng đợt 1 – Bể sinh vật thổi khí (aeroten) – Bể lắng đợt 2 – Bể tiếp xúc – Khử trùng bằng clo – thoát ra môi trường.

b. Đối với nước thải các điểm dân cư nông thôn:


+ Các thị tứ, cụm dân cư tập trung xây dựng hệ thống thoát nước chung (nước mưa và nước bẩn). Nước bẩn xử lý bằng bể tự hoại thoát ra hệ thống cống chung xả ra các sông, suối, hồ và tiếp tục làm sạch tự nhiên.



+ Đối với khu vực mật độ dân cư thấp, sống phân tán, rải rác, sống kiểu làm vườn áp dụng giải pháp thoát nước thải tự thấm. 

c. Đối với nước thải công nghiệp:


Chọn hệ thống thoát nước thải cho các khu công nghiệp trong vùng là hệ thống thoát nước riêng. Nước thải được xử lý 2 lần. Lần 1 xử lý sơ bộ để khử các chất bẩn (có tính chất đặc trưng) của các nhà máy xí nghiệp sau đó tập trung về trạm làm sạch chung của toàn khu để xử lý lần 2 đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT sau đó mới xả ra môi trường.


Dự kiến sẽ xây dựng trạm xử lý tại các KCN, CCN tập trung. Quy mô trạm xử lý tương ứng với lượng nước thải phát sinh tại các KCN, CCN. Giải pháp công nghệ xử lý nước thải công nghiệp phụ thuộc vào loại hình sản xuất của mỗi KCN, CCN.

5.6.2. Quản lý chất thải rắn (CTR)

5.6.2.1.  Các chỉ tiêu CTR

Tiêu chuẩn lượng CTR phát sinh:


+ CTR sinh hoạt

Bảng:Tiêu chuẩn lượng CTR phát sinh

	STT
	Đối tượng
	Giai đoạn 2010
	Giai đoạn 2020-2025

	
	
	Tiêu chuẩn (kg/người.ng-đ)
	Công trình công cộng
	Tiêu chuẩn (kg/người.ng-đ)
	Công trình công cộng

	1
	Thành phố
	1,0
	10%.Rsh
	1,2
	15%.Rsh

	2
	Thị xã
	0,9
	10%.Rsh
	1,0
	10%.Rsh

	3
	Thị trấn
	0,8
	10%.Rsh
	0,8
	10%.Rsh

	4
	Dân cư nông thôn
	0,3
	-
	0,4
	-



+ CTR công nghiệp: 0,5 tấn/ha.ngày

5.6.2.2.  Dự báo tổng khối lượng CTR

+ Khối lượng CTR sinh hoạt:

	Stt
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Quy mô dân số
 (ngàn người)
	Tiêu chuẩn thu gom chất thải rắn 
(kg/người.ng-đ)
	Khối lượng chất thải rắn 
(tấn/ng-đ)

	
	
	2012
	2020
	2030
	2012
	2020
	2030
	 
	 
	 
	2012
	2020
	2030

	
	
	
	
	
	Nội thị
	Toàn ĐT
	Toàn ĐT
	Toàn ĐT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOÀN TỈNH
	 
	 
	 
	276.80 
	303.80 
	808.57 
	1,158.10 
	 
	 
	 
	228.150 
	594.446 
	736.080 

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	108.30 
	108.30 
	419.67 
	  513.20 
	 
	 
	 
	 91.640 
	273.986 
	383.450 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  84.590 
	242.226 
	350.450 

	18
	Hội An
	III
	II
	II
	71.5
	  71.50 
	  98.77 
	   114.60 
	0.9
	1
	1
	  64.35 
	  79.02 
	  98.77 

	19
	Đô thị Điện Bàn
	V
	IV
	III
	   8.30 
	   8.30 
	238.20 
	276.40 
	0.8
	0.9
	0.9
	   6.64 
	137.11 
	214.38 

	20
	Ái Nghĩa
	V
	IV
	IV
	  17.00 
	  17.00 
	  29.00 
	  43.00 
	0.8
	0.9
	0.9
	  13.60 
	  26.10 
	  26.10 

	21
	Vĩnh Phước - Lâm Tây
	   -   
	   -   
	V
	   -   
	   -   
	  14.00 
	  15.50 
	 
	 
	0.8
	   -   
	   -   
	  11.20 

	II
	Cụm Tây Bắc(Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    7.050 
	  31.760 
	  33.000 

	22
	Thạnh Mỹ 
	V
	V
	IV
	   7.20 
	   7.20 
	  12.40 
	  20.20 
	0.8
	0.8
	0.9
	   5.76 
	   9.92 
	  11.16 

	23
	P'rao
	V
	V
	V
	   4.30 
	   4.30 
	   8.00 
	  10.80 
	0.3
	0.8
	0.8
	   1.29 
	   6.40 
	   6.40 

	23
	Tơ Viêng
	   -   
	V
	V
	   -   
	   -   
	   5.00 
	   6.70 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   4.00 
	   4.00 

	24
	Chà Val
	   -   
	V
	V
	   -   
	   -   
	  10.30 
	  15.00 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   8.24 
	   8.24 

	24
	Sông Vàng
	   -   
	   -   
	V
	   -   
	   -   
	   4.00 
	   7.00 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   3.20 
	   3.20 

	25
	A Xan
	 
	 
	 
	   -   
	 
	 
	   4.00 
	 
	 
	0.8
	   -   
	   -   
	   -   

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	 56.80 
	 56.80 
	150.90 
	  227.80 
	 
	 
	 
	 14.480 
	116.810 
	127.230 

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    6.720 
	  83.560 
	  86.060 

	7
	Nam Hội An
	   -   
	 
	 
	 
	   -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  + Duy Nghĩa-Duy Hải
	 
	V
	V
	   -   
	   -   
	  20.00 
	  25.00 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	  16.00 
	  16.00 

	 
	  + Bình Minh
	 
	V
	V
	   -   
	   -   
	  14.00 
	  15.00 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	  11.20 
	  11.20 

	8
	Nam Phước
	V
	V
	IV
	  22.50 
	  22.50 
	  25.00 
	  34.00 
	 
	0.8
	0.9
	   -   
	  20.00 
	  22.50 

	9
	Hà Lam
	V
	IV
	IV
	  16.20 
	  16.20 
	  18.00 
	  55.00 
	 
	0.9
	0.9
	   -   
	  16.20 
	  16.20 

	10
	Hương An
	 
	V
	V
	   -   
	 
	  10.00 
	  15.00 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   8.00 
	   8.00 

	11
	Đông Phú
	V
	V
	V
	   8.40 
	   8.40 
	  10.20 
	  12.40 
	0.8
	0.8
	0.8
	   6.72 
	   8.16 
	   8.16 

	12
	Kiểm Lâm
	   -   
	V
	V
	   -   
	   -   
	   5.00 
	   6.10 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   4.00 
	   4.00 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    7.760 
	  33.250 
	  41.170 

	13
	Khâm Đức
	V
	IV
	IV
	   6.40 
	   6.40 
	  22.10 
	  25.00 
	0.8
	0.9
	0.9
	   5.12 
	  11.97 
	  19.89 

	14
	Tân An
	V
	V
	V
	   3.30 
	   3.30 
	   5.00 
	   9.80 
	0.8
	0.8
	0.8
	   2.64 
	   4.00 
	   4.00 

	15
	Trung Phước
	   -   
	V
	V
	   -   
	   -   
	  11.60 
	  13.50 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   9.28 
	   9.28 

	16
	Phước Hiệp
	   -   
	   -   
	V
	   -   
	   -   
	   -   
	   5.00 
	 
	 
	0.8
	   -   
	   -   
	   -   

	17
	Việt An
	   -   
	V
	V
	   -   
	   -   
	  10.00 
	  12.00 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   8.00 
	   8.00 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	 
	 
	 
	111.70 
	138.70 
	238.00 
	  417.10 
	 
	 
	 
	122.030 
	203.650 
	225.400 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110.990 
	184.450 
	206.200 

	1
	Tam Kỳ 
	III
	II
	II
	83.7
	110.70 
	145.00 
	   192.00 
	0.9
	1
	1
	  99.63 
	123.25 
	145.00 

	2
	Núi Thành - Chu Lai
	V
	IV
	III
	  10.20 
	  10.20 
	  60.00 
	   183.00 
	0.8
	0.9
	0.9
	   8.16 
	  54.00 
	  54.00 

	3
	Phú Thịnh
	V
	V
	V
	   4.00 
	   4.00 
	   9.00 
	  10.00 
	0.8
	0.8
	0.8
	   3.20 
	   7.20 
	   7.20 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  11.040 
	  19.200 
	  19.200 

	4
	Trà My
	V
	V
	V
	   6.70 
	   6.70 
	  10.00 
	  15.00 
	0.8
	0.8
	0.8
	   5.36 
	   8.00 
	   8.00 

	5
	Tiên Kỳ
	V
	V
	V
	   7.10 
	   7.10 
	  10.00 
	  12.20 
	0.8
	0.8
	0.8
	   5.68 
	   8.00 
	   8.00 

	6
	Tắc Pỏ
	   -   
	V
	V
	   -   
	   -   
	   4.00 
	   4.90 
	 
	0.8
	0.8
	   -   
	   3.20 
	   3.20 



+ Khối lượng CTR công nghiệp: 

	Stt
	Tên Khu, CCN
	Quy mô (ha)
	Tiêu chuẩn thu gom chất thải rắn
(tấn/ha.ng-đ)
	Khối lượng chất thải rắn
(tấn/ng-đ)

	 
	 
	2020
	2030
	 
	2020
	2030

	 
	TOÀN TỈNH
	6748.92
	10707.75
	 
	3,374.46 
	5,353.88 

	A
	HÀNH LANG BẮC QUẢNG NAM
	1598.06
	2113.89
	 
	   799.03 
	1,056.95 

	I
	Cụm Động lực số 1 (Điện Bàn-Hội An-Đại Lộc)
	1,528.31 
	 1,804.14 
	 
	764.16 
	902.07 

	1
	KCN Điện Nam-Điện Ngọc
	390.00 
	390.00 
	      0.50 
	 195.00 
	 195.00 

	2
	KCN Trảng Nhật
	124.17 
	200.00 
	      0.50 
	   62.09 
	 100.00 

	3
	Khu công nghiệp Đại Tân
	100.00 
	300.00 
	      0.50 
	   50.00 
	 150.00 

	4
	Các CCN huyện Điện Bàn
	     34 
	     .34 
	      0.50 
	 135.17 
	 135.17 

	5
	Các CCN thành phố Hội An
	  87.80 
	  87.80 
	      0.50 
	   43.90 
	   43.90 

	6
	Các CCN huyện Đại Lộc
	556.00 
	556.00 
	      0.50 
	 278.00 
	 278.00 

	II
	Cụm Tây Bắc (Đông Giang-Nam Giang-Tây Giang)
	 69.75 
	    309.75 
	 
	  34.88 
	154.88 

	1
	Khu công nghiệp VLXD Nam Giang
	  -   
	200.00 
	      0.50 
	   -   
	 100.00 

	2
	CN trong khu Phi thuế quan
	  30.00 
	  70.00 
	      0.50 
	   15.00 
	   35.00 

	3
	Các CCN huyện Đông Giang
	    5.00 
	    5.00 
	      0.50 
	     2.50 
	     2.50 

	4
	Các CCN huyện Nam Giang
	  20.00 
	  20.00 
	      0.50 
	   10.00 
	   10.00 

	5
	Các CCN huyện Tây Giang
	  14.75 
	  14.75 
	      0.50 
	     7.38 
	     7.38 

	B
	HÀNH LANG TRUNG QUẢNG NAM
	894.43
	3634.43
	 
	447.215
	1817.215

	I
	Cụm Động lực số 2 (Duy Xuyên- Thăng Bình- Quế Sơn)
	811.63 
	 3,351.63 
	 
	405.82 
	1,675.82 

	1
	KCN Đông Quế Sơn
	232.00 
	490.00 
	      0.50 
	 116.00 
	 245.00 

	2
	KCN Hà Lam Chợ Được
	  58.00 
	320.00 
	      0.50 
	   29.00 
	 160.00 

	3
	KCN Tây An
	112.00 
	112.00 
	      0.50 
	   56.00 
	   56.00 

	4
	KCN An Hòa-Nông Sơn
	  30.00 
	  50.00 
	      0.50 
	   15.00 
	   25.00 

	5
	Khu công nghiệp dọc tuyến quốc lộ 14E
	       -   
	2,000.00 
	      0.50 
	   -   
	1,000.00 

	6
	Các CCN huyện Duy Xuyên
	  46.63 
	  46.63 
	      0.50 
	   23.32 
	   23.32 

	7
	Các CCN huyện Thăng Bình
	199.00 
	199.00 
	      0.50 
	   99.50 
	   99.50 

	8
	Các CCN huyện Quế Sơn
	134.00 
	134.00 
	      0.50 
	   67.00 
	   67.00 

	II
	Cụm Trung Tây (Hiệp Đức-Phước Sơn-Nông Sơn)
	 82.80 
	    282.80 
	 
	  41.40 
	141.40 

	1
	Khu Công nghiệp Nông lâm sản Phước Trà
	       -   
	200.00 
	      0.50 
	   -   
	 100.00 

	2
	Các CCN huyện Hiệp Đức
	  39.30 
	  39.30 
	      0.50 
	   19.65 
	   19.65 

	3
	Các CCN huyện Phước Sơn
	  28.50 
	  28.50 
	      0.50 
	   14.25 
	   14.25 

	4
	Các CCN huyện Nông Sơn
	  15.00 
	  15.00 
	      0.50 
	     7.50 
	     7.50 

	C
	HÀNH LANG NAM QUẢNG NAM
	4256.43
	4959.43
	 
	2,128.22 
	2,479.72 

	I
	Cụm Động lực số 3 (Tam Kỳ-Núi Thành-Phú Ninh)
	4,100.43 
	 4,463.43 
	 
	2,050.22 
	2,231.72 

	1
	Các KCN thuộc Khu KTM Chu Lai
	3,537.30 
	3,537.30 
	      0.50 
	1,768.65 
	1,768.65 

	2
	KCN Thuận Yên
	115.00 
	220.00 
	      0.50 
	   57.50 
	 110.00 

	3
	KCN Phú Xuân
	107.00 
	365.00 
	      0.50 
	   53.50 
	 182.50 

	4
	Các CCN thành phố Tam Kỳ
	135.35 
	135.35 
	      0.50 
	   67.68 
	   67.68 

	5
	Các CCN huyện Núi Thành
	  92.80 
	  92.80 
	      0.50 
	   46.40 
	   46.40 

	6
	Các CCN huyện Phú Ninh
	112.98 
	112.98 
	      0.50 
	   56.49 
	   56.49 

	II
	Cụm Tây Nam (Tiên Phước-Bắc Trà My-Nam Trà My)
	156.00 
	    496.00 
	 
	  78.00 
	  248.00 

	1
	KCN Tiên Thọ
	  50.00 
	  200.00 
	      0.50 
	   25.00 
	 100.00 

	2
	KCN Trà Giác
	 
	  200.00 
	      0.50 
	   -   
	 100.00 

	3
	Các CCN huyện Tiên Phước
	75
	75
	      0.50 
	   37.50 
	   37.50 

	4
	Các CCN huyện Bắc Trà My
	26
	16
	      0.50 
	   13.00 
	     8.00 

	5
	Các CCN huyện Nam Trà My
	5
	5
	      0.50 
	     2.50 
	     2.50 


5.6.2.3. Các giải pháp quản lý CTR

Tổ chức phân loại tại nguồn đối với CTR sinh hoạt, công nghiệp, y tế.


Tổ chức hệ thống thu gom ở các đô thị, các khu dân cư tập trung và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung. Đối với vùng nông thôn miền núi chưa có điều kiện thu gom tập trung thì các hộ gia đình, đơn vị, chủ nguồn thải tự thu gom và có biện pháp xử lý đảm bảo môi trường.


Sử dụng các bãi rác hiện có trong tỉnh để giải quyết rác thải đến hết diện tích, đóng cửa và hoàn trả mặt bằng.


Dự kiến quy hoạch mới 28 khu xử lý CTR trong toàn tỉnh với tổng diện tích 205.7 ha đáp ứng nhu cầu xử lý CTR toàn bộ tỉnh. (Theo Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch quản lý CTR tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020)
Phần 6: CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ  VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN VÙNG

6.1. Tiêu chí lựa chọn các dự án ưu tiên đầu tư :

- Có tác động thúc đẩy và lan tỏa mạnh mẽ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn Vùng Tây.

- Đáp ứng được khả năng liên kết giữa Vùng Tây và vùng Đông, Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, vùng Tây Nguyên; liên kết thương mại dịch vụ với các  nước trong khu vực, liên kết khu vực đô thị với nông thôn.

- Công trình trọng điểm cấp vùng, đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng rất quan trọng vào tăng trưởng kinh tế GDP của Vùng và của từng địa phương.

- Khả năng thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả và tác động tích cực đến kinh tế của mỗi khu vực và toàn vùng.

- Tạo được tích luỹ ban đầu và tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo.

- Phát triển hợp lý và cân bằng giữa kinh tế - xã hội giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực trong vùng, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Có khả năng cao trong việc huy động các nguồn vốn cần thiết giành cho dự án bao gồm cả khu vực tư nhân, trong nước và quốc tế. 
6.2. Các chương trình ưu tiên đầu tư:

6.2.1. Giai đoạn 2012-2020:

· Chương trình đầu tư phát triển các đô thị, Khu KTM Chu Lai, khu kinh tế Cửa khẩu;

· Chương trình đầu tư phát triển nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến;

· Chương trình phát triển nguồn nhân lực;

· Chương trình phòng chống, hạn chế tác hại lũ lụt thiên tai
· Chương trình tái định cư, ổn định dân cư các vùng có dự án đầu tư phát triển; 

· Chương trình xây dựng nông thôn mới.

6.2.2. Giai đoạn 2020-2030:

· Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề của tỉnh, hỗ trợ cho các tỉnh trong vùng, khu vực. Chương trình xây dựng hệ thống giáo dục đào tạo chuyên nghiệp mang chức năng liên vùng; 

· Chương trình nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử vùng tỉnh Liên kết các hệ thống giao thông;

· Chương trình phát triển trồng rừng sản xuất, phát triển trồng cây cao su tiểu điền; 

·  Chương trình trị thủy mở rộng và nâng cao năng lực tưới tiêu các công trình thuỷ lợi và phòng chống lũ lụt.

6.3. Các dự án ưu tiên giai đoạn 2012-2020 :
	TT
	Danh mục chương trình/dự án
	Năng lực
thiết kế
	Tổng mức đầu tư dự kiến
(Tỷ đồng)
	Ghi chú

	 
	TỔNG SỐ
	 
	41.785
	Chưa kể nguồn vốn TW đầu tư trên địa bàn

	I
	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG
	 
	17.900
	 

	1
	TW đầu tư trên địa bàn 
	 
	
	 

	1.1
	Mở rộng Quốc lộ 1A
	85km
	
	 

	1.2
	Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua Quảng Nam)
	 93km
	
	 

	1.3
	Đường Trường Sơn Đông
	142km
	
	 

	1.4
	Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14E, 14B, 14D
	 
	
	 

	1.5
	Nâng cấp sân bay Chu Lai
	 
	
	 

	2
	Địa phương quản lý 
	 
	17.900
	 

	2.1
	Cầu Cửa Đại và đường dẫn
	17km
	4.000
	TPCP và KTQĐ

	2.2
	Đường ven biển từ Cầu Cửa Đại đến Núi Thành (các tuyến Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành)
	39km
	4.000
	TPCP và KTQĐ

	2.3
	Nâng cấp mở rộng các tuyến ĐT (603, 607, 608, 609, 611, 615, 616, 617)
	 
	3.000
	NSNN, TPCP, hỗ trợ theo MT

	2.4
	Đường Tam Kỳ - Phú Ninh
	 
	300
	ODA

	2.5
	Đường Điện Biên Phủ
	9km
	600
	ODA

	2.6
	Đường ô tô đến Trung tâm xã (giai đoạn 2)
	30km
	6.000
	NSNN,TPCP

	II
	HẠ TẦNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP
	 
	4.835
	 

	1
	Khu Kinh tế mở Chu Lai
	 
	4.235
	 

	1.1
	Nâng cấp, mở rộng hệ thống bến cảng số 2, số 3 Kỳ Hà
	20.000 - 30.000 DWT
	600
	NSNN

	1.2
	Nạo vét Cảng Kỳ Hà, Tam Hiệp
	 
	850
	Hỗ trợ theo MT

	1.3
	Nạo vét sông Trường Giang
	720ha
	855
	TPCP

	1.4
	Nâng cấp, mở rộng trục đường kết nối cảng phi thuế quan, sân bay chu lai, đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất (ĐT 620) 
	10km
	150
	NSNN

	1.5
	Đường trục chính qua khu đô thị mới Tam Phú 
	5,5km
	300
	NSNN

	1.6
	Hạ tầng các Khu dân cư Tam Quang, Tam Hiệp, Tam Hiệp II, Chợ Trạm, TĐC phía Tây đường AN Hà - Quảng Phú, Tam Hoàn, Tam Thăng, Tam Anh  Nam, Tam Anh II
	 
	1.300
	NSNN

	1.7
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, KCN Bắc Chu Lai; Tam Hiệp, Đông Quế Sơn
	3800m3/
ngày đêm;
2500m3/
ngày đêm
	180
	NSNN

	2
	Hạ tầng Khu Kinh tế Cửa Khẩu Nam Giang
	 
	600
	NSNN

	III
	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN
	 
	6.150
	 

	1
	Chương trình đầu tư, củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam 
	15km
	600
	Hỗ trợ theo MT

	2
	Chương trình giống nông lâm nghiệp và thủy  sản
	 
	200
	Hỗ trợ theo MT

	3
	Chương trình xử lý sạt lở bờ sông theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
	 
	500
	Hỗ trợ theo MT

	4
	Chương trình sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đầu mối các hồ chứa nước
	 
	600
	Hỗ trợ theo MT

	5
	Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/ 8/2006 của Chính phủ
	 
	200
	Hỗ trợ theo MT

	6
	Chương trình xây dựng nông thôn mới
	100 xã
	1.000
	NSNN, huy động khác

	7
	Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn
	 
	500
	ODA, NSNN

	8
	Chương trình bảo vệ và phát triển rừng
	 
	300
	NSNN

	9
	Chương trình phát triển diện tích trồng cao su
	15.000 ha
	1.200
	NSNN, DN

	10
	Chương trình phát triển cây dược liệu
	 
	300
	NSNN

	11
	Hiện đại hóa thủy lợi Phú Ninh giai đoạn 2
	 
	500
	ODA

	12
	Dự ánh giảm nghèo bền vững khu vực Miền trung Tây Nguyên
	3 huện giáp Tây Nguyên
	250
	ODA

	IV
	VĂN HÓA, TDTT
	 
	2.840
	 

	1
	Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
	 
	410
	Hỗ trợ theo MT

	2
	Bảo tồn phát huy di tích Mỹ Sơn; phố cổ Hội An
	 
	1.500
	Hỗ trợ theo MT và CTMTQG

	3
	Bảo tồn phát huy di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ
	 
	200
	

	4
	Trùng tu bảo tồn các di tích
	 
	300
	

	5
	Bảo tàng tổng hợp tỉnh
	 
	65
	NSNN, KTQĐ

	6
	Trung tâm giao lưu văn hóa nghệ thuật Quốc tế
	 
	65
	Hỗ trợ theo MT

	7
	Làng văn hóa các dân tộc Quảng Nam
	 
	50
	Hỗ trợ theo MT

	8
	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật
	 
	50
	NSNN

	9
	Bể bơi thành tích cao
	 
	100
	NSNN

	10
	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng Trung tâm TDTT tỉnh
	 
	100
	NSNN

	V
	Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 
	3.050
	 

	2
	Các bệnh viện tỉnh, huyện
	 
	500
	TPCP và NSNN

	3
	Các trạm y tế xã
	 
	450
	TPCP và NSNN

	4
	Trường Đại học Quảng Nam Giai đoạn II
	 
	500
	Hỗ trợ theo MT và CTMTQG

	5
	Các trường Cao đẳng
	 
	100
	

	6
	Các trường Dạy nghề
	 
	700
	

	7
	Kiên cố hóa trường học
	2.000 phòng
	600
	TPCP, NSNN

	8
	Trường chuyên khu vực Bắc Quảng Nam
	 
	200
	NSNN

	VI
	CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI VÀ DU LỊCH
	 
	2.320
	 

	1
	Dự án nạo vét Sông Cổ Cò
	 
	2.000
	 

	2
	Dự án phát triển các đô thị loại III
	 
	120
	ODA

	3
	Phát triển Điện Bàn thành thị xã
	 
	200
	NSNN, KTQĐ

	VII
	CHƯƠNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG
	 
	2.890
	 

	1
	Chương trình quản lý lưu vực sông Thu Bồn, Vu Gia
	 
	500
	 

	2
	Dư án quản lý rủi ro thiên tai 
	 
	250
	ODA

	3
	Xử lý chất thải, thoát nước TP Tam Kỳ
	 
	420
	ODA

	4
	Mở rộng nhà máy nước Hội An
	 
	220
	ODA

	5
	Các dự án Biến đổi khí hậu
	 
	1,500
	ODA, NSNN

	VIII
	AN NINH QUỐC PHÒNG
	 
	1.800
	 

	1
	Hạ tầng thiết yếu tại Đảo Cù Lao chàm
	 
	400
	Hỗ trợ theo MT

	2
	Thao trường tổng hợp
	 
	400
	Hỗ trợ theo MT và NSNN

	3
	Đầu tư xây dựng các công trình tại khu căn cứ hậu phương
	 
	1.000
	Hỗ trợ theo MT và NSNN


Phần 7: KẾT LUẬN

Đồ án quy hoạch xây dựng Vùng Tỉnh Quảng Nam đã đánh giá tương đối toàn diện các điều kiện tự nhiên và hiện trạng, các nguồn lực phát triển, xác định các tiền đề, động lực phát triển của Vùng, xây dựng và lựa chọn các kịch bản phát triển kinh tế - đô thị - dân cư để làm cơ sở xác định định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật và môi trường, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư và cơ chế quản lý phát triển vùng.

Đồ án là cơ sở trong triển khai thực hiện nhằm tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và đột phá của Quảng Nam trong thời gian sắp đến. 
Đô thị Tam Kỳ








CỤM ĐỘNG LỰC SỐ 3:


Chu Lai (Phú Ninh-Tam Kỳ-Núi Thành)





CỤM ĐỘNG LỰC SỐ 2:


Nam Hội An (Duy Xuyên-Quế Sơn-Thăng Bình)





CỤM ĐỘNG LỰC SỐ 1:


Điện Bàn-Hội An





NÚI THÀNH





Tam Hòa-Tam Anh








Đô thị





Thị tứ, TTCX





Trung tâm xã





Trung tâm thôn








� Cơ cấu dân số vàng: Tỉ số dân số phụ thuộc nhỏ hơn 50, tức là cứ 1 người ngoài độ tuổi lao động sẽ được hỗ trợ bởi hơn 2 người trong độ tuổi lao động. Tổng cục Thống kê định nghĩa cơ cấu dân số vàng xảy ra khi tỉ lệ trẻ em (từ 0-14 tuổi) thấp hơn 30% và tỉ lệ người cao tuổi (65 tuổi trở lên) thấp hơn 15%. Tại Việt Nam, thời kỳ dân số vàng dự kiến kéo dài đến năm 2040.





� Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam và các quy hoạch chung xây dựng đô thị.


� Nguồn: Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về Tình hình phát triển công nghiệp giai đoạn 2006-2011, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp giai đoạn 2012-2015
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